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PHẦN I: GIỚI THIỆU  

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) được thành lập 

theo Quyết định số 174/2003/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2003 của Thủ tường Chính 

phủ trên cơ sở tách ra độc lập từ Học viện Ngân hàng. Kể từ khi được công nhận là một 

cơ sở đào tạo trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào năm 1976, với nhiệm vụ 

cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính ngân hàng chủ yếu cho khu vực phía 

Nam, Trường đã trải qua một quá trình hơn 45 năm liên tục phát triển.  

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030: 

Trường xác định sứ mệnh: “Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cung 

cấp cho xã hội và ngành ngân hàng nguồn nhân lực chất lượng cao, các nghiên cứu có 

tầm ảnh hưởng, cùng với dịch vụ tư vấn và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Trường 

Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo hệ sinh thái giáo dục, mang đến 

cơ hội và kỹ năng học tập suốt đời hướng đến phát triển con người toàn diện, sáng tạo, 

với tinh thần phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân.” 

Dựa vào chiến lược đó, nhà trường đã xác định tầm nhìn: “Trường Đại học Ngân 

hàng Thành phố Hồ Chí Minh định hướng trở thành đại học đa ngành và liên ngành 

nằm trong nhóm các đại học hàng đầu khu vực và châu lục trong lĩnh vực kinh tế, kinh 

doanh, quản lý, pháp luật, xã hội và nhân văn. Chúng tôi tiên phong trong đào tạo, 

nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh doanh, 

quản lý và tiên phong trong giải quyết các vấn đề liên ngành.” 

Hiện tại, trường duy trì các cấp đào tạo chủ yếu như hệ cao đẳng, đại học chính 

qui, cao học và nghiên cứu sinh. Đối với hệ đại học tổ chức đào tạo 2 loại hình là đào 

tạo chính quy và vừa làm vừa học gồm các ngành đào tạo: 

• Tài chính (chương trình chuẩn và chất lượng cao) 

• Ngân hàng (chương trình chuẩn và chất lượng cao) 

• Kế toán (chương trình chuẩn và chất lượng cao) 

• Quản trị kinh doanh (chương trình chuẩn và chất lượng cao) 

• Hệ thống thông tin kinh doanh 

• Ngôn ngữ Anh 

• Luật kinh tế 

• Kinh tế quốc tế 

Đối với hệ đào tạo sau đại học, Trường hiện có các chương trình sau: 

• Thạc sĩ, Tiến sĩ Tài chính – ngân hàng 

• Thạc sĩ, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

• Thạc sĩ Luật kinh tế 

Năm học 2021 - 2022, Trường đang quản lý 14.027 sinh viên hệ đại học chính 

quy và vừa làm, vừa học. Bên cạnh đó, hàng năm Trường còn đào tạo trên 300 học viên 

cao học và khoảng 20 – 30 nghiên cứu sinh tiến sỹ. Đến năm 2022, nhiều chương trình 

đào bậc tạo đại học tại Trường đã đạt các tiêu chuẩn đánh giá AUN-QA. Cụ thể, các 
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chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng đã đạt chuẩn 

kiểm định độc lập theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2019, chương trình đào tạo trình độ 

đại học các chuyên ngành kinh tế quốc tế, kế toán, và quản trị kinh doanh đã được cấp 

chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA năm 2022. 

Tính đến năm học 2020-2021, tổng số viên chức, người lao động của Trường là 

448 người; 16 PGS, 100 tiến sĩ, 238 thạc sĩ, 55 cử nhân và 39 trình độ khác (từ cao đẳng 

trở xuống); Về cơ cấu, Trường có 286 giảng viên (bao gồm 38 giảng viên kiêm nhiệm) 

và 162 viên chức, người lao động khối quản lý, phục vụ. 

Khoa Kế toán - Kiểm toán (sau đây gọi tắt là Khoa) là một trong 11 khoa chuyên 

ngành, được thành lập theo quyết định số 330/QĐ-NHNN ngày 26/02/2014 của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. Khoa Kế toán - Kiểm toán (Khoa) được giao nhiệm vụ phụ 

trách chương trình đào tạo (CTĐT) ngành kế toán (chuyên ngành kế toán - kiểm toán). 

Cơ cấu tổ chức của Khoa hiện tại gồm Trưởng khoa phụ trách chung. Giúp việc cho 

Trưởng khoa, căn cứ theo quy chế tổ chức và hoạt động, bao gồm hai phó trưởng khoa: 

một phó trưởng khoa phụ trách học vụ và một phó trưởng khoa phụ trách đào tạo và 

nghiên cứu khoa học (NCKH). Các bộ môn trong Khoa được cấu trúc thành 3 bộ môn: 

Bộ môn Kế toán tài chính, Bộ môn Kế toán quản trị và Bộ môn Kiểm toán (Sơ đồ 1.1 - 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Khoa Kế toán - Kiểm toán) 

Hiện tại, nguồn nhân lực của Khoa gồm 30 giảng viên và 01 thư ký khoa; trong 

đó 15/30 học vị tiến sỹ (50%, 5 tốt nghiệp từ các trường đại học Anh, Úc, New Zealand) 

và 15 thạc sỹ (tỷ lệ 50%, 5 hiện đang nghiên cứu sinh). Số lượng sinh viên đang theo 

học thuộc ngành đào tạo do Khoa quản lý hiện khoảng 1500 sinh viên thuộc hệ đào tạo 

đại học chính quy, trong đó có khoảng 520 sinh viên theo học chương trình đào tạo chất 

lượng cao. 

 

 

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Khoa Kế toán - Kiểm toán 

(Nguồn: Quy chế làm việc của Khoa Kế toán - Kiểm toán, năm 2020) 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 
Phụ trách ĐT và NCKH 

BỘ MÔN KẾ 

TOÁN 

QUẢN TRỊ 

BỘ MÔN 

KIỂM 

TOÁN 

BỘ MÔN 

KẾ TOÁN 

TÀI 

CHÍNH 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

Phụ trách học vụ 

BỘ PHẬN VĂN 

PHÒNG 

ĐOÀN, HỘI, 

NGƯỜI 

HỌC 

TRƯỞNG KHOA 

Phụ trách chung 
HỘI ĐỒNG KHOA 

Tư vấn cho Trưởng khoa 

 BỘ PHẬN 

ĐBCL 
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Dựa trên sứ mệnh và tầm nhìn của Trường, Khoa Kế toán – Kiểm toán xác định 

sứ mệnh như sau: “Khoa Kế toán – Kiểm toán cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có 

chất lượng, các nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và hội nhập quốc tế; mang đến 

cho người học cơ hội và kỹ năng học tập suốt đời và hướng đến phát triển con người 

toàn diện.” 

Đồng thời xác định tầm nhìn là: “Khoa Kế toán - Kiểm toán sẽ trở thành đơn vị 

tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, phù 

hợp với xu hướng chuyển đổi số.” 

Để thực hiện kế hoạch đánh giá ngoài chương trình đào tạo đại học ngành kế toán 

chương trình chất lượng cao, Trường đã thành lập Ban đề án công tác tự đánh giá (TĐG) 

cấp theo Quyết định số 2895/QĐ-ĐHNH ngày 25/11/2022 của Hiệu trưởng trường Đại 

học Ngân hàng Tp.HCM. Theo Quyết định 2895, Ban đề án bao gồm Trưởng ban, các 

thư ký và các thành viên, bao gồm các giảng viên, chuyên viên của các đơn vị Khoa Kế 

toán – Kiềm toán, Phòng Đào tạo và Phòng Khảo thí và ĐBCL, trong đó Trưởng ban là 

TS. Đặng Đình Tân hiện là Trưởng khoa. Nhiệm vụ của các thành viên như sau: 

Nhiệm vụ Trưởng ban: lập kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức phân công và giám sát tiến 

độ thực hiện tự đánh giá. 

Nhiệm vụ các thư ký: tập hợp minh chứng, tổng hợp trình bày báo cáo. 

Nhiệm vụ các thành viên nghiên cứu nội hàm tiêu chuẩn; thu thập thông tin, số 

liệu, minh chứng; tổng hợp phân tích số liệu, minh chứng thu thập được và viết dự thảo 

báo cáo tự đánh giá; hoàn thiện báo cáo tự đánh giá. 

Thời gian thực hiện từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, được chia thành 4 giai 

đoạn: 

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch với các công việc cụ thể như: Thành lập Ban đề án 

tự đánh giá; lập kế hoạch tự đánh giá Khoa Kế toán - Kiểm toán đồng thời tìm hiểu về 

các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.  

Giai đoạn 2: Triển khai quá trình thực hiện TĐG: Thu thập và phân tích minh 

chứng, phỏng vấn, và khảo sát nhằm đánh giá CTĐT theo Bộ Tiêu chuẩn theo quy định 

hiện hành. Viết và chỉnh sửa Báo cáo TĐG.  

Giai đoạn 3: Kiểm tra Báo cáo TĐG, lấy ý kiến phản hồi để hoàn thiện Báo cáo 

TĐG.  

Giai đoạn 4: Hoàn thiện Báo cáo TĐG, phổ biến báo cáo TĐG và chuẩn bị đánh 

giá ngoài chính thức.  

Trong giai đoạn 2018 – 2022, Khoa thường xuyên thực hiện các hoạt động rà 

soát, xây dựng mới chương trình đào tạo cử nhân ngành kế toán chương trình chất lượng 

cao nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn như cầu của người học và xã hội. Chương trình 

chất lượng cao hướng đến cung cấp cho sinh viên kiến thức về kế toán, tài chính, thuế, 

quản lý tài sản và các kỹ năng quản lý dữ liệu, lập báo cáo và giải quyết các vấn đề pháp 
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lý liên quan đến tài chính. Chương trình cũng tập trung vào việc trang bị những kỹ năng 

mềm như giao tiếp, độc lập, tự tin và năng động, giúp sinh viên sẵn sàng cho công việc 

và phát triển nghề nghiệp của mình trong tương lai. 

Trong năm 2020, để thực hiện sứ mạng, tầm nhìn mới của Trường và Khoa, Khoa 

đã xây dựng thành công chương trình đào tạo chất lượng cao mới được thiết kế nhằm 

đạt được hai mục tiêu: (1) trang bị cho người học năng lực cốt lõi để thực hiện tốt vai 

trò của người làm kế toán trong các doanh nghiệp và tổ chức; (2) trang bị cho người học 

những năng lực theo định hướng chuyển đổi số (gọi tắt là Digital Accounting). Chương 

trình đào tạo xây dựng mới này, một mặt trang bị cho người học nền tảng các kiến thức 

cốt lõi của kế toán, kiểm toán, mặt khác cung cấp cho người học những môn học hiện 

đại nhằm giúp trang bị cho người học một hệ thống những kiến thức chuyên môn và kỹ 

năng nghề nghiệp khác biệt trong thị trường việc làm trong lĩnh vực nghề nghiệp kế 

toán, kiểm toán trong tương lai.  

Để tạo ra sự kết nối với cộng đồng nghề nghiệp, Khoa hiện đang cộng tác với 

nhiều đối tác như Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hiệp hội kế toán 

công chứng Anh (ACCA), Công ty phầm mềm MISA, các công ty kiểm toán lớn (E&Y, 

KPMG...), các doanh nghiệp, ngân hàng... để kết nối trong phát triển đào tạo về kế toán 

và kiểm toán để phù hợp với xu hướng quốc tế bằng các hoạt động ngoại khóa, đi thực 

tế đến ngân hàng, doanh nghiệp, kiến tập, thực tập để người học tiếp cận nhanh với thực 

tế. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp làm việc đúng chuyên ngành tại các ngân hàng thương 

mại, doanh nghiệp, công ty kiểm toán... 

Trong những năm qua, Khoa luôn là một trong những tập thể được đánh giá hoạt 

động có hiệu quả, nhiều năm được bầu chọn là tập thể lao động xuất sắc của Trường. 

Nhiều giảng viên được khen tặng những danh hiệu cao quý như nhà giáo ưu tú, chiến sĩ 

thi đua ngành ngân hàng, bằng khen Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bằng 

khen Thủ tướng...  
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PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ 

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Kế 

toán 

Mở đầu: 

Giai đoạn 2018 - 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều lần thay đổi, điều 

chỉnh các văn bản pháp quy liên quan đến  chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm 

định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học nói chung và 

hệ chất lượng cao nói riêng. Do đó, Khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Ngân 

hàng TP.HCM đã rà soát và hòan thiện cấu trúc các học phần được thiết kế khoa học, 

logic và có trình tự (từ cơ bản đến nâng cao, từ lý thuyết đến thực hành; đảm bảo tính 

liên thông); tích hợp và hiện đại giúp người học hoàn thành CTĐT một cách linh hoạt 

và hiệu quả, đáp ứng sứ mạng và tầm nhìn cùng với yêu cầu của triết lý giáo dục giai 

đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

Tiêu chí 1.1: Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng 

và tầm nhìn của CSGD đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định 

tại Luật giáo dục đại học 

1. Mô tả hiện trạng 

Trong giai đoạn 5 năm này, Khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Ngân hàng 

TP.HCM đã thực hiện 3 đợt rà soát cập nhật và điều chỉnh. Cụ thể là: 

- Căn cứ khoản 2b, điều 5 của Luật Giáo Dục Đại Học số 08/2012/QH13 “để sinh 

viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã 

hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết 

những vấn đề thuộc ngành được đào tạo” nên từ năm 2015, mục tiêu tổng thể thay đổi, 

Trường xác định lại tầm nhìn của mình là một Trường đại học định hướng ứng dụng. 

Chính vì vậy các CTĐT của Trường cũng được thay đổi theo hướng ứng dụng, thay vì 

mang nặng tính hàn lâm như trước đây [H1.01.01.01]. Mục tiêu của chương trình đào 

tạo chuyên ngành Kế toán và CĐR của chương trình cũng có sự điều chỉnh cho tương 

thích. Năm 2018 và 2019, CĐR chuyên ngành Kế toán áp dụng được ban hành theo 

quyết định số 1302/QĐ-ĐHNH ngày 01/08/2018.  

- Tiếp theo, căn cứ điều 2 của Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung số 43/2019/QH14 

“Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, 

văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; 

có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, 

phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, 

bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế”. Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh 

phát biểu công khai trên cổng thông tin chính thức của Nhà trường về Sứ mạng, tầm 

nhìn, mục tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục [H1.01.01.01]. Đây cũng 

chính điểm mốc quan trọng để Khoa thực hiện chỉnh sửa CTĐT cho ngành Kế toán vào 

https://drive.google.com/drive/folders/1YHE27r6tuv-1XoGMdpMdq20QEDA9BIn-
https://drive.google.com/drive/folders/1YHE27r6tuv-1XoGMdpMdq20QEDA9BIn-
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năm 2020. Trong đó, năm 2020 CTĐT đã được rà soát, xây dựng dựa trên kết quả khảo 

sát các bên liên quan về CTĐT CLC ngành kế toán [H1.01.01.02].  

- Năm 2022, CTĐT được rà soát, cập nhật để phù hợp với thông tư 17/2021/TT-

BGDĐT. Việc thực hiện rà soát cập nhật và xây dựng CTĐT qua các năm theo các quy 

định của Bộ GD-ĐT nhằm đáp ứng hệ thống chuẩn đầu ra (CĐR) của ngành; bao gồm 

kiến thức, kỹ năng chuyên môn, thái độ và kỹ năng thực hành nghề nghiệp “để người 

học phát huy tiềm năng, tính sáng tạo và năng lực tư duy”, trở thành “nguồn nhân lực 

có chất lượng cho xã hội” theo định hướng chuyển đổi số trên cơ sở không ảnh hưởng 

đến bản chất và tính toàn cục của CTĐT đã được phản ánh trong mục tiêu cũng như 

chuẩn đầu ra của CTĐT đã xây dựng của năm 2020; đồng thời điều chỉnh phương pháp 

giảng dạy theo hình thức kết hợp để phù hợp văn bản pháp hiện hành  và  đặc điểm xã 

hội  [H1.01.01.03].  

2. Điểm mạnh 

CTĐT ngành Kế toán của Khoa Kế toán - Kiểm toán hệ đại học chính quy CLC 

của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM bám sát sự thay đổi của văn bản pháp lý của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2018 - 2022 nhằm đảm bảo năng lực chuyên môn 

theo xu hướng hội nhập và phát triển mới (digital accounting) của lĩnh vực kế toán để 

thay thế cho cách xử lý truyền thống, và đã đáp ứng yêu cầu của thị trường việc làm.  

Bảng đối sánh sứ mạng, tầm nhìn và triết lý giáo dục của Trường, khoa Kế toán 

- Kiểm toán [H1.01.01.07] và bảng tổng hợp CTĐT ngành Kế toán hệ CLC giai đoạn 

2018-2022 và đối sánh với CTĐT hệ đại trà [H1.01.01.08] cho thấy CTĐT ngành Kế 

toán hệ đại học chính quy CLC có mục tiêu phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và triết lý 

giáo dục của khoa, của trường. Mục tiêu của CTĐT CLC chuyên ngành Kế toán - Kiểm 

toán trình độ đại học đã xác định rõ ràng các hướng đào tạo chuyên sâu và nâng mức 

CĐR ở mức 5 cho PLO7 và PLO8 - cao hơn với CTĐT đại trà, để người học có cơ hội 

thể hiện khả năng nghiên cứu, xây dựng, phát triển trong lĩnh vực nghề nghiệp kế toán, 

kiểm toán. 

Thông qua kết quả khảo sát, đánh giá dự báo nhu cầu của thị trường lao động 

[H1.01.01.04] và qua kết quả khảo sát nhà tuyển dụng [H1.01.01.05] cho thấy sản phẩm 

đào tạo đáp ứng yêu cầu của  thị trường lao động đối với sinh viên ngành Kế toán của 

Trường về kiến thức nền tảng về kinh tế và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Kế toán - 

Kiểm toán, có thái độ làm việc tích cực, tăng cường năng lực ngoại ngữ thông qua việc 

cọ xát các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh, có kỹ năng tổ chức, kỹ năng thuyết 

trình, trình bày ý tưởng, tạo cơ hội cho sự lựa chọn linh hoạt đối với người học khi mở 

ra hai phương án lựa chọn định hướng chuyên ngành (Truyền thống hoặc Digital 

Accounting) nhằm thích ứng với môi trường hội nhập theo xu hướng công nghệ thông 

tin, định kỳ ít nhất 1 lần/năm các bạn sinh viên được tham gia các buổi “Office tour”, 

sort courses, ngoại khóa,… tại doanh nghiệp như EY Viet Nam, KPMG, Deloitte, Công 

ty TNHH Nhân Tài Việt,... [H1.01.01.06].  

https://drive.google.com/drive/folders/1BVVd1VnbQspuUASB1r-mHhCn_X1pKKiT
https://drive.google.com/drive/folders/18vLOqE4qtzUSW3M9jn3ywcxfaTBFsNuD
https://drive.google.com/drive/folders/1xSZ_qFsM4cdDyIG5F-HJTj68LdsGCEMK
https://drive.google.com/drive/folders/14iKdGqUMJ7ReHK3WWCKP5q5kdts4whWA
https://drive.google.com/drive/folders/1i4qBd_an3uZ90Xko69chVIwc007D9Rrr
https://drive.google.com/drive/folders/1U7Ui0Kvc8Am_xsKXGMQM78-YxTYGp-4X
https://drive.google.com/drive/folders/1bHUGD3ShF2S7qn7Fbd1z-8OnslNv9u4I
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3. Điểm tồn tại 

Mặc dù đã cố gắng bám sát văn bản hướng dẫn thực hiện khi rà soát, cải tiến, 

hoàn thiện CTĐT của ngành giai đoạn 2018 - 2022, nhưng trong quá trình thực hiện 

chưa kịp thời và hạn chế cỡ mẫu bởi kết quả khảo sát chưa được cập nhật sát sao theo 

yêu cầu của thị trường để phản ánh vào CTĐT.  

4. Kế hoạch hành động 

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện – 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục cụ thể hóa mục 

tiêu thành các nhiệm vụ, kế 

hoạch đào tạo theo từng năm 

học, từng học kỳ.  

Khoa Kế toán 

– Kiểm toán 

Hàng năm/ 

Định kỳ 

Từ năm 

2023 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Đảm bảo rà soát định kỳ 

CTĐT theo quy định của Bộ 

Giáo dục & Đào tạo; 

Khoa Kế toán 

– Kiểm toán 

Hàng năm/ 

Định kỳ 

Từ năm 

2023 

3 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Mở rộng quy mô khảo sát 

các bên liên quan để đảm bảo 

cập nhật yêu cầu, và sự linh 

hoạt của việc rà soát, thiết kế  

CTĐT ngành Kế toán; 

Khoa Kế toán 

– Kiểm toán 

Hàng năm/ 

Định kỳ 

Từ năm 

2023 

5. Tự đánh giá  

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7. 

Tiêu chí 1.2: CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu 

cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành 

CTĐT 

1. Mô tả hiện trạng 

CTĐT ngành Kế toán hệ CLC được kế thừa và phát triển từ CTĐT Cử nhân 

ngành Kế toán của trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh. Kết hợp với việc tham 

khảo CTĐT CLC của một số trường đại học trong nước và trên thế giới CĐR của CTĐT 

ngành Kế toán đã có những sự thay đổi theo các phiên bản phát hành trên cơ sở kế thừa 

và đáp ứng theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thời điểm rà 

soát [H1.01.01.08]. Cụ thể: 

Năm 2018:  

Tổng khối lượng kiến thức là 129 tín chỉ không kể các học phần Giáo dục thể 

chất (05 tín chỉ) và Giáo dục quốc phòng (08 tín chỉ), cùng với 20 tín chỉ cho tiếng anh 

tằng cường và 8 tín chỉ cho chương trình huấn luyện kỹ năng mềm [H1.01.01.03]. Một 

điểm ưu thế trong CTĐT CLC ngành Kế toán của HUB chính là tính linh hoạt cao nhằm 

https://drive.google.com/drive/folders/14iKdGqUMJ7ReHK3WWCKP5q5kdts4whWA
https://drive.google.com/drive/folders/18vLOqE4qtzUSW3M9jn3ywcxfaTBFsNuD
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tạo cơ hội học tập cho sinh viên, chẳng hạn các bạn có thể tham gia các CTĐT liên thông 

quốc tế của Đại học Ngân hàng Tp.HCM với các trường đại học uy tín trên thế giới; 

hoặc sinh viên có thể chuyển sang học CTĐT đại trà của nhà trường theo quy chế hiện 

hành. 

Năm 2019:  

Sau khi thực hiện rà soát, CTĐT ngành Kế toán được thiết kế với tổng khối lượng 

kiến thức là 130 tín chỉ thiết kế mức đo lường bậc 3 và bậc 4 (không kể các học phần 

Giáo dục thể chất (05 tín chỉ) và Giáo dục quốc phòng (08 tín chỉ)), cùng với 20 tín chỉ 

cho tiếng anh tằng cường và 8 tín chỉ cho chương trình huấn luyện kỹ năng mềm 

[H1.01.01.03]. Và ưu điểm của phiên bản này là bước đầu của định hướng “liên ngành” 

và “tạo cơ hội học tập suốt đời” cho sinh viên nên sau khi tốt nghiệp, người học tham 

gia học bổ sung một số môn chuyển đổi để có thể tiếp tục các chương trình cao học về 

Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán tại các trường đại học trong nước và quốc tế. 

Năm 2020 

Thực hiện theo sứ mạng, tầm nhìn và  triết lý giáo dục của Nhà trường, CTĐT 

ngành Kế toán hệ đại học chính quy chất lượng cao của Khoa được xây dựng với tổng 

khối lượng kiến thức là 123 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất (05 tín 

chỉ) và Giáo dục quốc phòng (08 tín chỉ) và được tập trung 101 tín chỉ (82,11%) cho 

khối kiên thức giáo dục chuyên nghiệp; cùng với 36 tín chỉ cho tiếng anh tằng cường và 

8 tín chỉ cho chương trình huấn luyện kỹ năng mềm với 2 sự lựa chọn cho người học: 

theo hướng truyền thống và theo hướng Digital Accounting; 

Trong cả khóa học, mỗi sinh viên CTĐTCLC phải được công nhận hoàn thành 

hoạt động nghiên cứu khoa học theo Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học đối 

với sinh viên thuộc CTĐTCLC. Đây là một trong những điều kiện xét công nhận tốt 

nghiệp [H1.01.01.03]. 

CTĐT ngành Kế toán của nhà trường đã tham khảo và đối sánh với một số trường 

đại học nước ngoài - trường University of Birmingham cùng với 2 trường đại học uy tín 

trong nước (Đại học Kinh tế Tp.HCM, Đại học Kinh tế - Luật) [H1.01.02.01]. CDR của 

CTĐT ngành Kế toán đã được mã hóa thành 8 PLO với các bậc từ 2 đến 5 trên cơ sở kết 

hợp các khối kiến thức, kỹ năng cà thái độ thông qua ma trận CDR môn học 

[H1.01.02.02].  

Khối lượng tín chỉ của các học phần tiếng anh giảng dạy bằng tiếng anh đã mở 

rộng hơn, như Kiểm toán căn bản, Kế toán quản trị, Kế toán quốc tế, Kiểm toán doanh 

nghiệp, Kế toán quốc tế nâng cao, Khóa luận tốt nghiệp. Đặc biệt, sinh viên chọn các 

môn tự chọn theo 2 định hướng đào tạo và tùy thuộc vào định hướng đào tạo thì các 

môn tự chọn tiếp theo cũng phải chọn theo cùng định hướng đó. Các môn tự chọn chia 

theo định hướng đào tạo bao gồm: (i) Định hướng thứ nhất là “Truyền thống” và (ii) 

Định hướng 2 là “Digital Accounting”; do đó một số học phần mới đã được bổ sung 

nhằm đáp ứng khả năng thích nghi nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trong điều kiện bị ảnh 

https://drive.google.com/drive/folders/18vLOqE4qtzUSW3M9jn3ywcxfaTBFsNuD
https://drive.google.com/drive/folders/18vLOqE4qtzUSW3M9jn3ywcxfaTBFsNuD
https://drive.google.com/drive/folders/1O24rBSKpaFqlC_aRoCZAjEvrlf9q1be7
https://docs.google.com/document/d/1DbzFZUqkB-LVBRVsVvEUQhtWMB2zbs5h/edit
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hưởng của sự tác động bởi xu hướng chuyển đổi số như Logic ứng dụng trong kinh 

doanh, Phân tích dữ liệu kế toán với Python, Kiểm toán công nghệ thông tin, 

…[H1.01.02.03]. 

Năm 2022: 

Khoa thực hiện rà soát CTĐT theo hương dẫn của Thông tư số 17/2021/TT-

BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây 

dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học đã 

đặt ra yêu cầu để Khoa tiến hành rà soát, cập nhật, điều chỉnh và hoàn thiện CTĐT ngành 

Kế toán tiếp tục với việc tạo hai sự lựa chọn cho người học (theo hướng truyền thống và 

theo hướng Digital accounting). Bên cạnh đó, rà soát và hiệu chỉnh đề cương trong đó 

tập trung vào phương pháp giảng dạy kết hợp, phương pháp đánh giá môn học, cập nhật 

tài liệu tham khảo [H1.01.01.03]. Khung CTĐT CLC chuyên ngành Kế toán được thiết 

kế bao gồm những học phần mở có khả năng định hướng về chuyên môn nghề nghiệp 

ban đầu nhằm mục tiêu khuyến khích khả năng học tập suốt đời cho người học. Để có 

thể thực hiện được toàn bộ CTĐT này, người học được đòi hỏi không chỉ có năng lực 

học tập mà còn phải có năng lực nghiên cứu, năng lực phát hiện vấn đề, năng lực giải 

quyết vấn đề, năng lực quản lý thời gian... và quan trọng hơn cả là năng lực đánh giá, 

phán đoán về các diễn biến, sự kiện kinh tế trong thực tiễn. 

Và Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam, chương trình đào tạo ngành Kế 

toán của Khoa giai đoạn 2018 - 2022 đáp ứng yêu cầu bậc 6 với khối lượng học tập tối 

thiểu 120 tín chỉ. CĐR của CTĐT ngành kế toán cũng thể hiện ý định theo thang đo theo 

3 khía cạnh về Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ. Trong đó, trình độ năng lực được điều 

chỉnh từ bậc 2 đến bậc 5 (Khối kiến thức GDTC đạt mức 2; Khối kiến thức cơ sở khối 

ngành đạt mức 3; và Kiến thức ngành đạt mức 4) thông qua bản mô tả CTĐT và được 

thể hiện chi tiết thông qua đề cương môn học [H1.01.01.03]. 

2. Điểm mạnh 

Sau giai đoạn 2018 - 2022 thực hiện rà soát và điều chỉnh, phiên bản CTĐT năm 

2022 đã cải tiến CDR của CTĐT (từ cách tiếp cận CDIO sang AUN.QA) cụ thể hóa 

thành 8 CĐR trên cơ sở kết hợp các khía cạnh kiến thức, kỹ năng, thái độ theo thang đo 

Bloom trên cơ sở đáp ứng chuyển giao xu hướng chuyển đổi số (digital accounting) vào 

nội dung CTĐT [H1.01.02.04]. CĐR của CTĐT ngành KT hệ CLC dựa trên kết quả 

khảo sát đối với các bên liên quan [H1.01.02.05], bao quát được cả các yêu cầu chung 

và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT cũng như 

tạo cơ hội và tôn trọng chủ động lựa chọn của người học. 

3. Điểm tồn tại 

Trong giai đoạn đầu thực hiện xây dựng và rà soát CTĐT, Khoa vẫn chưa làm 

tốt khâu lưu trữ và xử lý dữ liệu; và mặc dù các tiêu chí CĐR và nội dung CTĐT đã có 

nhiều cải tiến song nội dung đề cương chưa làm rõ mức độ tương thích giữa các phương 

https://drive.google.com/drive/folders/1BSdLGmzOT2S6uSIxcjxed-gRJBLxtG5J
https://drive.google.com/drive/folders/18vLOqE4qtzUSW3M9jn3ywcxfaTBFsNuD
https://drive.google.com/drive/folders/18vLOqE4qtzUSW3M9jn3ywcxfaTBFsNuD
https://drive.google.com/drive/folders/1qkGvJY9oQydrrCkx--Sw453IrWUMfPiS
https://drive.google.com/drive/folders/1vabFjoL0HbCSOHNkLwvFa1uQBmMTQG2g
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pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá để đáp ứng yêu cầu đo lường cụ thể CĐR.  

4. Kế hoạch hành động 

STT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện – hoàn 

thành 

1 Phát huy 

điểm mạnh 

Tăng cường các học phần 

giảng dạy bằng tiếng Anh; 

Xây dựng kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng giảng viên 

Khoa Kế toán – 

Kiểm toán 

Hàng năm/ 

Định kỳ/ từ 

2023 

2 Khắc phục 

tồn tại 

Thiết kế kế hoạch thực 

hiện và lưu trữ theo từng 

bước của quy trình rà soát và 

xây dựng CTĐT của Khoa; 

Sinh hoạt chuyên môn 

định kỳ và bổ sung kế hoạch 

giảng dạy của các học phần 

để thuận tiện kiểm tra và đo 

lường mức độ tương thích 

giữa các phương pháp giảng 

dạy và phương pháp đánh giá 

để đáp ứng yêu cầu đo lường 

cụ thể CĐR 

Khoa Kế toán – 

Kiểm toán 

Hàng năm/ 

Định kỳ/ từ 

2023 

 5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7. 

Tiêu chí 1.3: CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, 

được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai 

1. Mô tả hiện trạng 

CTĐT ngành Kế toán hệ CLC đã được xây dựng theo đúng quy định về xây dựng, 

rà soát và điều chỉnh CTĐT được ban hành bởi hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng 

Tp.HCM trong từng giai đoạn [H1.01.03.01].  

CTĐT ngành Kế toán hệ CLC qua các lần rà soát, điều chỉnh đều được thực hiện 

dựa trên kế hoạch đã được phê chuẩn và trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của các bên liên 

quan (giảng viên, chuyên gia, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng) [H1.01.03.02], 

[H1.01.03.03]; [H1.01.03.04] như: (i) Các báo cáo kết quả đánh giá CTDT CLC ngành 

kế toán theo QD 2689/QD-DHNH ngày 5/12/2019; (ii) Báo cáo đối sánh CTDT CLC 

ngành KT 2020 so với CTDT các trường khác; (iii) Báo cáo đối sánh CTDT CLC ngành 

KT 2020 so với CTDT hiện hành; (iv) Báo cáo kết quả lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo 

CTDT CLC ngành Kế toán; (v) Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát xây dựng CTDT CLC 

ngành KT; (vi) Biên bản tọa đàm "Đổi mới CTDT ngành KTKT trong bối cảnh cách 

https://drive.google.com/drive/folders/1Fv-FHldHFaRtcv4Kb21cIvBsS8EPJ_io
https://drive.google.com/drive/folders/17s0ILmyZHBCe-cqCeGcS_AgVZVkrGKks
https://drive.google.com/drive/folders/1zHnFSRsMuK0UjLNrYi5wDWhyEM7sj4qP
https://drive.google.com/drive/folders/1lRWZLMzVvzPnpg1-sZePFwNTPFWm847_
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mạng số (CT CLC)”; (vii) Báo cáo kết quả khảo sát mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

chương trình CLC ngành Kế toán [H1.01.02.05] 

Kết quả của quá trình thu thập, phân tích và nhận định từ phản hồi của các bên 

liên quan đã cho biết các CĐR của CTĐT ngành KT hệ CLC đều được công bố công 

khai trên website của khoa Kế toán Kiểm toán và website của chương trình Chất lượng 

cao [H1.01.03.05]. 

2. Điểm mạnh 

CĐR của CTĐT ngành kế toán đại học chính quy hệ chất lượng cao được thiết kế 

theo 8PLOs trên cơ sở kế thừa của CTĐT đại học chính quy; tuy nhiên phiên bản 2020 

và phiên bản năm 2022 đã xác định hướng đi chuyển đổi số, phù hợp với yêu cầu của 

các bên liên quan, đó là:  

- CĐR của CTĐT có thực hiện đối sánh, phân tích ma trận, và kết quả khảo sát 

của các bên liên quan,… đáp ứng đầy đủ các bước của văn bản pháp lý hiện hành; 

- Sinh viên chọn các môn tự chọn theo 2 định hướng đào tạo - có 2 sự lựa chọn 

cho người học: theo hướng truyền thống và theo hướng Digital accounting 

- Tăng các học phần tự chọn và bổ sung các học phần theo định hướng chuyển đổi 

số Digital accounting: Kiểm toán công nghệ thông tin, Phân tích dữ liệu kế toán với 

Python cơ bản và nâng cao;  Học máy cho kế toánvới Python nâng cao, Chuỗi khối ứng 

dụng trong tài chính, kế toán; học phần củng cố kiến thức tiếng Anh chuyên ngành: 

Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán; 

- Một số học phần giảng dạy  bằng tiếng Anh: Kế toán quản trị, Kiểm toán căn bản, 

Kiểm toán báo cáo tài chính (Kiểm toán doanh nghiệp); Kế toán quốc tế & Kế toán quốc 

tế nâng cao; Khoá luận tốt nghiệp. 

Bên cạnh đó, trong cả khóa học, mỗi sinh viên CTĐTCLC phải được công nhận 

hoàn thành hoạt động nghiên cứu khoa học theo Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa 

học đối với sinh viên thuộc CTĐTCLC. Đây là một trong những điều kiện xét công nhận 

tốt nghiệp nhằm hoàn thiện năng lực ngôn ngữ, tìm kiếm tài liệu, làm việc nhóm, khả 

năng tư duy logic và trình bày văn bản cho người học. 

3. Điểm tồn tại 

Bên cạnh những ưu điểm của CĐR từ CTĐT ngành kế toán đã đáp ứng thị trường 

lao động từ kết quả đánh giá của quá trình thực tập, làm việc của sinh viên từ kết quả 

khảo sát định kỳ, tuy nhiên năng lực thực hành và ngoại ngữ chưa thực sự nhuần nhuyễn.  

4. Kế hoạch hành động 

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện – 

hoàn thành 

Ghi chú 

1 Phát 

huy 

điểm 

Tăng cường các buổi 

ngoại khóa tại doanh 

nghiệp, tăng cường áp dụng 

Khoa Kế toán 

– Kiểm toán 

Hàng năm/ 

Định kỳ 

Từ năm 2023 

https://drive.google.com/drive/folders/1vabFjoL0HbCSOHNkLwvFa1uQBmMTQG2g
https://docs.google.com/document/d/1I8k17LXVQxWsbdRO3OfZX_K6emD_v6LB/edit
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mạnh công nghệ (như phần mềm 

Misa, thực hành kiểm toán 

trên excel,..) nhằm cải thiện 

năng lực thực hành của sinh 

viên 

Tăng cường các học 

phần giảng dạy bằng tiếng 

Anh vào từng modul của 

các bài giảng để cải thiện 

nặng lực ngoại ngữ cho 

người học. 

   

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Cân nhắc nội dung và 

phương pháp khi thực hiện 

khảo sát định kỳ nhằm cập 

nhật các ý kiến phản hồi từ 

phía người học và nhà 

tuyển dụng và lưu trữ có hệ 

thống, đúng tiêu chuẩn hiện 

hành 

Khoa Kế toán 

– Kiểm toán 

Hàng năm/ 

Định kỳ 

Từ năm 2023 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 1: 

Giai đoạn 2018 - 2022 Khoa đã thực hiện 1 lần xây dựng mới và 3 lần thực hiện 

rà soát cho CTĐT ngành Kế toán hệ đại học chính quy chất lượng cao; 

CĐR của CTĐT ngành Kế toán được Khoa thiết kế đáp ứng theo các văn bản 

pháp lý hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trong đó, CĐR của CTĐT ngành kế toán 

cũng thể hiện ý định theo thang đo theo 3 khía cạnh về Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ. 

Trong đó, trình độ năng lực được điều chỉnh từ bậc 2 đến bậc 5 (Khối kiến thức GDTC 

đạt mức 2; Khối kiến thức cơ sở khối ngành đạt mức 3 và 4; và Kiến thức ngành đạt 

mức 4và 5) thông qua bản mô tả CTĐT và được thể hiện chi tiết thông qua đề cương 

môn học.  

Cấu trúc CTĐT ngành Kế toán đáp ứng theo yêu cầu của Quyết định số 1982/QĐ-

TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung trình độ 

quốc gia Việt Nam, chương trình đào tạo ngành Kế toán của Khoa giai đoạn 2018 - 2022 

đáp ứng yêu cầu bậc 6 với khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ .  

CTĐT ngành Kế toán hệ đại học chính quy CLC theo định hướng chuyển đổi số 

(digital accoungting) hiện hành đáp ứng xu hướng nghề nghiệp của thị trường và tăng 

năng lực cho người học đáp ứng sứ mạng, tầm nhìn và triết lý giáo dục của Khoa. 
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Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo  

Mở đầu: 

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học hệ chính quy 

chất lượng cao bao hàm đầy đủ các nội dung của bản mô tả chương trình đào tạo theo 

quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương 

trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành 

Kế toán hệ chính quy chất lượng cao được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do 

Bộ GD-ĐT ban hành từ năm 2014, được rà soát, cập nhật và điều chỉnh qua các năm 

2019, 2020 và 2022 theo các quy định của Bộ GD-ĐT, phù hợp với mục tiêu và chuẩn 

đầu ra của chương trình đào tạo. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học 

phần được xây dựng dựa trên nhu cầu của người học và nhu cầu của xã hội về nguồn 

nhân lực, được công bố công khai giúp các bên liên quan dễ tiếp cận, nhằm đáp ứng nhu 

cầu thông tin về chương trình đào tạo với các mục đích khác nhau. 

Tiêu chí 2.1: Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật. 

1. Mô tả hiện trạng 

Căn cứ về kế hoạch sửa đổi rà soát chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính 

quy chất lượng cao của trường [H2.02.01.01], Khoa Kế toán kiểm toán tiến hành cập 

nhật bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán với đầy đủ các nội 

dung cần thiết. 

Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán của Khoa Kế toán 

kiểm toán có đầy đủ thông tin về cơ sở đào tạo, tên chương trình đào tạo, mã ngành đào 

tạo, trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra, ma trận tích 

hợp chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra các môn học, vị trí việc làm 

sau khi tốt nghiệp, khối lượng kiến thức toàn khóa, đối tượng tuyển sinh, quy trình đào 

tạo và điều kiện tốt nghiệp, chương trình đào tạo tham khảo – đối sánh, cách thức đánh 

giá, kết cấu và nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo, hướng dẫn thực hiện chương 

trình đào tạo [H2.02.01.10]; [H2.02.01.15]. 

Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình đào tạo được phê duyệt ban hành 

và được cập nhật, chỉnh sửa từ một đến hai năm một lần nhằm đáp ứng xu thế phát triển 

của ngành đào tạo [H2.02.01.12]. Quy trình rà soát chương trình đào tạo được theo quy 

định của nhà trường: khóa gửi tờ trình đề nghị rà soát đánh giá, hiệu trưởng phê duyệt, 

ban rà soát được thành lập và tiến hành thu thập minh chứng liên quan đến sự cần thiết 

phải cập nhật chương trình đào tạo, báo cáo đánh giá về tính hiệu quả của chương trình 

đào tạo đang thực hiện, so sánh với yêu cầu phát triển, công bố báo cáo rà soát tại khoa 

để lấy ý kiến các bên liên quan trước khi ban hành chính thức [H2.02.01.09]. 

Các nội dung được cập nhật trong bản mô tả chương trình đào tạo là kết quả của 

việc thu thập và phân tích ý kiến đóng góp của các bên liên quan như sinh viên, giảng 

viên, nhà tuyển dụng [H2.02.01.02]; [H2.02.01.03]; [H2.02.01.04] . Bên cạnh đó, nhằm 

đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của các bên liên quan về thông tin trong bản mô tả chương 

https://drive.google.com/drive/folders/1EBR9k_jHCRQiP1zKkQWTgIb94R-Mopfm
https://drive.google.com/drive/folders/1Lr27-AEbamiG3ZhTxH6wFho8JBOePwo8
https://docs.google.com/document/d/1fT3Qyw2PKNLqEckKaS65oltpSvEiPlom/edit?usp=drive_web&ouid=107386526025249274590&rtpof=true
https://drive.google.com/drive/folders/1Awv_CVC1MfOyyQlbPgmJOw5Qfamtzro4
https://drive.google.com/drive/folders/1tnk5fBdqWxxrEwlbIWgN1VFiPbjtp5Av
https://drive.google.com/drive/folders/1XxMSlgMfjrAraQ5VoDs7cq9gtfNpflXF
https://drive.google.com/drive/folders/1lqKQHY_X0DJkxRi1JtJkmYH3wG4RIyeV
https://drive.google.com/drive/folders/1CtMcnTI2CuI2Gdq3BxbH6oTFjIGYA8k0
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trình đào tạo, bắt kịp xu thế thời đại nhằm mở ra nhiều cơ hội việc làm trong thời kỳ hội 

nhập, Khoa Kế toán kiểm toán đã tham khảo và đối sánh với chương trình đào tạo một 

số trường đại học trong nước và quốc tế như: chương trình đào tạo cử nhân ngành kế 

toán và tài chính của University of Birmingham (Anh) và chương trình đào tạo cử nhân 

ngành Kế toán – kiểm toán của ĐH Kinh Tế Luật (Đại học Quốc Gia) [H2.02.01.05]; 

[H2.02.01.14]. Ngoài ra, Khoa Kế toán kiểm toán cũng đã tiến hành đối sánh chương 

trình đào tạo 2020 với chương trình đào tạo hiện hành (2019) để làm rõ hơn những thay 

đổi trong chương trình đào tạo 2020 [H2.02.01.06]. 

Từ năm 2018 đến 2022 trường đã thực hiện rà soát và thay đổi bản mô tả chương 

trình đào tạo qua các năm 2019, 2020 và 2022 [H2.02.01.10]. Năm 2019, chương trình 

đào tạo được rà soát theo hướng bổ sung 3 học phần giảng dạy bằng tiếng Anh và thay 

đổi tài liệu tiếng Anh cho 2 học phần tiếng Việt, góp phần đạt chuẩn đầu ra về năng lực 

ngoại ngữ [H2.02.01.11]; [H2.02.01.10]. Năm 2020, trường ban hành mới bản mô tả 

chương trình đào tạo ngành kế toán chất lượng cao và có một số thay đổi trong cấu trúc 

như: bổ sung hình thức đào tạo, bổ sung chuẩn đầu ra và ma trận tích hợp chuẩn đầu ra 

của chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra các môn học, bổ sung chương trình đào tạo 

tham khảo – đối sánh, hình thức đánh giá, kết cấu và nội dung chương trình, kế hoạch 

đào tạo. Về nội dung chi tiết, bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2020 

có những thay đổi cơ bản so với năm 2019 như sau: diễn đạt lại mục tiêu chung và chuẩn 

đầu ra của chương trình đào tạo; diễn đạt lại hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo; 

thay đổi kết cấu và nội dung chương trình đào tạo, giảm số tín chỉ chung từ 130 xuống 

còn 123 tín chỉ, tăng tỷ lệ các môn học thuộc khối giáo dục chuyên nghiệp từ 82.17% 

lên 82.79 % , đổi tên môn học nhằm thể hiện mức độ phổ quát và chuyên sâu của nội 

dung môn học (chẳng hạn như môn Kế toán tài chính 1 thành Kế toán tài chính, Kế toán 

tài chính 2 thành Kế toán tài chính tại các doanh nghiệp đặc thù, Kế toán tài chính 3 

thành Kế toán tài chính nâng cao,…), bổ sung các môn học mới theo định hướng hiện 

đại (môn Phân tích dữ liệu kế toán với Python, môn Trực quan hóa dữ liệu kế toán với 

Python, môn Kiểm toán công nghệ thông tin, …); thiết kế các học phần tự chọn nhằm 

cho phép người học lựa chọn theo những định hướng nghề nghiệp khác nhau (truyền 

thống và hiện đại theo hướng kỹ thuật số), xây dựng Bảng ma trận chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo, xây dựng lại kế hoạch đào tạo theo học kỳ [H2.02.01.07]; 

[H2.02.01.10]. Năm 2022, nhằm đáp ứng yêu cầu theo thông tư số 17/2021/TT-

BGDĐT, Khoa Kế toán kiểm toán đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa lại cấu trúc các môn 

học theo yêu cầu của thông tư này để phục vụ cho công tác tuyển sinh năm 2022 

[H2.02.01.08]; [H2.02.01.10];  [H2.02.01.13]. 

2. Điểm mạnh 

Bản mô tả chương trình đào tạo được thiết kế có đầy đủ thông tin một cách hệ 

thống, bố cục rõ ràng, cấu trúc hợp lý, và thể hiện mối quan hệ giữa các học phần và 

chuẩn đầu ra. Bản mô tả chương trình đào tạo được rà soát, cập nhật và điều chỉnh qua 

https://drive.google.com/drive/folders/1kdY1vUpIRId8Bq60-sLoQXxU4QI180p4
https://drive.google.com/drive/folders/1NPZygSWMmfij45bj3u_TJyAc-4cQ9_ob
https://drive.google.com/drive/folders/1BJOv0U1ImxOF6g3JpbGzAddzaoXfr1XN
https://drive.google.com/drive/folders/1Lr27-AEbamiG3ZhTxH6wFho8JBOePwo8
https://drive.google.com/drive/folders/17Fvhtqi3zwfIH9mhYoYBQX-4AMWSzLmW
https://drive.google.com/drive/folders/1Lr27-AEbamiG3ZhTxH6wFho8JBOePwo8
https://drive.google.com/drive/folders/1FNmcRfhapi1l9nXlkuFkBH8N2-M8dLtt
https://drive.google.com/drive/folders/1Lr27-AEbamiG3ZhTxH6wFho8JBOePwo8
https://drive.google.com/drive/folders/1cgOMRkWJsXsn035vlbS3qMloQJhGUsqO
https://drive.google.com/drive/folders/1Lr27-AEbamiG3ZhTxH6wFho8JBOePwo8
https://drive.google.com/drive/folders/1gt8WwISR3xJq5OPbwQOVTrEHLbmzKlg6
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các năm và theo quy định nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao 

động và xu hướng phát triển của xã hội trong thời kỳ hiện đại. 

3. Điểm tồn tại 

Việc đối sánh chương trình đào tạo với các đại học trên thế giới đã được thực 

hiện nhưng còn hạn chế, chưa đối sánh được với các trường khu vực. Bên cạnh đó, 

phương pháp giảng dạy và đánh giá trong bản mô tả CTĐT còn chưa được chi tiết và cụ 

thể hóa. 

4. Kế hoạch hành động 

STT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện – hoàn 

thành 

1 Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục rà soát, cập nhật 

bổ sung các nội dung trong 

bản mô tả chương trình đào 

tạo. 

Khoa Kế toán 

kiểm toán và 

Ban quản lý 

chương trình 

CLC 

Hàng năm/ 

Định kỳ 

2 Khắc phục 

tồn tại 

Thực hiện thêm các đối 

sánh chương trình đào tạo 

ngành kế toán với các đại học 

trên thế giới và các trường 

tiên tiến trong khu vực. 

Điều chỉnh nội dung về 

phương pháp giảng dạy và 

đánh giá theo hướng cụ thể và 

chi tiết hơn 

Khoa Kế toán 

kiểm toán và 

Ban quản lý 

chương trình 

CLC 

 

 

Lần cập nhật 

tiếp theo 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7. 

Tiêu chí 2.2: Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật. 

1. Mô tả hiện trạng 

Trên cơ sở mẫu đề cương môn học do Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí 

Minh ban hành, Khoa Kế toán kiểm toán tổ chức xây dựng Đề cương chi tiết các học 

phần cho chương trình đào tạo CLC ngành Kế toán trình độ đại học, được thẩm định tại 

cấp Khoa và cấp trường trước khi được Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành. 

Bên cạnh những thông tin cơ bản theo quy định, mẫu Đề cương chi tiết liên tục 

được cập nhật theo các hướng dẫn của Trường trong đó nêu bật ma trận liên kết nội dung 

của học phần với chuẩn đầu ra [H2.02.02.01]. Toàn bộ đề cương chi tiết các học phần 

cung cấp đầy đủ thông tin: Tên đơn vị quản lý; tên môn học (tiếng Việt, tiếng Anh); mã 

số môn học; trình độ đào tạo; ngành đào tạo áp dụng; số tín chỉ; phân bổ thời gian; khoa 

quản lý môn học; môn học trước; mô tả môn học; mục tiêu và chuẩn đầu ra môn học; 

https://drive.google.com/drive/folders/1geWJCwBcia5DvipWf9rzA8ueOyOfNw8n
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phương pháp dạy và học; yêu cầu môn học; học liệu của môn học; phương thức đánh 

giá môn học; các rubrics đánh giá, nội dung chi tiết giảng dạy theo tiến độ, thông tin và 

chữ kí của người biên soạn, bộ môn/khoa quản lý môn học và người có thẩm quyền ban 

hành đề cương [H2.02.02.01].  

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của thị trường lao động trong thời kỳ 

cách mạng công nghiệp 4.0, Khoa Kế toán kiểm toán thường xuyên triển khai rà soát, 

cập nhật đề cương học phần theo kế hoạch chung của trường giúp nâng cao tính chủ 

động trong giảng dạy cho giảng viên và tự chủ trong học tập cho SV. Hoạt động cập 

nhật và chỉnh sửa được thực hiện từ hình thức, nội dung của học phần, cách sắp xếp từng 

nội dung một cách khoa học, và nguồn học liệu cho phù hợp với tình hình mới. 

100% đề cương các học phần trong CTĐT được định kỳ rà soát, bổ sung/điều 

chỉnh/cập nhật theo kế hoạch của nhà trường. Quy trình hoạt động rà soát, bổ sung/điều 

chỉnh/cập nhật đề cương học phần được thực hiện qua nhiều bước từ cấp bộ môn quản 

lý học phần, được thông qua ý kiến và thẩm định ở cấp khoa, sau đó được rà soát biểu 

mẫu quy định bởi Phòng Đào tạo và ban hành chính thức bởi Hiệu trưởng nhà trường. 

Hoạt động rà soát đề cương các học phần cũng như đánh giá chất lượng học phần được 

tiến hành trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ các bên liên quan và giảng viên phụ trách học 

phần thông qua các cuộc họp của Khoa -bộ môn, hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến khảo sát 

sinh viên trong mỗi học phần qua hệ thống khảo sát tích hợp trong hệ thống quản lý 

online của nhà trường [H2.02.02.02]; [H2.02.02.03]; [H2.02.02.04].  

 Đề cương môn học ngành CLC của khoa kế toán kiểm toán được ban hành và rà 

soát chỉnh sửa qua các năm 2019, 2020 và 2022. Năm 2015 trường ban hành Bộ chuẩn 

đầu ra và đề cương môn học theo chuẩn CDIO và chuẩn AUN-QA [H2.02.02.05], năm 

2019 ban hành bộ đề cương môn học mới dựa trên chương trình đào tạo 2019 

[H2.02.02.06], trong đó có một số thay đổi chủ yếu trong đề cương môn học như: bổ 

sung chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phân bổ cho môn học, đánh giá sự phù hợp 

của mục tiêu môn học với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, thay đổi về tỷ lệ đánh giá 

môn học (50% quá trình – 50% cuối kỳ); năm 2020 đề cương môn học cũng đã được rà 

soát chỉnh sửa với những thay đổi quan trọng: điều chỉnh chuẩn đầu ra môn học theo 

thang đo Bloom và phù hợp với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs), bổ sung 

các rubrics đánh giá (đánh giá quá trình và đánh giá cuối kỳ), chuẩn hóa về hình thức, 

chuẩn hóa về học liệu (tối đa 1 tài liệu chính và 2 tài liệu tham khảo), rà soát môn học 

tiền đề…[H2.02.02.10]; [H2.02.02.07]; [H2.02.02.08], năm 2022, trường tiếp tục có sự 

cập nhật đề cương môn học theo hướng phân bổ số tiết học trực tuyến không vượt quá 

30% tổng thời lượng môn học [H2.02.02.09]; [H2.02.02.01]. 

2. Điểm mạnh 

Đề cương chi tiết của 100% các học phần được xây dựng theo mẫu do Trường 

Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh ban hành với đầy đủ các thông tin, liên tục được 

cập nhật và điều chỉnh theo quy định của Trường trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp từ 

https://drive.google.com/drive/folders/1geWJCwBcia5DvipWf9rzA8ueOyOfNw8n
https://drive.google.com/drive/folders/1dwHSuWbdLo3bOif135xlOPIqcb583x2p
https://drive.google.com/drive/folders/1tBMeujGjxc-cqscu_g4p1lbDHdIWWfhS
https://drive.google.com/drive/folders/1qb19VUinJUnsFe9NtV3045tzC_Ll5Aw7
https://drive.google.com/drive/folders/1Lsb1HehGBVkEonpBwHBWsmXauuxBVK-Q
https://drive.google.com/drive/folders/1mzi4LPUbKw4Pfdb87CD9a_r731XYY6fj
https://drive.google.com/drive/folders/1pZRiMcNpASA7Jh2Ehm1yiRogPL5i57zP
https://drive.google.com/drive/folders/1zX2ZE6UVEY9ERZ4Ep9AoJZTOhDhIk_on
https://drive.google.com/drive/folders/1wKGL2u7BmSfv-fpoeeZP37s_H_KE7sfz
https://drive.google.com/drive/folders/1cXMc9QphaM75fUM1HsNA8G2qGsdorhmg
https://drive.google.com/drive/folders/1geWJCwBcia5DvipWf9rzA8ueOyOfNw8n
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các bên liên quan nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của người học và các đơn vị sử dụng lao 

động. 

3. Điểm tồn tại 

Quy trình xây dựng và chỉnh sửa đề cương môn học chưa thực hiện đối sánh đề 

cương môn học của các trường đại học cùng đào tạo chương trình kế toán trên thế giới 

và và các trường trong nước có chương trình đào tạo ngành kế toán chất lượng cao. 

4. Kế hoạch hành động 

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện – hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục bám sát và tuân thủ quy 

định của Bộ GD&ĐT và HUB trong 

ban hành, chỉnh sửa 100% các Đề 

cương học phần đầy đủ, cập nhật cả 

về nội dung lẫn hình thức theo quy 

định nhằm đáp ứng ngày càng tốt 

hơn nhu cầu của các bên liên quan.  

Khoa Kế 

toán kiểm 

toán 

Hàng năm/ Định 

kỳ 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Thực hiện đối sánh một số đề 

cương môn học của các trường đại 

học cùng đào tạo chương trình kế 

toán trên thế giới và và các trường 

trong nước có chương trình đào tạo 

ngành kế toán chất lượng cao. 

Khoa Kế 

toán kiểm 

toán 

Lần cập nhật tiếp 

theo 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7. 

Tiêu chí 2.3: Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được 

công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. 

1. Mô tả hiện trạng 

Bản mô tả chương trình đào tạo cũng như đề cương môn học được công bố đến 

các bên liên quan qua nhiều kênh khác nhau.  

Bản mô tả chương trình đào tạo được giới thiệu trong các chương trình Tư vấn 

Tuyển sinh và hướng nghiệp ngành Kế toán của Nhà trường, được giới thiệu tóm tắt 

trong Cẩm nang sinh viên [H2.02.03.03] , trong các hội thảo, tọa đàm, sự kiện và được 

công bố công khai trên website Khoa giúp các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

[H2.02.03.01]. Bên cạnh chương trình đào tạo, sau khi được phê duyệt chính thức, đề 

cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo được giảng viên công bố công 

khai cho sinh viên vào buổi học đầu tiên tại lớp và trên hệ thống LMS [H2.02.03.02]. 

Bản mô tả đề cương chi tiết các học phần cũng được đưa vào chương trình đào tạo và 

công bố trên website của Khoa cho các bên liên quan như cơ quan quản lý, nhà sử dụng 

https://drive.google.com/drive/folders/1yxIRGdGAQxTNboKoWMuqrnGvV_M1h8Qe
https://drive.google.com/drive/folders/1jOt-ugnsKoL2mhZ8z5JfS4Zmci7XzMdS
https://drive.google.com/drive/folders/1LVofFcWmqLo6dQ1slvdfiVSZDPTedthg
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lao động, giảng viên, người học đã tốt nghiệp dễ dàng tiếp cận. Các điều chỉnh liên quan 

đến nội dung chương trình đào tạo và mô tả đề cương các học phần đều được cập nhật 

trên trang web của Khoa (https://khoaktkt.hub.edu.vn/) để các bên liên quan có nhu cầu 

tìm hiểu và cập nhật một cách thuận tiện nhất. Mặt khác, việc đa dạng các hình thức 

công khai bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần sẽ giúp cho 

người học hiểu được nội dung khái quát các học phần, linh hoạt trong việc chọn, sắp 

xếp, và đăng ký các học phần trong một học kỳ một cách khoa học, chủ động lộ trình 

học tập cho cả năm học và khóa học [H2.02.03.04]. 

2. Điểm mạnh 

Bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết học phần được công bố công khai đến các 

bên liên quan và tương đối dễ tiếp cận qua nhiều hình thức khác nhau, từ trực tiếp, tài 

liệu đến trực tuyến và theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch giảng 

dạy và học tập của giảng viên và người học cũng như các bên có liên quan. 

3. Điểm tồn tại 

Các hình thức công khai của đề cương học phần chủ yếu hướng đến người học là 

chính, chưa đa dạng các phương pháp công bố khác. 

4. Kế hoạch hành động 

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện – 

hoàn thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục phát huy việc công khai 

thông tin bản mô tả chương trình đào 

tạo và đề cương chi tiết các học phần 

để các bên liên quan tiếp cận một cách 

dễ dàng và thuận tiện nhất. 

Khoa Kế toán 

kiểm toán 

Phòng Quản 

lý công nghệ 

thông tin 

Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn tại 

Đa dạng hóa việc công bố công 

khai và đảm bảo tính chính xác, rõ 

ràng của đề cương học phần đến các 

bên liên quan.  

 

Ban quản lý 

chương trình 

CLC và Khoa 

Kế toán kiểm 

toán 

Từ năm 

2023 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 2: 

Điểm mạnh nổi bật: Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học 

phần được xây dựng đầy đủ thông tin, cập nhật, và được công bố công khai giúp các bên 

liên quan dễ dàng tiếp cận một cách hiệu quả nhất. 

Điểm tồn tại cơ bản: Các hình thức công khai của đề cương học phần chủ yếu 

hướng đến người học là chính, chưa đa dạng các phương pháp công bố khác 

https://drive.google.com/drive/folders/1qrzLjUH7xvm2kbpwd_JTY_ohFQP0ll6b
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Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Mở đầu: 

Chương trình đào tạo (CTĐT) đại học chính quy chất lượng cao (CLC) ngành Kế 

toán được thiết kế nhằm đáp ứng hệ thống chuẩn đầu ra (CĐR) của ngành; bao gồm kiến 

thức, kỹ năng chuyên môn, thái độ và kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Nội dung giảng 

dạy từng học phần có vai trò riêng biệt và đáp ứng CĐR một cách rõ ràng; nhiều phương 

pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá được sử dụng phù hợp nhằm đảm bảo người học 

đạt được CĐR của từng học phần, từng khối kiến thức và cả CTĐT. Cấu trúc các học 

phần được thiết kế khoa học, logic và có trình tự (từ cơ bản đến nâng cao, từ lý thuyết 

đến thực hành; đảm bảo tính liên thông); tích hợp và hiện đại giúp người học hoàn thành 

CTĐT một cách linh hoạt và hiệu quả. 

Tiêu chí 3.1: Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

(CĐR) 

1. Mô tả hiện trạng 

Chương tình dạy học (CTDH) CLC ngành Kế toán của trường ĐH Ngân hàng 

TP.HCM được thiết kế dựa trên hệ thống CĐR [H3.03.01.01]. Mục tiêu của chương trình 

là đào tạo cử nhân ngành Kế toán có kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý, quản trị, tài 

chính, kế toán nói chung và có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về kế toán, kiểm toán nói 

riêng; có phẩm chất tốt, có năng lực nghiên cứu và thực hành nghề nghiệp cao trong 

điều kiện ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong 

lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế. Hệ thống CĐR của CTĐT bao gồm 

nhóm các CĐR chung (kiến thức cơ bản, tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, tính 

tự chủ, trách nhiệm và khả năng học tập suốt đời cũng như ý thức về pháp luật, đạo đức 

nghề nghiệp) và nhóm các CĐR đặc thù của ngành Kế toán (như khả năng vận dụng 

kiến thức kế toán, khả năng tham gia xây dựng và phát triển trong ngành và khả năng 

nhận biết, thích ứng xu hướng thay đổi của ngành Kế toán) [H3.03.01.02]; 

[H3.03.01.07]; [H3.03.01.03]. Hệ thống CĐR được tổng hợp từ ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan, đây là cơ sở quan trọng để trường xây dựng CTĐT [H3.03.01.05]; 

[H3.03.01.06]; [H3.03.01.07]. 

CTDH CLC ngành Kế toán của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM được chia thành 

các khối kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành. Tương 

ứng với nội dung và trình tự trong CTDH, mỗi khối kiến thức đảm bảo cho một nhóm 

các CĐR khác nhau. Khối kiến thức giáo dục đại cương đáp ứng nhóm CĐR từ PLO1-

PLO3. Khối kiến thức cơ sở ngành – tùy vào đặc thù từng học phần – sẽ đáp ứng các 

CĐR khác nhau. Trong đó một số học phần đáp ứng CĐR PLO6, PLO7, PLO8. Và các 

CĐR PLO4 - PLO8 được đáp ứng chủ yếu bởi các học phần thuộc khối kiến thức ngành 

và chuyên ngành. Các khối kiến thức được sắp xếp hợp lý để bảo đảm người học đạt 

được CĐR của CTDH. Tuy nhiên còn một vài học phần trong khối kiến thức cơ sở 

ngành nhưng lại có CĐR PLO5 - PLO8 [H3.03.01.01]. Từ CTDH năm 2020, định hướng 

https://drive.google.com/drive/folders/1sWYosQlFwOMGLFlqHKoy_3g-Og9mHGZZ
https://drive.google.com/drive/folders/1D-8AJ4OXVtPkJ_kpFIt1cVyFDOtHP4Kt
https://drive.google.com/drive/folders/1PVajQJYXeF2B34oWXIHvgBUVL_dqolYm
https://drive.google.com/drive/folders/1jJY4TL80PdS6Sl_muwYItB6-pTFrcuyl
https://drive.google.com/drive/folders/1ga_EClxLLbLMw8lM9ZUZekIvqW9Mmj_r
https://drive.google.com/drive/folders/1O9_jDdPV8BQF0L4WHqHFWz_U7P6Z6jDW
https://drive.google.com/drive/folders/1PVajQJYXeF2B34oWXIHvgBUVL_dqolYm
https://drive.google.com/drive/folders/1sWYosQlFwOMGLFlqHKoy_3g-Og9mHGZZ
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Kế toán số được bổ sung, đây là minh chứng cho tính cập nhật và hiện đại của CTDH. 

Việc bổ sung định hướng mới bên cạnh định hướng kế toán truyền thống đã đáp ứng 

CĐR về khả năng thích ứng xu hướng thay đổi của ngành. Bên cạnh đó, mức độ đáp 

ứng của từng CĐR cũng được thiết kế một cách hợp lý và có tính liên thông. Với một 

CĐR, nếu ở các học phần kiến thức ngành mức độ đạt được CĐR môn học là 3 thì các 

học phần thuộc chuyên ngành được nâng lên là 5 [H3.03.01.01]. Cụ thể như CĐR PLO7, 

PLO8 ở học phần Khóa luận tốt nghiệp được thiết kế ở mức 5. Như vậy, tất cả các CĐR 

của CTDH được đáp ứng thông qua CĐR các học phần và được phân bổ tương ứng từ 

khối kiến thức đại cương đến cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành. 

Bảng 3.1. Ma trận CĐR của CTĐT 

STT 

Khối kiến 

thức 
CTĐT Năm 2014-2018, 2019 

CĐR 

Hiểu 

biết 

các 

nguyên 

lý cơ 

bản, 

kiến 

thức 

khoa 

học tự 

nhiên 

và xã 

hội 

Hiểu 

biết 

và 

giải 

thích 

được 

kiến 

thức 

kinh 

tế, kế 

toán 

Hiểu 

biết 

và áp 

dụng 

kiến 

thức 

kế 

toán 

trong 

hoạt 

động 

kinh 

tế 

Phân 

tích và 

xây 

dựng 

kế 

hoạch, 

chương 

trình kế 

toán 

của các 

chủ thể 

trong 

nền 

kinh tế 

Hiểu 

biết, 

ứng 

dụng 

kiến 

thức 

vào các 

hoạt 

động 

kế toán 

công 

ty, 

ngân 

hàng, 

kế toán 

công 

Phân 

tích, 

báo 

cáo và 

thẩm 

định; 

ứng 

dụng 

kiến 

thức 

để 

nghiên 

cứu 

các 

tình 

huống 

trong 

lĩnh 

vực kế 

toán, 

kiểm 

toán 

Kỹ năng 

và phẩm 

chất các 

nhân 

trong 

nghề 

nghiệp 

(phân 

tích, lập 

luận, tư 

duy, giải 

quyết 

vấn đề; 

nghiên 

cứu và 

khám 

phá kiến 

thức; tư 

duy hệ 

thống; 

kỹ năng 

và phẩm 

chất các 

nhân và 

nghề 

nghiệp) 

Kỹ 

năng 

làm 

việc 

nhóm 

và giao 

tiếp 

(làm 

việc 

nhóm; 

giao 

tiếp) 

Kỹ 

năng áp 

dụng 

kiến 

thức và 

thực 

tiễn 

(bối 

cảnh xã 

hội; bối 

cảnh 

doanh 

nghiệp; 

hính 

thành ý 

tưởng 

trong 

lĩnh 

vực kế 

toán; 

xây 

dựng 

chính 

sách kế 

toán; 

triển 

khai và 

đánh 

giá 

chính 

sách kế 

toán) 

1 
Giáo dục đại 

cương 
x           x x x 

2 
Giáo dục 

chuyên nghiệp 
  x         x x x 

https://drive.google.com/drive/folders/1sWYosQlFwOMGLFlqHKoy_3g-Og9mHGZZ
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2.1 Cơ sở ngành     x       x x x 

2.2 Ngành       x     x x x 

2.3 Chuyên ngành         x X x x x 

Bảng 3.2. Số lượng các học phần (bắt buộc, tự chọn) đóng góp vào CĐR của CTĐT 

STT 
Khối kiến thức CTĐT Năm 2020, 2022 

CĐR PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1 Giáo dục đại cương 10 10 6   1 4 1   

2 
Giáo dục chuyên 

nghiệp                 

2.1 Cơ sở ngành 8 5 6 8 9 14 8 14 

2.2 Ngành     3 6 5 13 6 9 

2.3 Chuyên ngành   1   3 4 6 3 5 

Tổng cộng 18 16 15 17 19 37 18 28 

(Nguồn: CTĐT CLC ngành Kế toán năm 2019, 2020, 2022 [H3.03.01.01]) 

Song song với cấu trúc và nội dung của các học phần, phương pháp dạy, kiểm 

tra, đánh giá cũng được thiết kế riêng biệt và phù hợp nhằm đảm bảo CĐR của từng học 

phần. Tương ứng với CĐR được phân bổ, tất cả các học phần sẽ áp dụng các phương 

pháp dạy học riêng như thuyết giảng, thảo luận hay dạy học dựa trên tình huống… Bên 

cạnh đó, phương pháp kiểm tra, đánh giá cũng được thiết kế phù hợp với mục tiêu nhằm 

đảm bảo CĐR được phân bổ. Các bài thuyết trình hay tiểu luận nhóm được thiết kế để 

đánh giá khả năng vận dụng, xây dựng và phản ánh các xu hướng thay đổi trong các nội 

dung của ngành Kế toán trong các học phần chuyên ngành. Tập hợp các phương pháp 

dạy, kiểm tra/đánh giá kết quả của người học của các học phần trong CTDH được lựa 

chọn phù hợp, hỗ trợ hiệu quả cho việc đạt được CĐR và mức độ mong đợi. 

[H3.03.01.08]; [H3.03.01.09].

https://drive.google.com/drive/folders/1sWYosQlFwOMGLFlqHKoy_3g-Og9mHGZZ
https://drive.google.com/drive/folders/1izwqcpDMF5gm4hVsuhuqkNifhKGGVr00
https://drive.google.com/drive/folders/1FADRGVM1cori7W4I9OoVBe7OOLljqSje
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Bảng 3.3. Ma trận giữa phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và CĐR của CTĐT 

STT Tên môn học 

Phương pháp giảng dạy Phương pháp kiểm tra đánh giá 

Thuyết 

giảng 

Bài 

tập  

Thảo 

luận  

Tình 

huống 

Cộng 

tác 

Giải 

quyết 

vấn đề 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1 Triết học x   x       

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Kiểm tra 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Kiểm tra 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

          

2 Kinh tế chính trị x   x       

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

          

3 Chủ nghĩa xã hội x   x       

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

Thảo 

luận 

nhóm 
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4 Lịch sử đảng x   x       

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

          

5 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
x   x       

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

          

6 Toán cao cấp 1 x x x       

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

      Chuyên 

cần 

Thi cuối 

kỳ 

    

7 Toán cao cấp 2 x x x       

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

Thi cuối 

kỳ 

      Thi cuối 

kỳ 
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luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

8 
Lý thuyết xác suất 

và thống kê toán 
x x x       

Chuyên 

cần Kiểm 

tra cá 

nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần Kiểm 

tra cá 

nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

      Chuyên 

cần Kiểm 

tra cá 

nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

    

9 
Pháp luật đại 

cương 
x   x       

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

      Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

    

10a Tâm lý học x   x       

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

      



25 

 

10b 
Logic ứng dụng 

trong kinh doanh 
x x x       

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

        Thảo 

luận 

nhóm 

  

11 Kinh tế vi mô x x x       

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

        

12 Kinh tế vĩ mô x x x       

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

        

13 
Nhập môn ngành 

kế toán 
x   x       

  Chuyên 

cần 

Tiểu luận 

nhóm 

Tiểu luận 

Tiểu luận 

nhóm 

Tiểu luận 

cá nhân 

  Tiểu 

luận 

nhóm 

Tiểu 

luận cá 
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cá nhân nhân 

14 Nguyên lý kế toán x x x       

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

      Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

    

15 Luật kinh doanh x   x       

Kiểm tra 

cá nhân 

Thuyết 

trình 

Thi cuối 

kỳ 

  Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thuyết 

trình 

Thi cuối 

kỳ 

 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Thuyết 

trình 

Thi 

cuối kỳ  

    

16 
Nguyên lý 

Marketing 
x   x       

Chuyên 

cầnKiểm 

tra cá 

nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Chuyên 

cầnKiểm 

tra cá 

nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần Kiểm 

tra cá 

nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 
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17 Tin học ứng dụng x x x       

    Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

    Chuyên 

cần 

Thi 

cuối kỳ 

  

18 Kinh tế lượng x x x       

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thực 

hành 

phần 

mềm 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thực 

hành 

phần 

mềm 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

      Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thực 

hành 

phần 

mềm 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

    

19 Quản trị học x   x     x 

Kiểm tra 

cá nhân 

Tiểu luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Tiểu luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

 

  Chuyên 

cần 

Tiểu 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

      

20 
Lý thuyết tài 

chính - tiền tệ 
x   x       

    Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

    Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

  Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Thảo 

luận 

nhóm 



28 

 

kỳ kỳ Thi 

cuối kỳ 

21 
Tài chính doanh 

nghiệp 
x x x       

        Chuyên 

cần 

Tiểu 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Tiểu luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Tiểu 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

22 Kế toán tài chính x x x       

      Chuyên 

cần 

Bài tập 

nhóm 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

    

23 

Tiếng Anh 

chuyên ngành kế 

toán 

x   x x     

    Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

cá 

nhân/nhó

m 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

cá 

nhân/nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

      Kiểm 

tra cá 

nhân 

Bài tập 

cá 
nhân/nhóm 

Thi 

cuối kỳ 
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24 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

x   x       

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Tiểu luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Tiểu luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thi cuối 

kỳ 

        

25a 
Thị trường TC và 

các ĐCTC 
x   x x     

          Chuyên 

cần Kiểm 

tra cá 

nhânTiểu 

luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Tiểu 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Tiểu 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

26a Hoạt động KDNH x x x       

        Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Thuyết 

trình 

Thi 

cuối kỳ 

Kiểm tra 

cá nhân 

Thuyết 

trình 

Thi cuối 

kỳ 

  Kiểm 

tra cá 

nhân 

Thuyết 

trình 

Thi 

cuối kỳ 

27a Thuế x x x       

        Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Tiểu luận 

  Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 
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Tiểu 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Tiểu 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

28a 
Thẩm định giá tài 

sản 
x x x       

      Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Bài tập 

nhóm 

    

29a 

Khởi nghiệp kinh 

doanh trong thời 

đại số 

x     x   x 

          Bài tập 

nhóm 

Thuyết 

trình 

nhóm 

Kế hoạch 

khởi 

nghiệp 

Thuyết 

trình 

nhóm 

Kế 

hoạch 

khởi 

nghiệp 

Thuyết 

trình 

nhóm 

Kế 

hoạch 

khởi 

nghiệp 

30a 
Thanh toán quốc 

tế 
x x x       

        Chuyên 

cần 

Thi 

cuối kỳ 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

cá nhán 

Thi cuối 

kỳ 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Thi 

cuối kỳ 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Thi 

cuối kỳ 

31a 

Phân tích tài 

chính doanh   

nghiệp 

x x x       

          Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

Thảo 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra 
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luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

25b Cơ sở lập trình x x         

      Kiểm tra 

giữa kỳ 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

    Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra giữa 

kỳ 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra giữa 

kỳ 

26b 

Phân tích dữ liệu 

kế toán với 

Python 

x x x       

      Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

giữa kỳ 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

    Kiểm 

tra giữa 

kỳ 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Bài tập 

nhóm 

27b 

Trực quan hóa dữ 

liệu kế toán với 

Python 

x x x       

      Chuyên 

cần Kiểm 

tra giữa 

kỳ Bài 

tập nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

    Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra giữa 

kỳ Bài 

tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra giữa 

kỳ Bài 

tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 
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32 
Kiểm toán căn 

bản 
x x x     x 

        Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

33 
Hệ thống thông 

tin kế toán 
x x x     x 

    Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

    

34 Kế toán quốc tế x x x       

      Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

giữa kỳ 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra giữa 

kỳ 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

giữa kỳ 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

    

35 
Kế toán ngân 

hàng 
x x x     x 

        Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra giữa 

kỳ 

Bài tập 

  Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra giữa 

kỳ 

Bài tập 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra giữa 

kỳ 

Bài tập 
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nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

36 

Kế toán tài chính 

tại các doanh 

nghiệp đặc thù 

x x x       

      Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Bài tập 

nhóm 

  

37a Kế toán công x x x     x 

      Chuyên 

cần 

Bài tập 

nhóm 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

    

38a 

Hệ thống thông 

tin kế toán nâng 

cao 

x x x     x 

      Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

39a 
Kế toán quốc tế 

nâng cao 
x x x       

      Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

  Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

  Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 
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Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

40a 
Kế toán Ngân 

hàng nâng cao 
x x x     x 

        Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhânBà

i tập 

nhómT

hi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần Kiểm 

tra cá 

nhân Bài 

tập nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Chuyên 

cần Thi 

cuối kỳ 

41a Kiểm soát nội bộ x   x     x 

    Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

    

37b 

Phân tích dữ liệu 

kế toán với 

Python nâng cao 

x x x       

      

 

  Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Bài tập 

nhóm 
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38b 

Học máy cho kế 

toán với Python 

nâng cao 

x x         

 

      

 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Tiểu luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Tiểu 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Tiểu 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

39b 

Chuỗi khối ứng 

dụng trong tài 

chính, kế toán 

x x         

          Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Tiểu luận 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Tiểu 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Tiểu 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

40b 
Kiểm toán công 

nghệ thông tin 
x   x     x 

          Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

42 Kế toán chi phí x x x   x   

      Chuyên 

cần 

Thảo 

luận 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 
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nhóm nhân 

Bài táp 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Bài táp 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

43 Kế toán Quản trị x x x     x 

        Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Bài táp 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài táp 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Chuyên 

cần 

Thảo 

luận 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

44 
Kế toán tài chính 

nâng cao 
x x x       

        Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Chuyên 

cần 

Thi 

cuối kỳ 

45 
Kiểm toán báo 

cáo tài chính 
x   x     x 

          Chuyên 

cần Kiểm 

tra cá 

nhânBài 

tập nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 
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46 
Kiểm toán ngân 

hàng 
x   x     x 

        Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Thi 

cuối kỳ 

Chuyên 

cần 

Kiểm tra 

cá nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi cuối 

kỳ 

  Chuyên 

cần 

Kiểm 

tra cá 

nhân 

Bài tập 

nhóm 

Thi 

cuối kỳ 

47 
Thực tập tốt 

nghiệp 
x   x     x 

      Quá trình 

làm việc 

với giảng 

viên 

Quá trình 

làm việc 

tại đơn vị 

Hình 

thức 

BCTT 

  Nội dung 

BCTT 

Nội 

dung 

BCTT 

  

48 
Khoá luận tốt 

nghiệp 
x   x     x 

  Đánh giá 

của giảng 

viên 

hướng 

dẫn 

Đánh giá 

của giảng 

viên 

phản 

biện 

Đánh giá 

của hội 

đồng 

  Đánh giá 

của giảng 

viên 

hướng 

dẫn 

Đánh giá 

của giảng 

viên 

phản 

biện 

Đánh giá 

của hội 

đồng 

    Đánh 

giá của 

giảng 

viên 

hướng 

dẫn 

Đánh 

giá của 

giảng 

viên 

phản 

biện 

Đánh 

Đánh 

giá của 

giảng 

viên 

hướng 

dẫn 

Đánh 

giá của 

giảng 

viên 

phản 

biện 

Đánh 
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giá của 

hội 

đồng 

giá của 

hội 

đồng 

Nguồn: CTĐT và đề cương môn học  
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Sau một thời gian, căn cứ vào phản hồi của các bên liên quan về CTDH, Hội 

đồng khoa học và đào tạo khoa tổ chức họp, rà soát chương trình và đề xuất những thay 

đổi, chỉnh sửa chương trình nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn hệ thống CĐR luôn thay 

đổi cũng như nhu cầu người học và thị trường lao động. CĐR cần được xây dựng theo 

hướng lấy người học làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu người học và xã hội, theo định 

hướng hiện đại - kế toán kỹ thuật số. [H3.03.01.04]; [H3.03.01.08]. 

2. Điểm mạnh 

CTDH được thiết kế thành các khối kiến thức khác nhau, có tính khoa học nhằm 

đáp ứng tất cả CĐR được quy định. Khối kiến thức giáo dục đại cương đáp ứng nhóm 

CĐR chung; khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp đáp ứng nhóm CĐR đặc thù. Mỗi 

học phần được xây dựng nhằm đáp ứng 3 CĐR của CTDH; các học phần khác nhau có 

liên quan trong cùng khối kiến thức đảm bảo tính logic và liên thông về nội dung cũng 

như CĐR; và đảm bảo đóng góp tương thích về mức độ trong ma trận CĐR của CTDH. 

3. Điểm tồn tại 

Mức độ CĐR của một số học phần chưa tương thích trong tổng thể CĐR CTDH. 

Có học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương nhưng lại đáp ứng chuẩn đầu ra 

mang tính đặc thù của ngành Kế toán. Cụ thể như học phần “Logic ứng dụng trong kinh 

doanh” có 3 CĐR và có 1 chuẩn đầu ra là “Khả năng tham gia xây dựng và phát triển 

giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán”. 

4. Kế hoạch hành động 

STT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện – 

hoàn thành 

1 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Duy trì CTDH với nội dung 

đảm bảo đáp ứng CĐR và tăng 

cường sự kết nối/liên thông/thống 

nhất giữa các học phần với CĐR. 

Khoa Kế toán – 

Kiểm toán 

2023-2025 

 Khắc 

phục tồn 

tại 

Rà soát CĐR và mức độ CĐR 

của các học phần chưa thật sự 

tương thích; kiến nghị và chỉnh 

sửa góp phần đạt được CĐR của 

CTDH. 

Khoa Kế toán – 

Kiểm toán  

Khoa quản lý 

môn học 

2023-2025 

5. Tự đánh giá:  

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7. 

Tiêu chí 3.2: Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng 

1. Mô tả hiện trạng 

Như đã mô tả ở tiêu chí 3.1, hệ thống CĐR của CTDH được phân bổ cho từng 

học phần một cách thống nhất và hợp lý; các CĐR của mỗi học phần đóng góp vào CĐR 

https://drive.google.com/drive/folders/1k6ViVh3yXy6ME036n-Ff8EMtt3hmq9Rr
https://drive.google.com/drive/folders/1izwqcpDMF5gm4hVsuhuqkNifhKGGVr00
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của CTDH một cách rõ ràng và cụ thể.  

Một là, tất cả các học phần đều có mục tiêu phù hợp với mục tiêu chung của 

CTĐT, nhằm đào tạo cử nhân ngành Kế toán có kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý, 

quản trị, tài chính, kế toán nói chung và có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về kế toán, 

kiểm toán nói riêng; có phẩm chất tốt, có năng lực nghiên cứu và thực hành nghề nghiệp 

cao trong điều kiện ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân 

lực trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế [H3.03.01.01]. Mỗi mục tiêu 

có sự tương thích với một hay nhiều CĐR mà CTĐT phân bổ cho học phần. Tất cả các 

học phần đều có CĐR riêng. Cụ thể, mỗi học phần đóng góp vào 3 CĐR của CTĐT, 

riêng học phần Khóa luận tốt nghiệp đóng góp 4 CĐR của CTĐT. Dựa trên hệ thống 

CĐR thống nhất, các học phần đều xác định mức năng lực cần đạt được phải phù hợp 

với mục tiêu; qua đó đóng góp vào việc đạt được mức độ mong đợi CĐR chung của 

CTĐT. Các môn học ở khối kiến thức giáo dục đại cương như Triết học, Kinh tế chính 

trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam, Pháp luật đại cương, Toán cao cấp được thiết kế đáp ứng các CĐR như vận dụng 

kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội, khả năng tư duy phản biện và khả năng 

tổ chức, làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong môi trường hội nhập quốc tế. Các 

môn học ở khối kiến thức cơ sở ngành như Kinh tế học vi mô, Kinh tế học Vĩ mô, 

Nguyên lý Marketing, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhập môn ngành Kế toán, Nguyên lý 

kế toán, Nguyên lý Marketing, Tin học ứng dụng, Kinh tế lượng, Quản trị học đa phần 

được phân bổ CĐR như khả năng vận dụng kiến thức cơ bản về tự nhiên và xã hội trong 

lĩnh vực kinh tế; khả năng tư duy phản biện và khả năng tổ chức, làm việc nhóm và giao 

tiếp hiệu quả trong môi trường hội nhập quốc tế; thể hiện tính chủ động và tích cực trong 

học tập và ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Các 

môn thuộc kiến thức ngành như Kiểm toán căn bản, Hệ thống thông tin kế toán, Kế toán 

quốc tế, Kế toán ngân hàng, Kế toán công, Kiểm toán công nghệ thông tin, Phân tích dữ 

liệu/Học máy với Python được phân bổ CĐR như thể hiện tính chủ động và tích cực 

trong học tập; thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm 

xã hội; và khả năng vận dụng kiến thức nền tảng và chuyên sâu để giải quyết các vấn đề 

chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Các môn học chuyên ngành như Kế toán 

chi phí, Kế toán quản trị, Kế toán tài chính nâng cao, Kiểm toán doanh nghiệp, Kiểm 

toán ngân hàng, Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp đa phần phải tích hợp được khả năng 

vận dụng kiến thức nền tảng và chuyên sâu để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong 

lĩnh vực kế toán, kiểm toán; khả năng tham gia xây dựng và phát triển giải pháp hay khả 

năng nhận biết, nắm bắt và thích ứng với các xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, 

kiểm toán [H3.03.01.01]. Bên cạnh đó, tương ứng với một hoặc vài CĐR mà từng học 

phần đóng góp thì mức độ cũng được xác định rõ và có tính liên thông. Cụ thể như nhóm 

CĐR đặc thù của các học phần chuyên ngành và báo cáo thực tập được thiết kế ở mức 

4. Riêng đối với học phần khóa luận tốt nghiệp đáp ứng mức 5 của các CĐR tương ứng 

https://drive.google.com/drive/folders/1sWYosQlFwOMGLFlqHKoy_3g-Og9mHGZZ
https://drive.google.com/drive/folders/1sWYosQlFwOMGLFlqHKoy_3g-Og9mHGZZ
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[H3.03.01.01].  

Hai là, phương pháp dạy được xác định phù hợp nhằm đáp ứng các CĐR cho tất 

cả các học phần như đã mô tả ở tiêu chí 3.1. 100% đề cương các học phần đều thể hiện 

tổ hợp các phương pháp dạy và học được xác định rõ ràng cho từng bài học, tương ứng 

với các CĐR môn học. Việc giảng dạy các học phần được thực hiện theo quy định về 

giảng dạy kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, trong đó các đề cương đều quy đinh rõ 

thời lượng dạy và học theo hình thức lớp học trực tuyến và không quá 30% tổng khối 

lượng của CTĐT. Tất cả các nội dung giảng dạy đều được kiểm tra, đánh giá bằng một 

hay nhiều phương thức đánh giá. Dù là đánh giá quá trình hay đánh giá cuối kỳ, các 

phương thức này đều đóng góp vào việc đạt được CĐR của học phần, qua đó tích hợp 

vào hệ thống CĐR của CTĐT. Các giảng viên tham gia giảng dạy sử dụng một cách linh 

hoạt, phù hợp các phương pháp trong quá trình giảng dạy. [H3.03.02.01]; 

[H3.03.02.02]. 

Giai đoạn từ 2018 đến 2022, theo kế hoạch rà soát, đánh giá, hoàn chỉnh, cập 

nhật CTĐT của nhà trường, Khoa Kế toán – Kiểm toán đã triển khai thực hiện việc xây 

dựng mới, điều chỉnh, cập nhật nội dung các học phần trong CTDH (năm 2018 xây dựng 

mới; năm 2019 rà soát; năm 2020 xây dựng mới và năm 2022 rà soát [H3.03.01.01]. 

Trong quá trình điều chỉnh, bổ sung và cập nhật nội dung môn học, Khoa luôn xem xét 

ý kiến đóng góp, phản hồi của các bên liên quan như nhà sử dụng lao động, giảng viên 

trực tiếp giảng dạy chương trình, cựu người học, người học, để đảm bảo sự tương thích, 

phù hợp của nội dung và việc đạt được CĐR của CTĐT. Cụ thể, năm 2020 và năm 2022 

căn cứ trên báo cáo tổng hợp ý kiến khảo sát của các bên liên quan, nội dung về tính cập 

nhật và hiện đại trong CTDH CLC ngành Kế toán nhận được sự đồng thuận cao. Và 

cũng để đáp ứng được CĐR thứ 8 đó là khả năng nhận diện, nắm bắt và thích ứng các 

xu hướng thay đổi trong lĩnh vực Kế toán thì định hướng kế toán số được bổ sung. Điều 

này thể hiện CĐR của các học phần hay nhóm các học phần đóng góp một cách cụ thể 

trong hệ thống CĐR của CTDH [H3.03.01.04]. 

2. Điểm mạnh 

Tất cả các học phần trong CTDH đều có nội dung phù hợp với mục tiêu chung 

của CTĐT. Mỗi học phần đảm bảo một số CĐR riêng biệt tùy vào nội dung, và các CĐR 

đó đóng góp và hệ thống CĐR chung một cách rõ ràng, cụ thể cả về nội dung và mức 

độ.  

3. Điểm tồn tại 

Việc lấy ý kiến của các bên liên quan còn hạn chế về quy mô thực hiện, khiến 

cho số lượng phản hồi từ nhà tuyển dụng chưa được nhiều.  

4. Kế hoạch hành động 

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện – 

hoàn thành 

https://drive.google.com/drive/folders/1sWYosQlFwOMGLFlqHKoy_3g-Og9mHGZZ
https://drive.google.com/drive/folders/1F9PeZUhpLzB3ebY1y6b30J32kB92EJZs
https://drive.google.com/drive/folders/1ru5HyDz-brvYEIe_gTOjewTtYxF6Xlz_
https://drive.google.com/drive/folders/1sWYosQlFwOMGLFlqHKoy_3g-Og9mHGZZ
https://drive.google.com/drive/folders/1k6ViVh3yXy6ME036n-Ff8EMtt3hmq9Rr
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1 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục rà soát, cập nhật đề 

cương môn học; bổ sung, đánh giá 

và nâng cao hơn nữa tính tương tích 

cũng như đóng góp của mỗi học 

phần nhằm đạt được CĐR của 

chương trình. 

Khoa Kế 

toán – Kiểm 

toán 

Khoa quản 

lý môn học 

Năm 2023 

(theo kế hoạch 

chung của nhà 

trường) 

2 Khắc 

phục tồn 

tại 

Lên kế hoạch cụ thể về thời gian 

và nhân sự; khai thác hiệu quả hơn 

các kênh thông tin và các mối quan 

hệ khác nhau; tăng thời gian và tần 

suất khảo sát  để có thể thu thập 

nhiều ý kiến hơn, bảo đảm cho nội 

dung giảng dạy các học phần được 

cải thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn 

mục tiêu đạt được CĐR của CTĐT 

Phòng 

Khảo thí và 

đảm bảo 

chất lương; 

Khoa Kế 

toán – Kiểm 

toán 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7. 

Tiêu chí 3.3: Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập 

nhật và có tính tích hợp (CĐR) 

1. Mô tả hiện trạng 

CTDH CLC ngành Kế toán được ban hành dựa trên các quy định của Bộ GD&ĐT 

[H3.03.03.01]. CTDH được ban hành vào các năm 2014, 2019, 2020 và gần nhất là năm 

2022. Qua các năm số tín chỉ được điều chỉnh giảm theo hướng linh hoạt cho người học, 

giảm từ 130 tín chỉ (2019) xuống còn 123 tín chỉ (2020, 2022) không bao gồm các học 

phần Giáo dục thể chất và quốc phòng.  

Bảng 3.4. Bảng kết cấu chương trình đào tạo qua các năm 

STT Khối kiến thức 

Năm 2019 Năm 2020, 2022 

Số 

học 

phần 

Số tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

học 

phần 

Số tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Giáo dục đại cương 12 24 18,46 10 22 17.89 

2 Giáo dục chuyên nghiệp 35 106 81,54 32 101 82.11 

2.1 Cơ sở ngành 19 53 40,77 17 50 40.65 

2.2 Ngành 8 18 13,85 8 24 19.51 

2.3 Chuyên ngành 8 35 26,92 7 27 21.95 

Tổng cộng 47 130 100 42 123 100 

(Nguồn: CTĐT CLC ngành Kế toán năm 2014, 2019, 2020, 2022 [H3.03.01.01]) 

CTDH CLC ngành Kế toán được chia thành hai khối kiến thức: khối kiến thức 

https://drive.google.com/drive/folders/1oJZY8piyVMjzdunq3qyiYPZ4Z296VDD9
https://drive.google.com/drive/folders/1sWYosQlFwOMGLFlqHKoy_3g-Og9mHGZZ
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giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, với tỷ trọng tương ứng 

khoảng 18% và 82%. Cấu trúc giữa kiến thức giáo dục đại cương và ngành/chuyên 

ngành được xây dựng hợp lý nhằm đạt được mục tiêu của CTDH. Các học phần trong 

khối kiến thức giáo dục đại cương như Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội 

khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Pháp luật đại cương 

cung cấp nền tảng kiến thức, giúp người học có tư duy, lý luận nền để tiếp tục lộ trình 

sau của CTDH. Các học phần giáo dục chuyên nghiệp bao gồm cơ sở ngành, ngành và 

chuyên ngành sẽ tiếp tục cung cấp cho người học các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao 

thuộc chuyên ngành Kế toán. Nhóm các học phần cơ sở ngành (chiếm tỷ trọng khoảng 

40%) như Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Nhập môn ngành kế toán, Nguyên lý kế toán, 

Kế toán tài chính,… cung cấp những kiến thức cơ bản của ngành, làm cơ sở cho việc 

nghiên cứu kiến thức ở các học phần tiếp theo. Các học phần ngành (chiếm tỷ trọng 

khoảng 20%) như Kiểm toán căn bản, Kế toán ngân hàng, Hệ thống thông tin kế toán, 

Kế toán quốc tế, Kế toán tài chính các doanh nghiệp đặc thù cung cấp kiến thức cả về 

mặt lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực kế toán. Cuối cùng (chiếm tỷ trọng khoảng 

21%) là kiến thức chuyên ngành, bao gồm các học phần chuyên sâu như Kế toán chi 

phí, Kế toán quản trị, Kế toán tài chính nâng cao, Kiểm toán báo cáo tài chính, Kiểm 

toán ngân hàng và học phần khóa luận tốt nghiệp được thiết kế giúp người học giải quyết 

những vấn đề thực tiễn hoặc có khả năng thích ứng với xu hướng của ngành kế toán 

trong tương lai. Như vậy cấu trúc và trình tự trên của CTDH hoàn toàn có thể giúp người 

học từng bước làm chủ được kiến thức ngành kế toán từ cơ bản đến nâng cao, từ lý 

thuyết đến thực hành [H3.03.03.04]; [H3.03.03.01]. 

CTDH CLC ngành Kế toán có nhóm các học phần tự chọn tương ứng theo trình 

tự và định hướng. Các học phần tự chọn được thiết kế ngay từ khối kiến thức giáo dục 

đại cương và theo từng định hướng. Sau đó, người học có thể tự chọn các học phần ở 

khối kiến thức cơ sở ngành và ngành, cũng theo định hướng đã chọn trước đó. Như vậy, 

việc được lựa chọn các học phần từ kiến thức giáo dục đại cương giúp người học có thể 

quản trị được lộ trình học, và hoàn thành CTDH với các mục tiêu cụ thể được các thể 

hóa và đáp ứng các mong đợi của CĐR một cách linh hoạt, hiệu quả. Trình tự các môn 

học được xác định rõ trong kế hoạch đào tạo và cây chương trình, trong đó các môn học 

trước/song hành được xác định phù hợp đảm bảo cung cấp kiến thức nền tảng chung cho 

cả CTĐT, đồng thời phải đảm bảo cung cấp kiến thức cho môn học tiếp theo để gia tăng 

tính kế thừa giữa các môn học. Toàn bộ CTDH vì thế tránh được hoàn toàn tình trạng 

sinh viên vi phạm các học phần tiền đề nhưng vẫn tạo ra cơ hội để sinh viên học vượt, 

học lại một cách thuận tiện nhất. [H3.03.03.04]. 

 Qua rà soát, chỉnh sửa giai đoạn 2018-2022, kể từ CTDH CLC ngành Kế toán 

năm 2019 tính cập nhật và hiện đại được thể hiện rõ. Cụ thể, định hướng đào tạo kế toán 

số được bổ sung vào CTDH. Các học phần ứng dụng ngôn ngữ lập trình Python để giải 

quyết các bài toán thuộc lĩnh vực kế toán đã được đưa vào giảng dạy trong CTDH. Việc 

https://drive.google.com/drive/folders/1ErcrMkDB0wlx6jvoWs1vxYPs-cD4xbf7
https://drive.google.com/drive/folders/1oJZY8piyVMjzdunq3qyiYPZ4Z296VDD9
https://drive.google.com/drive/folders/1ErcrMkDB0wlx6jvoWs1vxYPs-cD4xbf7
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bổ sung định hướng kế toán số, bên cạnh cung cấp cho người học một lựa chọn khác với 

kế toán truyền thống còn là cách CTDH CLC ngành Kế toán cập nhật được xu hướng 

phát triển số trong ngành kế toán. Là cách CTDH cam kết cung cấp, đảm bảo các CĐR 

đáp ứng được xu hướng thay đổi của ngành Kế toán cho người học [H3.03.03.02]; 

[H3.03.03.03]; [H3.03.03.04].  

Bên cạnh việc tuân thủ chương trình khung theo quy định của Bộ GD&ĐT, 

CTDH CLC ngành Kế toán được thiết kế dựa trên quá trình phân tích rà soát; khảo sát 

ý kiến các bên liên quan về CĐR, mục tiêu và nội dung CTDH. Đây là một căn cứ quan 

trọng đến nội dung, chất lượng của CTDH [H3.03.01.02]. 

Về phân tích rà soát CTDH. Từ các hạn chế của CTDH năm 2019 cho thấy cần 

thiết phải xây dựng mới chương trình đào tạo đại học chính quy CLC ngành kế toán năm 

2020. Chương trình đào tạo xây dựng mới năm 2022 không thay đổi so với CTDH năm 

2020, có những tác động tích cực như sau: 

- Tạo cho người học những cơ hội rút ngắn thời gian đào tạo (do giảm tổng số tín 

chỉ nên quỹ thời gian trống của người học sẽ nhiều hơn, có thể đăng ký học vượt nếu có 

điều kiện). 

- Trang bị cho người học những năng lực phù hợp để có thể thích ứng với bối 

cảnh tiến bộ nhanh chóng về công nghệ trong hoạt động kinh doanh nói riêng và hoạt 

động nghề nghiệp kế toán nói chung sau khi tốt nghiệp. 

- Tạo sự khác biệt trong chương trình đào tạo ngành kế toán CLC của Trường 

Đại học Ngân hàng TP. HCM với chương trình ngành kế toán chính quy chuẩn. Cụ thể: 

+ Bổ sung các học phần bằng tiếng Anh (Kế toán quản trị, Kiểm toán căn bản, 

Kiểm toán báo cáo tài chính, Kế toán quốc tế/Kế toán quốc tế nâng cao);  

+ Có 2 hướng để lựa chọn: kế toán truyền thống và kế toán số;  

+ Được đào tạo chương trình kỹ năng mềm, là điều kiện để xét tốt nghiệp; 

+ Phải được công nhận hoàn thành hoạt động nghiên cứu khoa học. 

Bảng 3.5. Bảng đối sánh CTĐT năm 2020, 2022 so với CTĐT năm 2019 

STT Khối kiến thức 
Thay đổi 

(Số tín chỉ) 

1 Giáo dục đại cương -2 

2 Giáo dục chuyên nghiệp -5 

2.1 Cơ sở ngành -3 

2.2 Ngành +6 

2.3 Chuyên ngành -8 

Tổng cộng -7 

Nguồn: Báo cáo đối sánh CTĐT ĐHCQ CLC ngành Kế toán 2020 so với CTĐT hiện 

hành [H3.03.03.06] 

Về khảo sát ý kiến các bên liên quan. Nhằm phục vụ cho hoạt động điều chỉnh, 

cập nhật CTĐT năm 2020, Khoa Kế toán - Kiểm toán của Trường Đại học Ngân hàng 

https://drive.google.com/drive/folders/1CZAbPuCn5ZZL89MspxayBgVLpcALm0La
https://drive.google.com/drive/folders/1hrm1gPeCVAJc1KCHAAuAQmtCTwD1Fwly
https://drive.google.com/drive/folders/1ErcrMkDB0wlx6jvoWs1vxYPs-cD4xbf7
https://drive.google.com/drive/folders/1D-8AJ4OXVtPkJ_kpFIt1cVyFDOtHP4Kt
https://drive.google.com/drive/folders/1zpbvtErnWkVXBSRq31ZzDPcc_mIohkVj
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TP.HCM đã tổ chức khảo sát và lấy ý kiến của các bên liên quan (bao gồm Chuyên gia, 

giảng viên đang giảng dạy tại Trường, các nhà tuyển dụng, các đơn vị sử dụng lao động, 

cựu sinh viên ngành Kế toán của trường và sinh viên ngành Kế toán đang học tại trường). 

Kết quả thu được từ các bên liên quan cho thấy, hầu hết các nội dung về CĐR và cấu 

trúc CTĐT đều được đánh giá đồng ý với tỷ lệ trên 70%. [H3.03.01.02]. 

Về đối sánh với các CTDH nước ngoài. Tham khảo và đối sánh chương trình đào 

tạo cử nhân CLC ngành Kế toán - Kiểm toán của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 

với CTĐT cử nhân ngành Kế toán và Tài chính của University of Birmingham (Anh) và 

CTĐT cử nhân CLC ngành Kế toán - Kiểm toán của ĐH Kinh tế TP.HCM, cử nhân 

CLC ngành Kế toán - Kiểm toán của ĐH Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia), có thể rút ra 

một số nhận xét như sau: 

Cả 4 chương trình đều nhằm trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu, 

hiện đại về Kế toán và kiểm toán trong điều kiện môi trường kinh doanh trong nước và 

quốc tế thay đổi không ngừng. Trong đó, mục tiêu cụ thể của từng chương trình được 

thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 3.6. Bảng đối sánh mục tiêu đào tạo 

University of 

Birmingham 

(Anh) 

ĐH Kinh tế 

TP.HCM 

ĐH Kinh tế Luật 

- Đại học Quốc 

gia TP. HCM 

Đại học Ngân 

hàng TP.HCM 

Nắm vững kiến 

thức về kế toán 

trong bối cảnh quốc 

tế. 

Cung cấp kiến 

thức sâu về lý 

thuyết và thực 

nghiệm để hiểu 

những thay đổi và 

đổi mới trong kế 

toán và tài chính; 

phát triển kỹ năng 

để giải quyết các 

vấn đề trong thế 

giới thực. 

Trang bị kiến 

thức chuyên sâu về 

kế toán Việt Nam, 

chuẩn mực kế toán 

quốc tế, kiểm toán 

báo cáo tài chính 

cũng như các kiến 

thức liên quan đến 

kinh tế, quản trị và 

tài chính; kỹ năng 

giao tiếp và giải 

quyết công việc 

trong môi trường sử 

dụng tiếng Anh; có 

tính năng động, sáng 

tạo; có tầm nhìn 

chiến lược; biết điều 

hành quản lý và giải 

quyết các vấn đề 

thực tiễn phát sinh 

Trang bị cho 

người học kiến 

thức về cơ sở lý 

luận, kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp 

thành thạo và 

được công nhận 

bởi xã hội; nhằm 

đào tạo nguồn 

nhân lực làm việc 

trong lĩnh vực có 

liên quan đến kế 

toán nhằm đáp 

ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế xã hội 

và hội nhập kinh 

tế quốc tế.  

Đào tạo cử nhân 

ngành Kế toán có 

kiến thức nền tảng 

về kinh tế, quản lý, 

quản trị, tài chính, 

kế toán nói chung 

và có kiến thức 

chuyên sâu, hiện 

đại về kế toán, kiểm 

toán nói riêng; có 

phẩm chất tốt, có 

năng lực nghiên 

cứu và thực hành 

nghề nghiệp phù 

hợp với điều kiện 

ảnh hưởng của tiến 

bộ công nghệ, đáp 

ứng nhu cầu về 

nguồn nhân lực 

trong lĩnh vực kế 

https://drive.google.com/drive/folders/1D-8AJ4OXVtPkJ_kpFIt1cVyFDOtHP4Kt
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liên quan đến hoạt 

động kế toán, kiểm 

toán ở tầm vi mô lẫn 

vĩ mô.  

toán, kiểm toán 

trong nước và quốc 

tế. 

Nội dung của 4 chương trình về cơ bản đều được thiết kế với những môn học 

cung cấp kiến thức chuyên sâu, hiện đại về kế toán và kiểm toán trong điều kiện môi 

trường hội nhập quốc tế phức tạp và cạnh tranh. Thời lượng học tập của 4 chương trình 

cũng cơ bản tương đồng với nhau, khoảng 90 tín chỉ theo Hệ thống tín chỉ Châu Âu 

(European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS), khoảng 125 tín chỉ theo 

Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Tuy có một vài khác biệt do mục tiêu đào tạo khác 

nhau, nhưng CTDH CLC ngành Kế toán của trường ĐH Ngân hàng cơ bản tương đồng 

với các chương trình của các trường khác. Cụ thể như: (i) chú trọng trang bị cho người 

học cơ sở lý thuyết chuyên sâu về Kế toán, tài chính và kỹ năng học tập, tư duy phản 

biện, điều này thể hiện ở những môn học bắt buộc (chương trình của University of 

Birmingham - Anh) hay ở những môn học thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành 

(chương trình của Đại học Kinh tế TP.HCM); (ii) chú trọng đến cơ hội việc làm cho 

người học lên tầm quốc tế nên thiết kế thời lượng các học phần cung cấp kiến thức ngành 

và chuyên ngành (chương trình của Đại học Kinh tế Luật - ĐH Quốc gia TP. HCM). 

Cụ thể hơn, chương trình của Đại học Ngân hàng TP. HCM chú trọng đến việc 

trang bị cho người học nền tảng về khoa học giáo dục hiện đại có hệ thống về triết học, 

phương pháp nghiên cứu khoa học, từ kiến thức nền tảng đến kiến thức nâng cao nên 

được thiết kế theo 3 khối kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương, Kiến thức cơ sở khối 

ngành, kiến thức ngành và chuyên ngành với tỷ lệ tương đối đồng đều. Bên cạnh đó, 

chương trình cử nhân CLC ngành Kế toán được thiết kế theo hai định hướng: truyền 

thống và kỹ thuật số. Người học, ngoài các môn học chung, được lựa chọn các môn học 

theo từng khối kiến thức để tiếp cận chuyên sâu theo từng chuyên ngành hẹp 

[H3.03.03.05].  

2. Điểm mạnh 

Chương trình dạy học có cấu trúc logic, với tỉ lệ giữa các khối kiến thức được 

phân bổ hợp lý, đảm bảo cho người học tiếp cận được các kiến thức, kỹ năng theo trình 

tự từ cơ bản đến chuyên sâu, từ đại cương đến chuyên ngành. Nội dung chương trình cơ 

bản được cập nhật dựa trên phản hồi của các bên liên quan. 

3. Điểm tồn tại 

Tần suất khảo sát và tiếp thu ý kiến các bên liên quan được thực hiện mỗi khi 

chỉnh sửa chương trình có thể làm giảm tính cập nhật và định hướng của CTDH. 

4. Kế hoạch hành động 

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện – 

hoàn thành 

https://drive.google.com/drive/folders/16S3EJSh7jM3IHIWiYnks2vFA6dXXsl77
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1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục công việc rà soát, cập 

nhật, điều chỉnh cấu trúc của chương 

trình dạy học dựa trên phản hồi của 

các bên liên quan. 

Khoa Kế toán – 

Kiểm toán 

Khoa quản lý 

môn học 

Năm 2023 

(theo kế 

hoạch chung 

của nhà 

trường) 

2 Khắc 

phục 

tồn tại 

Thực hiện khảo sát ý kiến các bên 

liên quan thường xuyên  

Chủ động lên kế hoạch rà soát, 

chỉnh sửa CTDH và báo cáo kết quả 

với nhà trường khi có yêu cầu, nhằm 

bào đảm các ý kiến phản hồi, đóng 

góp được tiếp thu nhanh chóng và 

chương trình được cập nhật, đáp ứng 

tốt nhất nhu cầu của người học và thị 

trường lao động 

Phòng Khảo thí 

và đảm bảo 

chất lượng 

Khoa Kế toán- 

Kiểm toán 

Phòng Đào tạo 

Định kỳ 2 

năm 1 lần. 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 3: 

Chương trình dạy học CLC ngành Kế toán được thiết kế logic, theo trình tự hợp 

lý, mang tính tích hợp cao và cơ bản đáp ứng được hệ thống CĐR của ngành. Bên cạnh 

đó thể linh hoạt nhằm hướng đến đáp ứng ngày càng tốt hơn các xu hướng phát triển 

của thị trường lao động, đạt được sự hài lòng từ phía doanh nghiệp, cựu người học và 

người học. Cấu trúc các khối kiến thức được phân bổ một cách hợp lý, đảm bảo cho 

người học được tiếp cận các kiến thức, kỹ năng theo trình tự từ cơ bản đến chuyên sâu, 

từ đại cương đến chuyên ngành. Nội dung của chương trình được thiết kế đáp ứng hầu 

hết các CĐR của CTĐT. Tất cả các học phần đều có nội dung phù hợp với mục tiêu 

chung của CTĐT; được xây dựng dựa trên CĐR của CTĐT và có mối quan hệ với các 

học phần khác trong cùng khối kiến thức và liên thông giữa các khối kiến thức. Tuy 

nhiên, việc lấy ý kiến các bên liên quan về nội dung các học phần cần được thực hiện 

thường xuyên hơn với quy mô rộng hơn để từng bước nâng cao chất lượng của chương 

trình, từng bước cải tiến chương trình nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của các 

bên liên quan.  
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Tiêu chuẩn 4 - Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Mở đầu: 

Phương pháp tiếp cận dạy và học của khoa mô tả ở cấp độ tổng hợp niềm tin của 

người dạy và người học về mục tiêu giáo dục (tiêu chí 4.1). Triết lý giáo dục của khoa 

là nền tảng để thiết kế và thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập (tiêu chí 4.2) 

trong đó sinh viên tham gia với giảng viên để học kiến thức hoặc kỹ năng cần thiết nhằm 

đạt được mục tiêu giáo dục mong muốn (chuẩn đầu ra). Các hoạt động dạy và học cũng 

được xây dựng để thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt 

đời của người học (tiêu chí 4.3). 

Tiêu chí 4.1: Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng 

và được phổ biến tới các bên liên quan. 

1. Mô tả hiện trạng 

- HUB đã có văn bản tuyên bố chính thức về triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo 

dục, Khoa KTKT đã giới thiệu và phổ biến tới các bên liên quan. 

Triết lý và mục tiêu giáo dục của Khoa KTKT là “Khai phóng – Liên ngành  –  

Trải nghiệm” (khoaktkt.hub.edu.vn) [H4.04.01.01]. Đây cũng là triết lý và mục tiêu giáo 

dục của Trường (hub.edu.vn/gioi-thieu/su-menh-tam-nhin.html) [H4.04.01.02] đã được 

Khoa họp thảo luận lấy ý kiến đóng góp thông qua của các GV vào ngày 20/09/2020 

[H4.04.01.03].  

Mục tiêu giáo dục của Khoa được phổ biến rộng rãi đến giảng viên, người học, 

các bậc phụ huynh, các nhà tuyển dụng, đối tác và những người muốn tìm hiểu về trường 

qua website trường, khoa, email từ trường, khoa tới các giảng viên, sinh viên. Cụ thể, 

mục tiêu giáo dục của Khoa được công bố trên trang website của Khoa để các bên liên 

quan dễ dàng tiếp cận [H4.04.01.04]. Đồng thời, sinh viên và phụ huynh có thể tiếp cận 

tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu giáo dục của Khoa trong cẩm nang sinh viên [H4.04.01.05]. 

Nhà tuyển dụng và các đối tác có thể tiếp cận mục tiêu giáo dục qua website của Trường 

và các panel quảng bá trong trường [H4.04.01.04].   

Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm Khoa và bộ môn cũng yêu cầu các giảng viên phải 

nghiên cứu và hiểu rõ mục tiêu giáo dục của Trường và Khoa để thiết kế nội dung, 

phương pháp dạy và học phù hợp để xây dựng đề cương môn học phù hợp cho từng học 

phần [H4.04.01.06]. Chẳng hạn, Ban chủ nhiệm Khoa cũng chỉ đạo trước khi bắt đầu 

giảng dạy học phần, mỗi giảng viên phải giới thiệu mục tiêu môn học, phương pháp học 

tập, chuẩn đầu ra, và tiêu chí đánh giá của học phần để giúp người học hiểu rõ hơn và 

có định hướng học tập phù hợp trong suốt khóa học [H4.04.01.07]; [H4.04.01.08].  

Ngoài ra, Khoa KTKT còn tổ chức buổi gặp mặt cho tân sinh viên và các buổi 

sinh hoạt đầu khóa để giới thiệu cơ cấu tổ chức của Trường, của Khoa, về môi trường 

giáo dục và mục tiêu giáo dục của Trường và Khoa, cơ hội nghề nghiệp của ngành Kế 

toán [H4.04.01.09].  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MW-08UbHkgLWo90rj9txrnjqTHjpGu3v
https://drive.google.com/drive/folders/1wE2VaFjdwdUIW61uGSl5T5BKM-CM9FcI
https://drive.google.com/drive/folders/1PrVf5-LnQGcfWsbjH-TLymAdKKtABt11
https://drive.google.com/drive/folders/1wuQonC051sbMsZj_HY7zBoJEAEWZRD-E
https://drive.google.com/drive/folders/1FHWmRs1N9DBds3UOzfKbZ9CPcQ1v024O
https://drive.google.com/drive/folders/1wuQonC051sbMsZj_HY7zBoJEAEWZRD-E
https://drive.google.com/drive/folders/1O-kfWQlVKmxVQVVfVVAYNwNi_v5JINUf
https://drive.google.com/drive/folders/19xG8K-jtO8dhnTDHSVm_3ytQ80SYeXIJ
https://drive.google.com/drive/folders/167NZK0w4k5enhxehwGS90uLg6byXjh6U
https://drive.google.com/drive/folders/1qig2-W5TlaJ2s8kectldv6tEUxMyg8EV
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 - Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tất cả cán bộ, giảng viên và đa 

số người học của HUB hiểu rõ và thực hiện. 

Việc ban hành và tích cực triển khai triết lý và mục tiêu giáo dục đã giúp Khoa 

có một hướng đi rõ ràng, định hướng cụ thể cho các phương pháp và hoạt động dạy và 

học. Trên tinh thần này, Khoa KTKT đã tích cực rà soát, cập nhật toàn bộ nội dung 

CTĐT CLC ngành KTKT ngay từ năm 2020 và 2022 với các nội dung qui định cụ thể, 

rõ ràng hơn, bám sát triết lý giáo. Nội dung các cải tiến này được trình bày chi tiết ở 

dưới đây theo ba tiêu chí của triết lý và mục tiêu giáo dục đã ban hành. 

Về Khai phóng 

Đề cương các học phần đều nhấn mạnh phương pháp dạy và học “lấy người học 

làm trung tâm” [H4.04.01.10], nhằm giúp người học khai phóng năng lực theo đặc thù 

riêng của bản thân. Mục tiêu này được thực hiện thông qua đẩy mạnh áp dụng kết hợp 

nhiều phương pháp giảng dạy truyền thống và hiện đại song song với việc xây dựng 

chương trình đào tạo tạo linh hoạt.  

Cụ thể, CTĐT CLC ngành KTKT được tổ chức đào tạo với một lớp học qui mô 

nhỏ(chỉ từ 20 đến 40 sinh viên). Số lượng sinh viên ít không những cho phép các giảng 

viên tham gia giảng dạy có thể triển khai tốt các phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

truyền thống (phương pháp thuyết giảng và thảo luận nhóm), mà còn cho phép giảng 

viên triển khai hiệu quả các phương pháp giảng dạy hiện đại như mô hình lớp học đảo 

ngược (Flipped classroom), học thông qua giải quyết tình huống (case study-based 

learning), học dựa trên giải quyết vấn đề (Problem solving-based learning) 

[H4.04.01.11]. Những mô hình này tập trung vào không gian học tập cá nhân và không 

gian học tập nhóm sẽ được dùng để tương tác, tranh luận, thảo luận làm rõ vấn đề, thay 

vì dùng để thuyết giảng, nghe giảng như trước đây nhằm hướng tới sự chủ động tích cực 

của người học, chú trọng tương tác giữa người học và giáo viên, người học tham gia 

phát biểu, thảo luận, xây dựng bài giảng, chốt kiến thức cùng giáo viên. Nhờ vậy các 

hoạt động học trên lớp học đều xoay quanh người học, lấy người học làm trung tâm, 

thúc đẩy người học tích cực, năng nổ, sáng tạo, chủ động hơn trong tiến trình khám phá 

và giải phóng năng lực riêng của mỗi cá nhân. 

Bên cạnh cải tiến về phương pháp, triết lý khai phóng còn được thực hiện qua 

việc xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt, tạo điều kiện cho SV được tự do lựa chọn 

môn học theo định hướng riêng của mỗi cá nhân. CTĐT CLC ngành KTKT được ban 

hành năm 2020 và năm 2022, với tổ hợp các môn tự chọn được thiết kế theo hai hướng, 

đó là hướng chuyên môn sâu truyền thống và hướng ngân hàng số hiện đại cho phép 

mỗi sinh viên tùy theo tố chất, năng lực, sở trường, sở thích có thể lựa chọn tổ hợp môn 

tự chọn phù hợp nhằm khai phóng năng lực bản thân theo đặc thù riêng của mình 

[H4.04.01.12]. 

Triết lý khai phóng được triển khai ở yêu cầu cao hơn thông qua yêu cầu sinh 

viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học bằng hình thức làm tiểu luận cho mỗi môn 

https://drive.google.com/drive/folders/1o0YS5Wq7Z0GHKZfH4owrM44bP00nJgsx
https://drive.google.com/drive/folders/1HgoLo9GniCWLzN47b2AcRW_OTGNPUY7U
https://drive.google.com/drive/folders/1Nao1xB7SUxyFMnQNcLtSJ-msN4juLmI4
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học và thực hiện học phần khóa luận tốt nghiệp, dưới sự hướng dẫn của giảng viên được 

khoa chuyên môn đề xuất và được Ban điều hành Chương trình chất lượng cao của HUB 

phê duyệt. CTĐT CLC ngành KTKT phiên bản ban hành năm 2020 và năm 2022 đã đưa 

ra những qui định rõ ràng, chi tiết hơn về nội dung và phương pháp thực hiện những 

hoạt động dạy và học này cho cả giảng viên và sinh viên nhằm đảm bảo hoạt động được 

thực hiện đúng tinh thần giúp người học khai phóng năng lực riêng bản thân 

[H4.04.01.13]. 

Về Liên ngành 

HUB hướng đến đào tạo sinh viên “có hiểu biết liên ngành, tránh những thiên 

kiến trong việc ra quyết định, tăng khả năng kết nối các chuyên gia, mở hội cơ hội việc 

làm” [H4.04.01.14]. Theo định hướng này, CTĐT CLC ngành KTKT cả hai phiên bản 

2020 và 2022 đều được chú trọng thiết kế chương trình đào tạo với nhiều môn học cả 

chiều rộng và chiều sâu, khuyến khích các môn liên ngành, chẳng hạn môn Phân tích dữ 

liệu kế toán với Python, Kế toán ngân hàng, Kiểm toán ngân hàng, v.v. kết hợp chuyên 

ngành công nghệ thông tin, tài chính với kế toán. [H4.04.01.14]. Các thay đổi này không 

chỉ được thể hiện qua việc bổ sung nhiều học phần mới mà còn được cập nhật ở một số 

môn học chuyên ngành hiện hữu như kế toán tài chính tại các doanh nghiệp đặc thù (cập 

nhật nội dung thực hành phần mềm kế toán Misa) [H4.04.01.15] nhằm trang bị cho 

người học những kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp khác biệt để tăng lợi 

thế canh tranh cho người học trước xu hướng chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong 

thực hành kế toán. 

Về Trải nghiệm 

HUB triển khai mô hình đào tạo “trưởng thành qua trải nghiệm. Qua trải nghiệm, 

người học có hiểu biết sâu sắc hơn về lý thuyết, hình thành tư duy thực tiễn, năng lực 

thực thi, từ đó thích nghi và cải tạo với môi trường” [H4.04.01.16]. Mô hình đào tạo qua 

trải nghiệm được Khoa KTKT triển khai liên tục đẩy mạnh từ năm 2020 dưới hình thức 

tăng cường hoạt động trải nghiệm thông qua việc thực hành dựa trên các mô hình mô 

phỏng thực tế và hoạt động kiến tập tại doanh nghiệp, chú trọng đến tỷ lệ cân đối giữa 

đào tạo lý thuyết và thực tiễn trong toàn chương trình và trong từng học phần 

[H4.04.01.17]. 

Cụ thể, sinh viên chuyên ngành KTKT được thực hành một số nghiệp vụ ngân 

hàng tại phòng Ngân hàng thực hành với phần mềm do Ngân hàng thương mại cổ phần 

Nam Á tài trợ, thực hành phần mềm kế toán tại phòng máy với phần mềm do Công ty 

cổ phần Misa tài trợ, thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại phòng Lab trí tuệ nhân tạo 

với phần mềm do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tài trợ, 

thực hành đầu tư chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán thực tế với phần mềm do 

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Quân đội tài trợ. 

Hoạt động kiến tập tại doanh nghiệp thực tế lần đầu tiên được chính thức đưa vào 

hoạt động dạy và học môn Kế toán tài chính tại các doanh nghiệp đặc thù từ năm 2020 

https://drive.google.com/drive/folders/17hqIkbR5srx-c6CTLgVNGIeBeCtA6JfS
https://drive.google.com/drive/folders/1d8BFT4tKU-ofqck7z47di9lui0Sn7LUB
https://drive.google.com/drive/folders/14JCiluv7f1KxddfvLVoytLvKo-JDq6uB
https://drive.google.com/drive/folders/1QN2oAPIitv276-VkerYXm9qzNXIJKTX6
https://drive.google.com/drive/folders/1Ws_jDpsoDTFp-raEWxewTZCSThQXERGy
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theo tinh thần của triết lý dạy học thông qua trải nghiệm [H4.04.01.18]. Hoạt động kiến 

tập này được ban điều hành chương trình chất lượng cao hỗ trợ tổ chức thông qua ngân 

hàng thương mại, định chế tài chính phi ngân hàng hoặc các doanh nghiệp mà HUB đã 

ký hợp đồng thoản thuận hợp tác [H4.04.01.19]. 

Ngoài ra sinh viên còn được tăng cường trải nghiệm nhiều kỹ năng nghề nghiệp 

khác qua các cuộc thi về hành nghề hoặc nghiên cứu khoa học (NCKH) như “Sáng tạo 

hướng đến thành công”, “Unlock Your Power” (UYP), v.v, các hoạt động câu lạc bộ do 

chính SV tổ chức như SARA (Student Association for Research and Application), 

FAAC (Future Accountants & Auditors Club), các chương trình hoạt động cộng đồng, 

xã hội như “chương trình áo ấm mùa đông” “Chương trình nụ cười cho em” do chính 

SV thực hiện v.v., các buổi giao lưu thực tế, hướng nghiệp, ngày hội việc làm với các 

doanh nghiệp được tổ chức hàng năm, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm hiểu về 

ngành nghề và cơ hội việc làm trong tương lai. Các hoạt động này ngày càng đa dạng 

về số lượng và hoạt động nhằm hướng đến triết lý trải nghiệm ban hành từ năm 2020 

[H4.04.01.20]. 

Việc ban hành triết lý giáo dục cũng được kỳ vọng sẽ giúp sinh viên hiểu rõ về 

mục tiêu nghề nghiệp của mình, từ đó có khả năng đưa ra quyết định hợp lý liên quan 

đến việc phát triển các kỹ năng và năng lực cần thiết để thành công trong sự nghiệp của 

mình. Mặc dù vậy, một số SV vẫn chưa nhận thức được đầy đủ mục tiêu giáo dục của 

trường và khoa thể hiện qua động cơ học tập chính vẫn là hướng đến các hoạt động học 

và thi quyết định trực tiếp đến điểm số, bỏ qua các hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên 

rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết khác, nhất là kỹ năng khó như NCKH (chẳng hạn cuộc 

thi học thuật: “Unlock your power” chỉ có 31/741 sinh viên CLC tham gia) 

[H4.04.01.21]. 

2. Điểm mạnh 

Triết lý và mục tiêu giáo dục đã được trình bày rõ ràng, phù hợp với mục tiêu 

định hướng của Trường, của Khoa và với xu thế đào tạo trong bối cảnh hiện nay. Triết 

lý và mục tiêu giáo dục cũng đã được phổ biến rộng rãi đến các bên liên quan và được 

Khoa tích cực triển khai thực hiện thể hiện qua việc thiết kế các hoạt động dạy và học 

theo một hướng đi nhất quán với nội dung cụ thể, rõ ràng hơn.  

3. Điểm tồn tại 

Triết lý dạy học đã được phổ biến rộng khắp đến giảng viên, SV nhưng chưa 

được SV nhận thức đầy đủ, động cơ học tập chính của SV vẫn là điểm số. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2023, Khoa KTKT lên kế hoạch kiên trì truyền thông rộng rãi về 

triết lý giáo dục của Khoa SV, đặc biệt là những tiêu chí khó đo lường như đạo đức và 

khả năng học tập suốt đời. 

STT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, 

người 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi chú 

(Kết quả 

https://drive.google.com/drive/folders/1fpwfxp0rm6l6OTCTuPD2ihMM4C-3UjH1
https://drive.google.com/drive/folders/1Q0NO0JBJcyqO5dtiLOSXLXKG6Wk-o9jO
https://drive.google.com/drive/folders/1OntANbSnpvk4_tLIR7MEl8Ug8lVjn6K1
https://drive.google.com/drive/folders/1mBgG0OOZLp5WWmTOnvuUH6yuqAVtu9bN
DELL
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thực 

hiện 

– hoàn 

thành 

dự kiến) 

1 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục hoạt động theo 

triết lý giáo dục của Khoa 

đã đề ra 

Khoa 

KTKT 

Từ năm 

2023 

 

2 Khắc 

phục tồn 

tại 

Họp khoa thảo luận về kế 

hoạch truyền thông rộng rãi 

về triết lý giáo dục của 

Khoa đến sinh viên. 

Tham khảo cách thức 

truyền thông của triết lý 

giáo dục đến sinh viên của 

các khoa và trường khác 

Khoa 

KTKT 

 

Từ năm 

2023 

Kế hoạch 

tăng cường 

truyền 

thông rộng 

rãi triết lý 

giáo dục 

của Khoa 

sinh viên. 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7. 

Tiêu chí 4.2: Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được 

chuẩn đầu ra. 

1. Mô tả hiện trạng 

- Các khoa/bộ môn, giảng viên xây dựng hoạt động dạy học/phương pháp giảng 

dạy đa dạng, phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

Các chuẩn đầu ra của CTĐT CLC ngành KTKT sau khi đã được phân bổ cho 

từng môn học, các khoa/bộ môn phụ trách môn học và giảng viên đã chủ động nghiên 

cứu, thảo luận để xây dựng các phương pháp tiếp cận trong dạy và học riêng cho mỗi 

học phần nhằm đáp ứng yêu cầu của CĐR của mỗi học phần. Kết quả là mỗi học phần 

đều áp dụng đa dạng các phương pháp dạy và học bao gồm cả truyền thống và hiện đại 

một cách phù hợp thể hiện qua kết nối chi tiết giữa học phần với PPD&H và CĐR trong 

ma trận của mỗi ĐCHP. Những ma trận này bắt đầu được đưa vào ĐCHP từ năm 2020 

để làm rõ và đảm bảo mỗi học phần đạt được mục tiêu chuẩn đầu ra của CTĐT CLC 

ngành KTKT  [H4.04.02.01]; [H4.04.02.02]; [H4.04.02.03]. 

Cụ thể, thảo luận nhóm được Khoa qui định áp dụng trong tất cả các môn học; 

thuyết trình được nhấn mạnh trong các môn học như Nhập môn ngành, Kế toán công, 

Hệ thống thông tin kế toán, Kế toán quốc tế, Kiểm toán doanh nghiệp; tiểu luận được 

yêu cầu trong môn Nhập môn ngành, kiểm toán căn bản; GV cũng yêu cầu sinh viên tự 

tìm hiểu trong thực tế tại các doanh nghiệp để hoàn thành các bài tập nhóm như môn 

Kiểm toán căn bản, Hệ thống thông tin kế toán. SV thực hành phần mềm kế toán FAST, 

MISA ở các môn học như Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1, Hệ thống thông tin 

kế toán [H4.04.02.04]. 

Đào tạo thực tiễn được Khoa xây dựng dưới nhiều hình thức đa dạng như: Giao 

lưu hướng nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp [H4.04.02.05], thực tập tốt nghiệp cuối khóa 

https://drive.google.com/drive/folders/10-_OMFB46COY8-xzxakR-HWovkT9OP4j
https://drive.google.com/drive/folders/1MifP5nbX4emfmwSDAuay0ZfnOMMb5jJW
https://drive.google.com/drive/folders/1yTAakt41cbxtYXUG77t1As8CGWMoFH9-
https://drive.google.com/drive/folders/1wTlYTnlbSGvfKr2YF1lCjipIHXbLTDH6
https://drive.google.com/drive/folders/1v6XSwIdR-_FcavHtgMCx2aELQHe135Tx
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và viết báo cáo thực tập (3 tín chỉ); viết khóa luận tốt nghiệp (9 tín chỉ), SV được giảng 

viên hướng dẫn trong quá trình thực tập và làm báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp 

[H4.04.02.06]. Sinh viên thực hiện bảo vệ khóa luận trước hội đồng chuyên môn 

[H4.04.02.07].  

Mặc dù một số những hoạt động trên cũng đã được thực hiện trước năm 2020, 

nội dung và phương pháp thực hiện những hoạt động này đã được thiết kế, mô tả, và qui 

định rõ ràng hơn trong CTĐT CLC ngành KTKT cả hai phiên bản 2020 và 2022 giúp 

nâng cao chất lượng thực hiện các hoạt động này [H4.04.02.08]. Chẳng hạn, các nguồn 

tư liệu phong phú như sách báo, phim ảnh được đưa vào hệ thống đề cương môn học và 

bài giảng của giảng để phục vụ tính đa dạng trong hoạt động dạy và học ở trên. Đề cương 

mỗi môn học đều liệt kê các tài liệu tham khảo và thông tin chỉ dẫn cho việc khai thác 

các tài liệu này [H4.04.02.09]. Danh sách tài liệu tham khảo còn chỉ rõ mỗi tài liệu nên 

tham khảo ở mức độ và phạm vi như thế nào, ví dụ: đâu là tài liệu đọc bắt buộc, đâu là 

tài liệu tham khảo, tham khảo từ địa chỉ trực tuyến nào [H4.04.02.09].  Hơn nữa, ngoài 

việc cung cấp phạm vi nội dung của học liệu tham khảo, danh sách này còn có khả năng 

định hướng cho người học trong việc chủ động tìm hiểu sâu hơn và rộng hơn nội dung 

họ cảm thấy hứng thú được đề cập đến trong môn học 

- Các khoa/bộ môn, giảng viên hướng dẫn người học sử dụng các hoạt động học 

tập phù hợp từ đó giúp người học chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được 

chuần đầu ra. 

Các đề cương môn học sau khi được HUB ban hành và được phổ biến đến các 

khoa/bộ môn, giảng viên; chúng sẽ được các khoa/bộ môn, giảng viên phổ biến đến các 

sinh viên.  Cụ thể, các đề cương môn học được đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

HUB. Ngoài ra, các giảng viên phụ trách giảng dạy đối với từng lớp học được yêu cầu 

phải cung cấp đầy đủ thông tin, đề cương môn học ngay từ đầu môn học [H4.04.02.10].  

Với những hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, chi tiết về việc sử dụng các hoạt động dạy 

và học trong quá trình học tập, cùng với sự kết hợp đa dạng hoạt động dạy và học 

[H4.04.02.11] ; đã giúp sinh viên chủ động sử dụng các hoạt động học tập phù hợp, từ 

đó giúp sinh viên chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành 

thái độ tốt nhằm đạt được chuẩn đầu ra (kiến thức, kỹ năng, thái độ) của CTĐT. 

Ngoài ra, GV cũng thực hiện tương tác tiếp với SV thông qua các diễn đàn như 

group chat Zalo để trả lời câu hỏi hướng dẫn người học sử dụng các hoạt động học tập 

phù hợp [H4.04.02.12]. Bên cạnh đó, hệ thống đào tạo trực tuyến e-learning (LMS và 

các công cụ hỗ trợ như Zoom, Google meet, Ms Team, v.v.) [H4.04.02.13] cũng tạo ra 

sự linh hoạt trong hoạt động dạy và học, và đặc biệt được phát huy mạnh trong giai đoạn 

xảy ra dịch COVID-19 chuyển sang dạy học online.  

- Giảng viên/người học hài lòng với các hoạt động dạy và học/các phương pháp 

dạy và học được sử dụng trong chương trình đào tạo 

Hoạt động dạy và học/các phương pháp dạy và học được các giảng viên đánh giá 

https://drive.google.com/drive/folders/16bdJLPJ2lXsRKe9MqSIatAWz0VffuugT
https://drive.google.com/drive/folders/10VsCy1CB2h-jFSRfcjHBD0RXJH1fJHYW
https://drive.google.com/drive/folders/16qaC3zT63A-Bt_xkOMjVZjVH2TKH3uNu
https://drive.google.com/drive/folders/1FsfL4e8IM_dYabEQrlMiNTG6QtvvnnlC
https://drive.google.com/drive/folders/1FsfL4e8IM_dYabEQrlMiNTG6QtvvnnlC
https://drive.google.com/drive/folders/14TRBpzvmUbEK3OSwXCXV7caSWc0EngQ9
https://drive.google.com/drive/folders/12Fffcuiwc-C-gkIrpXkMwAO264G9p734
https://drive.google.com/drive/folders/1NwTbQeZrJePjlhiG5TPeLs4JU0TfIhpk
https://drive.google.com/drive/folders/1lgwAzvPwScIT03YnKUBn-N6YTEiZFBQ_
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là phù hợp. Đây là kết quả thu được từ nhiều hoạt động trao đổi, thảo luận, đánh giá 

phương pháp giảng dạy bao gồm thành lập hội đồng dự giờ tại lớp giảng thực tế của 

giảng viên, tổ chức một số cuộc họp chuyên môn hàng tháng do các bộ môn thuộc khoa 

thực hiện về  phương pháp dạy và học và/hoặc tọa đàm chuyên môn có liên quan đến 

phương pháp dạy và học, các giảng viên đánh giá hoạt động dạy và học/các phương 

pháp dạy và học các phương pháp [H4.04.02.14] . Gần đây nhất là hội thảo do khoa tổ 

chức có mời các bên liên quan tham gia để trao đổi, thảo luận về các nội dung công nghệ 

cần tích hợp vào nội dung và phương pháp giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán [H4.04.02.14]. Bên cạnh đó, trong mỗi đợt cập nhật, chỉnh sửa CTĐT 

CLC ngành KTKT, các đề cương môn học sau khi được giảng viên tham gia biên soạn 

hoàn thành, chúng đều được lấy ý kiến đóng góp của tất cả các giảng viên tham gia 

giảng dạy đối với môn học trước khi được ban hành chính thức [H4.04.02.15]. 

Hoạt động dạy và học/các phương pháp dạy và học luôn được sinh viên đánh giá 

ở mức độ tốt. Cụ thể, kết thúc mỗi môn học, các sinh viên đều được khảo sát trực tuyến 

bởi phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng của HUB. Kết quả khảo sát cho thấy, hầu 

hết sinh viên đều hài lòng các hoạt động dạy và học/các phương pháp dạy và học – được 

thể hiện là điểm trung bình đối với nội dung liên quan đến hoạt động giảng dạy luôn đạt 

ở mức tốt [H4.04.02.16].  

Những khảo sát này cũng là cơ sở để Khoa và giảng viên thường xuyên cập nhật, 

làm mới nội dung và phương pháp dạy học cho phù hợp với CĐR. Hiện tại dù đã lồng 

ghép nhiều hoạt động kết nối với thực tiễn, CTĐT vẫn được các nhà sử dụng lao động 

đề nghị 1/tăng cường các chương trình giao lưu tổ chức các chuyên đề và các hội thảo 

giữa trường đại học với nhà sử dụng lao động (25.85% số người được khảo sát năm 

2022), và 2/xây dựng chương tình đào tạo với sự tham gia của các nhà sử dụng lao động 

(21.77% số người được khảo sát năm 2022) [H4.04.02.17]. Tăng cường hơn nữa tính 

thực tiễn của là đề xuất của nhiều cựu sinh viên được hỏi trong khảo sát năm 2022 

[H4.04.02.17]. 

2. Điểm mạnh 

Các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy được xây dựng đa dạng, phù hợp 

giúp sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra (kiến thức, kỹ năng, thái độ) của CTĐT CLC 

ngành KTKT. Các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy được thể hiện dưới các 

văn bản chính thức. Cụ thể, chúng không chỉ được thể hiện trong các văn bản chung của 

HUB, còn được cụ thể hóa trong các đề cương môn học được ban hành kèm theo CTĐT 

CLC ngành KTKT của HUB. 

Các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy được công bố đến tất cả giảng viên 

và sinh viên liên quan. Bên cạnh đó, các giảng viên phụ trách lớp học đều hướng dẫn 

sinh viên sử dụng các hoạt động học tập phù hợp nhằm giúp sinh viên chủ động tiếp thu, 

lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được các chuần đầu ra của CTĐT CLC ngành KTKT. 

https://drive.google.com/drive/folders/1yXKxsr1U3L1ZiDKPOCNBrAFHDKveu4Fa
https://drive.google.com/drive/folders/1yXKxsr1U3L1ZiDKPOCNBrAFHDKveu4Fa
https://drive.google.com/drive/folders/1a3oCPGuPVhaJm8YzkPHiQNB9hpydBHm0
https://drive.google.com/drive/folders/1hurzR-svkcyxzUMa7-hf-50rLiu_RbTE
https://drive.google.com/drive/folders/1enuZ13qrkIk8pX2qNrAyG5Ef4SdxSs2m
https://drive.google.com/drive/folders/1enuZ13qrkIk8pX2qNrAyG5Ef4SdxSs2m
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Các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy được sử dụng trong tất cả các môn 

học thường xuyên được Trường và Khoa thực hiện khảo sát định kỳ nhằm có thông tin 

để kịp thời điều chỉnh [H4.04.02.18]; cũng như sử dụng các thông tin này vào việc cập 

nhật CTĐT CLC ngành KTKT và lên kế hoạch cũng như thực hiện việc đào tạo bồi 

dưỡng phương pháp giảng dạy hiện đại cho giảng viên hằng năm [H4.04.02.19]. Nhờ 

vậy, kết quả khảo sát giảng viên và sinh viên về các hoạt động dạy học/phương pháp 

giảng dạy được hầu hết các giảng viên và sinh viên hài lòng, đánh giá ở mức tốt.         

3. Điểm tồn tại 

Phương pháp dạy học dù đa dạng nhưng một số học phần vẫn còn khá nặng về 

thuyết giảng, chưa gắn với thực hành, làm dự án, do vậy định hướng ứng dụng cần được 

thể hiện rõ nét hơn nữa trong thiết kế các hoạt động dạy và học. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2023, Ban chủ nhiệm Khoa kết hợp các Bộ môn lên kế hoạch tăng 

cường lượng hóa các tiêu chí hướng đến triết lý học tập khoa theo đuổi vào điểm số với 

tỷ trọng cao hơn để SV có động cơ phấn đấu tốt hơn. Đồng thời Khoa cũng lên kế hoạch 

đẩy mạnh hơn nữa tính ứng dụng thông qua liên kết với các ngân hàng, doanh nghiệp 

để tăng cường hoạt động kiến tập, thực hành cho SV, tăng cường hơn nữa lực lượng 

giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia/người đang công tác thực tiễn. Đẩy mạnh hoạt 

động ngân hàng thực hành trong nhà trường. 

STT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

– hoàn 

thành 

Ghi chú 

(Kết quả dự 

kiến) 

1 Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục áp dụng 

các phương pháp 

giảng dạy hiện hành, 

tăng cường nghiên 

cứu khoa học để vận 

dụng các hoạt động 

dạy và học tiên tiến 

nhằm đáp ứng chuẩn 

đầu ra. 

Khoa 

KTKT 

Từ năm 

2023 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 

Tăng cường lượng 

hóa các tiêu chí 

hướng đến triết lý 

học tập khoa theo 

đuổi vào điểm số với 

tỷ trọng cao hơn 

Tăng cường các 

Khoa 

KTKT 

Các bên 

liên quan 

 

Từ năm 

2023 

- Kế 

hoạch cập 

nhập barem 

điểm số học 

tập và rèn 

luyện 

- Tăng 

https://drive.google.com/drive/folders/1rhNcbkxWPCkFiVu0v5VqdkG6Pw_mSRbE
https://drive.google.com/drive/folders/1ceg4X3X_SSwxsPsyOMhvh25VwMfiPBog
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hoạt động liên kết 

với các ngân hàng, 

doanh nghiệp, hoạt 

động kiến tập, thực 

hành cho SV 

Tăng cường hơn 

nữa lực lượng giảng 

viên thỉnh giảng là 

các chuyên gia/người 

đang công tác thực 

tiễn.  

Đẩy mạnh hoạt 

động ngân hàng thực 

hành trong nhà 

trường. 

số lượng và 

chất lượng 

các hoạt 

động học tập 

theo định 

hướng ứng 

dụng 

 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 4 /7. 

Tiêu chí 4.3: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, 

nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học. 

1. Mô tả hiện trạng 

- 100% đề cương chi tiết các môn học/học phần mô tả rõ việc sử dụng các phương 

pháp giảng dạy/học tập phù hợp nhằm thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng thiết yếu và 

kỹ năng mềm. 

Toàn bộ các học phần trong ĐCHP của CTĐT phiên bản năm 2020 và 2022 đều 

mô tả rõ việc sử dụng các phương pháp dạy và học nhằm thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ 

năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học. Chẳng hạn, 100% đề cương 

học phần phiên bản năm 2020 và 2022 mô tả rõ việc yêu cầu sinh viên có giờ tự học, 

làm việc nhóm để nâng cao kỹ năng tự tổng hợp kiến thức, kỹ năng làm việc nhóm 

[H4.04.03.01]; đề cương môn học cung cấp cho SV các tài liệu bắt buộc đọc bằng tiếng 

Anh để hoàn thiện kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành [H4.04.03.01]. Đây là là công 

cụ cần thiết để SV có thể tự làm giàu kiến thức và kỹ năng trong quá trình học tập và 

làm việc hiện tại và sau này. 

CTĐT cũng quy định điểm tối thiểu chứng chỉ Anh văn quốc tế như điều kiện 

tiên quyết để sinh viên được công nhận tốt nghiệp (chẳng hạn trình độ tiếng Anh tối 

thiểu bậc 4/6 tương được trình độ C1 châu Âu) [H4.04.03.02]. Quy định này giúp sinh 

viên tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật theo đúng chuẩn quốc tế, giúp 

sinh viên mở rộng cơ hội giao lưu, làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam 

và quốc tế. 

Thêm vào đó, SV được khuyến khích, thông qua hệ thống chấm điểm rèn luyện 

https://drive.google.com/drive/folders/1eEtM9-jBMhkHhbsSTaJcimz5CgIHWOSj
https://drive.google.com/drive/folders/1eEtM9-jBMhkHhbsSTaJcimz5CgIHWOSj
https://drive.google.com/drive/folders/1UF5Xh2ZUG5TOPbtR6_eHaBGP0fkrmk85
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để tham gia các CLB Tiếng Anh [H4.04.03.03] như BEE, STEP, IEC, v.v. và các hoạt 

động ngoại khóa khác như các CLB như kỹ năng sống, thể thao nhằm giúp sinh viên 

tăng cường cơ hội sử dụng tiếng Anh, nâng cao khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, khả 

năng tổ chức, và lãnh đạo. Mức độ tham gia và thành tích của các hoạt động này sẽ được 

ghi nhận, tính điểm trong hệ thống chấm điểm rèn luyện cho sinh viên vào cuối mỗi học 

kỳ. 

- 100% đề cương chi tiết các môn học/học phần mô tả/ nhấn mạnh đến hoạt động 

tự nghiên cứu/tự học nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời cho 

người học.  

Đặc biệt, thay vì chỉ thực hiện NCKH vào năm học cuối trong học phần thực tập 

tốt nghiệp, các hoạt động NCKH ngày càng được tăng cường qua việc đưa nội dung các 

bài tập nhóm, tiểu luận, tham gia trình bày, tranh luận tại lớp vào đề cương nhiều môn 

học [H4.04.03.04]. Kỹ năng NCKH này được tăng cường trong năm học cuối qua 2 cấp 

độ cao hơn bao gồm: 1/Sinh viên thực tập và viết báo cáo thực tập và 2/Sinh viên nghiên 

cứu viết khóa luận [H4.04.03.05]. Tất cả sinh viên CTĐT CLC ngành KTKT đều phải 

thực hiện đạt hai yêu cầu trên mới được công nhận tốt nghiệp nhằm đảm bảo sinh viên 

tốt nghiệp có đầy đủ khả năng tự nghiên cứu, tự học nhằm hướng đến việc nâng cao khả 

năng học tập suốt đời cho người học. Bằng cách này, sinh viên được rèn luyện, củng cố, 

nâng cao khả năng NCKH liên tục trong suốt 4 năm học.  

- Giảng viên sử dụng các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy phù hợp 

nhằm hỗ trợ người học rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời. 

Tất cả các hoạt động NCKH của sinh viên ở trên đều được tiến hành dưới sự 

hướng dẫn, giám sát và khuyến khích của giảng viên giảng dạy trực tiếp môn học, cho 

các hoạt động ở mỗi môn học [H4.04.03.06]; hoặc các giảng viên có đủ năng lực theo 

qui định của trường, cho hoạt động thực tập, viết báo cáo thực tập và khóa luận 

[H4.04.03.07]. Ở các cuộc họp khoa, lãnh đạo khoa thường xuyên nhắc nhở và giao 

nhiệm vụ cho mỗi giảng viên về việc khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi về 

NCKH [H4.04.03.08]. Sinh viên cũng được giảng viên khuyến khích và mời tham gia 

báo cáo ở  các hội thảo khoa [H4.04.03.09]. Những nghiên cứu này sinh viên có thể làm 

theo nhóm hoặc làm chung với giảng viên để tăng cơ hội học hỏi kỹ năng nghiên cứu. 

Nguồn tài liệu và các hướng dẫn hỗ trợ những hoạt động này được giảng viên 

đăng tải lên cổng thông tin học tập trực tuyến LMS [H4.04.03.10] cho phép tất cả sinh 

viên tham gia môn học đều tiếp cận được. Ngoài ra, dựa vào danh mục các tài liệu tham 

khảo của mỗi ĐCHP thuộc các ngành học được đào tạo tại trường, trung tâm thông tin 

– thư viện tại các trường đại học sẽ tiến hành bổ sung các tài liệu vật lý (sách, báo và 

tạp chí), phim ảnh hoặc đăng ký mua quyền khai thác và sử dụng các cơ sở dữ liệu thích 

hợp [H4.04.03.11]. Phòng tư liệu tại các khoa trực thuộc tại trường là nơi bổ sung các 

tài liệu vật lý cũng như nguồn tài nguyên số ở cấp độ chi tiết sâu hơn và sát hơn với nhu 

cầu tin của sinh viên. Hơn nữa, việc phát triển hệ thống kết nối internet rộng khắp trong 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Jtfp6dw3mPunZPbV558-HE2076E6Bpb
https://drive.google.com/drive/folders/1bVS5zhYA_x8UsdBHoLyt6yCA8UTnSQ0t
https://drive.google.com/drive/folders/1D7qktvikwpawGWmlbElf8LIyjtUY1Xto
https://drive.google.com/drive/folders/1TjThNSxNIXJ712fwc9OjC3ZSv1ZAa0S2
https://drive.google.com/drive/folders/15gXeU8wxZYRlzo3r7PGtHfUMkPM64642
https://drive.google.com/drive/folders/1qvuJOrLIfcy_KwnhpzdoZ9QqgB5fo8Zk
https://drive.google.com/drive/folders/1e3vX5saUR0vPIFpFBlpBrnX5bbXTeXf-
https://drive.google.com/drive/folders/1t1lhCwb6lVnl1MyA2lZ4NEDw5Pvr-TVf
https://drive.google.com/drive/folders/1JdEaOxJuqeUIm4SvLzjjsRYoz-6DnZyg
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khuôn viên trường giúp giáo viên và sinh viên có nhiều điều kiện thuận lợi để truy cập 

các nguồn tài nguyên số đa dạng có tính cập nhật cao trong quá trình giảng dạy và học 

tập.  

Nỗ lực liên tục của cả sinh viên và giảng viên về NCKH đã mang lại nhiều kết 

quả đáng khích lệ, số lượng và chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Điển hình như 

sự thành lập và hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ học thuật SARA chuyên về 

NCKH (có 25 sinh viên phụ trách), câu lạc bộ học thuật FAAC chuyên về mảng nghề 

nghiệp (có 74 sinh viên phụ trách). SV đã tích cực tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu 

khoa học đa dạng như MOSWC, ACM/ICPC, Eureka, v.v., đạt nhiều giải thưởng và kết 

quả đáng kể [H4.04.03.12], hoặc tham gia các cuộc thi học thuật do Khoa tổ chức như 

cuộc thi “Sáng tạo hướng đến thành công” và UYP [H4.04.03.13]. Điểm mới của cuộc 

thi UYP là sau cuộc thi, SV có cơ hội nhận học bổng của các nhà tài trợ hoặc được các 

doanh nghiệp tạo cơ hội đi kiến tập, thực tập hoặc xin việc khi ra trường, giúp SV có 

nhiều cơ hội khám phá, trải nghiệm hướng đến khai phóng năng lực cá nhân để mang 

lại nhiều đóng góp cho các tổ chức, doanh nghiệp [H4.04.02.14]. Cuộc thi Sáng tạo 

hướng đến thành công 2017 có 51 đề tài (153 sinh viên) dự thi. Cuộc thi Sáng tạo hướng 

đến thành công 2018 có 22 đề tài (66) sinh viên dự thi. Cuộc thi UYP 2021 thu hút gần 

400 sinh viên tham gia. Những hoạt động này thực hiện bởi các giảng viên và chuyên 

gia tâm huyết và chuyên nghiệp đã truyền cảm hứng học tập đến đông đảo sinh viên. 

Các hoạt động NCKH đa dạng, liên tục, nhiều cấp độ được đề cập ở trên đã giúp 

SV nâng cao khả năng tư duy phản biện độc lập, rèn luyện kỹ năng xác định vấn đề, 

thiết kế đề cương, tìm kiếm tài liệu, tiếp cận thông tin đa nguồn, sử dụng tài liệu tham 

khảo và viết báo cáo cũng góp phần hỗ trợ SV có định hướng đúng đắn để học tập suốt 

đời. Tuy nhiên một số hoạt động chưa được trải đều cho số đông sinh viên tham gia, 

chẳng hạn cuộc thi học thuật: “Unlock your power” chỉ có 31/741 sinh viên CLC tham 

gia) [H4.04.03.15]. Kết quả khảo sát các tổ chức sử dụng lao động năm 2022 cũng cho 

kết quả phù hợp với thực trạng này. Cụ thể, hầu hết các kỹ năng của sinh viên được đa 

số (khoảng 60%) các tổ chức sử dụng lao động  đánh giá ở mức khá hài lòng. Khảo sát 

này cho thấy kết quả đạt được cũng đã ở mức tương đối nhưng cần tăng cường phổ biến 

các hoạt động rèn luyện kỹ năng đến tất cả sinh viên CLC [H4.04.03.16]. 

2. Điểm mạnh 

Hoạt động dạy và học, hoạt động đã tạo khung động lực và một số điều kiện, hoạt 

động thúc đẩy và hướng dẫn kỹ năng giúp SV nuôi dưỡng và phát triển khả năng học 

tập suốt đời. 

3. Điểm tồn tại 

Một số hoạt động dạy và học, đặc biệt là hoạt động NCKH, chưa được trải đều 

cho số đông SV. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2023, Khoa KTKT sẽ có một số chương trình hỗ trợ khả năng học 

https://drive.google.com/drive/folders/18OQSQ-BtjkK3oN3w_7wf6aZZcaXzEvfM
https://drive.google.com/drive/folders/1TAfIQ3RpX9i0iFh84WI9cH4LRn1wKGkE
https://drive.google.com/drive/folders/1T3_v9I85Oy5ivtoPp9jKGAFndy8GhFDT
https://drive.google.com/drive/folders/1_fMkNXa3CHJO1APwvvJ1oFbfCQ38ZQf_
https://drive.google.com/drive/folders/1584XQ5zcy36awDYkIPJ7e1webbJuerqR
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tập suốt đời của sinh viên bao gồm duy trì thường xuyên các cuộc thi hướng đến nghiên 

cứu khoa học để tạo động lực tự học, tự nghiên cứu cho SV; đồng thời kết hợp với 

chuyên gia thực tế để cùng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học với SV và giảng viên. 

STT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

– hoàn 

thành 

Ghi chú 

(Kết quả dự 

kiến) 

1 Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục áp dụng 

và phát huy các hoạt 

động thúc đẩy việc 

rèn luyện các kỹ 

năng, nâng cao khả 

năng học tập suốt đời 

của người học. 

Khoa 

KTKT 

Từ năm 

2023 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 

Tọa đàm/ Tập 

huấn đào tạo một số 

kĩ năng mềm, kỹ 

năng hoc tập suốt đời. 

 Củng cố hoạt động 

cựu sinh viên và chia 

sẻ cộng đồng để giúp 

sinh viên học thêm các 

kĩ năng mềm, kỹ 

năng hoc tập suốt đời 

khác. 

Khoa 

KTKT 

 

Các bên 

liên quan 

 

Từ năm 

2023 

Sinh viên 

trau dồi khả 

năng học tập 

suốt đời 

như: kỹ 

năng viết hồ 

sơ xin việc, 

kĩ năng 

phỏng vấn 

với nhà 

tuyển 

dụng, … 

Hội cựu 

sinh viên và 

cộng đồng 

trực tuyến 

hỗ trợ sinh 

viên rèn 

luyện các kĩ 

năng trong 

và sau 

chương 

trình học. 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  4/7. 
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Kết luận về Tiêu chuẩn 4: 

Mục tiêu giáo dục của Khoa được diễn đạt rõ ràng, phù hợp với mục tiêu định 

hướng của Trường. Mục tiêu được công bố công khai, rộng rãi. Các hoạt động giảng 

dạy và học tập, hoạt động đánh giá người học ngày càng được cải tiến đa dạng, linh hoạt, 

tương thích hợp lý với CĐR và CTĐT. Các hoạt động tự học, thảo luận, thuyết trình, 

thực tập, thực hành, các hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mềm và 

khả năng cũng như tinh thần học tập suốt đời. Đề cương môn học mô tả đầy đủ các 

phương pháp, hoạt động học tập phù hợp giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra của ngành 

KTKT. 

Bên cạnh đó, vẫn còn những điểm tồn tại cần khắc phục, đó là: (1) Động cơ học 

tập chính của sinh viên  vẫn là điểm số hơn là theo đuổi mục tiêu giáo dục của Trường 

và Khoa, (2) Một số học phần vẫn có khá nặng về thuyết giảng, chưa thể hiện rõ nét 

định hướng ứng dụng, (3) Một số hoạt động dạy và học, hoạt động tăng cường khả năng 

học tập suốt đời và kỹ năng mềm chưa được triển khai liên tục và trải đều cho số đông 

sinh viên. 
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Tiêu chuẩn 5: Kiểm tra, đánh giá sinh viên 

Mở đầu: 

Đánh giá kết quả người học (NH) trong giáo dục đào tạo rất cần thiết và quan 

trọng, nhằm giúp nhà trường có thông tin về hiệu quả giảng dạy cũng như chất lượng 

đào tạo để đưa ra phương hướng kế hoạch hành động phù hợp, đồng thời giúp cả người 

dạy và NH có những điều chỉnh, cải thiện kịp thời giúp nâng cao chất lượng giảng dạy 

và học tập. Việc đánh giá kết quả học tập (KQHT) của chương trình cử nhân CLC ngành 

Kế toán được thiết kế đo lường mức độ đạt được CĐR, bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái 

độ và năng lực thực hành nghề nghiệp. Các quy định đánh giá KQHT của người học 

được quy định rõ ràng và công khai đến NH. 

Người học được thông tin đầy đủ về kế hoạch hình thức và tiêu chí kiểm tra đánh 

giá (KTĐG) sử dụng trong học phần chậm nhất buổi học đầu tiên của học phần. Phương 

pháp đánh đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng. kết quả đánh giá 

được phản hồi kịp thời đến NH. Khi có thắc mắc, NH dễ dàng tiếp cận với quy trình 

khiếu nại về KQHT và được phản hồi kịp thời để điều chỉnh hoặc cải thiện việc học tập 

của mình theo hướng tích cực. 

Tiêu chí 5.1. Hoạt động kiểm, tra đánh giá sinh viên tương thích với các kết 

quả học tập mong đợi 

1. Mô tả hiện trạng 

Các quy trình/kế hoạch rõ ràng về việc đánh giá KQHT của NH 

HUB có các quy trình/kế hoạch rõ ràng về việc đánh giá KQHT của sinh viên 

(SV) thuộc CTĐT cử nhân chất lượng cao ngành KTKT. Từ năm 2019, trường đã công 

bố CĐR CTĐT ngành KT-KT, trong đó chỉ rõ các yêu cầu cần đạt được về kiến thức, 

kỹ năng, thái độ [H5.05.01.01a], công bố bản mô tả CTĐT ngành KT-KT trong đó mô 

tả trình độ kiến thức, kĩ năng, thái độ đạt được của SV ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp 

[H5.05.01.01b]. Để đảm bảo SV đạt được CĐR của CTĐT, hoạt động đánh giá KQHT 

được tổ chức thường xuyên, liên tục trong suốt CTĐT và tương thích với các KQHT 

mong đợi. Trường đã ban hành các quy định, hướng dẫn, quy trình liên quan đến việc 

đánh giá KQHT của NH. Trong đó, phân định rõ thời gian thực hiện, trách nhiệm của 

từng cá nhân, đơn vị trong việc tổ chức đánh giá KQHT của NH: ĐG trong quá trình, 

thi kết thúc HP, thực hành, thực tập và ĐG khoá luận/đồ án TN; quy định về số lượng 

các đầu điểm, tỷ trọng các điểm thành phần của HP. Cụ thể như sau: 

- Tuyển sinh đầu vào:  

HUB có quy trình/kế hoạch rõ ràng trong công tác tuyển sinh đầu vào đối với hệ 

đại học chính quy chất lượng cao ngành KT-KT. Công tác này, bao gồm: xây dựng đề 

án tuyển sinh; tư vấn tuyển sinh, thu nhận hồ sơ tuyển sinh, tổ chức hội đồng thực hiện 

việc xét tuyển và xác định điểm chuẩn, thông báo trúng tuyển, tổ chức nhập học. Sau 

mỗi lần tuyển sinh, HUB đều có tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đưa ra phương 

hướng, nhiệm vụ cho những năm sau. Việc tuyển sinh đầu vào đủ chỉ tiêu về số lượng 

https://drive.google.com/drive/folders/1JKTO761TPG8h7wLk85atkfoALe69JC8U
https://drive.google.com/drive/folders/1idJ-gBcymKqSjczwR6qPVfYpV0MCLLJJ
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SV như dự kiến và với mức điểm chuẩn đầu vào khá cao, đây là một trong những tiền 

đề rất quan trọng để đảm bảo SV của CTĐT cử nhân chất lượng cao ngành KT-KT của 

HUB đạt được chuẩn đầu ra (kiến thức, kỹ năng, thái độ) như mong đợi [H5.05.01.01c]. 

- Đánh giá chẩn đoán: 

Lúc bắt đầu nhập học, SV còn được kiểm tra đầu vào về trình độ ngoại ngữ và 

tin học là các kỹ năng thiết yếu hỗ trợ SV học tập trong suốt quá trình đào tạo. Đánh giá 

này giúp SV chưa đạt yêu cầu nhận thấy vấn đề và nỗ lực trao dồi các kỹ năng thiết yếu 

này ngay từ đầu tham gia CTĐT. Để đạt được điều này trường có ban hành hướng dẫn 

ôn tập, kiểm tra ngoại ngữ và tin học đầu vào, trong đó có các quy định về mẫu bài kiểm 

tra trình độ ngoại ngữ, tin học đầu vào, các thang điểm đánh giá. [H5.05.01.02]. 

- Đánh giá trong quá trình đào tạo:  

HUB có quy trình/kế hoạch rõ ràng trong việc đánh giá quá trình và kết thúc học 

phần (KTHP) của SV thuộc CTĐT cử nhân chất lượng cao ngành KT-KT. 

Đối với mỗi học phần, KQHT của SV được đánh giá liên tục trong quá trình học 

thông qua hai hình thức là đánh giá quá trình học (bao gồm các hoạt động đánh giá như 

kiểm tra giữa kỳ, tham gia bài học trên lớp với nhiều phương pháp đánh giá khác nhau) 

và đánh giá KTHP.  

Năm 2016 – 2019: đánh giá quá trình học (40%) và đánh giá KTHP (60%) 

[H5.05.01.03].  

Với cơ cấu đánh giá này, KQHT của SV phụ thuộc rất nhiều vào một bài kiểm 

cuối kỳ. Nhưng bài kiểm tra cuối kỳ thường chỉ đánh giá được SV ở những tình huống 

riêng lẻ, hiếm khi đánh giá được khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào một 

tình huống thực tế trong cuộc sống.  

Từ 2019 – nay, tỷ lệ điểm quá trình đã được nâng lên 50%, bao gồm điểm chuyên 

cần 10%, điểm bài kiểm tra cá nhân 20% và điểm bài tập, thảo luận nhóm 20% 

[H5.05.01.03]. Việc thay đổi cơ cấu điểm quá trình lên 50% với 3 cột điểm thành phần 

giúp đánh giá toàn diện quá trình tham gia học tập của SV, nâng cao tính tích cực chủ 

động của NH, hướng đến tiếp cận dạy học “lấy người học làm trung tâm”. Ngoài ra, 

thông qua việc gia tăng số cột điểm thành phần giúp thay đổi phương pháp đánh giá 

(PPĐG), từ chủ yếu đánh giá kiến thức, kĩ năng sang đánh giá năng lực của NH. Tức là 

chuyển trọng tâm đánh giá chủ yếu từ ghi nhớ, hiểu kiến thức, … sang đánh giá năng 

lực vận dụng, giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đặc biệt chú trọng đánh giá các 

năng lực tư duy bậc cao như tư duy sáng tạo thông qua các bài tập nhóm hoặc bài tập 

tình huống, từ đó bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu cho SV.  

Hình thức, PPĐG quá trình học tập của SV, ngoài việc được quy định trong các 

quy chế, quy định chung của HUB; còn được quy định cụ thể trong đề cương chi tiết 

của mỗi môn học (phần “B. Phương thức đánh giá môn học” của đề cương học phần 

(ĐCHP). [H5.05.01.04]. 

Việc đánh giá kết quả quá trình học tập của SV do giảng viên (GV) tham gia 

https://drive.google.com/drive/folders/1MSOiZe548YIEg0YpN46YcO6C4gNNQSU4
https://drive.google.com/drive/folders/1Y3IfxQZkkbjGt7q8zxajIOdd6S5qr3XN
https://drive.google.com/drive/folders/15PfE_PEpuvcrfTnldTmHgXMusFReUf5V
https://drive.google.com/drive/folders/15PfE_PEpuvcrfTnldTmHgXMusFReUf5V
https://drive.google.com/drive/folders/18qmVORTcbmAxn70WDKQZobdwJPBG1t1C
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giảng dạy lớp học đảm nhiệm. Việc đánh giá KTHP (điểm thi KTHP chiếm trọng số 

50%), việc đánh giá SV do phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (KT&ĐBCL) phối 

hợp với các khoa/bộ môn, các đơn vị chức năng của Trường thực hiện. Trong đó, (i) 

Phòng KT&ĐBCL chịu trách nhiệm lập kế hoạch (gồm danh sách SV dự thi, số lượng 

phòng thi, số lượng cán bộ gác thi, số lượng đề thi, ngày thi, địa điểm thi – và công bố 

cho SV cùng kế hoạch lịch giảng dạy cùa phòng Đào tạo), tổ chức thực hiện kỳ thi KTHP 

(phân công cán bộ gác thi, tổ chức giao nhận đề thi/giấy thi giữa cán bộ phòng 

KT&ĐBCL và các cán bộ coi thi của từng phòng thi, ghi sổ giao nhận túi đề thi; giám 

sát việc thực hiện thi của các SV và việc gác thi của các cán bộ coi thi; giao nhận bài thi 

giữa các cán bộ coi thi và các cán bộ của phòng KT&ĐBCL, ghi sổ giao nhận túi bài 

thi); tổ chức giao nhận bài thi giữa cán bộ của phòng KT&ĐBCL và các GV chấm thi 

được các khoa/bộ môn phân công (giao nhận bài thi giữa cán bộ của phòng KT&ĐBCL 

và các GV chấm thi; cán bộ của phòng KT&ĐBCL kiểm tra việc nhập điểm, phiếu điểm, 

chữ ký GV chấm tay 1 và GV chấm tay 2); tổ chức thực hiện phúc khảo kết quả điểm 

thi KTHP (nếu có). (ii) Các khoa/bộ môn chịu trách nhiệm tổ chức việc ra đề thi và đáp 

án thi, duyệt đề thi và đáp án thi (nội dung, hình thức đề thi và đáp án thi, ngày chậm 

nhất nộp đề thi và đáp án thi về phòng KT&ĐBCL) theo quy chế, quy định của HUB và 

theo quy định đã được đưa ra trong ĐCHP (phần “B. Phương thức đánh giá môn học” 

của ĐCHP); cử GV tham gia công tác gác thi theo yêu cầu từ phòng KT&ĐBCL; phân 

công GV chấm thi và tổ chức việc chấm thi lần 1 (phân công GV chấm thi tay 1 và tay 

2, tổ chức việc chấm thi, cập nhật điểm lên hệ thống, duyệt điểm thi và nộp bài thi, bảng 

điểm thi các lớp về phòng KT&ĐBCL đúng thời gian quy định); phân công GV và tổ 

chức chấm phúc khảo nếu có (phân công GV chấm thi tay 1 và tay 2 chấm phúc khảo, 

tổ chức chấm phúc khảo, duyệt kết quả chấm phúc khảo, nộp bài thi và bảng điểm thi 

phúc khảo về phòng KT&ĐBCL đúng thời gian quy định). (iii) Các đơn vị khác thuộc 

HUB tùy theo chức năng, nhiệm vụ sẽ hỗ trợ việc tổ chức kỳ thi KTHP. Trong đó, phòng 

Thanh tra thực hiện công tác giám sát việc thực hiện thi của các SV và việc gác thi của 

các cán bộ coi thi; phòng Quản trị tài sản hỗ trợ việc bố trí các phòng thi theo kế hoạch 

đã được lập bởi phòng KT&ĐBCL; các phòng ban chức năng khác thực hiện việc hỗ trợ 

theo chức năng, nhiệm vụ của mình [H5.05.01.05]. 

- Đánh giá thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp: 

HUB có quy trình/kế hoạch rõ ràng trong việc đánh giá thực tập tốt nghiệp 

(TTTN) và khóa luận tốt nghiệp (KLTN). Việc tổ chức học phần TTTN và KLTN cho 

các SV thuộc CTĐT cử nhân chất lượng cao ngành KT-KT, được tổ chức thực hiện theo 

định kỳ (4 đợt/năm). Trong đó, tại mỗi thời điểm theo kế hoạch đã được đề ra trong năm, 

Ban điều hành chương trình chất lượng cao (BĐH CTCLC) thông báo và tổ chức cho 

các SV đủ điều kiện theo quy chế, quy định hiện hành đăng ký thực hiện học phần TTTN 

và/hoặc KLTN; hết thời hạn đăng ký, BĐH CTCLC rà soát và lập danh sách các SV đủ 

điều kiện thực hiện học phần TTTN và/hoặc KLTN gửi về khoa chuyên môn để phân 

https://drive.google.com/drive/folders/1WnczMG7-lHHHeKTeNfYmm6bbBCiExjh2
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công giảng viên hướng dẫn (GVHD); trên cơ sở đề tài và GVHD được SV đề nghị; khoa 

KT-KT lập danh sách đề nghị gửi BĐH CTCLC để trình Hiệu trưởng ra quyết định công 

nhận danh sách GVHD; BĐH CTCLC sau khi rà soát điều kiện GVHD được khoa 

chuyên môn đề nghị, lập danh sách GVHD trình Hiệu trưởng ra quyết định. Sau khi 

quyết định công nhận danh sách SV và GVHD được Hiệu trưởng phê duyệt, danh sách 

này sẽ được gửi đến các SV và GVHD. Trên cơ sở danh sách các SV và GVHD đã được 

Hiệu trưởng phê duyệt, dựa trên đề cương học phần TTTN và/hoặc đề cương học phần 

KLTN, cùng với kế hoạch (được thể hiện trong nội dung thông báo “Về việc tổ chức 

thực hiện học phần TTTN và/hoặc học phần KLTN” của mỗi đợt), các SV và GVHD 

triển khai thực hiện; đồng thời BĐH CTCLC và Ban lãnh đạo khoa chuyên môn có trách 

nhiệm theo dõi, giám sát quá trình thực hiện này. Việc đánh giá đối với học phần TTTN 

được thực hiện bởi hai GV do khoa chuyên môn đề nghị và được BĐH CTCLC trình 

Hiệu trưởng phê duyệt, kết quả đánh giá đối với học phần TTTN được dựa vào quá trình 

thực tập (nhận xét của đơn vị thực tập và của GVHD) và nội dung báo cáo thực tập (SV 

phải nộp báo cáo thực tập kèm nhật ký thực tập có nhận xét của đơn vị thực tập và của 

GVHD). Việc đánh giá KLTN, ngoài việc được chấm điểm bởi GVHD và GV phản biện 

do khoa chuyên môn đề xuất và được Hiệu trưởng phê duyệt (dưới sự tham vấn của 

BĐH CTCLC), SV còn phải thực hiện việc bảo vệ KLTN trước Hội đồng chấm KLTN 

(Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN do Hiệu trưởng phê duyệt dưới sự đề xuất 

của khoa chuyên môn và BĐH CTCLC) [H5.05.01.06]; [H5.05.01.07]. 

Các quy trình/tài liệu hướng dẫn việc thiết kế các phương pháp/công cụ kiểm 

tra/đánh giá phù hợp với mục đích/mục tiêu cần đánh giá tương ứng với mức độ đạt 

được chuẩn đầu ra 

HUB có các quy trình/tài liệu hướng dẫn việc thiết kế các phương pháp/công cụ 

KTĐG giá phù hợp với mục đích/mục tiêu cần đánh giá tương ứng với mức độ đạt được 

chuẩn đầu ra (CĐR). Cụ thể, trong mỗi đợt cập nhật, chỉnh sửa CTĐT cử nhân CLC 

ngành KT-KT, ngoài các Quyết định của Hiệu trưởng liên quan đến việc thành lập các 

Ban chỉ đạo, Ban/Tiểu ban chuyên môn; Kế hoạch tổ chức triển khai cập nhật, chỉnh sửa 

CTĐT; phòng Đào tạo (PĐT) còn ban hành các hướng dẫn và các biểu mẫu liên quan 

đến CTĐT, ĐCHP. Bên cạnh đó, phòng KT&ĐBCL cũng ban hành các quy trình/tài 

liệu hướng dẫn việc thiết kế các phương pháp/công cụ kiểm tra/đánh giá phù hợp với 

mục đích/mục tiêu cần đánh giá tương ứng với mức độ đạt được CĐR. Ngoài ra, phòng 

KT&ĐBCL cũng đã tổ chức nhiều buổi tập huấn (mời các chuyên gia/GV có nhiều kinh 

nghiệm bên ngoài) cho cán bộ, GV của HUB trong việc thiết kế các phương pháp/công 

cụ kiểm tra/đánh giá phù hợp với mục đích/mục tiêu cần đánh giá tương ứng với mức 

độ đạt được CĐR với sự [H5.05.01.08]. 

Các hoạt động/phương pháp kiểm tra đánh giá KQHT của NH được thiết kế phù 

hợp để đo lường mức độ đạt CĐR 

 Có nhiều PPĐG được đưa vào sử dụng như câu hỏi trắc nghiệm, viết tự luận, 

https://drive.google.com/drive/folders/1jCa1nNvqFQ2bV7DExxGzlfZZcIPifLY8
https://drive.google.com/drive/folders/15odV0UiZCqzuw3REum2ssayYicRvleml
https://drive.google.com/drive/folders/1JZzg_j_FigFRT0E2g66-yE8YeylzetUs
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tiểu luận, dự án, thuyết trình, bài kiểm tra ngắn... Mỗi học phần sử dụng các phương 

pháp đánh giá khác nhau sao cho bao quát hết nội dung của môn học và tương thích với 

các CĐR của CTĐT được phân bổ cho học phần, CĐR của môn học, được trình bày 

trong các ĐCHP [H5.05.01.09]. 

Kết quả học tập mong đợi (KQHTMĐ) được cụ thể hóa trong CĐR của CTĐT. 

CĐR của CTĐT được phân bổ cho từng môn học trong CTĐT. Mỗi môn học sẽ xây 

dựng mục tiêu và CĐR môn học dựa trên CĐR được phân bổ. Các CĐR môn học được 

phân bổ vào từng nội dung bài học (chương, mục) và được đánh giá bằng các phương 

pháp phù hợp có rubric cụ thể trong ĐCHP. [H5.05.01.04]. 

Sơ đồ 5.1. Sơ đồ phân bổ CĐR của CTĐT nhằm đạt được kết quả học tập 

 

Chẳng hạn, học phần Kế toán tài chính được phân bổ 3 CĐR cấp chương trình là 

PLO4 (Thể hiện tính chủ động, tích cực trong học tập nghiên cứu và quản lý các nguồn 

lực cá nhân, đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời); PLO5 (Thể hiện ý thức tuân thủ pháp 

luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội); và PLO6 (Khả năng vận dụng kiến 

thức nền tảng và chuyên sâu để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực KT-

KT). Học phần đã xây dựng 3 CĐR cho môn học là CLO1 (Khái quát hóa các công việc 

liên quan đến kế toán doanh nghiệp sản xuất (DNSX) để nhận định các vấn đề chuyên 

môn trong lĩnh vực kinh tế); CLO2 (Sử dụng thái độ tích cực, chủ động với công việc 

kế toán trong DNSX); và CLO3 (Áp dụng đúng luật kế toán, chuẩn mực, chế độ kế toán 

hiện hành khi kế toán DNSX) lần lượt tương ứng với 3 CĐR cấp chương trình được 

phân bổ cho học phần. Để đánh giá được 3 CĐR của môn học cũng như của chương 

trình, học phần đã sử dụng các PPĐG như chuyên cần, kiểm tra cá nhân, bài tập nhóm, 

thi cuối kỳ theo bảng 5.1 sau đây. 

Bảng 5.1. Mối quan hệ giữa phương pháp KTĐG với CĐR của học phần Kế toán 

tài chính 

Thành 

phần 

đánh 

giá 

Phương pháp đánh 

giá và tỷ lệ (%) trong 

điểm môn học 

Tỷ lệ (%) điểm của 

CĐR theo từng phương 

pháp đánh giá 

Tỷ lệ (%) điểm của CĐR 

trong điểm môn học 

CLO1 

(PLO6) 

CLO2 

(PLO4) 

CLO3 

(PLO5) 

CLO1 

(PLO6) 

CLO2 

(PLO4) 

CLO3 

(PLO5) 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT  (PLO)

Mục tiêu môn học (CO)
Chuẩn đầu ra 

môn học 
(CLO)

Bài học/ 
Chương

Phương pháp đánh giá

(chuyên cần, Bài KT, Thi 
CK)

Rubrics đánh 
giá

https://drive.google.com/drive/folders/1HyYUBfsys2H93R6JBqAHjHvrrGQI5Bqp
https://drive.google.com/drive/folders/18qmVORTcbmAxn70WDKQZobdwJPBG1t1C
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Đánh 

giá giữa 

kỳ 

Chuyên cần đi học đầy 

đủ 9 buổi học (10%) 
 100   10  

Kiểm tra cá nhân vào 

buổi học thứ 5 (20%) 
50  50 15  5 

Bài tập nhóm (20%) 50 25 25 10 5 5 

Đánh 

giá 

cuối kỳ 

Thi viết cuối kỳ sau 

khi học xong (50%) 
50 25 25 30 10 10 

 TỔNG    55 25 20 

- Giai đoạn tốt nghiệp:  

+ Học phần TTTN và KLTN 

Việc đánh giá SV đạt các CĐR về kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực thực 

hành nghề nghiệp còn được thực hiện thông qua báo cáo TTTN và KLTN. Các chuẩn 

quy định cần đạt được trước khi tham gia học phần TTTN và KLTN đều được ban hành 

rõ ràng. Hai học này được tổ chức 4 đợt trong một năm để SV thuận lợi lựa chọn thời 

gian. Năm 2020, rubric đánh giá TTTN và KLTN được xây dựng nhằm đảm bảo tính 

tương thích cao hơn giữa việc đánh giá với CĐR. Ngoài ra việc xây dựng các rubric 

đánh giá TTTN và KLTN còn giúp công khai công cụ đánh giá của GV, với các tiêu chí 

cụ thể để phân biệt các mức độ hoàn thành báo cáo thực tập và KLTN. Đồng thời các 

rubric đánh giá TTTN và KLTN giúp SV biết được những yêu cầu của GV đối với báo 

cáo thực tập, từ đó xây dựng cách thức và phương pháp thực hiện nhằm hoàn thành tốt 

báo cáo thực tập và KLTN [H5.05.01.06]; [H5.05.01.07]. 

+ Trình độ ngoại ngữ/ tin học và các học phần đặc biệt 

Bên cạnh việc hoàn thành các học phần trong CTĐT, SV cũng cần đạt chuẩn quy 

định về trình độ ngoại ngữ/ tin học và các học phần đặc biệt, bao gồm học phần giáo dục 

thể chất và học phần giáo dục quốc phòng & an ninh được công bố trong CTĐT. Các 

quy định về chuẩn ngoại ngữ và tin học được Trường ban hành rõ ràng bằng văn bản. 

[H5.05.01.10]. 

Quy trình đánh giá đã nêu ở trên đã vận dụng đa dạng các PPĐG tương thích với 

các CĐR của CTĐT, SV được đánh giá về các CĐR của CTĐT và được công nhận tốt 

nghiệp CTĐT khi đạt các điều kiện xét công nhận tốt nghiệp [H5.05.01.11]. 

2. Điểm mạnh 

 HUB và KT-KT đã có hệ thống các văn bản, tài liệu hướng dẫn, quy định, kế 

hoạch rõ ràng về đánh giá KQHT của NH, và có nhiều biện pháp đồng bộ, thiết thực 

giúp cải tiến hoạt động KT-ĐG người học. Hoạt động KTĐG tương thích với các KQHT 

mong đợi theo các giai đoạn đầu vào, trong quá trình học và giai đoạn đầu ra. Những 

kiến thức, kỹ năng cần thiết trong thực tiễn công việc được HUB giảng dạy, KTĐG và 

đồng thời có những điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn công việc của NH sau 

khi tốt nghiệp. 

https://drive.google.com/drive/folders/1jCa1nNvqFQ2bV7DExxGzlfZZcIPifLY8
https://drive.google.com/drive/folders/15odV0UiZCqzuw3REum2ssayYicRvleml
https://drive.google.com/drive/folders/11mUAsXwJr8jFqEfWocE159t9svmqny4g
https://drive.google.com/drive/folders/1ov601ZvXx3yO057I5fP14WtQwT6KgfNY
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3. Điểm tồn tại 

 Việc đánh giá hiệu quả việc triển khai quy trình và phương pháp KTĐG theo 

tiếp cận năng lực chưa được triển khai ở tất cả các học phần. Ví dụ như đối với học phần 

giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), HUB dựa trên kết quả đánh giá của 

Trung tâm GDQP&AN của Đại học Quốc gia TP.HCM, để cấp chứng chỉ hoàn thành 

học phần GDQP cho SV, chứ HUB chưa có biện pháp kiểm tra kết quả đánh giá. 

4. Kế hoạch hành động 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung- 

Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện/ 

hoàn 

thành 

1 Khắc 

phục 

tồn 

tại  

Đối với học phần đặc biệt là 

GDQP&AN, HUB sẽ phối hợp với Trung 

tâm GDQP&AN của Đại học Quốc gia 

TP.HCM để có biện pháp kiểm tra kết quả 

đánh giá. 

Phòng ĐT/ 

KT&ĐBCL/ 

Khoa/ Bộ 

môn, Giảng 

Viên 

Hoàn 

thành vào 

năm 2024 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh  

Tiếp tục hoàn thiện các quy trình đánh 

giá, tăng cường các hình thức đánh giá quá 

trình, sử dụng kết hợp các hình thức đánh 

giá, thường xuyên rà soát về nội dung, hình 

thức, quy trình đánh giá để đảm bảo cập 

nhập, phù hợp với CĐR của CTĐT.  

Phòng ĐT/ 

KT&ĐBCL/ 

Khoa/ Bộ 

môn, Giảng 

Viên 

Thực hiện 

thường 

xuyên  

 5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7. 

Tiêu chí 5.2. Thông tin về hoạt động kiểm tra, đánh giá được thông báo công 

khai và phổ biến đến SV, bao gồm: các mốc thời gian, các phương pháp kiểm tra, 

đánh giá, tỷ lệ phân bổ điểm, bảng tiêu chí đánh giá và thang điểm 

1. Mô tả hiện trạng 

Các tài liệu/hướng dẫn được xác định rõ ràng về thời gian, hình thức, 

phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi, các nội dung liên quan đến đánh 

giá và KQHT của NH  

Các quy định về đánh giá KQHT của NH của CT CLC ngành KT-KT được xác 

định rõ ràng theo Quy chế đào tạo tín chỉ của HUB, Quy chế tổ chức thi KTHP, Quy 

chế quản lý điểm trên hệ thống phần mềm Quản lý đào tạo (QLĐT) và những văn bản 

hướng dẫn cụ thể của Nhà trường trong từng học kỳ phù hợp với phương thức đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường [H5.05.02.01]. 

Về thời gian: Các hình thức KTĐG (thảo luận, thuyết trình, bài tập nhóm, bài 

kiểm tra cá nhân...) có thể thực hiện xuyên suốt thời gian môn học. Bài kiểm tra giữa kỳ 

được thực hiện trước tuần thứ 7 của học kỳ, bài thi KTHP được thực hiện sau khi kết 

https://drive.google.com/drive/folders/1Uqmjb0bGUorErXmugPnx3-m8RlcGQIjA
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thúc môn học 1 tuần (tuần dự trữ). 

Về trọng số điểm: Giai đoạn 2016 – 2019: đánh giá quá trình học (40%) và đánh 

giá KTHP (60%), trọng số điểm là: chuyên cần (10%), giữa kì (30%), cuối kỳ (60%). 

Từ 2019 – nay, tỷ lệ điểm quá trình đã được nâng lên 50%, bao gồm điểm chuyên cần 

10%, điểm bài kiểm tra cá nhân 20% và điểm bài tập, thảo luận nhóm 20% 

[H5.05.02.01]. Thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi các nội dung 

liên quan đến kì thi cuối kì được thực hiện theo quy chế đào tạo của BUH. Trong đó, 

điểm quá trình được công bố công khai với SV trước khi kết thúc môn học. Điểm thi 

KTHP được cập nhật trên hệ thống phần mềm QLĐT; SV được cập nhật thông báo về 

kết quả đăng ký thi, kế hoạch thi KTHP, kết quả xét tốt nghiệp từ cổng thông tin điện tử 

của Trường bằng cách truy cập vào trang thông tin cá nhân của SV [H5.05.02.01].  

Về nội dung: Việc đánh giá quá trình và thi KTHP đều bao quát nội dung, mục 

tiêu của từng học phần cũng như toàn bộ chương trình. Giai đoạn 2016 – 2019, Trường 

sử dụng ngân hàng đề thi chung cho các học phần và được văn bản hóa nhằm đảm bảo 

đánh giá công bằng. Từ năm 2018, PPĐG theo ngân hàng câu hỏi thi với việc phân cấp 

các câu hỏi theo các mức độ của CĐR cho một số học phần đã được triển khai và áp 

dụng theo từng giai đoạn. Cấu trúc đề thi của ngân hàng câu hỏi thi được xây dựng để 

đảm bảo đánh giá được các CĐR của học phần [H5.05.02.02]. 

Về hình thức: Đề thi KTHP được quy định rõ về cách thức trình bày, cấu trúc đề 

thi, thời gian làm bài cho các hình thức thi trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, đề thi được 

xác định cho phép sử dụng hay không sử dụng tài liệu... [H5.05.02.01]; [H5.05.02.02]. 

Về tiêu chí đánh giá: Tiêu chí về KTĐG học phần, bao gồm cả học phần TTTN 

& KLTN được quy định cụ thể trong ĐCCT học phần [H5.05.02.03]. Công tác KTĐG 

việc đảm bảo tính bao quát nội dung, mục tiêu của từng học phần và CTĐT được khoa 

KTKT và các khoa liên quan tiến hành hàng năm. 

Các tài liệu/hướng dẫn quy định cụ thể về thời gian, hình thức, phương pháp, 

tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan đến đánh giá và KQHT 

được công bố công khai tới NH trước mỗi khóa học/kỳ học/học phần.  

Người học được công bố công khai trước mỗi khóa học/kỳ học/học phần về các 

tài liệu/hướng dẫn quy định cụ thể về hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế 

phản hồi đánh giá KQHT. Cụ thể: 

- Thông tin về tuyển sinh đầu vào 

Đối với tuyển sinh đầu vào, mọi thông tin về công tác tuyển sinh hàng năm đều 

được công bố công khai đến SV trên trang thông tin điện tử của Trường. Các thông tin 

được thể hiện chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí xét tuyển, hình thức và thời hạn nộp 

hồ sơ, thời hạn và cách thức thông báo kết quả [H5.05.02.04]. 

- Thông tin về kiểm tra đầu vào, đánh giá năng lực ngoại ngữ và tin học 

Ngay khi bước vào năm học thứ nhất, SV được kiểm tra đầu vào, đánh giá năng 

lực ngoại ngữ và tin học. Thông tin về việc kiểm tra và kết quả kiểm tra đều được công 

https://drive.google.com/drive/folders/1Uqmjb0bGUorErXmugPnx3-m8RlcGQIjA
https://drive.google.com/drive/folders/1Uqmjb0bGUorErXmugPnx3-m8RlcGQIjA
https://drive.google.com/drive/folders/173-3J-4_tQ1Vl6zbfXKKvQlWiuuROd2z
https://drive.google.com/drive/folders/1Uqmjb0bGUorErXmugPnx3-m8RlcGQIjA
https://drive.google.com/drive/folders/173-3J-4_tQ1Vl6zbfXKKvQlWiuuROd2z
https://drive.google.com/drive/folders/10r_0-yuBPtlTK3MEJR4XRiBDdGiiGOSe
https://drive.google.com/drive/folders/1OWTxETNfYmeOlX3R-l13p6c28CJtDKRX
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bố công khai trên trang thương mại điện tử của Trường [H5.05.02.05]. 

- Thông tin về hoạt động kiểm tra đánh giá các học phần 

Trong quá trình đào tạo tại Trường, đối với các học phần của CTĐT, thông tin về 

hoạt động KTĐG luôn được thông báo công khai đến SV, bao gồm:  

+ Thời điểm đánh giá KTHP được thể hiện trong lịch học và thi KTHP do PĐT 

công bố vào đầu mỗi học kỳ trên trang thông tin điện tử của HUB [H5.05.02.06] 

+ Thời điểm thực hiện hoạt động đánh giá quá trình học, phương pháp KTĐG; tỷ 

lệ phân bổ điểm của đánh giá quá trình học và đánh giá KTHP được thể hiện trong 

ĐCHP công khai trên trang thông tin điện tử của Khoa và trong tài liệu môn học được 

GV công bố cho SV khi bắt đầu tiết học đầu tiên của học phần. Các tiêu chí và thang 

điểm đánh giá được thiết lập cho từng hình thức đánh giá và được thể hiện trong rubric 

đánh giá [H5.05.02.07]. 

- Thông tin về học phần thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp 

Trước khi bắt đầu thực tập và thực hiện KLTN, SV được tham dự buổi hướng 

dẫn và giải đáp tập trung. Sau đó SV tiếp tiếp tục được GVHD cụ thể về nội dung, 

phương pháp và kỹ năng làm KLTN. SV phải trình bày khóa luận trước hội đồng chấm 

khóa luận gồm ba GV. KLTN được đánh giá với bảng tiêu chí rõ ràng dành cho GVHD, 

GV phản biện, ba GV trong hội đồng. Bảng tiêu chí đánh giá và thang điểm dành cho 

học phần TTTN & KLTN cũng được công khai cho SV trong buổi họp giải đáp thắc 

mắc cho SV trước khi bắt đầu thực tập và thực hiện khóa luận. Kết quả khảo sát học 

phần KLTN cho thấy mức độ CĐR của học phần này là phù hợp, đáp ứng được các yêu 

cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực thực hành nghề nghiệp, tuy nhiên bảng 

tiêu chí đánh giá và thang điểm nên được giới thiệu đến SV sớm hơn, khi SV mới bắt 

đầu bước vào giai đoạn chuyên ngành [H5.05.02.08]; [H5.05.02.09]. 

Ngoài ra, các quy định về tỷ lệ phân bổ điểm đánh giá quá trình học và điểm thi 

KTHP cũng như quy định về thang điểm xếp loại thể hiện trong quy chế đào tạo đại học 

theo hệ thống tín chỉ được công khai đến SV thông qua tài liệu “Cẩm nang sinh viên” 

[H5.05.02.10]. 

Ngoài ra, SV còn được công khai về tổng thể CTĐT, cũng như nội dung chi tiết 

của từng học phần, thông qua bản mô tả CTĐT và bản mô tả môn học. [H5.05.02.11]. 

Người học được phổ biến các quy định về kiểm tra/đánh giá KQHT 

Thông tin về hoạt động KTĐG được thông báo đến NH một cách rõ ràng và nhất 

quán trong toàn bộ quá trình học. Các quy định về KTĐG kết quả học tập được trình 

bày cụ thể trong Quy chế đào tạo tín chỉ và thông báo cho SV vào đầu khóa học. 

Bảng 5.2: Hình thức công bố thông tin hoạt động đánh giá cho sinh viên 

Thông tin 

Hình thức thông tin 

Tờ 

rơi 

Tư vấn 

tuyển 

sinh 

Website 

Cẩm 

nang 

sinh viên 

Giảng 

viên 

Cố vấn 

học tập 

https://drive.google.com/drive/folders/1UHokh11_JsnHpDCiVpddCN6Eu3LqNXw8
https://drive.google.com/drive/folders/1lvwo7UalBNGk_XNUiy6ijUB0mruThpfy
https://drive.google.com/drive/folders/11SSdULhV47zCSzmnnwyBz8dbWdpjpkGB
https://drive.google.com/drive/folders/1EJCjwzzKB6NoiRGOF1IAYjnDX-IiikzV
https://drive.google.com/drive/folders/1vv0JBOkqPR2BklEIjrX_hxSpVpsQMZz_
https://drive.google.com/drive/folders/17yMlYY7c5ULC-ZdgW8cnAGGP5hXSioPB
https://drive.google.com/drive/folders/1Tl9Zdp2FnMB9QzuIcuTvU063oJlm4LbS
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Tuyển 

sinh 

Thông tin tuyển sinh x x X     

Kết quả thi tuyển   X    

Kiểm 

tra đầu 

vào 

Tin học   X   x 

Ngoại ngữ   X   x 

Quá 

trình 

đào tạo 

Chương trình đào tạo  x X x  x 

Đề cương học phần     X  x x 

Quy định về KTĐG   X x x x 

Kế hoạch học tập   X   x 

Kế hoạch thi KTHP     X   x 

Kế hoạch đăng ký 

học phần TTTN và 

KLTN 

    X   x 

Kế hoạch duyệt đề 

cương KLTN 
    X  x x 

Kế hoạch bảo vệ 

KLTN 
    X  x x 

Tiêu chí đánh giá và 

thang điểm 
  X x x x 

Tốt 

nghiệp 

Kế hoạch xét tốt 

nghiệp 
    X x  x 

Kết quả tốt nghiệp   X x  x 

2. Điểm mạnh 

 - Việc đánh giá kết quả học tập của người học bám sát các yêu cầu của CĐR về 

kiến thức, kỹ năng và thái độ. BUH có các quy trình hướng dẫn việc thiết kế và sử dụng 

các phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá để đo lường, kiểm tra sự phù hợp với mức 

độ đạt được CĐR. Thông tin về kế hoạch và các quy định KTĐG  kết quả học tập của 

NH theo CTĐT ngành KT-KT là rõ ràng, đúng kế hoạch và được thông báo công khai 

đến NH. 

3. Điểm tồn tại 

 - Hiện tại, đối với học phần TTTN & KLTN, bảng tiêu chí đánh giá và thang 

điểm chỉ được công khai cho SV trong buổi họp giải đáp thắc mắc cho SV, trước khi  

SV bắt đầu thực tập và thực hiện khóa luận. 

4. Kế hoạch hành động 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện/ 

hoàn 

thành 
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1 Khắc 

phục 

tồn 

tại  

Công khai sớm cho SV Bảng tiêu chí đánh 

giá và thang điểm dành cho học phần 

TTTN & KLTN, trước khi SV bước vào 

giai đoạn chuyên ngành. 

Phòng ĐT/ 

KT&ĐBCL/ 

Khoa/ Bộ 

môn, GV 

Hoàn 

thành vào 

năm 2023 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh  

Tiếp tục hoàn thiện các quy trình đánh giá, 

thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của NH 

và các bên liên quan để hoàn thiện và phát 

triển quy trình phù hợp với nội dung và đối 

tượng đánh giá. 

Phòng ĐT/ 

KT&ĐBCL/ 

Khoa/ Bộ 

môn, GV 

Thực hiện 

thường 

xuyên  

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7. 

Tiêu chí 5.3. Các phương pháp kiểm tra, đánh giá bao gồm bảng tiêu chí 

đánh giá và thang điểm, được sử dụng để đảm bảo hoạt động kiểm tra đánh giá có 

độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 

1. Mô tả hiện trạng 

HUB/ khoa KT-KT/ bộ môn thuộc khoa KT-KT, giảng viên khoa KT-KT sử dụng 

các phương pháp khác nhau để kiểm tra đánh giá KQHT 

Theo quy chế đào tạo tín chỉ của HUB, có nhiều phương pháp khác nhau để 

KTĐG kết quả của NH, việc đánh giá KQHT mỗi học phần của SV được quy định chi 

tiết, về thang điểm đánh giá, cách tổ hợp điểm học phần. Để cải tiến về KTĐG kết quả 

học tập của SV theo hướng tăng cường đánh giá năng lực, tăng độ chính xác, độ tin cậy, 

từ năm 2019, trường điều chỉnh tăng tỷ trọng đánh giá quá trình học, từ 40% lên 50%, 

bao gồm ba cột điểm: điểm chuyên cần 10%, điểm bài kiểm tra cá nhân 20% và điểm 

bài tập, thảo luận nhóm 20% và điều chỉnh giảm tỷ trọng đánh giá cuối kỳ từ 60% xuống 

50%. Cụ thể: 

+ Đánh giá chuyên cần và thái độ học tập: Ngoài việc ghi nhận sự tham gia đầy 

đủ, đúng giờ đối với các buổi học; các GV còn đánh giá thông qua thái độ tích cực, chủ 

động phát biểu, thảo luận của SV. 

+ Các thành phần đánh giá khác, có nhiều PPĐG được đưa vào sử dụng như câu 

hỏi trắc nghiệm, viết tự luận, tiểu luận, bài tập xử lý tình huống, dự án, thuyết trình, bài 

kiểm tra ngắn. Việc sử dụng đa dạng nhiều phương pháp trong một môn học, không chỉ 

thể hiện được tính toàn diện trong việc KTĐG giá, còn giúp tăng độ tin cậy trong việc 

KTĐG kết quả học tập của SV; qua đó đảm bảo được độ tin cậy trong việc đo lường 

mức độ đạt được CĐR của CTĐT cử nhân chất lượng cao ngành KT-KT. Hình thức 

kiểm tra, thi đa dạng: tự luận, trắc nghiệm khách quan trên giấy, trắc nghiệm trên máy 

tính, viết tiểu luận, thực hành, … hoặc kết hợp các hình thức nêu trên tùy theo đặc điểm 

của từng học phần nhằm đảm bảo độ chính xác, khách quan và công bằng. HUB đã cụ 

thể hóa quy định bằng các văn bản hướng dẫn thực hiện các khâu của quá trình đánh giá 

nhằm đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy. Căn cứ vào các quy định của HUB, khoa KT-
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KT đã thực hiện xây dựng đề cương chi tiết các học phần, trong đó nội dung KTĐG 

được thiết kế trên cơ sở CĐR của CTĐT, CĐR học phần [H5.05.03.01]. Để thực hiện 

việc đánh giá KQHT của từng học phần đối sánh với CĐR của môn học, HUB đã ban 

hành các quy định xây dựng ngân hàng đề thi. Trong đó có các quy định các điểm học 

phần đảm bảo độ bảo phủ chương trình và mức độ các loại câu hỏi đảm bảo đánh giá 

đúng năng lực SV [H5.05.03.02]; [H5.05.03.03]. 

Các phương pháp kiểm tra đánh giá sử dụng đa dạng đảm bảo đo lường được 

các yêu cầu, chuẩn đầu ra cần đo (độ giá trị); đảm bảo độ tin cậy và có các tiêu chí 

đánh giá rõ ràng nhằm đảm bảo tính công bằng 

HUB đã sử dụng đa dạng các PPĐG và liên tục cải tiến trong giai đoạn từ 2018 

– 2022. 

- Giai đoạn trước 2018 

Để thực hiện việc đánh giá KQHT của từng học phần đối sánh với CĐR của môn 

học, HUB đã xây dựng ngân hàng đề thi chung cho các học phần và được văn bản hóa 

nhằm đảm bảo đánh giá công bằng hơn. Trong đó có các quy định các điểm học phần 

đảm bảo độ bảo phủ chương trình và mức độ các loại câu hỏi đảm bảo đánh giá đúng 

năng lực SV. [H5.05.03.02]; [H5.05.03.03]. 

- Từ 2018-2020 

Từ năm 2018, PPĐG theo ngân hàng câu hỏi thi với việc phân cấp các câu hỏi 

theo các mức độ của CĐR cho một số học phần đã được triển khai và áp dụng theo từng 

giai đoạn. Trong đó có các quy định các điểm học phần đảm bảo độ bảo phủ chương 

trình và mức độ các loại câu hỏi đảm bảo đánh giá đúng năng lực SV. Cấu trúc đề thi 

của ngân hàng câu hỏi thi được xây dựng để đảm bảo đánh giá được các CĐR của học 

phần [H5.05.03.03]. 

Năm 2020, bảng tiêu chí đánh giá và thang điểm theo rubric cho một số hình thức 

đánh giá như học phần TTTN & KLTN cũng được xây dựng để tiếp tục hoàn thiện độ 

giá trị, độ tin cậy và sự công bằng của hoạt động đánh giá. Việc đánh giá học phần TTTN 

dựa trên ba ý kiến nhận xét từ (i) Phía đơn vị thực tập căn cứ vào sổ nhật ký thực tập 

của SV (ii) Phía GVHD thông qua sự tương tác trong quá trình thực tập và khi hướng 

dẫn viết báo cáo thực tập; (iii) Chất lượng của báo cáo thực tập, trong đó chỉ ra khả năng 

vận dụng kiến thức đã học và phát huy năng lực thực hành nghề nghiệp của SV. Học 

phần KLTN nhằm đánh giá khả năng phát hiện, nghiên cứu và ứng dụng kiến thức 

chuyên ngành để giải quyết, xử lý một tình huống trong thực tiễn. Sau khi được đánh 

giá bởi GVHD và GV phản biện, SV hoàn tất và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trước hội 

đồng chấm khóa luận gồm 3 thành viên: chủ tịch, ủy viên, và thư ký. Khóa luận tốt 

nghiệp được đánh giá với bảng tiêu chí rõ ràng dành cho GVHD, GV phản biện, ba GV 

trong hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. [H5.05.03.04]. 

Ngoài việc thể hiện các chỉ tiêu về đậu/ rớt rất rõ ràng trong các rubric đánh giá 

thì sự công bằng và tính khách quan của hoạt động KTĐG còn được thể hiện ở các khía 

https://drive.google.com/drive/folders/1o4nHncAFBhSIuhr8L8C210Jn8R53wzZj
https://drive.google.com/drive/folders/1Kq9xa8lh_bZOQbZeMv4gCoN2Nfc4n4MC
https://drive.google.com/drive/folders/1uVPDGyoBxZkP94t03nx42rnNvtLlXx4u
https://drive.google.com/drive/folders/1Kq9xa8lh_bZOQbZeMv4gCoN2Nfc4n4MC
https://drive.google.com/drive/folders/1uVPDGyoBxZkP94t03nx42rnNvtLlXx4u
https://drive.google.com/drive/folders/1uVPDGyoBxZkP94t03nx42rnNvtLlXx4u
https://drive.google.com/drive/folders/1G1y2zGnkDxu2EaP-EHy2oj6M83HLV4qd
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cạnh khác như: 

+ Có quy định về tỷ lệ điểm thành phần trong điểm học phần [H5.05.03.05]; 

[H5.05.03.06]. 

+ Có quy định rõ ràng về các trường hợp vắng mặt, ốm đau của SV và các tình 

huống có thể giảm nhẹ khác trong lúc diễn ra quá trình thi cử [H5.05.03.01]. 

+ Có bảng quy đổi giữa thang điểm 10 và thang điểm 4 và tiêu chí đậu/ rớt rõ 

ràng [H5.05.03.01]. 

+ Có quy định các hình thức phạt khi SV vi phạm quy chế thi trong lúc diễn ra 

quá trình thi cử [H5.05.03.06]. 

+ Có quy trình coi thi, chấm thi, phúc khảo [H5.05.03.05]; [H5.05.03.06]. 

Ngoài ra, năm 2020 HUB cũng đã kịp thời ban hành quy chế tạm thời đánh giá 

học phần bằng hình thức trực tuyến nhằm bổ sung, đa dạng hóa các hình thức KTĐG 

học phần phù hợp với các tình huống bất thường không tổ chức đánh giá học phần theo 

hình thức tập trung. Quy chế này là phù hợp với xu hướng của hoạt động dạy và học 

theo phương thức đào tạo kết hợp. [H5.05.03.07]. 

Ngoài ra, để đảm bảo hoạt động KTĐG có độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng, 

HUB cũng thu thập ý kiến phản hồi của GV, SV, cựu SV và cán bộ quản lý chương trình 

chất lượng cao thông qua các bảng khảo sát [H5.05.03.08a]. Người học sẽ nhận được 

kết quả điểm chuyên cần, giữa kỳ và cuối kỳ trên tài khoản cá nhân của mình. Nếu phát 

hiện sai lệch NH sẽ có quyền khiếu nại. Đồng thời, sau khi có kết quả thi kết thúc học 

phần, NH có quyền làm thủ tục kiểm tra điểm nếu không thỏa mãn thông qua phòng 

KT&ĐBCL và được phòng KT&ĐBCL chuyển kết quả bằng văn bản [H5.05.03.8b]. 

Để tăng độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng của các hoạt động KTĐG, phương 

pháp KTĐG luôn được cải tiến. Trước đây, mỗi GV tự ra đề thi cho lớp học được phân 

công giảng dạy. Nếu cùng một môn học nhưng có nhiều GV giảng dạy, việc ra đề riêng 

có thể dẫn đến sự khác nhau về mức độ khó/dễ của đề thi. Tuy nhiên, hiện nay HUB đã 

quy định, các học phần cùng một ca thi sẽ sử dụng đề thi chung, được trích xuất từ ngân 

hàng câu hỏi thi hoặc do khoa/bộ môn tổ chức ra đề thi chung. Thêm vào đó, hiện nay 

hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính cũng đã được triển khai ở một số học phần nhằm 

đảm bảo hơn nữa tính khách quan và sự công bằng.  

Nhằm giúp thẩm định lại độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng của hoạt động 

KTĐG, điểm số của SV được thống kê và phân loại. Việc tăng cường sử dụng công nghệ 

thông tin trong KTĐG và sử dụng các mô hình thống kê vào xử lý phân tích kết quả 

KTĐG giúp gia tăng độ tin cậy, độ giá trị và sự công bằng [H5.05.03.09]. 

Hằng năm, HUB luôn có kế hoạch thanh tra công tác coi thi, chấm thi để đảm 

bảo tính nghiêm túc, công bằng [H5.05.03.10]. Căn cứ vào kết quả thi cuối kỳ và KQHT 

của NH, các bộ môn thuộc khoa KT-KT tổ chức họp bộ môn đánh giá về hiệu quả sử 

dụng tổ hợp các phương pháp KTĐG được áp dụng đối với các môn học thuộc bộ môn 

phụ trách từ đó rút kinh nghiệm trong KTĐG cho các học kỳ tiếp theo [H5.05.03.11]. 

https://drive.google.com/drive/folders/1MbSM5nY-6LOLDDlaZQQ5xGp9TOV2-d77
https://drive.google.com/drive/folders/1qj-lU_mDUua4E4peRw4FwpOHWYPJ82OG
https://drive.google.com/drive/folders/1o4nHncAFBhSIuhr8L8C210Jn8R53wzZj
https://drive.google.com/drive/folders/1o4nHncAFBhSIuhr8L8C210Jn8R53wzZj
https://drive.google.com/drive/folders/1qj-lU_mDUua4E4peRw4FwpOHWYPJ82OG
https://drive.google.com/drive/folders/1MbSM5nY-6LOLDDlaZQQ5xGp9TOV2-d77
https://drive.google.com/drive/folders/1qj-lU_mDUua4E4peRw4FwpOHWYPJ82OG
https://drive.google.com/drive/folders/1YShgg0cfVgSeVColCJT9aVqtaNrhinwn
https://drive.google.com/drive/folders/1zDThOQROQq7Rc-5QPBS-quGDix4l80ve
https://drive.google.com/drive/folders/1l6WVFNZXmo-7c6qatT2JMmABJv0n5Bu7
https://drive.google.com/drive/folders/1KmIwDAhsZRATNslU5BMyNVhKLs59tGN3
https://drive.google.com/drive/folders/1X8g3gyeGZ0IaNGJc9TV3U9EU0X8Qo6em
https://drive.google.com/drive/folders/1-una3bVisePAR8pxsj0zu7xOyjTOwMit
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Đồng thời Khoa KT-KT căn cứ vào kế hoạch Nhà trường thực hiện rà soát tình trạng 

NH đề thi để có sự điều chỉnh kịp thời [H5.05.03.12]. 

2. Điểm mạnh 

 - Các phương pháp KTĐG bao gồm bảng tiêu chí đánh giá và thang điểm, được 

sử dụng để đảm bảo hoạt động KTĐG có độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng. Ví dụ 

như thiết kế các bảng tiêu chí đánh giá và thang điểm theo rubric cho các học phần trong 

chương trình đào tạo. 

3. Điểm tồn tại 

 - Đánh giá KTHP có tỷ trọng điểm số cao nhưng PPĐG chưa đa dạng, mới chỉ 

dừng lại ở hai PPĐG là câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn và bài thi tự luận. 

4. Kế hoạch hành động 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 Khắc 

phục 

tồn 

tại  

Tiếp tục xây dựng thêm các PPĐG khác 

trong đánh giá KTHP nhằm gia tăng hơn nữa 

độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng cho 

hoạt động KTĐG kết quả NH. 

Phòng ĐT/ 

KT&ĐBCL/ 

Khoa/ Bộ 

môn, GV 

Thực hiện 

định kỳ 

hàng năm 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh  

Tiếp tục hoàn thiện các quy trình đánh 

giá, đa dạng hóa các PPĐG kết qủa học tập 

và sử dụng phù hợp với đối tượng, tiến tới 

chuyên nghiệp hóa hoạt động KTĐG trong 

đào tạo. 

Phòng ĐT/ 

KT&ĐBCL/ 

Khoa/ Bộ 

môn, GV 

Thực hiện 

thường 

xuyên  

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7. 

Tiêu chí 5.4. Thông tin phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá được gửi kịp 

thời và giúp cải thiện chất lượng học tập 

1. Mô tả hiện trạng 

Có các quy định về việc phản hồi kết quả đánh giá của NH 

Các quy định về thông tin phản hồi kết quả KTĐG SV của HUB đều rất rõ ràng, 

được thông tin đến SV kịp thời và giúp cải thiện chất lượng học tập. Ngoài các quy định 

trong Quy chế tổ chức và QLĐT trình độ đại học, HUB đã ban hành Quy chế tổ chức 

thi KTHP, Quy chế quản lý điểm trên hệ thống phần mềm QLĐT. Trong đó, nêu rõ quy 

trình chấm điểm và thời điểm chậm nhất GV phải công bố điểm cho SV, bao gồm việc 

công bố điểm quá trình học và công bố điểm thi KTHP [H5.05.04.01]; [H5.05.04.02]; 

[H5.05.04.03].  Để các GV tuân thủ quy định về thời điểm công bố điểm của SV, HUB 

bổ sung quy định vào quy chế thi đua khen thưởng: nếu GV chậm trả điểm, công bố 

điểm sẽ bị trừ điểm khi bình xét thi đua [H5.05.04.04]. 

Các quy định về phản hồi kết quả đánh giá được công bố công khai, kịp thời đến 

GV và SV 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Eu3wjXyBX90LJ7_RvzjLJj-2WdvYJmz
https://drive.google.com/drive/folders/1LyR0iBzD_C5DFIPGcYMRDUk4QQHlhC1j
https://drive.google.com/drive/folders/13lKJKby41S1FnN2npE0mm1J-opaRFbT4
https://drive.google.com/drive/folders/1TJWzK3e4t57QLkzo62MRzZD1UMGDsfRM
https://drive.google.com/drive/folders/1NLg5SBQ-Lsnh2pcXj28oN0f4l_RKGcqI


75 

 

Toàn bộ quy trình chấm và công bố điểm đều được công bố trên trang thông tin 

điện tử của Phòng Khảo thí & ĐBCL để SV có thể tiếp cận dễ dàng. Cụ thể: 

Các Quy chế quản lý điểm trên hệ thống phần mềm QLĐT, Quy chế tổ chức thi 

KTHP, Quy chế phúc khảo điểm thi KTHP, GV có thể tiếp cận dễ dàng bằng cách truy 

cập vào trang thông tin điện tử của HUB. Bên cạnh đó, Văn phòng của HUB còn gửi 

các quy chế này về cho khoa KT-KT, khoa chuyển tiếp quy chế đến các GV và SV có 

thể tiếp cận thông qua GV cố vấn học tập. Ngoài ra, toàn bộ quy trình chấm và công bố 

điểm đều được công bố trên trang thông tin điện tử của Phòng KT&ĐBCL để SV có thể 

tiếp cận dễ dàng. [H5.05.04.01]; [H5.05.04.02]; [H5.05.04.03]. 

Người học được phản hồi kết quả đánh giá kịp thời  

Người học được phản hồi kết quả đánh giá kịp thời. Thông tin phản hồi bao gồm 

phản hồi về đánh giá quá trình học và phản hồi về đánh giá KTHP. Quy định và cách 

thức phản hồi KQĐG cụ thể như sau: 

- Thông tin phản hồi về đánh giá quá trình học 

Đối với đánh giá quá trình học, tuỳ theo các PPĐG mà thời gian GV phản hồi kết 

quả đánh giá có khác nhau. Ví dụ, nếu SV thuyết trình báo cáo hay dự án trên lớp thì 

GV phản hồi kết quả đánh giá ngay sau khi SV thuyết trình. Nếu PPĐG là các bài kiểm 

tra trên giấy như bài kiểm tra giữa kỳ, bài kiểm tra ngắn, GV sẽ công bố điểm và phân 

tích kết quả đánh giá sau khi kiểm tra từ 1 đến 2 tuần nhằm giúp GV điều chỉnh phương 

pháp dạy và SV điều chỉnh phương pháp học phù hợp để cải tiến chất lượng học tập và 

gia tăng khả năng SV đạt được CĐR. GV sẽ công bố tổng điểm đánh giá quá trình học 

của SV vào buổi học KTHP. Sinh viên có quyền phản hồi, thắc mắc hay khiếu nại điểm 

số ngay khi GV công bố kết quả. GV có trách nhiệm giải đáp và xử lý các vấn đề của 

SV [H5.05.04.01]; [H5.05.04.05]. 

Năm 2019, trường ban hành quy chế quản lý điểm trên hệ thống phần mềm QLĐT 

nhằm quản lý, hậu kiểm và sử dụng dữ liệu điểm của NH thuộc các hệ đào tạo. Theo 

quy chế này, thời hạn để GV nhập điểm quá trình vào hệ thống chậm nhất là 5 ngày làm 

việc kể tử buổi học cuối cùng, sau khi nhập điểm vào hệ thống GV có 3 ngày làm việc 

để kiểm tra, điều chỉnh sai sót [H5.05.04.01]. 

- Thông tin phản hồi về đánh giá kết thúc học phần 

Trường đã ban hành các quy chế tổ chức thi KTHP, quy trình chấm thi và trả 

điểm thi, quy chế quản lý điểm trên hệ thống phần mềm QLĐT trong đó nêu rõ quy trình 

chấm điểm và nhập điểm lên hệ thống phần mềm kịp thời sau khi kiểm tra KTHP với 

các mốc thời gian được thể hiện theo Hình 5.1 [H5.05.04.01]. 

3 ngày làm việc để 

nhận bài thi 

 7 ngày làm việc 

để chấm bài thi 

 3 ngày làm việc để phòng 

KT&ĐBCL kiểm dò điểm 

T  T+3  T+10  T+13 

https://drive.google.com/drive/folders/1LyR0iBzD_C5DFIPGcYMRDUk4QQHlhC1j
https://drive.google.com/drive/folders/13lKJKby41S1FnN2npE0mm1J-opaRFbT4
https://drive.google.com/drive/folders/1TJWzK3e4t57QLkzo62MRzZD1UMGDsfRM
https://drive.google.com/drive/folders/1LyR0iBzD_C5DFIPGcYMRDUk4QQHlhC1j
https://drive.google.com/drive/folders/1eTc5IMyI-etbWC5Um-oVKe7FlZ42V0s0
https://drive.google.com/drive/folders/1LyR0iBzD_C5DFIPGcYMRDUk4QQHlhC1j
https://drive.google.com/drive/folders/1LyR0iBzD_C5DFIPGcYMRDUk4QQHlhC1j
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Ngày 

thi 

 Ngày cuối cùng 

giảng viên nhận bài 

 Ngày cuối cùng GV nhập 

điểm lên hệ thống UIS 

 Ngày khóa điểm 

trên hệ thống UIS 

Lưu đồ 5.2. Mốc thời gian trong quy trình chấm và nhập điểm lên hệ thống phần 

mềm 

Nguồn: Tổng hợp từ các quy chế ĐT theo TC, quản lý điểm, tổ chức thi KTHP, chấm 

thi và trả điểm thi [Công bố điểm] 

Theo quy chế đào tạo theo tín chỉ, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày thi KTHP, 

bảng điểm tổng hợp, với đầy đủ các cột điểm thành phần phải được cả hai GV chấm thi 

ký xác nhận; trưởng khoa/ trưởng bộ môn phê duyệt và công bố đến SV [H5.05.04.01]. 

Ngoài ra, để tăng cường công tác hậu kiểm điểm của SV, quy chế quản lý điểm 

trên hệ thống phần mềm QLĐT do trường ĐH Ngân hàng TP HCM ban hành năm 2019 

quy định, GV tiếp tục kiểm tra điểm lớp học phần của mình phụ trách đã công bố trên 

cổng thông tin thêm 10 ngày làm việc kể từ ngày trả bảng điểm giấy [H5.05.04.01].  

Thời gian chấm và nộp điểm thi của GV còn được nhắc nhở trên túi đựng bài thi 

và được theo dõi bằng sổ ký nhận và trả bài thi cho Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất 

lượng (ĐBCL) [H5.05.04.06]. 

Sau khi kiểm dò điểm, Phòng Khảo thí & ĐBCL sẽ thông báo điểm đến tài khoản 

của SV ngay lập tức bằng hệ thống phần mềm theo dõi điểm của SV. [H.5.05.04.07]. 

Toàn bộ quy trình chấm và công bố điểm nói trên đều được công bố trên trang 

thông tin điện tử của Phòng Khảo thí & ĐBCL để SV có thể tiếp cận dễ dàng 

[H5.05.04.08]. Ngoài ra, nhà trường còn có quy chế hướng dẫn SV học lại và học cải 

thiện điểm [H5.05.04.09a]. 

Thông tin phản hồi về kết quả đánh giá được sử dụng để cải thiện việc học tập 

Các kết quả KTĐG kết quả học tập của SV, được HUB phản hồi kịp thời đến SV 

và giúp cải thiện chất lượng học tập. Trong đó, tuỳ theo các PPĐG mà thời gian GV 

phản hồi kết quả đánh giá có khác nhau. Ví dụ, nếu SV/nhóm SV thuyết trình báo cáo 

hay dự án, các bài tập ngắn trên lớp thì GV phản hồi kết quả đánh giá ngay sau khi đánh 

giá. Nếu PPĐG là các bài kiểm tra trên giấy như bài kiểm tra giữa kỳ, bài tập xử lý tình 

huống, thì GV sẽ công bố điểm và phân tích kết quả đánh giá sau khi kiểm tra từ 1 đến 

2 tuần nhằm giúp GV và/hoặc SV điều chỉnh phương pháp dạy và học phù hợp để cải 

tiến chất lượng học tập và gia tăng khả năng SV đạt được CĐR [H5.05.04.08].  Ưu điểm 

của việc phản hồi kết quả KTĐG kịp thời đến NH đã được chứng minh rõ ràng thông 

qua thành tích học tập của SV tăng dần qua các năm. Chẳng hạn như số lượng SV đạt 

kết quả học tập khá, giỏi, xuất sắc năm học 2019-2020 cao hơn nhiều so với năm học 

2018-2019; số học bổng và trị giá mỗi xuất học bổng cũng tăng lên đáng kể. Trong học 

kỳ 1, năm học 2020-2021, toàn trường có 490 SV được nhận học bổng khuyến khích 

học tập, tăng hơn 9% so với học kỳ 2 năm học 2019-2020 [H5.05.04.09b]. 

2. Điểm mạnh 

 - Thông tin phản hồi kết quả KTĐG được gửi kịp thời và giúp cải thiện chất 

https://drive.google.com/drive/folders/1LyR0iBzD_C5DFIPGcYMRDUk4QQHlhC1j
https://drive.google.com/drive/folders/1LyR0iBzD_C5DFIPGcYMRDUk4QQHlhC1j
https://drive.google.com/drive/folders/1towjdjah6LRmpHxzlb-yOAfK7bs0jdME
https://drive.google.com/drive/folders/1cMC-iAx7iIzmv34MB9Yo6vgX1NetWn4C
https://drive.google.com/drive/folders/1N8EJvGJvbIvQAw-7it2N0W2dBWrgc_3S
https://drive.google.com/drive/folders/1i7u2dl2Qxwm0aZayAvQHUqLIyXsMkEgK
https://drive.google.com/drive/folders/1N8EJvGJvbIvQAw-7it2N0W2dBWrgc_3S
https://drive.google.com/drive/folders/1s4SE0IV0dhOTJdRwozfoKUniBI6Q8XfA
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lượng học tập. 

3. Điểm tồn tại 

 - Mặc dù, thông tin về kết quả KTĐG được gửi kịp thời, nhưng hệ thống phần 

mềm nhập điểm vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện. Chẳng hạn như ngay khi GV 

chấm bài và nhập điểm lên hệ thống, chưa có sự kiểm tra, phê duyệt của Khoa và các 

phòng ban chức năng thì SV đã có thể xem được điểm của mình. 

4. Kế hoạch hành động 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện/ 

hoàn 

thành 

1 Khắc 

phục 

tồn 

tại  

Tăng cường cơ sở hạ tầng, hệ thống 

mạng để đảm bảo: 

Sau khi GV nhập điểm và có sự kiểm tra, 

phê duyệt của Khoa và phòng KT&ĐBCL 

thì SV đã có thể xem được điểm của mình. 

Thuận lợi cho SV trong việc tra cứu, 

phản hồi KQHT. 

Đảm bảo tính kịp thời, chính xác về kết 

quả KTĐG người học. 

Phòng 

CNTT/ 

KT&ĐBCL/ 

Khoa/ Bộ 

môn, Giảng 

Viên 

Năm 2023 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh  

Tiếp tục thực hiện việc quản lý, lưu trữ, 

phản hồi kết quả thông qua hệ thống quản 

lý điểm trên hệ thống phần mềm QLĐT. 

Tăng cường chức năng của các bộ phận hỗ 

trợ nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho SV 

trong việc cải thiện KQHT để hoàn thành 

CTĐT một cách tốt nhất. 

Phòng ĐT/ 

KT&ĐBCL/ 

Khoa/ Bộ 

môn, Giảng 

Viên 

Thực hiện 

thường 

xuyên  

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7. 

Tiêu chí 5.5. Có quy trình khiếu nại về kết quả kiểm tra, đánh giá hợp lý để 

SV dễ dàng tiếp cận 

1. Mô tả hiện trạng 

Người học được phổ biến đầy đủ các quy định, quy trình về khiếu nại KQHT 

trước mỗi khóa học/kỳ học/học phần 

Trường có quy trình cho SV khiếu nại về kết quả kiểm tra, đánh giá. Hàng năm, 

ngay sau khi nhập học, một trong những nội dung được phổ biến trong tuần sinh hoạt 

đầu khóa, đó là các quy định, quy trình về khiếu nại KQHT. Tại thời điểm này, mỗi SV 

được HUB phát một quyển cẩm nang SV, trong đó có nội dung liên quan đến các quy 

định, quy trình về khiếu nại KQHT [H5.05.05.01]. Bên cạnh đó, các quy định, quy trình 

https://drive.google.com/drive/folders/1fnbRNShNNamD40-05XiF53SjnoUwvDq9
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về khiếu nại KQHT, các mẫu đơn để thực hiện các thủ tục phúc khảo điểm thi kết thúc 

học phần còn được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của HUB, để SV có 

thể dễ dàng tiếp cận bẳng cách truy cập [H5.05.05.02]. Ngoài ra, SV được thực hiện 

khảo sát đánh giá môn học khi kết thúc môn học và khảo sát đánh giá CTĐT khi kết 

thúc khóa học. Kết quả khảo sát cho thấy SV hài lòng với quy trình đánh giá, trong các 

năm học từ 2018 - 2022, không có trường hợp khiếu nại nào của SV. Theo báo cáo khảo 

sát, năm 2020 quá trình quản lý và phục vụ đào tạo, được SV đánh giá đạt 4,2/5 điểm, 

tăng 0,63 điểm so với năm 2019 [H5.05.05.03].  

Việc khiếu nại về KQHT được xử lý, giải quyết kịp thời, thỏa đáng 

- Đối với đánh giá quá trình 

Đối với điểm quả trình (điểm chuyên cần, điểm bài tập cá nhân/nhóm và điểm 

bài kiểm tra giữa học kỳ) GV phải công bố trước lớp vào buổi học cuối cùng của học 

phần. Nếu SV có thắc mắc hay khiếu nại về điểm quá trình học, GV sẽ phản hồi ngay 

trong buổi học GV công bố kết quả đánh giá cho SV.  

- Đối với đánh giá kết thúc học phần 

Người học sẽ nhận được kết quả điểm quá trình và điểm thi cuối kỳ trên tài khoản 

cá nhân của mình. Nếu có khiếu nại về kết quả đánh giá, SV được quyền nộp đơn yêu 

cầu phúc khảo bài thi cho Phòng Khảo thí & ĐBCL theo quy định của Trường. 

[H5.05.05.02]. 

Đơn phúc khảo theo mẫu của Trường nhằm giúp SV thực hiện yêu cầu phúc khảo 

được thuận tiện. Có hai GV (khác với hai GV chấm bài thi lần đầu) chấm phúc khảo bài 

thi. Vì vậy, biên bản chấm phúc khảo cũng theo mẫu thống nhất để các GV thống nhất 

cách chấm điểm, đảm bảo quá trình chấm phúc khảo được nhanh chóng và bảo vệ quyền 

lợi cho SV. Nếu điểm chấm phúc khảo sai biệt với điểm chấm lần đầu từ 0,5 điểm trở 

lên thì hai GV chấm phúc khảo và hai GV chấm lần đầu phải trao đổi với nhau để quyết 

định thay đổi điểm số hay không và cả bốn GV phải ký vào biên bản chấm phúc khảo. 

Kết quả phúc khảo bài thi được phòng KT&ĐBCL đăng tải lên trang thông tin điện tử 

của phòng và được cập nhật lên tài khoản cá nhân của SV [H5.05.05.02]. 

Hình 5.2, thể hiện các mốc thời gian trong quy trình chấm phúc khảo và công bố 

điểm cho SV. 

 10 ngày làm 

việc nộp đơn 

phúc khảo 

 3 ngày làm 

việc gửi phúc 

khảo cho khoa 

 10 ngày làm 

việc chấm 

phúc khảo 

 3 ngày làm việc để 

phòng KT& ĐBCL 

kiểm dò điểm 

 

T  T + 10  T + 13  T + 23  T + 26 

Ngày 

công bố 

điểm thi 

 Ngày cuối 

cùng nộp đơn 

phúc khảo 

 Ngày cuối 

cùng gửi phúc 

khảo cho khoa 

 Ngày cuối 

cùng khoa 

nộp lại điểm 

 Ngày công 

bố điểm 

phúc khảo 

Lưu đồ 5.3. Mốc thời gian trong quy trình chấm phúc khảo và công bố điểm cho SV 

Nguồn: Quy định về phúc khảo [H5.05.05.04] 

https://drive.google.com/drive/folders/1k7zGFdr1Djqo0WMtk_EkhNBvt2c8C4h9
https://drive.google.com/drive/folders/1F14NZyjhhedNwvL5NtBXYl2BCOyDmBCA
https://drive.google.com/drive/folders/1k7zGFdr1Djqo0WMtk_EkhNBvt2c8C4h9
https://drive.google.com/drive/folders/1k7zGFdr1Djqo0WMtk_EkhNBvt2c8C4h9
https://drive.google.com/drive/folders/1W5MeC6SuWLBxZj345fYerqD8P2gmMwFl
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Các quy định về việc phúc khảo bài thi và các mẫu văn bản liên quan đều được 

công khai trên trang thông tin điện tử của Phòng KT&ĐBCL. Quy định về phúc khảo 

bài thi còn được thể hiện rõ trong sổ tay “Cẩm nang sinh viên” để SV dễ dàng tiếp cận. 

[H5.05.05.05]; [H5.05.05.01]. Hàng năm, phòng KT&ĐBCL đều có thống kê số lượng 

SV phúc khảo kết quả bài thi KTHP (được phân theo khoa, môn học và các GV) 

[H5.05.05.06]. 

2. Điểm mạnh 

- HUB có qui trình khiếu nại về kết quả KTĐG hợp lý để SV dễ dàng tiếp cận. 

- HUB có các chuyên viên hỗ trợ người học trong quá trình giải quyết khiếu nại 

một cách nhanh chóng và thuận lợi. 

3. Điểm tồn tại 

 - Tuy trường có qui trình khiếu nại về kết quả KTĐG hợp lý để SV dễ dàng tiếp 

cận, nhưng thời gian để chấm bài phúc khảo vẫn còn dài (10 ngày làm việc), so với thời 

gian chấm bài thi chính thức (7 ngày làm việc). 

4. Kế hoạch hành động 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 Khắc 

phục 

tồn 

tại  

- Phòng KT&ĐBCL cần nghiên cứu để 

điều chỉnh về các mốc thời gian chấm bài 

thi, phản hồi kết quả theo hướng tăng thời 

gian chấm bài thi lên 10 ngày làm việc và 

giảm thời gian chấm bài phúc khảo xuống 

7 ngày làm việc. 

Phòng 

KT&ĐBCL 

Năm 2023 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh  

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy trình liên 

quan đến việc quản lý điểm và giải quyết 

các kết quả khiếu nại của SV. 

Phòng ĐT/ 

KT&ĐBCL/ 

Khoa/ Bộ 

môn, GV 

Thực hiện 

thường 

xuyên  

 5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7. 

 Kết luận tiêu chuẩn 5: 

Nhà trường ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn về tổ chức thi, KTĐG KQHT 

của NH, đồng thời thông báo, phổ biến đến GV, SV biết và thực hiện. Các văn bản 

hướng dẫn về tổ chức thi, KTĐG kết quả học tập NH do Nhà trường ban hành căn cứ 

các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT với các nội dung quy định cụ thể về KTĐG 

KQHT của NH, trong đó có hướng dẫn rõ về các mốc thời gian, hình thức, phương pháp, 

tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan đến đánh giá và KQHT của 

người học. Các quy định này được phổ biến đến NH với nhiều hình thức khác nhau. Tất 

cả các trường hợp NH phản hồi về kết quả đánh giá được Nhà trường giải quyết kịp thời. 

Bên cạnh đó, thông tin phản hồi về kết quả đánh giá được sử dụng để cải thiện việc 

https://drive.google.com/drive/folders/1GWWFjRixFvI8Vzd349x77362bMqA6MBD
https://drive.google.com/drive/folders/1fnbRNShNNamD40-05XiF53SjnoUwvDq9
https://drive.google.com/drive/folders/1e_qACWq5on0xBIoAvZ0g4CCZhS0CXNZZ
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giảng dạy của GV và học tập của SV. 

Tuy nhiên, khoa chưa khảo sát mức độ hiểu biết của SV về quy định về tổ chức 

thi, kiểm tra đánh giá KQHT cũng như kênh thông tin tìm hiểu nguyên nhân của các 

trường hợp SV khiếu nại về KQHT chưa đa dạng. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 5: Đạt mức 5/7 
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Tiêu chuẩn 6 - Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Mở đầu: 

Khoa Kế toán – Kiểm toán cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng, 

các nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và hội nhập quốc tế; mang đến cho người học 

cơ hội và kỹ năng học tập suốt đời và hướng đến phát triển con người toàn diện. 

Đội ngũ giảng viên của khoa Kế toán – Kiểm toán là lực lượng then chốt trong 

đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nền kinh tế quốc dân. Chất lượng của đội 

ngũ giảng viên, nghiên cứu viên quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực được đào 

tạo ra của Ngành. 

Ngành Kế toán có đội ngũ giảng viên đảm bảo được tiêu chuẩn theo năng lực 

chuyên môn và phẩm chất đạo đức, đáp ứng các kỹ năng ngoại ngữ, tin học trong dạy 

học, NCKH và hoạt động cộng đồng. 

Tiêu chí 6.1: Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm 

việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được 

thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. Mô tả hiện trạng 

Công tác quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đóng vai trò trọng tâm 

bởi đây chính là nguồn nhân lực trực tiếp tham gia vào công tác đào tạo, nghiên cứu 

khoa học để tạo ra những thế hệ lao động trẻ năng động và sáng tạo trong thời đại mới. 

Căn cứ vào chiến lược phát triển về đội ngũ giảng viên của Trường giai đoạn 

2016-2020 và giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045 [H6.06.01.02]. Hội đồng trường cũng 

đã ban hành Nghị quyết ban hành Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm 

việc của từng vị trí việc làm tại trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 

[H6.06.01.03] để làm căn cứ cho các hoạt động tuyển dụng, quy hoạch, đánh giá và phát 

triển nguồn nhân lực của nhà trường. Trên cơ sở đó Khoa, Bộ môn phụ trách các môn 

học trong chương trình đào tạo thực hiện xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhằm 

xây dựng đội ngũ giảng đủ về số lượng, cơ cấu, chất lượng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối 

với chương trình cử nhân ngành Kế toán hệ chất lượng cao [H6.06.01.02]. 

Về công tác tuyển dụng, Trường, Khoa, Bộ môn tập trung thu hút và tuyển dụng 

giảng viên đáp ứng các yêu cầu về giảng dạy của chương trình chất lượng cao. Các yêu 

cầu trong tuyển dụng được phản ánh rõ ràng, minh bạch, cụ thể trong các tiêu chí tuyển 

dụng hàng năm của Trường trong các đề án tuyển dụng. Chỉ tiêu chuyển dụng; Kế hoạch 

xét tuyển viên chức mỗi năm; các thông tin tuyển dụng được công bố công khai 

[H6.06.03.03]. Hiện tại công tác tuyển dụng giảng viên, NCV vẫn theo tiêu chí, tiêu 

chuẩn chung của trường chưa có tách biệt tuyển dụng cho chương trình chất lượng cao. 

Tuy nhiên các tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên vẫn đáp ứng theo Thông tư 

23/2014/TT-BGDĐT. 

https://drive.google.com/drive/folders/1KFreLBj0QvPDWZ8hX7934Rjr1xZbjiH1
https://drive.google.com/drive/folders/1RZeHOukiXj4oSbF790bmNwU2b1YRQPIj
https://drive.google.com/drive/folders/1KFreLBj0QvPDWZ8hX7934Rjr1xZbjiH1
https://drive.google.com/drive/folders/1HacEvPhutOvTCsiPIu0_voK-gfJVSBw7
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Nguồn phát triển bao gồm nội bộ và bên ngoài, đối với đội ngũ giảng viên cơ 

hữu, trường và khoa có chính sách để khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ. Đối 

với nguồn lực bên ngoài, trường cũng có chính sách thưởng hiện kim để thu hút giảng 

viên có học vị cao tham gia giảng dạy (tuyển dụng giảng viên mới có học vị TS trở lên 

và mời đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có trình độ và kinh nghiệm) [H6.06.01.04]. 

Bên cạnh phát triển đội ngũ giảng viên từ tuyển dụng, Trường/khoa luôn chú 

trọng công tác quy hoạch, đào tạo để phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng tốt 

nhất yêu cầu trong đào tạo của Chương trình. Hoạt động đào tạo được Trường triển khai 

thực hiện liên tục, hàng năm từ việc xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn kinh phí trên cơ 

sở chính sách và kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của Trường, nhu cầu đạo tạo từ 

các Khoa, Bộ môn, từ đó, triển khai các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ 

giảng viên như: đào tạo tiến sĩ, ngoại ngữ, lý luận chính trị, chuyên môn (nhất là đào tạo 

chuyên sâu về chuyển đổi số) [H6.06.01.07]; [H6.06.01.04]; [H6.06.01.05]. 

Cùng với công tác tuyển dụng, đào tạo, các chế độ chính sách đối với đội ngũ 

giảng viên nghỉ hưu, kéo dài thời gian công tác, chấm dứt hợp đồng lao động luôn được 

Trường thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước [H6.06.01.07]; [H6.06.01.04]. 

Đối với các vị trí chủ chốt của Khoa hàng năm đều quy hoạch nhân sự kế thừa 

và được trường phê duyệt [H6.06.01.06]; [H6.06.01.07]. 

Hiện nay, tham gia giảng dạy chương trình CLC ngành Kế toán gồm có giảng 

viên thuộc nhiều khoa, bộ môn khác nhau trong toàn trường. Hàng năm căn cứ vào điều 

kiện giảng viên giảng chương trình CLC (học hàm, học vị, kinh nghiệm giảng dạy) Nhà 

trường xét duyệt và công bố danh sách giảng viên tham gia giảng dạy chương trình CLC 

và trước mỗi học kỳ nhà trường sẽ căn cứ vào danh sách giới thiệu giảng viên của các 

khoa, điểm đánh giá của người học của kỳ trước liền kề để phê duyệt danh sách giảng 

viên tham gia giảng dạy chương trình CLC [H6.06.01.01]. Tuy nhiên trách nhiệm chính 

trong đào tạo chuyên môn cho chương trình CLC ngành Kế toán thuộc khoa Kế toán – 

Kiểm toán. Hiện tại khoa Kế toán – Kiểm toán có 3 Bộ môn: Bộ môn Kế toán tài chính 

với số lượng 13 giảng viên được giao quản lý 07 học phần; Bộ môn Kế toán quản trị với 

số lượng 08 giảng viên được giao quản lý 11 học phần; Bộ môn Kiểm toán với số lượng 

08 giảng viên được giao quản lý 05 học phần. 

Tính đến 31/12/2022, khoa KTKT có 30 cán bộ, giảng viên [H6.06.01.01]. So 

sánh về cơ cấu trình độ giảng viên của khoa KTKT với Khoa Tài chính, khoa Ngân hàng 

và khoa Quản trị kinh doanh như sau: 

Bảng 6.1. So sánh về cơ cấu trình độ giảng viên của khoa KTKT với các khoa 

Phân loại  
Khoa KTKT Khoa TC Khoa NH Khoa QTKD 

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Giáo sư 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Phó Giáo sư 0 0% 02 6,1% 01 3,1% 01 3,6% 

Tiến sĩ 14 48,2% 15 45,5% 19 59,4% 16 57,1% 

https://drive.google.com/drive/folders/1KbZSE1iL8opZ24VRZdrTF6KLIg88jMRW
https://drive.google.com/drive/folders/1kOaFx8kMDBC-hOuu2MRNculGdkekMili
https://drive.google.com/drive/folders/1KbZSE1iL8opZ24VRZdrTF6KLIg88jMRW
https://drive.google.com/drive/folders/1Vcbv4efX3293a1jrtL7B2sW8k9u8kVl2
https://drive.google.com/drive/folders/1kOaFx8kMDBC-hOuu2MRNculGdkekMili
https://drive.google.com/drive/folders/1KbZSE1iL8opZ24VRZdrTF6KLIg88jMRW
https://drive.google.com/drive/folders/1rglUHpr6zU68wsnrECLLkqFlA4U4rqW4
https://drive.google.com/drive/folders/1kOaFx8kMDBC-hOuu2MRNculGdkekMili
https://drive.google.com/drive/folders/16iKHkKa6g1tT2aoWzJQW2SHqvJrozNfb
https://drive.google.com/drive/folders/16iKHkKa6g1tT2aoWzJQW2SHqvJrozNfb
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Thạc sĩ 15 51,8% 16 48,4% 12 37,5% 11 39,3% 

Tổng cộng 29 100%  100%  100%  100% 

Nguồn: Phòng TCCB 

2. Điểm mạnh 

Khoa Kế toán – Kiểm toán luôn chú trọng đến quy mô và quy hoạch đội ngũ GV 

để đảm bảo chất lượng đào tạo ngành kế toán cũng như đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH 

và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Quy trình thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, 

chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu đều rõ ràng, công khai, minh bạch, dân chủ, thống 

nhất với quy định của Nhà nước. 

3. Điểm tồn tại 

Công tác quy hoạch đội ngũ mặc dù đã được Khoa và Nhà trường chú trọng thực 

hiện, tuy công tác quy hoạch chưa được thực hiện một cách hệ thống từ quy hoạch dài 

hạn, trung hạn và ngắn hạn. Nhà trường cũng chưa có những đánh giá kết quả thực hiện 

công tác quy hoạch cán bộ trong các giai đoạn trước để rút kinh nghiệm trong các lần 

xây dựng quy hoạch, chưa có giáo sư cơ hữu.  

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Tổ chức thực hiện quy hoạch 

ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đội 

ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. 

Đánh giá kết qủa thực hiện quy 

hoạch đội ngũ giảng viên. 

Khoa/Trường 
Năm học 2023-

2024 

2 
Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục làm tốt công tác 

đánh giá GV nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo, NCKH và 

các hoạt động phục vụ cộng 

đồng. 

Khoa/Viện 

và trường 

Định kì hàng 

năm 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7.  

Tiêu chí 6.2: Tỉ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ 

giảng viên, NCV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động 

đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. Mô tả hiện trạng 

Tỷ lệ giảng viên/người học của CTĐT đáp ứng yêu cầu quy định về xác định chỉ 

tiêu đào tạo trình độ đại học hiện hành (phương pháp tính FTE dựa trên khối lượng công 

việc của giảng viên). 

Để đảm bảo tỷ lệ SV/ giảng viên nằm trong phạm vi cam kết, trường Đại học 
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Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và 

điều kiện làm việc của từng vị trí và danh mục số lượng người làm việc theo vị trí việc 

làm [H6.06.01.03] để xác định nhu cầu về nguồn nhân lực cần thiết đáp ứng cho nhu cầu 

đào tạo trong một giai đoạn nhất định. 

Căn cứ theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014; Thông tư 

20/2020/TT-BGD ĐT ngày 27/7/2020, trường ban hành quy định về chế độ làm việc 

của giảng viên để đánh giá khối lượng công việc của giảng viên được quy đổi theo giờ 

chuẩn và đo lường được [H6.06.02.01], cụ thể thể hiện qua bảng 6.2: 

Bảng 6.2. Định mức thời gian thực hiện công việc của giảng viên 

Chức vụ 
Giảng 

dạy 
NCKH 

Công 

việc 

khác 

Tổng 

định mức 

Trưởng phòng và tương đương 67.5 49 121 237.5 

Phó trưởng phòng và tương đương 81 58.8 121 260.8 

Trưởng khoa 189 137.2 121 447.2 

Phó trưởng khoa 216 156.8 121 493.8 

Trưởng bộ môn 216 156.8 121 493.8 

Phó trưởng bộ môn 229.5 166.6 121 517.1 

GV toàn thời gian (không giữ chức vụ) 270 196 121 587 

GV trong năm đầu tiên sau khi hết tập sự 135 98 121 354 

Giảng viên tập sự 0 196 121 317 

Nguồn: Quy chế làm việc của giảng viên 

Tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao ngành kế toán bao gồm Giảng 

viên cơ hữu của khoa, Giảng viên đến từ các khoa/bộ môn khác của trường và các giảng 

viên thỉnh giảng tham gia giảng ở một số môn học. Bảng 6.3 thể hiện số lượng giảng 

viên tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao ngành kế toán và tương đương 

toàn thời gian (The Full-time Equivalent – FTE) năm học 2021-2022. Trong đó hệ số 

của một giảng viên cơ hữu của khoa Kế toán - Kiểm toán là 1, của giảng viên cơ hữu 

không thuộc khoa (giảng viên bán thời gian) là 0.56 và của giảng viên thỉnh giảng là 

0.06. [H6.06.02.02]. 

Bảng 6.3. Số lượng Giảng viên chương trình CLC ngành Kế toán và FTE năm 

học 2021-2022 

Loại PGS TS ThS 
Tổng cộng Tỷ lệ 

tiến sĩ Số lượng FTEs 

Giảng viên toàn thời gian 0 14 15 29 29 29,8% 

Giảng viên bán thời gian 4 27 51 82 45,9 57,4% 

Giảng viên thỉnh giảng 0 6 0 6 0,4 12,8% 

Tổng cộng 4 47 66 108 75,3  

Để tính FTE của người học, khoa dựa trên tải trọng học tập của sinh viên 

https://drive.google.com/drive/folders/1m8PJdjpwR1cJ6zEikPwEAq5yh4EBlkZh
https://drive.google.com/drive/folders/1YqYyX4uQA9LHHTZ5nP8jx-09FQMrJ7qB
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[H6.06.02.03]. Căn cứ vào FTE của giảng viên và SV, tỷ lệ giảng viên/SV qua các năm 

học được thể hiện qua bảng 6.4 sau đây: 

Bảng 6.4. Tỷ lệ giảng viên/sinh viên từ năm học 2017-2018 đến 2021-2022 

Năm học 
Tổng số FTEs 

của giảng viên 

Tổng số FTEs 

của người học 

Tỷ lệ người 

học/giảng viên 

được quy đổi 

2017-2018 152,3 206 2,7 

2018-2019 169,9 276 3,6 

2019-2020 176,7 364 4,8 

2020-2021 89,3 418 5,5 

2021-2022 75,3 541 7,1 

Qua bảng 6.4 số sinh viên chính quy/giảng viên cho thấy trường đã đáp ứng tiêu 

chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo Thông tư số 06/2018/TTBGDĐT và Thông tư 

03/2022/TT-BGD ĐT ngày 18/01/2022.  

Hàng năm, khoa thống kê tải trọng công việc của giảng viên thông qua báo cáo 

tổng hợp về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các công việc khác để làm cơ sở đánh 

giá giảng viên [H6.06.02.04]. Ngoài ra, căn cứ vào nguồn lực giảng viên của khoa, khoa 

điều chỉnh tải trọng công việc của giảng viên thông qua phân công lịch giảng và đăng 

ký nghiên cứu khoa học từng học kỳ, năm học [H6.06.02.05]. So với định mức giờ giảng 

và NCKH, hàng năm giảng viên tham gia chương trình đều vượt định mức [H6.06.02.04]; 

[H6.06.02.07]. 

Việc giám sát khối lượng giảng dạy của giảng viên tham gia chương trình trường 

giao cho phòng đào tạo, phòng thanh tra thông qua phần mềm giảng dạy, giám sát khối 

lượng NCKH của giảng viên tham gia chương trình trường giao cho Viện nghiên cứu. 

Bảng 6.5. Giờ giảng, NCKH, hướng dẫn NCKH bình quân của giảng viên giảng 

dạy Chương trình cử nhân Kế toán hệ CLC giai đoạn 2018 – 2022 

STT Năm 

Giờ giảng 

bình 

quân/giảng 

viên 

Tiết NCKH 

bình quân/giảng 

viên 

Số lượng khoá luận 

hướng dẫn bình 

quân/Giảng viên 

Số lượng hướng 

dẫn sinh viên 

NCKH bình 

quân/Giảng viên   

1 2018  285 1,64 111 

2 2019 104,4 176 1,2 58 

3 2020 120,88 146 1,26 158 

4 2021 189,54 440 1,8 75 

5 2022 194,17 430 2,1 147 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả giờ giảng, NCKH  

2. Điểm mạnh 

Tỷ lệ GV/người học và định mức các công việc của từng GV ngành Kế toán được 

đo lường, xác định rõ ràng và được giám sát bởi Bộ môn, Khoa, các đơn vị chức năng 

https://drive.google.com/drive/folders/1BYRW71XpAV0FEX-E2ZhbDQzzgPTOZRrc
https://drive.google.com/drive/folders/1uhD8x8qRNEw0o6o06SShLVT_-CXizmBS
https://drive.google.com/drive/folders/11LEm7IpWrgFBLBau8NRxiHpfW1h2P_Y1
https://drive.google.com/drive/folders/1uhD8x8qRNEw0o6o06SShLVT_-CXizmBS
https://drive.google.com/drive/folders/11RTDPsVMK0Gj4yW5RVfzEwRicB9UNOA3


86 

 

trong nhà trường làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng. Có các quy định về số lượng, khối lượng công việc tiêu chuẩn đối với giảng 

viên.  

3. Điểm tồn tại 

Số lượng GV có học hàm học vị TS có tăng trong 5 năm gần đây nhưng vẫn 

chưa đạt được mục tiêu chiến lược mà nhà trường đặt ra. Số giảng viên tham gia giảng 

dạy chương trình CLC ngành Kế toán bằng tiếng anh mới đạt 34.4%. 

Cần xây dựng chỉ số đánh giá thực hiện công việc, nhằm đo lường, đánh giá 

hiệu quả công việc (Key Performance Indicator - KPI) để phản ánh cụ thể hơn hiệu 

quả của đội ngũ giảng viên. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Khuyến khích, động viên giảng 

viên tham gia văn bằng 2 ngôn ngữ 

anh. 

Khoa/Trường 
Năm học 2023-

2024 

2 

Khắc phục 

tồn tại 

Đẩy nhanh công tác xây 

dựng chỉ số đánh giá thực hiện 

công việc, nhằm đo lường, đánh 

giá hiệu quả công việc (Key 

Performance Indicator - KPI) để 

phản ánh cụ thể hơn hiệu quả 

của đội ngũ giảng viên. 

Ban Giám 

hiệu, Phòng 

Tổ chức cán 

bộ; Ban điều 

hành chương 

trình chất 

lượng cao, 

các Khoa, Bộ 

môn chuyên 

môn.  

Năm học 2023-

2024 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7 

Tiêu chí 6.3: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên 

(bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác 

định và phổ biến công khai 

1. Mô tả hiện trạng 

Xây dựng đội ngũ GV có năng lực, trình độ cao là một yếu tố quan trọng trong 

việc nâng cao chất lượng giảng dạy đại học. Chính vì vậy để đảm bảo tuyển được GV 

có đủ phẩm chất đạo đức, đáp ứng được chuyên môn nghiệp vụ thì Nhà trường đã xây 

dựng và ban hành quy trình về công tác tuyển dụng thông qua quy định về quy chế tuyển 

dụng với trợ giảng, giảng viên.  

Về tuyển dụng: Hàng năm, căn cứ vào các chiến lược phát triển đội ngũ, vào nhu 
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cầu nhân lực của các đơn vị, Nhà trường ban hành kế hoạch tuyển dụng, trong đó có yêu 

cầu cho từng vị trí tuyển dụng [H6.06.01.03]. Trường có quy trình, tiêu chí tuyển dụng 

rõ ràng đối với giảng viên [H6.06.03.01]. Căn cứ vào đề xuất về nhu cầu giảng viên của 

Khoa, cân đối với nhu cầu chung, Trường sẽ ra chỉ tiêu và thông báo tuyển dụng 

[H6.06.03.02]. Tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên bao gồm: (i) Trình độ: có học vị từ 

Thạc sĩ trở lên phù hợp với ngành dự tuyển, ưu tiên Tiến sĩ; (ii) Độ tuổi: không quá 35 

đối với THS, 45 đối với TS và 50 đối với PGS, GS; (iii) Có trình độ Tiếng Anh bậc 3 

(B1) khung Châu Âu – CEF hoặc tương đương; (iv) Có chứng chỉ Tin học đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định của Nhà nước; (v) Có năng lực 

sư phạm và khả năng nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng. Giảng viên ứng tuyển 

cần trải qua kỳ thi tuyển hay xét tuyển để được tuyển dụng. Sau khi được tuyển dụng, 

giảng viên sẽ có 1 năm tập sự để nghiên cứu về môn học, chuẩn bị bài giảng, dự giờ, 

thực tập giảng dạy. giảng viên được công nhận chính thức sau khi đã vượt qua hội đồng 

giảng thử theo thứ tự cấp bộ môn, cấp khoa và cấp trường. Trên cơ sở diều kiện về giảng 

viên tham gia giảng chương trình chất lượng cao, hàng năm nhà trường tổ chức xét duyệt 

giảng viên giảng dạy chương trình chất lượng cao, Khoa/Bộ môn căn cứ vào danh sách 

được phê duyệt giới thiệu giảng viên tham gia giảng dạy chương trình.  

Thông báo tuyển dụng trong đó có nêu rõ tiêu chí tuyển dụng, hình thức tuyển 

dụng được công khai trên nhiều phương tiện như Website trường, đăng báo 

[H6.06.03.03]. 

Số lượng tuyển dụng trong 5 năm qua của khoa KTKT như sau: 

Bảng 6.6. Số lượng giảng viên được tuyển dụng của khoa KTKT từ 2017-2022 

Năm học Số lượng GV tuyển dụng 
Trình độ 

chuyên môn 

2017-2018 0 - 

2018-2019 0 - 

2019-2020 02 ThS 

2020-2021 01 TS 

2021-2022 01 ThS 

Nguồn: Phòng TCCB 

Về phân công công việc cho giảng viên: Khoa chịu trách nhiệm phân công môn 

giảng dạy và lịch giảng cho giảng viên trên cơ sở đảm bảo phù hợp với chuyên môn, 

năng lực của giảng viên và đủ định mức giảng dạy cho giảng viên theo quy định. Giảng 

viên có học vị Tiến sĩ, thạc sỹ đào tạo ở nước ngoài thường được lựa chọn giảng dạy 

cho các môn chuyên ngành. Ngoài ra, Giảng viên cũng phải tham gia vào việc biên soạn 

đề cương môn học mình giảng dạy, xây dựng chương trình đào tạo của khoa, hướng dẫn 

sinh viên thực tập, làm khóa luận để đảm bảo khối lượng công việc. [H6.06.03.04]; 

[H6.06.04.02]. Giảng viên được tự do chọn đề tài NCKH để thực hiện tuy nhiên phải 

đảm bảo sự liêm chính học thuật trong quá trình nghiên cứu và báo cáo kết quả thực 

https://drive.google.com/drive/folders/1RZeHOukiXj4oSbF790bmNwU2b1YRQPIj
https://drive.google.com/drive/folders/1wSgsi68vTUAiKFWhAUfOMOXrSkHeaRDC
https://drive.google.com/drive/folders/130nAr7rGRRMaN1Lo6yIjVjYo6BIr2C7_
https://drive.google.com/drive/folders/1HacEvPhutOvTCsiPIu0_voK-gfJVSBw7
https://drive.google.com/drive/folders/1--MFajtBi_Tg5q6Plb14WcZJghHiH_kM
https://drive.google.com/drive/folders/1SSDdcPC7DY1b1VVNR8j2PqqMnVT8GRcu


88 

 

hiện cho Viện NCKH [H6.06.03.05]. 

Về nâng bậc: Trường áp dụng các điều kiện nâng bậc theo sự hướng dẫn của 

Ngân hàng Nhà nước. Các tiêu chí xét nâng bậc bao gồm các tiêu chí về trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng: bằng cấp chuyên ngành, chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ 

ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu theo quy định Nhà nước; Tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ: như số lượng công trình NCKH đáp ứng yêu cầu từng chức 

danh, thời gian tối thiểu giữ chức danh thấp hơn. Ví dụ tiêu chuẩn để được nâng bậc từ 

giảng viên lên giảng viên chính (hạng II) thì giảng viên cần có thời gian giữ chức danh 

giảng viên (hạng III) tối thiểu 9 năm (đối với Thạc sĩ) và 6 năm (đối với TS), chủ trì 

thực hiện từ 1 đề tài NCKH, tham gia biên soạn ít nhất 1 sách phục vụ đào tạo, có ít nhất 

3 bài báo khoa học, có trình độ ngoại ngữ B1,…[H6.06.03.06]. Các tiêu chí xét nâng 

bậc được phổ biến đến các giảng viên thông qua thông báo của Phòng TCCB. giảng viên 

đáp ứng được tiêu chuẩn sẽ gửi hồ sơ để xét hoặc dự thi kỳ thi nâng bậc. [H6.06.03.07]. 

Về quy hoạch, bổ nhiệm: Hàng năm, phòng TCCB sẽ gửi thông báo về việc quy 

hoạch cán bộ kèm các điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch theo hướng dẫn của NHNN cho 

từng vị trí chủ chốt đến các đơn vị; các đơn vị sẽ tiến hành đề xuất quy hoạch đối với 

mỗi vị trí và P. TCCB sẽ tổng hợp và trình BGH phê duyệt [H6.06.03.08]. Thời gian 

quy hoạch là theo nhiệm kỳ 5 năm và hàng năm sẽ có sự điều chỉnh quy hoạch để phù 

hợp với tình hình thực tế. Tiêu chuẩn quy hoạch bao gồm các tiêu chuẩn về Phẩm chất 

chính trị, đạo đức, năng lực thực tiễn, uy tín, sức khỏe, triển vọng phát triển. Việc quy 

hoạch là bước quan trọng trước khi tiến hành bổ nhiệm đối với các vị trí chủ chốt của 

khoa [H6.06.03.09]. 

2. Điểm mạnh 

Thực hiện thi tuyển viên chức được tổ chức nghiêm túc, công khai, đúng quy 

định của luật viên chức và quy định của nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức cũng như quy định của nhà trường theo các tiêu chí tuyển dụng rõ ràng và cụ 

thể, được phổ biến công khai, minh bạch và rộng rãi đến các đối tượng có liên quan. 

Việc bổ nhiệm vào ngạch và bổ nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện theo đúng quy 

định của nhà trường và quy định chung của việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức của Nhà nước, đảm bảo công khai và minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng 

đội ngũ nhân lực của Trường.  

3. Điểm tồn tại 

Mặc dù Nhà trường đã có những kế hoạch, chiến lược phát triển đội ngũ, tuy 

nhiên khoa Kế toán – Kiểm toán chưa thu hút được các giảng viên có trình độ cao từ 

bên ngoài, Bên cạnh đó, nhân sự quản lý Khoa, Bộ môn vẫn còn thiếu từ đó ảnh hưởng 

đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, 

người thực 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

https://drive.google.com/drive/folders/1ssp-eZpwnJ9L2pux7UBfD4dmJ1h-yG4w
https://drive.google.com/drive/folders/1fl46B5UVXfWzfk-GsZEcROM4x7KhnBxP
https://drive.google.com/drive/folders/1S_9yY1l_CbsyeHFmHJNdRAly5bii36O4
https://drive.google.com/drive/folders/1wSTe-Qn2hvIhz1T7qbjYJWQ3yBsQyZnX
https://drive.google.com/drive/folders/1yO-VKJDxnCX7nFw-nH6ZAzgx-UzMdTG6
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hiện thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Xây dựng chính sách phù hợp 

với thực tiễn nhằm thu hút giảng 

viên, nghiên cứu viên có trình độ 

cao từ nguồn bên ngoài 

Đề xuất bổ sung nhân sự lãnh 

đạo khoa, Bộ môn theo quy hoạch 

đã được duyệt. 

Khoa/Trường 
Năm học 2023-

2024 

5. Tự đánh giá  

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 4/7 

Tiêu chí 6.4: Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định 

và được đánh giá 

1. Mô tả hiện trạng 

Đội ngũ GV, NCV của ngành Kế toán đảm bảo được năng lực giảng dạy và 

NCKH. Với vai trò là giảng viên đồng thời là viên chức của đơn vị sự nghiệp, việc đánh 

giá năng lực giảng viên được thực hiện theo Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức của trường [H6.06.04.01]. 

Đối với các vị trí giảng viên đồng thời là lãnh đạo, quản lý thì các tiêu chuẩn 

đánh giá năng lực còn tuân theo Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh 

đạo của Trường [H6.06.04.01]; [H6.06.03.09]. 

Các tiêu chuẩn GV của CTĐT CLC ngành Kế toán cũng tuân thủ theo bản mô tả 

công việc của vị trí việc làm, xác định rõ nhiệm vụ và yêu cầu năng lực theo vị trí của 

giảng viên của Nhà trường [H6.06.04.07]. 

Đối với giảng viên tuyển dụng mới: Yêu cầu về năng lực của giảng viên được xác 

định từ đầu vào (tuyển dụng) giảng viên trong quy chế tuyển dụng và thông báo tuyển 

dụng của Nhà trường. giảng viên cần có các năng lực về chuyên môn, ngoại ngữ, tin 

học, năng lực đứng lớp, NCKH và để trở thành giảng viên chính thức cần trải qua quá 

trình tập sự. giảng viên hướng dẫn tập sự, Trưởng bộ môn và Lãnh đạo khoa sẽ đánh giá 

năng lực giảng viên trong quá trình tập sự qua kết quả thực hiện nhiệm vụ của giảng 

viên tập sự, từ đó đề xuất với trường để giảng viên được công nhận chính thức 

[H6.06.04.01].  

Đối với giảng viên hiện tại của Khoa: Bên cạnh yêu cầu về năng lực cần có theo 

quy định của pháp luật, Giảng viên cần có những năng lực để thực hiện các nhiệm vụ 

theo vị trí công việc [H6.06.04.02]. Giảng viên và khoa căn cứ vào các năng lực mình 

cần có đề xuẩt các các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm đạt được các năng lực đó 

[H6.06.04.03].  

Năng lực của giảng viên được đánh giá thông qua kết quả công việc của giảng 

viên. 6 tháng 1 lần (tháng 7 và tháng 1 năm tiếp theo), giảng viên tự đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ theo quy chế đánh giá phân loại của Trường [H6.06.04.04]. Giảng 

https://drive.google.com/drive/folders/141C_4Qh-i5BzRzFkYYgPc91qz6lswav5
file:///D:/ONE%20DRIVE/KHOA%20KTKT%20-%20BUH/KIỂM%20ĐỊNH%20CHƯƠNG%20TRÌNH%20ĐÀO%20TẠO%20CLC%20NGÀNH%20KẾ%20TOÁN/BÁO%20CÁO%20TỰ%20ĐÁNH%20GIÁ%20TC6_TC8/MINH_CHỨNG_TC6/06.03.09.%20Quy%20chế%20bổ%20nhiệm%20của%20NHNN.pdf
file:///D:/ONE%20DRIVE/KHOA%20KTKT%20-%20BUH/KIỂM%20ĐỊNH%20CHƯƠNG%20TRÌNH%20ĐÀO%20TẠO%20CLC%20NGÀNH%20KẾ%20TOÁN/BÁO%20CÁO%20TỰ%20ĐÁNH%20GIÁ%20TC6_TC8/MINH_CHỨNG_TC6/06.03.09.%20Quy%20chế%20bổ%20nhiệm%20của%20NHNN.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/141C_4Qh-i5BzRzFkYYgPc91qz6lswav5
https://drive.google.com/drive/folders/1yO-VKJDxnCX7nFw-nH6ZAzgx-UzMdTG6
https://drive.google.com/drive/folders/1b1fhiUlJ2k-uaC9dfkLdShgJDVBiDrt1
https://drive.google.com/drive/folders/141C_4Qh-i5BzRzFkYYgPc91qz6lswav5
https://drive.google.com/drive/folders/1SSDdcPC7DY1b1VVNR8j2PqqMnVT8GRcu
https://drive.google.com/drive/folders/1TCDuVxFejpFt90hPbp0_YCaUYOFXrAdJ
https://drive.google.com/drive/folders/1W50ezfDbLRylYvhBhWaoZcRJhD9RxSMU
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viên cần đảm bảo các định mức về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và một số điều kiện 

khác theo quy định như: (i) chủ nhiệm hoặc thư ký đề tài, đề án, dự án; (ii) Tác giả đầu 

tiên bài viết tạp chí hoặc 02 bài viết tạp chí (ISI, SCOPUS, ISSN); (ii) Tác giả đầu tiên 

hoặc 02 bài viết bài viết Hội thảo quốc tế (ISBN); (iv) Trưởng ban hoặc thư ký của các 

ban biên soạn, chỉnh sửa CTĐT, ĐCMH để được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ [H6.06.04.05]; [H6.06.04.09]. 

Ngoài ra, nhà trường còn đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên thông qua 

việc dự giờ theo kế hoạch từng học kỳ và thực hiện lấy ý kiến sinh viên đối với mỗi lớp 

học phần giảng viên giảng dạy [H6.06.04.06]. 

2. Điểm mạnh 

Năng lực của Giảng viên, nghiên cứu viên được xây dựng rõ ràng, đầy đủ. Việc 

đánh giá năng lực của GV, NCV được tiến hành đa dạng, thông qua nhiều hình thức và 

đối tượng đánh giá từ chính bản thân GV, NCV đến Khoa, bộ môn và người học. Qua 

các kết quả đánh giá cho thấy, GV ngành kế toán về cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu, phục 

vụ tốt các hoạt động giảng dạy và NCKH của ngành.  

3. Điểm tồn tại 

Việc đánh giá năng lực của GV được thực hiện theo nhiều quy định khác nhau 

và tại các thời điểm khác nhau trong năm: Kết thúc giảng dạy học phần, giữa năm học, 

cuối năm học, cuối năm tài chính. Trong khi đó nhiệm vụ chính của giảng viên là giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học, việc thống kê kết quả các công tác này liên quan trực tiếp 

đến các phòng: Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và ĐBCL, Phòng Tổ chức cán bộ, Viện 

Khoa học công nghệ. Tuy nhiên không có cơ sở dữ liệu chung có tính liên kết giữa các 

phòng ban này dẫn đến việc giảng viên mất nhiều thời gian để kê khai các thông tin cần 

thiết cho việc đánh giá năng lực như: số giờ giảng dạy, số giờ nghiên cứu khoa học, 

minh chứng các công trình nghiên cứu khoa học.  

Trường còn thiếu các quy định chi tiết trong đánh giá năng lực của đội ngũ giảng 

viên đối với hoạt động phục vụ cộng đồng. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá 

chất lượng công tác của GV, 

NCV. 

Xây dưng các kế hoạch phương 

thức đánh giá năng lực GV, NCV 

phù hợp. 

Xây dựng kế hoạch lấy ý kiến 

- Khoa KTKT 

- Trường 

- Phòng TCCB 

- Viện NC 

- Phòng Khảo thí 

và đảm bảo chất 

lượng 

Năm học 

2023-2024 

https://drive.google.com/drive/folders/1sgLVYUPfNP_e1Lo-JkNq94Fappu-YswJ
https://drive.google.com/drive/folders/1o7hN0cZy5EeP-WbMvqIO7Z3iODNMkL0C
https://drive.google.com/drive/folders/1B49Q_tweJiz2Vh5IwLZLijt9Mo4yGWA3
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các bên liên quan về tiêu chuẩn, 

tiêu chí lựa chọn GV, NCV ngành 

kế toán. 

2 

Khắc phục 

tồn tại 

Rà soát, bổ sung các quy định 

chi tiết đối với hoạt động phục 

vụ công đồng trong các Quy 

định, quy chế về đánh giá năng 

lực của đội ngũ giảng viên.  

 Năm học 

2023-2024 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7 

Tiêu chí 6.5: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng 

viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu 

cầu đó 

1. Mô tả hiện trạng 

Căn cứ nội dung của Chiến lược phát triển trường giai đoạn giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược đảm bảo chất lượng của trường đều khẳng 

định vai trò quan trọng của đào tạo, bồi dưỡng trong phát triển nguồn nhân lực.  

Căn cứ trên chiến lược phát triển của Trường, hàng năm, P. TCCB khảo sát nhu 

cầu học tập, nâng cao trình độ của giảng viên để từ đó ban hành các kế hoạch đào tạo, 

phát triển giảng viên [H6.06.05.01]. Bên cạnh các khóa đào tạo theo danh mục được gửi 

kèm thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo hàng năm, khoa có thể đề xuất các khóa đào tạo 

theo nhu cầu phát sinh. Đối với nhu cầu đào tạo dài hạn, giảng viên thường đăng ký các 

khóa học TS trong nước và ngoài nước. Ngoài ra, giảng viên khoa KTKT còn tham gia 

các Hội thảo, Hội nghị, các khóa tập huấn ngắn hạn như: Khóa học về “Chuẩn mực kế 

toán quốc tế” (2019), Hội thảo “Thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và lộ trình áp dụng 

chuẩn mực kế toán quốc tế (JICA)” (2019), Tập huấn “Các văn bản liên quan tới lĩnh 

vực kế toán” (2020), khóa học “Chuẩn mực quốc tế đối với hệ thống thanh toán”, khóa 

học “Kỹ năng xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra và đề cương học 

phần phù hợp với yêu cầu kiểm định chất lượng” (2020) và các tập huấn về xây dựng, 

thiết kế CTĐT đáp ứng chuẩn đầu ra do trường tổ chức [H6.06.05.02].  

Trường luôn tạo điều kiện, khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ chuyên 

môn. Trường có chính sách hỗ trợ bằng tiền đối với giảng viên tham gia học tập nâng 

cao trình độ như đạt được các chứng chỉ, bằng cấp về ngoại ngữ, tin học; hỗ trợ về học 

phí cho các khóa đào tạo nâng cao trình độ đúng chuyên ngành hoặc để đáp ứng nhu cầu 

công tác chuyên môn [H6.06.01.04]; [H6.06.05.03]; Thông tin về các khóa đào tạo của 

các đơn vị bên ngoài hay NHNN gửi đến đều được gửi cho giảng viên thông qua email. 

[H6.06.05.04]. 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của GV được 

triển khai thực hiện. Có ít nhất 75% số GV được đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên 

https://drive.google.com/drive/folders/13M4clGl7HXtrTGeCRPH87m43TbRD3jxi
https://drive.google.com/drive/folders/1c5cPXzMfP1SodstCPAk9kW2nrGzbvBKJ
https://drive.google.com/drive/folders/1KbZSE1iL8opZ24VRZdrTF6KLIg88jMRW
https://drive.google.com/drive/folders/162ZHIwatT7CARBZRCAWRFfdmdzGIakqR
https://drive.google.com/drive/folders/11voI05PVBzoH_84yvwifuSze_n1kj8jr
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môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của CSGD. Trong giai đoạn 2018-2022, việc đào tạo và 

phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố 

Hồ Chí Minh được thực hiện liên tục với nhiều cấp độ, loại hình đào tạo khác nhau, bao 

gồm: Đào tạo tiến sĩ, đào tạo ngoại ngữ, đào tạo nghiêp vụ sư phạm, đào tạo lý luận 

chính trị, đào tạo chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên, đào tạo về nghiên cứu khoa 

học. Kết quả giai đoạn 2018 – 2022, có 100 % giảng viên tham gia Chương trình đã 

tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng [H6.06.05.02]. 

Đơn vị tính: Lượt 

Bảng 6.7. Hoạt động đạo tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2018 - 2022 của Trường 

Stt 
Các hoạt động đào tạo, bồi 

dưỡng 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

1 Đào tạo tiến sĩ 7 4 5 8 23 

2 Đào tạo tiếng Anh 1 26 4 2 5 

3 Đào tạo nghiệp vụ sư phạm 0 0 0 0 0 

4 Đào tạo lý luận chính trị 29 17 1 1 91 

5 Đào tạo chuyên môn 363 382 120 201 387 

6 Bồi dưỡng NCKH 0 0 0 0 1 

7 Đào tạo, bồi dưỡng khác 0 0 0 0 0 

Tổng: 400 429 130 212 507 

Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ (2022) 

Hàng năm, trường thực hiện thống kê về nội dung, hình thức, thời lượng các khóa 

đào tạo, bồi dưỡng giảng viên theo yêu cầu của NHNN và phục vụ việc điều chỉnh hoạt 

động đào tạo, phát triển giảng viên đáp ứng nhu cầu của khoa và trường [H6.06.05.05]. 

Bảng 6.8. Thống kê số lượt giảng viên khoa KTKT tham gia khóa đào tạo 

 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Ngắn hạn 11 3 4 11 13 

Dài hạn 0 0 0 1 1 

Nguồn: Phòng TCCB 

Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp 

vụ của GV được giám sát, đánh giá hàng năm. Phòng tổ chức cán bộ thực hiện công tác 

giám sát, đánh giá kết quả đào tạo bồi dưỡng được tổng hợp và thể hiện vào các báo cáo 

công tác đào tạo bồi dưỡng hàng năm và đánh giá tổng thể cho cả giai đoạn 5 năm dựa 

trên kế hoạch và thực tế triển khai. Trong đó, các thành tựu, các tồn tại, các khó khăn 

đều được phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm và lập kế hoạch cho năm mới, giai đoạn 

mới [H6.06.05.04]; [H6.06.05.06]. Tuy nhiên, công tác đánh giá được hiệu quả sau đào 

tạo, bồi dưỡng đối với chất lượng công tác của giảng viên chưa được quan tâm đúng 

mức. 

2. Điểm mạnh 

Khoa kế toán – Kiểm toán luôn quan tâm nhiều đến vấn đề đào tạo và bồi dưỡng 

https://drive.google.com/drive/folders/1c5cPXzMfP1SodstCPAk9kW2nrGzbvBKJ
https://drive.google.com/drive/folders/1mxyhIyAq-zf7tq0QQU8LkXLm7UC38Mbp
https://drive.google.com/drive/folders/11voI05PVBzoH_84yvwifuSze_n1kj8jr
https://drive.google.com/drive/folders/1eEBu2qMuiLCIzA8HuEvKQagN1E6kp6Oz
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giảng viên. Các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên được xác định dựa trên cơ sở 

đánh giá năng lực giảng viên với các tiêu chí rõ ràng, công khai, thống nhất trong toàn 

trường. Số lượng giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu đạt tỷ lệ cao. Việc 

đào tạo, bồi dưỡng cũng đảm bảo đúng theo định hướng phát triển chung của Khoa, 

Trường, các quy định liên quan đến tiêu chuẩn chức danh giảng viên đồng thời phục vụ 

trực tiếp cho hoạt động đào tạo ngành Kế toán. 

3. Điểm tồn tại 

Việc xác định nhu cầu đào tạo còn mang tính thụ động nhiều, chưa có các kế 

hoạch phát triển đội ngũ dài hạn. Nguyên nhân chính của vấn đề này là Khoa chưa xây 

dựng chiến lược phát triển chi tiết, từ đó chưa xác định được nhu cầu nhân sự cho tương 

lai trong dài hạn. Đồng thời, do những hạn chế về ngân sách mà những hỗ trợ của Nhà 

trường cho các hoạt động phát triển chuyên môn chưa nhiều, Nhà trường chưa đa dạng 

được các hoạt động phát triển chuyên môn cho nguồn nhân lực. 

Các tiêu chí đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng giảng viên mới dừng lại ở việc 

thống kê số lượng, cần đánh giá được hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng đối với chất lượng 

công tác của giảng viên. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Xây dựng và hoàn thiện 

chiến lược/kế hoạch đào tạo dài 

hạn cho GV, NCV ngành Kế 

toán. 

Đa dạng hoá các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng 

- Khoa KTKT 

- Trường 

- Phòng TCCB 

Năm học 

2023-2024 

2 

Khắc phục 

tồn tại 

Rà soát, Bổ sung các tiêu chí 

đánh giá hiệu quả sau đào tạo, 

bồi dưỡng đối với chất lượng 

công tác đối với đội ngũ giảng 

viên. 

Phòng Tổ chức 

cán bộ, Ban điều 

hành chương 

trình chất lượng 

cao và các Khoa, 

Bộ môn chuyên 

môn. 

Năm học 

2023-2024 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7 

Tiêu chí 6.6: Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu 

viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ 

cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 
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1. Mô tả hiện trạng 

Khối lượng giảng dạy, NCKH và các nhiệm vụ khác cho mỗi vị trí của GV (GV, 

GVC, PGS & GVCC và GS) theo Thông tư số 47/2014/TT-GDĐT có hiệu lực từ ngày 

25/3/2015, Thông tư 20/2020/TT-BGD ĐT ngày 27/7/2020. Dựa vào các thông tư này, 

nhà trường đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ về định mức thời gian làm việc, định 

mức giảng dạy và NCKH của GV theo chức danh nhiệm vụ để làm cơ sở quản lý khối 

lượng công việc và đánh giá và bình xét thi đua – khen thưởng cho các GV [H6.06.01.03]; 

[H6.06.01.06]. 

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có những quy định rất rõ 

ràng về phương thức, tiêu chí đánh giá phân loại giảng viên theo kết quả công việc. Kết 

quả công việc của giảng viên được đánh giá theo quy định của Trường [H6.06.06.01]. 

Quy chế này trước khi ban hành đều được lấy ý kiến của toàn bộ giảng viên. Trong quá 

trình thực hiện có điểm chưa phù hợp sẽ tiến hành lấy ý kiến để điều chỉnh, cải tiến ở 

năm tiếp theo [H6.06.06.02] . 

Định kỳ 6 tháng và 1 năm, giảng viên sẽ tự đánh giá kết quả thực hiện công việc, 

sau đó khoa sẽ họp, lấy ý kiến các thành viên trong khoa và lãnh đạo sẽ đưa ra kết quả 

đánh giá cho từng giảng viên và gửi về P. TCCB để trình Hiệu trưởng công nhận kết 

quả đánh giá. giảng viên sẽ được đánh giá trên 3 nhóm tiêu chí: (i) Đánh giá việc thực 

hiện các quy đinh chung bao gồm chấp hành các quy định, tham gia đầy đủ các buổi 

họp, tọa đàm, hội thảo... theo yêu cầu; (ii) Đánh giá hiệu quả công việc bao gồm việc 

hoàn thành định mức giảng dạy, NCKH và chất lượng thực hiện các công việc được giao 

khác; (iii) Đánh giá tinh thần học tập, thái độ, tác phong, kỹ năng bao gồm thái độ, tác 

phong làm việc, tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sáng tạo 

trong công việc và thái độ tích cực tham gia các hoạt động Đoản thể, phục vụ cộng đồng 

[H6.06.06.05]. Kết quả đánh giá này là cơ sở để phân phối thu nhập và cũng là căn cứ để 

khoa đề xuất nhu cầu đào tạo, phát triển về chuyên môn cho giảng viên [H6.06.06.03].  

Bảng 6.9. Thống kê kết quả đánh giá xếp loại của giảng viên khoa KTKT 

Xếp loại 2018 2019 2020 2021 2022 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) 12 14 15 15 22 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 12 11 12 12 5 

Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C) 4 1 0 0 0 

Không hoàn thành nhiệm vụ (Loại D) 0 0 0 0 0 

Nguồn: Phòng TCCB 

Giảng viên có thành tích nổi bật trong giảng dạy, NCKH và các công việc khác 

còn nhận được các danh hiệu khen thưởng như: Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua 

ngành Ngân hàng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Ngoài ra, giảng viên còn được khen 

thưởng các giải thưởng khi có thành tích tốt trong 1 số công việc chuyên môn như giải 

thưởng về NCKH, hướng dẫn sinh viên NCKH hay công tác giảng viên cố vấn... giảng 

viên được khen thưởng sẽ nhận được một khoản tiền đi kèm. Ví dụ như Giảng viên được 

file:///D:/ONE%20DRIVE/KHOA%20KTKT%20-%20BUH/KIỂM%20ĐỊNH%20CHƯƠNG%20TRÌNH%20ĐÀO%20TẠO%20CLC%20NGÀNH%20KẾ%20TOÁN/BÁO%20CÁO%20TỰ%20ĐÁNH%20GIÁ%20TC6_TC8/MINH_CHỨNG_TC6/Thông%20tư%20số%2047.2014.TT_GDĐT.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1RZeHOukiXj4oSbF790bmNwU2b1YRQPIj
https://drive.google.com/drive/folders/1rglUHpr6zU68wsnrECLLkqFlA4U4rqW4
https://drive.google.com/drive/folders/1AIoH6IUEgoCZCorTqp_Trxmf4IVpPLPl
https://drive.google.com/drive/folders/1Fgpj0I2HkANJJLU9knV6KPmP25l13x1K
https://drive.google.com/drive/folders/1k6vzbk-SioRfIabLpacQQVX6jxTTKSpZ
https://drive.google.com/drive/folders/14iwptTPEcyC3rlLLTflu2DsSdAymdj8H
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thưởng tiền từ 5.000.000 đ đến 44.000.000 đ khi có bài báo khoa học quốc tế trong danh 

mục Scopus, ISI; Thưởng từ 20.000.000đ đến 40.000.000đ đối với các đề tài NCKH cấp 

Nhà nước; thưởng từ 1.000.000đ – 2.000.000đ đối với việc hướng dẫn SV NCKH đạt 

giải thưởng [H6.06.06.04]. 

Trường chỉ mới có Quy định số giờ NCKH và định mức giờ NCKH hàng năm và 

các sản phẩm yêu cầu đối với GV theo học vị chứ chưa có quy định riêng cho giảng viên 

dạy CTCLC.  

Bảng 6.10. Thống kê thành tích, giải thưởng của Giảng viên khoa KTKT 

Danh hiệu thi đua/Khen 

thưởng 

Số lượng giảng viên được nhận giải thưởng 

2018 2019 2020 2021 2022 

Chiến sĩ thi đua cơ sở 7 5 5 6 4 

Bằng khen thống đốc 0 1 0 0 0 

Giấy khen của hiệu trưởng 2 2 0 1 20 

 Nguồn: Phòng TCCB 

Kết quả đánh giá xếp loại hay thi đua khen thưởng trước khi công bố chính thức 

sẽ được gửi đến giảng viên để lấy ý kiến. Nếu có sự chưa thỏa đáng thì giảng viên sẽ 

phản hồi lại cho phòng TCCB để giải thích hoặc điều chỉnh [H6.06.06.05]. 

Nhìn chung tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, quản trị 

công việc theo kết quả công tác của giảng viên đã được quy định rõ ràng và thực hiện 

đúng quy định. Nhìn chung, giảng viên hài lòng với kết quả đánh giá, qua đó, tạo động 

lực để đội ngũ giảng viên phấn đấu duy trì, nâng mức độ kết quả đánh giá theo thời gian. 

Tuy nhiên, công tác đánh giá thực hiện công việc, nhằm đo lường, đánh giá hiệu quả 

công việc (Key Performance Indicator - KPI) vẫn đang trong quá trình triển khai. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường đã có các quy định rõ ràng về đánh giá xếp loại viên chức, quy định 

khen thưởng, quy định nâng lương trước thời hạn cho GV, quy định khen thưởng NCKH, 

điều này đã tạo ra động lực cho GV trong giảng dạy và NCKH đồng thời còn giúp quản 

trị theo kết quả công việc của GV được tốt. 

3. Điểm tồn tại 

Số lượng đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh còn rất hạn chế, công bố quốc tế chưa nhiều, 

chưa triển hoàn thành đánh giá công việc theo Key Performance Indicator – KPI. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Viên NC , Khoa KTKT tăng 

cường các hội thảo, tập huấn để 

nâng cao năng lực NCKH cho 

- Khoa KTKT 

- Trường 

- Viện NC 

Năm học 

2023-2024 

https://drive.google.com/drive/folders/1ndrMl6SM7KyqVHODBbjOQA5PlQjA-b5F
https://drive.google.com/drive/folders/1k6vzbk-SioRfIabLpacQQVX6jxTTKSpZ
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GV 

2 

Khắc phục 

tồn tại 

Đẩy nhanh công tác xây 

dựng chỉ số đánh giá thực hiện 

công việc, nhằm đo lường, đánh 

giá hiệu quả công việc (Key 

Performance Indicator - KPI) để 

phản ánh cụ thể hơn hiệu quả 

của đội ngũ giảng viên.  

Khắc phục tồn 

tại 

Năm học 

2023-2024 

5. Tự đánh giá  

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7 

Tiêu chí 6.7: Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng 

viên, nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

Cùng với đào tạo, hoạt động NCKH được Nhà trường coi là một trong hai nhiệm 

vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu và sứ mạng xây dựng HUB trở thành trường đại học 

đa ngành, liên ngành nằm trong nhóm các đại học có uy tín ở khu vực đông nam á. Hoạt 

động NCKH gắn kết với quá trình đào tạo của Nhà trường. 

Kết quả NCKH cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để xét các danhhiệu 

thi đua, khen thưởng và xếp loại viên chức hàng năm. Trong các quy định về Tiêu chuẩn, 

tiêu chí xét danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với giảng viên có tiêu chuẩn cụ thể về 

loại hình và số lượng hoạt động NCKH cụ thể. Điển hình đối với danh hiệu Chiến sỹ thi 

đua cơ sở giảng viên phải có đề tài NCKH cấp cơ sở trở lên hoặc bài báo tương đương, 

hoàn thành định mức giảng dạy và một số những tiêu chí khác.  

Chiến lược cho hoạt động NCKH nằm trong chiến lược tổng thể của Nhà trường 

nhấn mạnh đến việc phát triển hoạt động NCKH thông qua việc nâng cao năng lực 

nghiên cứu của giảng viên, gắn hoạt động nghiên cứu với giảng dạy và phục vụ cho nhu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội [H6.06.07.01]. Các loại hình NCKH được quy định cụ thể: 

(i) Xét theo cấp chủ quản và nguồn tài trợ, hoạt động NCKH bao gồm: cấp Quốc tế, cấp 

Quốc gia, cấp Bộ và cấp cơ sở (cấp trường); (ii) Căn cứ trên kết quả NCKH được công 

nhận, hoạt động NCKH bao gồm: Bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học 

ngoài nước, Bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học trong nước, Bài báo khoa 

học được đăng trên tạp chí ISI, Bài báo khoa học được đăng trên tạp chí Scopus, Sách 

phục vụ hội thảo, Báo cáo khoa học tại hội thảo, … [H6.06.07.02]. Hoạt động NCKH 

của giảng viên được giám sát bởi Viện NCKH&CN. Kết quả hoạt động NCKH của 

giảng viên trước khi công bố chính thức sẽ được gửi đến giảng viên để lấy ý kiến. Nếu 

có sự chưa thỏa đáng thì giảng viên sẽ phản hồi lại cho Viện NCKH&CN để giải thích 

hoặc điều chỉnh [H6.06.07.04]. Từng học kỳ, giảng viên phải kê khai kết quả các hoạt 

động NCKH của mình với Viện. Kết quả NCKH của giảng viên được Viện NCKH quản 

lý và sử dụng để đánh giá kết quả công việc, đề xuất khen thưởng đối với giảng viên và 

https://drive.google.com/drive/folders/1BTkaL0c3Ugxaos0Dlr_S9w3qpAOxdbcc
https://drive.google.com/drive/folders/14XkLOOCsaAfu_dtS4CYsN83Fmt1InLeh
https://drive.google.com/drive/folders/1kWdZCwoNVAMWi6APxLBb4mYZrPP0EcDj
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đối sánh qua các năm hoặc kế hoạch NCKH đã đề ra để xem xét đưa ra những cải tiến 

về số lượng và chất lượng hoạt động NCKH của trường [H6.06.07.03]. 

Về NCKH của giảng viên, NCV hiện tại trường chỉ mới có Quy định định mức 

(196 tiết/năm) giờ NCKH và sản phẩm NCKH (Đề tài, đề án, bài báo, hướng dẫn sinh 

viên NCKH...) hàng năm và quy định cụ thể đối với GV, NCV có học hàm học vị từ tiến 

sĩ, PGS trở lên chứ chưa có quy định riêng cho giảng viên, NCV tham gia CTCLC và 

chương trình chuẩn. Tuy nhiên quy định về số giờ khoa học, sản phẩm khoa học (Đề tài, 

đề án, bài báo, hướng dẫn sinh viên NCKH..) về cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn theo điều 9 

TT23/2014. 

Đầu mỗi năm học, viện nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng thông báo 

đề xuất các đề tài nghiên cứu các cấp. Sau khi có danh sách đăng ký, hội đồng khoa học 

và đào tạo họp xét duyệt tên đề tài và có thông báo chính thức. Trong quá trình thực 

hiện, cá nhân tham gia đề tài phải có báo cáo giữa kỳ và báo cáo sơ bộ trước khi nộp 

báo cáo kết quả chính thức. Khi đề tài hoàn thành, viện nghiên cứu khoa học và công 

nghệ ngân hàng chịu trách nhiệm đề xuất Hội đồng nghiệm thu đề tài trình Hiệu trưởng 

phê duyệt. Từ năm 2020 trở đi, yêu cầu mỗi đề tài NCKH cấp cơ sở phải có sản phẩm 

bài báo đăng Tạp chí khoa học chuyên ngành [H6.06.07.02]. Đây là một trong những yêu 

cầu mới nhằm nâng cao chất lượng đề tài NCKH của các giảng viên bộ môn nói riêng, 

và toàn bộ cán bộ nhà Trường nói chung. 

Việc NCKH của giảng viên, NCV được nhà trường giám sát thông qua đầu mối 

là viện nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng và phòng tổ chức cán bộ theo quy 

trình quản lý NCKH (điều 74) [H6.06.07.02] và quy chế đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của viên chức, người lao động (điều 7) [H6.06.06.01].   

Số lượng các hoạt động NCKH của khoa KTKT được thể hiện qua bảng 6.11 sau 

đây: 

Bảng 6.11. Thống kê các hoạt động NCKH của giảng viên khoa KTKT 

Năm 

Thể loại công bố khoa học 

Tổng 

cộng 

Tỷ lệ công 

bố khoa 

học/giảng 

viên 

Trong nước Cấp quốc tế 

Bài 

báo 

Bài 

hội 

thảo 

Đề tài 

NCKH 
Sách 

Bài 

báo 

Bài 

hội 

thảo 

2017 – 2018 19 36 4 3 5 3 70 2.2 

2018 – 2019 15 31 4 3 1 1 55 1.6 

2019 – 2020 24 22 0 1 6 5 58 1.7 

2020 – 2021 29 25 2 0 0 2 58 1.8 

2021 - 2022 27 30 5 3 7 4 76 2.6 

Nguồn: Viện NCKH&CNNH 

Nhìn chung, các hoạt động NCKH của đội ngũ giảng viên được quy định rõ ràng, 

các sản phẩm NCKH đáp ứng tốt các yêu cầu về NCKH với số lượng và chất lượng ngày 

https://drive.google.com/drive/folders/1PG6KKxUozOd9MnoPsK_63RTbSS5_RPP7
https://drive.google.com/drive/folders/14XkLOOCsaAfu_dtS4CYsN83Fmt1InLeh
https://drive.google.com/drive/folders/14XkLOOCsaAfu_dtS4CYsN83Fmt1InLeh
https://drive.google.com/drive/folders/1AIoH6IUEgoCZCorTqp_Trxmf4IVpPLPl
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càng tăng. Tuy nhiên, hoạt động NCKH còn chưa đồng đều trong đội ngũ giảng viên, 

các nghiên cứu quốc tế chỉ tập trung vào một số giảng viên. 

2. Điểm mạnh 

Việc triển khai kế hoạch KH&CN hàng năm cũng đều có hướng dẫn rõ ràng và 

thực hiện có nề nếp, đúng kế hoạch, đồng thời thường xuyên được kiểm tra, giám sát 

của Khoa và nhà trường. GV khoa KTKT đã rất nỗ lực tham gia các hoạt động NCKH 

từ việc tham gia các đề tài các cấp, viết bài đăng tạp chí, biên soạn bài giảng, tài liệu 

tham khảo đến hướng dẫn NCKH sinh viên. Các kết quả nghiệm thu đều được đánh giá 

tốt.  

3. Điểm tồn tại 

Mặc dù số lượng các hoạt động NCKH là khá lớn, song các hoạt động NCKH 

của GV chưa thực sự đa dạng, chưa có nhiều đề tài nghiên cứu ở các cấp cao. Việc giám 

sát chất lượng để đối sánh, cải tiến chất lượng các công trình khoa học hầu như chưa 

được thực hiện để có đối sánh, cải tiến.  

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Xây dựng các kế hoạch, định 

hướng NCKH cho GV, NCV. 

Thực hiện các đối sánh để 

đánh giá mức độ cải tiến chất 

lượng các hoạt động NCKH. 

- Khoa KTKT 

- Trường 

- Viện NC 

Năm học 

2023-2024 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 4/7 

Kết luận tiêu chuẩn 6: 

Trong những năm qua, chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên luôn là 

vấn đề được khoa Kế toán –Kiểm toán, trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí 

Minh đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu đào tạo cũng như 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Công tác quy hoạch cán bộ cũng đã đáp 

ứng được nhu cầu. Tỷ lệ người học/giảng viên luôn đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. Khối lượng công việc của từng GV ngành Kế toán được xác định rõ 

ràng và được giám sát bởi Bộ môn, Khoa và các đơn vị chức năng trong Nhà trường. 

Các tiêu chí về tuyển dụng, lựa chọn GV luôn được phổ biến công khai, đúng quy định 

để đảm bảo tuyển chọn được những giảng viên có trình độ phù hợp nhất với nhu cầu của 

Khoa. Ngoài ra, nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của giảng viên khoa Kế 

toán – Kiểm toán luôn được xác định rõ ràng theo từng năm, do đó chất lượng đội ngũ 

giảng viên của khoa Kế toán – Kiểm toán ngày càng được nâng cao, kết quả công việc 
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giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng cũng ngày càng được 

cải thiện. 
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Tiêu chuẩn 7 - Đội ngũ nhân viên 

Mở đầu: 

Trong trường đại học, bên cạnh đội ngũ GV, một bộ phận khác đóng vai trò quan 

trọng không thể thiếu đó là đội ngũ nhân viên, những người làm công tác tại thư viện, 

quản lý sinh viên, giáo vụ khoa, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ 

khác. Đội ngũ nhân viên có nhiệm vụ hỗ trợ, cùng với đội ngũ GV hoàn thành nhiệm vụ 

đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng khác. Do vậy, Trường Đại học 

Ngân hàng thành phố Hồ chí Minh nói chung, khoa Kế toán – Kiểm toán nói riêng rất 

coi trọng công tác quy hoạch đội ngũ nhân viên. Để tuyển dụng và sử dụng đội ngũ nhân 

viên một cách có hiệu quả, các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm 

được xác định và phổ biến công khai. Bên cạnh việc chú trọng bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ, công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên 

và các dịch vụ hỗ trợ cũng được triển khai nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng phục 

vụ. 

Tiêu chí 7.1: Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng 

thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực 

hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ 

cộng đồng 

1. Mô tả hiện trạng 

Đội ngũ nhân viên làm việc tại thư viện, hệ thống công nghệ thông tin và các 

dịch vụ hỗ trợ khác đóng một vai trò không nhỏ trong việc hỗ trợ đáp ứng nhu cầu về 

đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Chính vì vậy, Trường Đại học 

ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đã và đang quan tâm đến việc quy hoạch đội ngũ này 

nhằm đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng, tạo được hiệu quả cao trong công việc 

chung của Nhà trường. 

Chiến lược phát triển về đội ngũ hỗ trợ cán bộ nằm trong chiến lược phát triển về 

tổ chức, nhân sự của trường. Theo đó, mục tiêu của trường là phát triển đội ngũ hỗ trợ 

về trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu của vị trí công việc, giảm về số lượng và tăng 

năng suất công việc [H7.07.01.01]. Nhìn chung cán bộ hỗ trợ và cố vấn học tập của tham 

gia chương trình đều có kinh nghiệm, năng lực ngoại ngữ, thành thạo các phần mềm có 

liên quan đến chương trình và đặc biệt là đều phải nắm vững CTĐT, quy định về 

ĐTCLC, có khả năng hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên trong quá trình học tập, đáp ứng điều 

kiện theo TT23 (điều 7 thông tư 23 ngày 18/07/2014). Trường đã ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trường, bảng phân công nhiệm vụ cán bộ 

hỗ trợ (CBHT) của từng đơn vị và đang trong quá trình hoàn thiện đề án vị trí việc làm 

cho cán bộ hỗ trợ, nhằm giúp công tác quy hoạch cán bộ hỗ trợ thực hiện tốt hơn 

[H7.07.01.02] . 

Trường luôn thực hiện các chính sách thu hút, tuyển dụng nhằm phát triển đội ngũ 

nhân viên, đáp ứng yêu cầu trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng của chương 

https://drive.google.com/drive/folders/18443bZ7q8-B1OFs2NK1X67zSbw62Nsxk
https://drive.google.com/drive/folders/15rZgf2eLCjtPG2ReGPEP95ej9I0dLTK8
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trình. Trên cơ sở phân tích dự báo nhu cầu nhân sự, căn cứ chỉ tiêu biên chế nhân sự 

được phê duyệt, Trường cụ thể hóa nhu cầu nhân sự vào trong đề án tuyển dụng, thi 

tuyển, xét tuyển viên chức. Trong đó, các chính sách về thu hút, các yêu cầu tuyển dụng 

được phản ánh rõ ràng, minh bạch, cụ thể thành các tiêu chí tuyển dụng. Các thông tin 

về tuyển dụng như: chính sách thu hút, tiêu chí, nhu cầu tuyển dụng, kết quả, v.v được 

thể hiện cụ thể và thống nhất [H7.07.01.01]; [H7.07.01.07]. 

Việc thống kê danh sách đội ngũ nhân viên hỗ trợ hàng năm thể hiện rõ trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm, cùng với việc phòng KT&ĐBCL đã tiến hành 

cuộc khảo sát đánh giá chất lượng hoạt động hỗ trợ của viên chức đơn vị hành chính. 

Từ đó Nhà trường đưa ra các chính sách đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển nhằm nâng cao 

trình độ chuyên môn, kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ nhân viên đáp ứng tốt nhu cầu về 

đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng [H7.07.01.04]; [H7.07.01.05]; 

[H7.07.01.06]. 

Cán bộ hỗ trợ cho chương trình đào tạo CLC ngành kế toán không thuộc quản lý 

của khoa mà thuộc các đơn vị khác nhau trong trường. Khoa chỉ có 1 nhân viên hỗ trợ 

thuộc quản lý của khoa, đó là thư ký khoa. Tính đến 31/12/2022, đội ngũ cán bộ hỗ trợ 

cho chương trình đào tạo có 173 người, cụ thể được thống kê trong bảng 7.1. 

[H7.07.01.03]. 

Bảng 7.1. Thống kê số lượng CBHT của chương trình đào tạo CLC ngành Kế 

toán 

STT Đơn vị 
Số lượng 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Văn phòng 21 29 26 25 21 

2 Phòng Đào tạo 20 15 16 16 16 

3 Phòng Quản lý CNTT 10 10 8 9 11 

4 Phòng Công tác sinh viên 5 5 5 5 10 

5 Phòng Khảo thí & ĐBCL 15 13 12 10 9 

6 Phòng Tài chính – Kế toán  8 8 10 10 9 

7 Phòng Quản trị tài sản 31 23 22 22 23 

8 Phòng Tư vấn Tuyển sinh & PTTH  0 4 6 6 9 

9 Phòng Thanh tra 4 5 6 6 6 

10 Phòng Tổ chức cán bộ 7 9 11 10 10 

11 Viện Nghiên cứu KH&CNNH 4 8 7 10 10 

12 Tạp chí kinh tế và Ngân hàng Châu Á  4 4 4 4 5 

13 Viện Đào tạo Quốc tế  11 10 12 12 10 

14 Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ  6 6 6 6 6 

15 Trung tâm đào tạo KT-TC-NH 5 4 4 4 5 

16 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 15 13 11 11 8 

17 Văn phòng Hội đồng Trường 0 4 4 7 5 

https://drive.google.com/drive/folders/18443bZ7q8-B1OFs2NK1X67zSbw62Nsxk
https://drive.google.com/drive/folders/15Z-jtwD4xgyNu2LA6P65rAG7H9accGbx
https://drive.google.com/drive/folders/1w1orl_JPcIPZkIri6e7PBadtWun0GLeo
https://drive.google.com/drive/folders/1VAGybkqBupHX6VGHvTWjSBxR-W9-oo6l
https://drive.google.com/drive/folders/1ac39mMaTzq1A0ovcQE_d7D5l0ZbN3sLG
https://drive.google.com/drive/folders/1vNU37bQ1EWPlLFbOdP0x3DU4odwoDHZJ
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Tổng:  166 170 170 173 173 

Nguồn: Phòng TCCB 

Hàng năm, căn cứ vào đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ hỗ trợ, 

Trường tiến hành lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

cho cán bộ hỗ trợ. Trên cơ sở đó, Trường có các thông báo và các biểu mẫu yêu cầu để 

cán bộ hỗ trợ được tham gia các đợt bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ theo chính sách, vì 

nhu cầu đột xuất (yêu cầu mới trong công việc) hay từ nguyện vọng cá nhân 

[H7.07.01.04]. 

2. Điểm mạnh 

Đội ngũ nhân viên hỗ trợ của Trường và của Khoa Kế toán – Kiểm toán có đủ số 

lượng, có kinh nghiệm công tác và đảm bảo về phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ hỗ trợ, phục vụ tốt cho công tác đào tạo, NCKH và các hoạt động phục 

vụ cộng đồng. 

3. Điểm tồn tại 

Việc khảo sát lấy ý kiến GV về hoạt động hỗ trợ của đội ngũ nhân viên nhằm 

đảm bảo cho việc quy hoạch phù hợp chưa được thực hiện thường xuyên.  

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Có kế hoạch lấy ý kiến về 

hoạt động hỗ trợ của đội ngũ 

nhân viên một cách thường 

xuyên 

- Phòng TCCB, 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên 

quan 

Năm học 

2023-2024 

2 
Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng 

cán bộ hỗ trợ, cố vấn học tập 

nâng cao trình độ về ngoại ngữ, 

tin học, tâm lý học đường để 

thích ứng tốt trong thời đại 4.0 

- Phòng TCCB, 

- Phòng công tác 

sinh viên 

- Các phòng ban, 

đơn vị có liên 

quan 

Năm học 

2023-2024 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 4/7 

Tiêu chí 7.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, 

Điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

1. Mô tả hiện trạng 

Để xây dựng đội ngũ nhân viên hỗ trợ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng 

đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, các tiêu chí tuyển 

dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được trường Đại học Ngân hàng 

https://drive.google.com/drive/folders/1w1orl_JPcIPZkIri6e7PBadtWun0GLeo
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thành phố Hồ Chí Minh xác định một cách rõ ràng, cụ thể. 

Về tuyển dụng: Tiêu chí tuyển dụng CBHT được quy định theo QĐ số 1494/QĐ-

ĐHNH ngày 20/7/2016 và được cụ thể, phổ biến đến các bên liên quan thông qua các 

thông báo tuyển dụng. Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, CBHT cần phải 

đáp ứng các yêu cầu của vị trí việc làm [H7.07.02.06]. Ví dụ như đối với vị trí chuyên 

viên đảm bảo chất lượng yêu cầu về chuyên ngành đào tạo là Đo lường đánh giá giáo 

duc, Quản lý giáo dục hoặc giáo dục học; vị trí chuyên viên, vị trí chuyên viên phòng tư 

vấn tuyển sinh phụ trách mảng website ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về lập trình 

và thiết kế website, am hiểu về SEO. Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế và chủ 

trường về công tác nhân sự của trường để đề xuất về nhu cầu tuyển dụng. Trong đề xuất 

về nhu cầu tuyển dụng nêu rõ số lượng và tiêu chí tuyển dụng phù hợp với vị trí cần 

tuyển [H7.07.02.01]. Các thông báo tuyển dụng được phổ biến tới các đơn vị và các bên 

quan tâm qua email, đăng website, đăng báo [H7.07.02.02].  

Các chỉ tiêu, tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn đội ngũ nhân viên được phổ biến 

công khai bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên trang 

thông tin điện tử của trường và thông báo qua thư điện tử cho các đơn vị trong toàn 

trường. Để đảm bảo tính chính xác và khách quan trong quá trình tuyển dụng, Nhà 

trường thành lập Hội đồng tuyển dụng để tổ chức thực hiện. Kế hoạch tuyển dụng và 

kết quả tuyển dụng được báo cáo Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Công tác rà soát đội 

ngũ, lựa chọn và bổ nhiệm các chức danh của chuyên viên được thực hiện đầy đủ, tuân 

thủ chặt chẽ các quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm [H7.07.02.03]; [H7.07.02.04]; 

[H7.07.02.05]; [H7.07.02.07]. 

Lưu đồ 7.1. Quy trình tuyển dụng CBHT 

 

 

Về nâng bậc: Việc nâng bậc được thực hiện theo hướng dẫn của NHNN và bộ nội 

vụ. Các ngạch CBHT hành chính từ cao xuống thấp bao gồm: Chuyên viên cao cấp, 

Chuyên viên chính, Chuyên viên, Cán sự, Nhân viên. Tiêu chí nâng bậc bao gồm các 

tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, thời gian công tác ở vị trí hiện tại và tiêu chuẩn 

về đào tạo, bồi dưỡng (bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các khóa bồi dưỡng 

nghiệp vụ, kỹ năng). Các tiêu chí này được thông báo đến CBHT thông qua thông báo 

tổ chức các đợt xét và thi nâng bậc và được phòng TCCB gửi đến CBHT thông qua 

Chủ trương về 

nhân sự của 

Trường 

Đề xuất nhu 

cầu tuyển 

dụng CBHT 

của các đơn vị 

Lên kế 

hoạch 

tuyển 

dụng 

Thông báo 

tuyển dụng 

trên 

Website, 

đăng báo,… 

- Xét hồ sơ 

- Tổ chức thi 

tuyển/xét 

tuyển 

Thông báo 

kết quả 

tuyển dụng 

file:///D:/ONE%20DRIVE/KHOA%20KTKT%20-%20BUH/KIỂM%20ĐỊNH%20CHƯƠNG%20TRÌNH%20ĐÀO%20TẠO%20CLC%20NGÀNH%20KẾ%20TOÁN/BÁO%20CÁO%20TỰ%20ĐÁNH%20GIÁ%20TC6_TC8/MINH_CHỨNG_TC7/QĐ%20số%201494.QĐ.ĐHNH%20ngày%2020.7.2016.pdf
file:///D:/ONE%20DRIVE/KHOA%20KTKT%20-%20BUH/KIỂM%20ĐỊNH%20CHƯƠNG%20TRÌNH%20ĐÀO%20TẠO%20CLC%20NGÀNH%20KẾ%20TOÁN/BÁO%20CÁO%20TỰ%20ĐÁNH%20GIÁ%20TC6_TC8/MINH_CHỨNG_TC7/QĐ%20số%201494.QĐ.ĐHNH%20ngày%2020.7.2016.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1XW5Bc1MUdk5PuupX9cSJKPuupYZHgvRb
https://drive.google.com/drive/folders/1cfL2VuD56vz783E7j1sd6PjZsJhhKgS5
https://drive.google.com/drive/folders/10d3FUuZa53UpFMQPKdmcXaFkSKfB-et5
https://drive.google.com/drive/folders/1G2QILmZMef38xvPPQy9qyd4eqIgMZjbs
https://drive.google.com/drive/folders/1MY8krnmQNn0E-VoRYWAsOg4bagVMRG8K
https://drive.google.com/drive/folders/1gQSti8cjKxQbB5yKhXMhrxYUoLfsyvkm
https://drive.google.com/drive/folders/1CSk796WU9mkjM_qJf9VTn_YvBRy-c_s_
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email [H7.07.02.03]. 

Về quy hoạch, bổ nhiệm: Công tác bổ nhiệm CBHT được thực hiện theo quy định 

của NHNN. Xuất phát từ chủ trương về nhân sự, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và nguồn 

CBHT được quy hoạch, Trường sẽ tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến, đề xuất nhân sự 

được bổ nhiệm. Trước đó, Nhân sự được dự kiến bổ nhiệm phải đáp ứng được các tiêu 

chuẩn về chuyên môn, nghiệm vụ và đào tạo, bồi dưỡng và một số tiêu chuẩn khác như 

độ tuổi, sức khỏe, năng lực thực tế và triển vọng phát triển [H7.07.02.04]. Các tiêu chuẩn 

quy hoạch chính là tiền đề để thực hiện công tác bổ nhiệm CBHT. Tiêu chuẩn này được 

phổ biến thông qua các thông báo, hướng dẫn thực hiện quy hoạch được gửi từ P. TCCB 

[H7.07.02.05]. 

2. Điểm mạnh 

Tiêu chuẩn đối với ứng viên được quy định rõ ràng và các bước tuyển dụng theo 

đúng quy trình. 

Thông tin tuyển dụng đối với nhân viên được công khai trên các phương tiện 

thông tin và website của Nhà trường.  

3. Điểm tồn tại 

Chưa có chính sách thu hút trong tuyển dụng nhân sự hỗ trợ nên một số vị trí 

tuyển dụng khó đạt được chỉ tiêu. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Xây dựng chính sách thu hút 

đối với một số vị trí đặc biệt là 

công nghệ thông tin 

- Trường 

- Phòng TCCB, 

- Phòng công 

nghệ thông tin 

Năm học 

2023-2024 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7 

Tiêu chí 7.3: Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh 

giá 

1. Mô tả hiện trạng 

Để đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên, Nhà trường đã ban hành Quy định 

đánh giá viên chức, khối quản lý, phục vụ của Trường và phổ biến các văn bản mới về 

thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm. Trong đó có quy định rõ chức năng, 

nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của nhân viên khối hành chính, Thư viện, 

khối trung tâm, Viện và đơn vị chuyên môn. Các quy định này dùng để làm căn cứ theo 

dõi, giám sát, đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên khối quản lý và phục vụ đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng.  

https://drive.google.com/drive/folders/1G2QILmZMef38xvPPQy9qyd4eqIgMZjbs
https://drive.google.com/drive/folders/1MY8krnmQNn0E-VoRYWAsOg4bagVMRG8K
https://drive.google.com/drive/folders/1gQSti8cjKxQbB5yKhXMhrxYUoLfsyvkm


105 

 

Đối với năng lực cán bộ hỗ trợ khi được tuyển dụng cần phải đáp ứng yêu cầu 

được nêu trong thông báo tuyển dụng. Ngoài những tiêu chuẩn chung về khả năng sử 

dụng tin học, ngoại ngữ, cán bộ hỗ trợ cần đáp ứng những yêu cầu riêng đối với từng vị 

trí công việc được các đơn vị nêu trong đề xuất tuyển dụng [H7.07.03.01].  

Trong quá trình công tác, năng lực cán bộ được xác định trên yêu cầu của vị trí 

công tác và các nhiệm vụ được phân công. Nếu vị trí công việc phát sinh các yêu cầu 

mới thì CBHT hoặc lãnh đạo đơn vị sẽ đề xuất các khóa đào tạo bồi dưỡng phù hợp.  

Năng lực CBHT được xem xét và đánh giá thông qua kết quả thực hiện công 

việc. Lãnh đạo đơn vị là người trực tiếp ghi nhận và đánh giá hàng tháng, 6 tháng, hàng 

năm theo quy chế đánh giá phân loại của trường [H7.07.03.02]; [H7.07.03.03].  

Bên cạnh việc đánh giá kết quả công việc định kỳ, năng lực của cán bộ còn được 

đánh giá thông qua khảo sát của các đơn vị trong trường, khảo sát của sinh viên đối với 

công việc hỗ trợ [H7.07.03.04]. Ngoài ra trường còn triển khai khảo sát CB hỗ trợ về môi 

trường làm việc để làm cơ sở cho việc cải tiến môi trường làm việc bao gồm các chế độ 

chính sách đối với đội ngũ cán bộ hỗ trợ để khuyến khích, tạo động lực làm việc cho 

CBHT [H7.07.03.05]; [H7.07.03.06]. 

Các tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm được nhà trường triển khai sớm thông 

qua văn bản hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét các 

danh hiệu thi đua, khen thưởng. Văn bản quy định về đánh giá nhân viên được Nhà 

trường thực hiện theo quy chế dân chủ, được thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ 

giảng viên, nhân viên để lấy ý kiến đóng góp trước khi ban hành văn bản chính thức. 

Quy định bao gồm các văn bản hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người 

lao động và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm; các quy trình, biểu 

mẫu dành cho người học và GV đánh giá về đội ngũ cán bộ hỗ trợ. Các tiêu chí đánh giá 

bao gồm năng lực và trình độ chuyên môn; kỹ năng nghề nghiệp; đạo đức, trách nhiệm; 

kết quả thực hiện nhiệm vụ; công tác học tập, bồi dưỡng chuyên môn; sự hài lòng của 

các bên liên quan. 

Công tác đánh giá nhân viên hỗ trợ được thực hiện vào cuối mỗi năm học theo 

quy trình như sau: 

- Mỗi cá nhân tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện, ưu nhược điểm, 

tự xếp loại thông qua phiếu đánh giá và phân loại viên chức; 

- Trình bày bản kiểm điểm cá nhân, phiếu đánh giá và phân loại viên chức trước 

tập thể đơn vị để đồng nghiệp góp ý; 

- Lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức nhận xét và đánh giá, phân loại viên chức 

- Hội đồng thi đua khen thưởng họp đánh giá, công nhận kết quả phân loại viên 

chức, người lao động và bình xét thi đua. 

Nhìn chung công tác đánh giá được thực hiện hàng năm và năm học của trường 

tuân thủ theo đúng quy trình, quy định, quy chế, qua đó, đã giúp đánh giá năng lực một 

cách thống nhất, khách quan của đội ngũ hỗ trợ. Các nội dung trong các tiêu chí đánh 

https://drive.google.com/drive/folders/1dsMCNWLzVa6fg9mY4VoH8U7rptlTYqHq
https://drive.google.com/drive/folders/1DvjGJzKlrQoCk_nCuQR4vr90pHUV42jY
https://drive.google.com/drive/folders/1XzKcSf5pZL64Xk73fMzO1zJiMpi9aGRK
https://drive.google.com/drive/folders/1mY4FW1H1UiA5KHx65uwLUEP4rJ1RSjgc
https://drive.google.com/drive/folders/1kNpVsJLcPCP0T5rQyFw-OKPVtTt5Jnyv
https://drive.google.com/drive/folders/1bFAMhZJYLrHNOia71g_qed1e2Dxu8DSv
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giá đảm bảo đánh giá một cách toàn diện nhất năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thông 

qua mức độ hoàn thành công việc của viên chức, người lao động của Trường. Tại Trường 

Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả của việc đánh giá cho thấy, năng 

lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên của trường có năng lực đáp ứng tốt 

nhu cầu trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng của các chương trình đào tạo. Tuy 

nhiên các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đội ngũ nhân viên chưa có sự tách biệt rõ ràng 

giũa chương trình CLC và chương trình chuẩn và chưa có định lượng được công việc 

cụ thể.  

2. Điểm mạnh 

Năng lực của đội ngũ nhân viên của Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ 

Chí Minh được xác định và được đánh giá hàng năm dựa trên Quy định chức năng, 

nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của từng nhóm đối tượng cụ thể theo các 

khối hành chính, KHCN, Thư viện, khoa, viện, phòng, ban và trung tâm. 

Hệ thống các văn bản về quy trình, nội dung, phương pháp, công cụ với các tiêu 

chí rõ ràng được lượng hóa bằng điểm số, trọng số và các phát minh, sáng kiến tích cực 

được ban hành theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường. Hàng năm Nhà trường có các 

quyết định đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (xuất sắc, tốt, hành thành 

và không hoàn thành) đối với viên chức và người lao động trong toàn trường.  

3. Điểm tồn tại 

Với một số vị trí công việc, việc áp dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá còn 

chưa thực sự cụ thể, khó đo lường. Do vậy mà kết quả đánh giá ở một số bộ phận có thể 

còn chưa thực sự công bằng, chưa tạo được động lực phấn đấu cho người lao động và 

làm căn cứ cho công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển, tuyển dụng nhân viên vào các 

vị trí việc làm phù hợp và hiệu quả hơn. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Hoàn thiện các tiêu chí và 

hướng dẫn đánh giá chi tiết cho 

từng bộ phận hỗ trợ 

- Trường 

- Phòng TCCB, 

- Các phòng 

chức năng 

Năm học 

2023-2024 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 4/7 

Tiêu chí 7.4: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của 

nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

1. Mô tả hiện trạng 

Trong công tác xây dựng đội ngũ, Nhà trường đã chú trọng toàn diện cả ba khâu 



107 

 

tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng lao động. Đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực là các hoạt động để duy trì và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công 

nhân viên, là điều kiện quyết định để Nhà trường có thể đứng vững và thắng lợi trong 

môi trường cạnh tranh. 

Nhu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho CBHT được xác định 

thông qua việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hàng năm. CBHT có thể đăng ký 

nhu cầu theo danh mục các khóa đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của NHNN hoặc có thể 

đăng ký theo yêu cầu phát sinh của công việc. Căn cứ tổng hợp đăng ký nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng, chiến lược về đào tạo, phát triển CBHT và thực tế yêu cầu vị trí công 

việc, Trường sẽ ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng là 

cơ sở để triển khai công tác đào tạo, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho CBHT hàng 

năm [H7.07.04.01]. Theo đó, việc khảo sát nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển 

chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được tuân thủ theo các bước: (i) Khảo sát nhu cầu 

về ĐT, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên trên cơ 

sở phân tích yêu cầu công việc và lấy ý kiến về nhu cầu ĐT bồi dưỡng của công nhân 

viên hàng năm; (ii) Triển khai thực hiện việc ĐT, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên: Nhân viên khi được cử đi ĐT, bồi dưỡng được Nhà 

trường ra quyết định cho phép đi ĐT, bồi dưỡng với chế độ hỗ trợ về kinh phí, thời gian 

được ghi rõ trong quyết định. Hàng năm, Nhà trường và đơn vị có báo cáo kết quả thống 

kê về số lượng nhân viên được cử ĐT, bồi dưỡng; và (iii) Lập kế hoạch phát triển đội 

ngũ nhân viên dài hạn, trung hạn, hàng năm của Nhà trường và đơn vị (thể hiện rõ trong 

bản kế hoạch công tác hàng năm) dựa trên các chính sách của Nhà trường về phát triển 

năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ. Kết quả khảo sát nhu cầu về ĐT và bồi dưỡng 

là căn cứ để nhà trường xây dựng kế hoạch ngân sách, phân bổ ngân sách về ĐT, bồi 

dưỡng hàng năm cho đội ngũ nhằm tạo cơ hội cho các cá nhân nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, giúp nâng cao hiệu quả công việc [H6.06.05.01]. 

Đối với khóa đào tạo đăng ký theo danh mục của NHNN, khi đến đợt tổ chức 

khóa đào tạo, bồi dưỡng, P. TCCB sẽ ra quyết định cử CBHT đi học. Đối với các khóa 

đào tạo phát sinh, đơn vị hỗ trợ sẽ làm tờ trình gửi Hiệu trưởng phê duyệt thông qua P. 

TCCB. Sau khi hoàn thành đợt bồi dưỡng, CBHT nộp chứng nhận về đào tạo, bồi dưỡng 

về P. TCCB [H7.07.04.02]; [H7.07.04.05]. Các khóa bồi dưỡng ngắn hạn mà CBHT 

tham gia hàng năm như: đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục; hệ thống 

quản lý chất lượng theo ISO; kỹ năng giao tiếp, soạn thảo văn bản, lập kế hoạch, quản 

lý công việc, quản lý thời gian, phân tích, tổng hợp, viết báo cáo; nghiệp vụ về văn thư 

lưu trữ, nghiệp vụ về Thư viện, nghiệp vụ tuyển sinh, nghiệp vụ kế toán,...P. TCCB là 

đơn vị đầu mối lập báo cáo định kỳ về công tác đào tạo bồi dưỡng CBHT trong nhà 

trường [H7.07.04.03]. 

Dựa trên các báo cáo định kỳ của cán bộ giảng viên và của các đơn vị, Nhà trường 

có thể đưa ra những đánh giá về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn 

https://drive.google.com/drive/folders/1mb1Oh8MtmeJ9zqnccJ2TGUAs1Q4blftd
https://drive.google.com/drive/folders/13M4clGl7HXtrTGeCRPH87m43TbRD3jxi
https://drive.google.com/drive/folders/103MBUC3hkMRYI0MmkQmwBJzKUrsw69V1
https://drive.google.com/drive/folders/1dHtxru1aiOKaSm5ZoCEjW77ckb8vLN_l
https://drive.google.com/drive/folders/173ZgzchbrXLWHvjkcigIVfJczOytt9Hn
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đang được triển khai trong Nhà trường [H7.07.04.04] 

Bảng 7.2. Thống kê số lượt CBHT tham gia đào tạo bồi dưỡng hàng năm 

  Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Ngắn hạn1 30 32 35 39 49 

Dài hạn2 0 0 2 0 0 

Nguồn: Phòng TCCB 

Trong giai đoạn 2018 -2022, việc đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ 

nhân viên tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện liên 

tục với nhiều cấp độ, loại hình đào tạo khác nhau, bao gồm: Đào tạo ngoại ngữ, đào tạo 

nghiệp vụ chuyên môn, đào tạo lý luận chính trị, đào tạo chức danh nghề nghiệp đối với 

chuyên viên. Kết quả giai đoạn 2018 – 2022, có 100% nhân viên tham gia Chương trình 

đã tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng [H7.07.04.05]. 

2. Điểm mạnh 

Hằng năm, Nhà trường luôn xác định rõ ràng những nhu cầu về đào tạo và phát 

triển chuyên môn của đội ngũ cán bộ hỗ trợ, có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

đội ngũ này. Nâng cao chất lượng đội ngũ luôn được Nhà trường quan tâm thông qua 

việc xác định và tổ chức các chương trình đào tạo ngắn và dài hạn. 

3. Điểm tồn tại 

Kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng còn khá khiêm tốn; Nhà trường chưa có tiêu chí 

ưu tiên, lựa chọn đào tạo để xây dựng đội ngũ các nhà khoa học mạnh.  

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Xây dựng chiến lược, kế 

hoạch đào tạo bồi dưỡng trung 

và dài hạn 

Lập kế hoạch kinh phí khả thi 

cho các hoạt động đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ 

- Trường 

- Phòng TCCB, 

Năm học 

2023-2024 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7 

Tiêu chí 7.5: Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả 

khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

 
1 Bao gồm các khóa tập huấn ngắn hạn, hội thảo, tọa đàm 
2 Bao gồm các khóa đào tạo nâng cao trình độ như Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ 

https://drive.google.com/drive/folders/1G-_TKQLTTuZmbMb9iPr199Gx-qmWudjh
https://drive.google.com/drive/folders/1dHtxru1aiOKaSm5ZoCEjW77ckb8vLN_l
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1. Mô tả hiện trạng 

Trường thực hiện việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên để tạo động 

lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Việc quản trị 

theo kết quả công việc của nhân viên được thực hiện theo hai cơ chế gồm cả khen thưởng 

và công nhận. Khen thưởng theo các cấp gồm cấp Trường, cấp ngành; các danh hiệu 

công nhận thi đua thường niên gồm: Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua (cấp Cơ sở, 

cấp ngành), Công đoàn viên xuất xắc, riêng nhân viên là nữ còn có thêm danh hiệu Giỏi 

việc trường đảm việc nhà. Thêm vào đó, nếu cán bộ viên chức có thành tích xuất sắc 

trong công tác thông qua việc tích lũy đủ số giấy khen và các giấy chứng nhận theo yêu 

cầu sẽ được nâng lương trước thời hạn. 

Trường ban hành quy chế đánh giá phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ để 

làm căn cứ đánh giá hiệu quả công việc CBHT [H7.07.05.01]. Kết quả công việc của 

CBHT được đánh giá theo các nội dung: (i) Đánh giá việc thực hiện các quy đinh chung 

bao gồm chấp hành các quy định, tham gia đầy đủ các buổi họp, tọa đàm, hội thảo... 

theo yêu cầu; (ii) Đánh giá hiệu quả công việc bao gồm việc hoàn thành khối lượng công 

việc chuyên môn được giao và chất lượng thực hiện công việc đó; (iii) Đánh giá tinh 

thần học tập, thái độ, tác phong, kỹ năng bao gồm thái độ, tác phong làm việc, tinh thần 

phối hợp với đồng nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong công việc và thái độ 

tích cực tham gia các hoạt động Đoản thể, phục vụ cộng đồng [H7.07.05.02]; 

[H7.07.02.06]. Trước khi ban hành quy chế, dự thảo quy chế được gửi đến CBHT qua 

email, các ý kiến góp ý theo đơn vị được gửi về P. TCCB tổng hợp và điều chỉnh dự 

thảo quy chế cho phù hợp. Sau khi ban hành, hàng năm trong quá trình thực hiện, nếu 

có điểm chưa phù hợp, P. TCCB sẽ là đầu mối tổng hợp các góp ý và tiến hành chỉnh 

sửa nhằm đảm bảo phù hợp cho việc đánh giá kết quả thực hiện công việc của CBHT 

[H7.07.05.03]; [H7.07.05.07].  

Các hoạt động đánh giá được thực hiện dựa trên bảng phân công nhiệm vụ, kế 

hoạch công tác của đội ngũ nhân viên. Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hàng 

tháng, hàng năm của đội ngũ nhân viên và các cá nhân làm công tác hỗ trợ về ĐT, 

NCKH, và PVCĐ. Trong bảng phân công nhiệm vụ và kế hoạch công của nhân viên ghi 

rõ khối lượng công việc, tiến độ và thời gian hoàn thành, các nguồn lực cần thiết để thực 

hiện nhiệm vụ, đó là căn cứ, công cụ quan trọng để đánh giá. Căn cứ vào các Quy chế 

đánh giá kết quả công việc của trường, định kỳ hàng tháng, 6 tháng và 1 năm, CBHT sẽ 

tự đánh giá kết quả thực hiện công việc, sau đó lãnh đạo đơn vị đánh giá trên cơ sở có 

lấy ý kiến của các đồng nghiệp. Kết quả đánh giá sẽ được chuyển p. TCCB tổng hợp, 

trình Hiệu trưởng đưa ra kết quả đánh giá phân loại dự kiến. Kết quả này được lấy ý 

kiến của tất cả mọi người trước khi thông báo kết quả chính thức [H7.07.05.04]; 

[H7.07.05.05]; [H7.07.05.08].  

Bảng 7.3. Thống kê kết quả đánh giá phân loại hàng năm của CBHT 

Phân loại lao động 2018 2019 2020 2021 2022 

https://drive.google.com/drive/folders/19xxEdlhtkEiuTg95ptrqRb6pZepEYz5o
https://drive.google.com/drive/folders/1GVrZnw-RhEjQbMDWw0FDTJnLVj9OucYA
https://drive.google.com/drive/folders/1XW5Bc1MUdk5PuupX9cSJKPuupYZHgvRb
https://drive.google.com/drive/folders/181Cp4VRmvh6bcyGkwQ7GVGRudmAjRJZW
https://drive.google.com/drive/folders/1AS36Ea58VxZOeHkvyVeI9aLrpithaztA
https://drive.google.com/drive/folders/1pZy77kb0tekekUlP_h3IpTzzk2UFAUS_
https://drive.google.com/drive/folders/1Ce5Lf_SNUE9k8eYNC6HqMJr7KpnXaPKM
https://drive.google.com/drive/folders/11ZL5_zVJnB-AJVcrlnPteFZ9VSLyeRE6
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Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) 6 14 16 22 36 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 140 126 127 122 99 

Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C) 4 1 1 1 3 

Không hoàn thành nhiệm vụ (Loại D) 0 0 0 0 0 

Nguồn: Phòng TCCB 

Những CBHT có kết quả đánh giá công việc tốt và một số thành tích nổi bật như 

có sáng kiến, có đề tài NCKH được ứng dụng trong công việc được nhận danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua” theo năm học. Ngoài ra, còn có một số danh hiệu thi đua chuyên đề 

theo sự phát động của trường khi có thành tích trong một công tác nào đó như công tác 

tuyển sinh, công tác đảm bảo chất lượng, công tác văn hóa, thể thao,... Với mỗi danh 

hiệu thi đua, khen thưởng, CBHT sẽ nhận được 1 khoản tiền thưởng [H7.07.05.05]. 

Bảng 7.4. Thống kê thành tích thi đua khen thưởng của CBHT 

Danh hiệu thi đua/Khen 

thưởng 

Số lượng giảng viên được nhận giải thưởng 

2018 2019 2020 2021 2022 

Lao động tiên tiến 161 144 135 142 139 

Chiến sĩ thi đua cơ sở 1 0 4 4 3 

Chiến sĩ thi đua cấp ngành 0 0 0 0 0 

Bằng khen thống đốc 0 0 0 0 5 

Bằng khen cấp bộ, ngành, 

tỉnh, đoàn thể, trung ương 
0 0 0 0 0 

Giấy khen của hiệu trưởng 11 26 35 36 40 

Huy hiệu 0 0 0 0 0 

Kỷ niệm chương 0 3 3 0 8 

Nguồn: Phòng TCCB 

Trường còn thực hiện khảo sát ý kiến của giảng viên và SV về chất lượng quản 

lý, phục vụ đào tạo của các đơn vị phục vụ. Tiêu chí phản hồi tập trung vào thái độ, hiệu 

quả xử lý công việc,...Đây là kênh đánh giá kết quả công việc của CBHT một cách gián 

tiếp, đồng thời cũng là công cụ để nhà trường điều chỉnh các chính sách đối với đội ngũ 

CBHT [H7.07.05.06]. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường có quy định rõ ràng, cụ thể về thi đua, khen thưởng đối với từng cá 

nhân để thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc, xây dựng và cống hiến nhằm phát triển 

Trường. Hơn thế nữa, quy trình đăng ký thi đua và xét duyệt được công khai, minh bạch 

góp phần tạo động lực cố gắng, khuyến khích đội ngũ hỗ trợ phát triển, nâng cao chất 

lượng công việc. 

3. Điểm tồn tại 

Việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên 

chưa dựa trên quy định về khối lượng công việc cụ thể đối với từng vị trí việc làm nên 

việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên chưa thực sự hiệu quả.  

https://drive.google.com/drive/folders/1Ce5Lf_SNUE9k8eYNC6HqMJr7KpnXaPKM
https://drive.google.com/drive/folders/14oTeKEoGIZFPErPIhZLvprqIb69vxC6N
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4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Xây dựng quy định về khối 

lượng công việc cụ thể đối với 

từng vị trí việc làm để có cơ sở 

theo dõi, giám sát và đánh giá 

hiệu quả công việc của đội ngũ 

nhân viên khoa học và hiệu quả 

hơn 

- Trường 

- Phòng TCCB, 

Năm học 

2023-2024 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7 

Kết luận tiêu chuẩn 7: 

Đội ngũ nhân viên của Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đảm 

bảo về chất và lượng, được tuyển dụng đúng quy trình của Nhà trường, được công bố 

công khai. Trường có cơ chế tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên bồi dưỡng và nâng cao 

công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng đội ngũ nhân viên của Trường hiện nay 

đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ công tác đào tạo và NCKH của Khoa 

và Trường.  
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Tiêu chuẩn 8 - Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Mở đầu: 

Trong các giai đoạn vừa qua, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 

và khoa Kế toán – Kiểm toán luôn chú trọng đến CLĐT cũng như thực hiện nhiều hoạt 

động hướng đến và hỗ trợ cho SV ngành Kế toán nhằm nâng cao chất lượng đầu ra đáp 

ứng với các yêu cầu của ngành nghề, xã hội. Nhà trường đã xây dựng và hoàn thiện 

chính sách tuyển sinh theo hướng ngày càng phù hợp, rõ ràng và có các tiêu chí, phương 

thức tuyển sinh đa dạng, công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các 

thí sinh mà vẫn đảm bảo đúng quy chế và chất lượng. Bên cạnh đó, Nhà trường và Khoa 

Kế toán – Kiểm toán cũng có hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, 

kết quả học tập, khối lượng học tập của SV hợp lý. Hơn nữa, các hoạt động tư vấn và 

hỗ trợ SV được thực hiện một cách kịp thời và thường xuyên. Các hoạt động ngoại khóa, 

hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để hỗ trợ cho việc học tập, nâng cao kỹ 

năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp,.. cũng được thực hiện thường xuyên và sôi nổi thu hút 

được sự tham gia của rất nhiều SV. Song song với các hoạt động trên, Nhà trường đặc 

biệt quan tâm cải thiện môi trường tâm lý xã hội, sức khỏe, làm cho cảnh quan trong và 

xung quanh Trường đẹp và tiện ích hơn cho người học. 

Tiêu chí 8.1: Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố 

công khai và được cập nhật 

1. Mô tả hiện trạng 

Là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước với sứ mệnh: “Cung cấp cho xã hội 

và ngành ngân hàng nguồn nhân lực chất lượng cao, các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng 

cùng với dịch vụ tư vấn và hoạt động phục vụ cộng đồng. HUB kiến tạo hệ sinh thái 

giáo dục, mang đến cơ hội học tập suốt đời; phát triển con người toàn diện, sáng tạo với 

tinh thần phụng sự”. Với sứ mạng này, trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí 

Minh không chỉ thực hiện việc đào tạo cho ngành ngân hàng nói riêng mà còn mở rộng 

trong nước, khu vực và quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, hội nhập quốc 

tế. Vì thế, công tác tuyển sinh luôn được Nhà trường chú trọng, trong những năm qua, 

công tác tuyển sinh của Nhà trường luôn được thực hiện đúng theo những quy định của 

Bộ Giáo dục và đào tạo, các quy định tuyển sinh cũng được quy định cụ thể, rõ ràng cho 

từng ngành đồng thời được cập nhật theo từng năm. 

Hàng năm, căn cứ vào quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT ban hành và nhu cầu 

nhân lực chất lượng cao dựa trên kết quả khảo sát các bên liên quan, trường xây dựng 

đề án tuyển sinh trình độ đại học trong đó có chương trình CLC ngành kế toán và gửi 

Bộ GD&ĐT để được thông qua. Chính sách và tiêu chí tuyển sinh được xác định cụ thể 

trong đề án tuyển sinh bao gồm đối tượng tuyển sinh, Phạm vi tuyển sinh, phương thức 

tuyển sinh (tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT QG 

hoặc xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực), chỉ tiêu tuyển sinh, ngưỡng đảm 

đảm chất lượng đầu vào đối với từng phương thức tuyển sinh, điều kiện nhận hồ sơ đăng 
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ký xét tuyển. Trường có chính sách xét tuyển thẳng đối với các đối tượng như là người 

khuyết tật, người ở các địa phương nghèo, người dân tốc thiểu số hoặc người nước ngoài 

có năng lực học tập Tiếng Việt [H8.08.01.01]. 

Chính sách tuyển sinh CTĐTCLC được công bố dưới nhiều hình thức trực tuyến 

và trực tiếp như: website, Facebook, fanpage, youtube, hotline của CTĐTCLC; trang 

thông tin tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT, trang thông tin của các báo điện tử; 

brochure, ấn phẩm được phát tại buổi giao lưu hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh tại 

trường trung học phổ thông (THPT) và tập trung tại các tỉnh, thành phố phía nam khu 

vực Nam trung bộ. Từ năm 2020, Phòng Tư vấn tuyển sinh & Phát triển thương hiệu 

(TVTS&PTTH) và Phòng Đào tạo (ĐT) chủ trì, phối hợp với Khoa KTKT tổ chức các 

buổi livestream để đưa thông tin tuyển sinh đến các đối tượng có quan tâm [H8.08.01.02]. 

Trong mỗi đợt tuyển sinh, căn cứ và tình hình thực tế trường có điều chỉnh về phương 

thức xét tuyển; chỉ tiêu tuyển sinh của từng phương thức xét tuyển hoặc tổ chức xét 

tuyển bổ sung nhằm đảm bảo sự đa dạng về tiêu chí tuyển sinh và đảm bảo chất lượng 

đầu vào. Mỗi thay đổi, điều chỉnh trường đều thông báo cho các bên quan tâm qua nhiều 

kênh khác nhau như website, Fanpage tuyển sinh, các buổi livestream tư vấn 

[H8.08.01.03]. 

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, đảm bảo tính cập nhật và tham khảo ý 

kiến của các bên liên quan, hàng năm nhà trường đều tổ chức hội nghị đổi mới công tác 

tuyển sinhĐịnh kỳ hàng năm, Trường tổ chức hội nghị công tác tuyển sinh để rút kinh 

nghiệm và đưa ra những giải pháp để hoàn thiện tốt hơn chính sách và tiêu chí tuyển 

sinh cho năm sau. Mỗi năm, Trường đều gửi báo cáo công tác tuyển sinh cho Bộ 

GD&ĐT. Chính sách và tiêu chí tuyển sinh được điều chỉnh, cập nhật qua các năm tùy 

theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và tình hình thực tế [H8.08.01.04]; 

[H8.08.01.06]. 

Bảng 8.1. Thống kê tình hình sinh viên chương trình CLC ngành Kế toán nhập 

học 2018-2022  

Nguồn: Ban Điều hành CTĐTCLC 

Năm 2017-2022, tỷ lệ nhập học của SV trúng tuyển ổn định ở mức từ 89-96% 

Năm 

Số lượng thí sinh 
Tỷ lệ nhập 

học/Số 

lượng trúng 

tuyển 

Ghi chú 
Số người 

nộp hồ sơ 

dự tuyển 

Số người 

trúng tuyển 

Số lượng 

nhập 

học/ghi 

danh 

2018 2.285 533 75 14,07  

2019 2.627 721 102 14,15  

2020 5.451 1.769 253 14,30  

2021 12.983 2.455 114 4,64  

2022 8.567 3.632 197 5,42  

https://drive.google.com/drive/folders/1dGFlMrgf8Hm4CiB7vIPZnmsZiXCyN4y0
https://drive.google.com/drive/folders/1KUuxu099OOOU8ehPooWxrW-4XBY5fiLi
https://drive.google.com/drive/folders/1EabiijNMNffXzP0TBjtm5NBo2lAKnAVU
https://drive.google.com/drive/folders/1-3LTr4GGI0FeBUAri0ZJwCU-TmRgxo7b
https://drive.google.com/drive/folders/1SSNx4xFkbIGtfZnbwd5Ma88gxlmj2HY7
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nhờ việc áp dụng linh hoạt các phương thức xét tuyển [H8.08.01.05]. 

Bảng 8.2. Thống kê số lượng sinh viên đang theo học chương trình CLC ngành 

Kế toán 

Năm học 

Số lượng SV 

Tổng số Năm thứ 

nhất 

Năm thứ 

hai 

Năm thứ 

ba 

Năm thứ 

tư 

Trên 4 

năm  

2017-2018 79 71 10 41 5 206 

2018-2019 110 78 72 10 6 276 

2019-2020 112 105 74 72 1 364 

2020-2021 115 112 105 73 13 418 

2021-2022 197 111 109 102 22 541 

Nguồn: Ban Điều hành CTĐTCLC 

2. Điểm mạnh 

Chính sách tuyển sinh của Nhà trường được chú trọng đổi mới, cập nhật và thực 

hiện đúng quy định của Bộ GD & ĐT. Chính sách tuyển sinh của Nhà trường được công 

bố rộng rãi và công khai để các bên liên quan tiếp cận, được lấy ý kiến rộng rõ để cải 

tiến, nâng cao chất lượng. 

Đã huy động được cả hệ thống chính trị của Nhà trường quan tâm đến công tác 

tuyển sinh; đã thành lập một ban chuyên trách công tác xúc tiến tuyển sinh để khâu nối 

các đơn vị, các khoa chuyên môn trong trường cùng tham gia các hoạt động thu hút thí 

sinh. Bởi vậy, công tác tuyển sinh được đầu tư đầy đủ nguồn lực để nghiên cứu, ban 

hành và thực hiện chính sách tuyển sinh phù hợp với bối cảnh thị trường hiện nay. 

3. Điểm tồn tại 

Mặc dù chính sách tuyển sinh đã được quảng bá, công khai trên nhiều kênh thông 

tin khác nhau. Nhưng phương thức quảng bá vẫn chưa đạt được kết quả tối đa như mong 

muốn.  

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Vận dụng linh hoạt chính 

sách tuyển sinh, phương thức 

quảng bá; nhằm tuyển được đủ 

về số lượng và đảm bảo chất 

lượng đầu vào 

- P. TVTS&PTTH 

- Phòng ĐT 

- Các khoa, phòng  

Năm học 

2023-2024 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 6/7 

Tiêu chí 8.2: Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định 

https://drive.google.com/drive/folders/1mJAWvwrqnqfOR0uctSJDcL_77wlouZbv
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rõ ràng và được đánh giá 

1. Mô tả hiện trạng 

Hàng năm, Nhà trường căn cứ vào các văn bản hướng dẫn xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo để xác định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, 

Nhà trường tổ chức họp, thảo luận để xây dựng các tiêu chí thi tuyển, xét tuyển dựa trên 

quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và theo thực tế yêu cầu của ngành Kế toán nhằm 

tuyển chọn được những thí sinh chất lượng.  

Tiêu chí và phương thức tuyển sinh CTĐTCLC được thể hiện rõ trong đề án 

tuyển sinh của HUB. Sau khi trúng tuyển vào vào CTĐTCLC, người học đăng ký một 

trong ba ngành học của CTĐTCLC là: Kế toán, Quản trị kinh doanh và TC-NH. Người 

học sẽ được phân bổ vào ngành học theo nguyên vọng đăng ký. Tiêu chí và phương 

pháp tuyển sinh được xác định rõ ràng trong đề án tuyển sinh trình độ đại học được HUB 

xây dựng theo các quy định của Bộ GD&ĐT. [H8.08.02.01].  

Bảng 8.3. Tiêu chí tuyển sinh 2018-2022 của chương trình đào tạo CLC ngành Kế 

toán 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Phương 

thức 

tuyển 

sinh 

- Xét 

tuyển dựa 

trên kết 

quả thi 

THPT 

Quốc gia 

- Xét 

tuyển ưu 

tiên theo 

quy định 

của Bộ 

GD&ĐT 

- Xét 

tuyển dựa 

trên kết 

quả thi 

THPT 

Quốc gia 

- Xét 

tuyển ưu 

tiên theo 

quy định 

của Bộ 

GD&ĐT 

- Xét tuyển 

dựa trên kết 

quả thi THPT 

Quốc gia 

- Xét tuyển 

ưu tiên theo 

quy định của 

Bộ GD&ĐT và 

xét học bạ 

 

- Xét tuyển 

dựa trên kết quả 

thi THPT Quốc 

gia 

- Xét tuyển 

ưu tiên theo quy 

định của Bộ 

GD&ĐT và xét 

học bạ 

- Xét kết quả 

thi đánh giá 

năng lực3 

- Xét 

tuyển tổng 

hợp: xét 

tuyển kết quả 

học tập và 

thành tích 

bậc THPT 

- Xét 

tuyển dựa 

trên kết quả 

thi THPT 

Quốc gia 

Chỉ tiêu 

tuyển 

sinh 

500 SV 650 SV - Xét tuyển 

dựa trên kết 

quả thi THPT 

Quốc gia: 550 

SV 

- Xét tuyển 

ưu tiên theo 

quy định của 

- Xét tuyển 

dựa trên kết quả 

thi THPT Quốc 

gia: 500 SV 

- Xét tuyển 

ưu tiên theo quy 

định của Bộ 

GD&ĐT và xét 

Xét tuyển 

tổng hợp: xét 

tuyển kết quả 

học tập và 

thành tích 

bậc THPT: 

1071 SV 

- Xét 

 
3 Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2018. 

Bài thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: 

sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. 

https://drive.google.com/drive/folders/1t_SUzLPXX52zre2lfvs6uJWBbLP-g_Pz
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Bộ GD&ĐT và 

xét học bạ: 200 

SV 

 

học bạ: 545 SV 

- Xét kết quả 

thi đánh giá 

năng lực 4 : 100 

SV 

tuyển dựa 

trên kết quả 

thi THPT 

Quốc gia: 

459 SV 

Ngưỡng 

đảm bảo 

chất 

lượng 

đầu vào 

Mức 

điểm 

nhận 

đăng ký 

xét tuyển 

là 15 

điểm 

Mức 

điểm thi 

THPT 

QG nhận 

đăng ký 

xét tuyển 

là 15,5 

điểm 

Mức điểm 

thi THPT QG 

nhận đăng ký 

xét tuyển là 17 

điểm 

Mức điểm xét 

học bạ là 20 

điểm 

Mức điểm thi 

THPT QG nhận 

đăng ký xét 

tuyển là 17 điểm 

Mức điểm xét 

học bạ là 20 

điểm 

Mức điểm thi 

đánh giá năng 

lực là 700 điểm 

Mức điểm 

thi THPT QG 

nhận đăng ký 

xét tuyển là 

18 điểm 

Mức điểm 

xét tuyển kết 

quả học tập 

và thành tích 

bậc THPT là 

72 điểm 

Nguồn: Đề án tuyển sinh từ 2018-2022 

Trước năm 2020, phương thức tuyển sinh của trường là xét tuyển ưu tiên và xét 

tuyển căn cứ trên kết quả thi THPTQG. Từ năm 2020, trường xét tuyển ngành Kế toán 

dựa trên 3 phương thức: Xét tuyển ưu tiên (theo quy định của Bộ GD&ĐT), xét tuyển 

căn cứ trên kết quả thi THPTQG và xét tuyển căn cứ trên kết quả đánh giá năng lực do 

ĐHQG HCM tổ chức. Việc đa dạng phương thức xét tuyển nhằm giúp trường chủ động 

hơn trong công tác xét tuyển (không phụ thuộc toàn bộ vào Bộ GD&ĐT) và thí sinh có 

nhiều cơ hội tham gia xét tuyển. Tuy nhiên, chỉ tiêu dành cho xét tuyển căn cứ kết quả 

thi THPT QG vẫn là nhiều nhất do các phương thức xét tuyển khác tỷ lệ hồ sơ ảo cao. 

Trường xét kết quả thi của kỳ thi THPTQG dựa trên các tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật 

lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh); D07 (Toán, 

Hóa học, Tiếng Anh). Trường lấy đủ số lượng sinh viên theo thứ tự điểm của các tổ hợp 

môn trên từ cao xuống thấp. Để đảm bảo chất lượng đầu vào, trường sẽ xét tuyển bổ 

sung đợt tiếp theo nếu số lượng sinh viên lấy đợt trước đó không đáp ứng mức điểm 

chuẩn kỳ vọng của trường [H8.08.02.01].  

Trong và sau mỗi đợt tuyển sinh, để đánh giá các tiêu chí và phương pháp tuyển 

chọn SV, Trường tham khảo ý kiến của các thành viên hội đồng tuyển sinh để điều chỉnh 

kịp thời. Căn cứ theo cơ sở dữ liệu thống kê kết quả tuyển sinh, trường tổ chức hội nghị 

tuyển sinh để đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức cũng như các tiêu chí và 

phương pháp tuyển chọn SV cho những đợt tuyển sinh sau [H8.08.02.02].  

 
4 Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2018. 

Bài thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: 

sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. 

https://drive.google.com/drive/folders/1t_SUzLPXX52zre2lfvs6uJWBbLP-g_Pz
https://drive.google.com/drive/folders/1vILMdAqXmNypGjJrVi6bZGn6-_qKpXBs
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2. Điểm mạnh 

Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và thực 

hiện đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Công tác tuyển chọn người học 

cũng được đánh giá thường xuyên, liên tục để đảm bảo chọn được những người học có 

đủ năng lực vào chương trình đào tạo CLC ngành Kế toán.  

3. Điểm tồn tại 

Việc sử dụng kết quả phân tích công tác tuyển sinh và nhập học còn hạn chế, ít 

được sử dụng làm căn cứ điều chỉnh chiến lược, chính sách tuyển sinh và nhập học.  

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Chuyển kết quả phân tích 

công tác tuyển sinh và nhập học 

về khoa nhằm tìm hiểu nguyên 

nhân, đánh giá lại quá trình dạy 

và học, tìm kiếm các biện pháp 

khắc phục; Tổ chức hội thảo 

đánh giá và rút kinh nghiệm 

- P. TVTS&PTTH 

- Phòng ĐT 

- Các khoa, phòng  

Năm học 

2023-2024 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 6/7 

Tiêu chí 8.3: Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và 

rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học 

1. Mô tả hiện trạng 

HUB thiết lập một hệ thống giám sát phù hợp sự tiến bộ trong quá trình học tập 

và rèn luyện, kết quả học tập và khối lượng học tập của sinh viên trình độ đại học, trong 

đó có sinh viên thuộc CTĐTCLC ngành Kế toán. Hệ thống giám sát được thiết lập từ 

giai đoạn người học nộp hồ sợ dự tuyển đến khi người học hoàn thành CTĐT 

[H8.08.03.05]. 

Nhà trường đã phân công cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, để 

triển khai các hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, 

khối lượng học tập của người học. Trên cở sở quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ; chương trình đào tạo và kế hoạch của Nhà trường, trực tiếp 

tham gia vào hệ thống giám sát sự tiến bộ của người học bao gồm: (1) Giảng viên giảng 

dạy học phần, (2) Cố vấn học tập, (3) Khoa KTKT, (4) Phòng CTSV phối hợp cùng 

Phòng Đào tạo và Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng. 

Giảng viên (GV) giảng dạy đánh giá kết quả học tập từng học phần thông qua 

điểm quá trình các học phần. Điểm quá trình học phần bao gồm: Điểm chuyên cần 

https://drive.google.com/drive/folders/1sogQZyUQc_DFViRm53-3VWnLEtYjOhSs
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(10%), Điểm bài tập nhóm, thảo luận (20%), Điểm kiểm tra giữa kỳ (20%). Điểm quá 

trình sẽ được GV thông báo với sinh viên khi kết thúc học phần và nhập điểm vào Phần 

mềm Quản lý chương trình đào tạo. Để đánh giá kết quả học tập của người học, đề cương 

chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo CLC ngành Kế toán đã trình bày rõ 

phương thức đánh giá mỗi học phần. Nội dung phương thức đánh giá mỗi học phần bao 

gồm: Hình thức thi, Cấu trúc đề thi. 

Theo quy chế đào tạo tín chỉ thì số tín chỉ SV đăng ký tối thiểu/học kỳ là 15 TC 

đối với sinh viên học lực bình thường, 10 tín chỉ đối với SV học lực yếu; tối đa/học kỳ 

là không hạn chế đối với SV có học lực khá trở lên, 21 tín chỉ với SV học lực trung bình 

và 14 tín chỉ với SV học lực yếu [H8.08.03.01]. Việc giám sát tiến độ học tập, kết quả 

học tập và tải trọng học tập của sinh viên được thực hiện thông qua các kênh: phần mềm 

theo dõi tiến độ học tập của sinh viên, hệ thống giám sát quá trình học tập của sinh viên 

bao gồm: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên, khoa quản lý sinh viên và giảng 

viên cố vấn [H8.08.03.02]. Đối với phần mềm theo dõi tiến độ học tập của SV, SV có 

thể sử dụng tài khoản sinh viên để đăng ký, điều chỉnh hoặc hủy bỏ học phần; Kết quả 

học tập của SV cũng được thể hiện trên tài khoản SV và P. ĐT, P. CTCV, Khoa và giảng 

viên CV cũng có thể theo dõi được kết quả học tập của SV trên phần mềm này 

[H8.08.03.02]. P.CTSV có chức năng theo dõi, đánh giá, kỷ luật, và khen thưởng cho SV 

về việc chấp hành quy chế rèn luyện của SV, P. ĐT; Khoa và GVCV có chức năng xem 

xét kết quả học tập, thông báo kết quả học tập và tư vấn cho SV về việc đăng ký các 

môn học trong kỳ tiếp. Một học kỳ 2 lần (đầu và cuối học kỳ) hoặc đột xuất theo yêu 

cầu thực tế, GVCV tổ chức sinh hoạt lớp để nắm tính hình lớp, tổ chức hướng dẫn và 

chấm điểm rèn luyện cho SV, ghi nhận những ý kiến của Sv đối với trường và khoa, họp 

bình xét thi đua, khen thưởng SV, tư vấn, trao đổi về phương pháp học tập và NCKH 

[H8.08.03.03]. Ngoài ra, đối với SV có kết quả học tập yếu, kém, từng học kỳ p. ĐT sẽ 

chuyển danh sách dự kiến cảnh báo học vụ đến khoa KTKT để tìm hiểu nguyên nhân, 

Trường tổ chức họp Hội đồng cảnh báo học vụ, đưa ra thông báo cảnh báo học vụ và có 

các biện pháp phối hợp giữa khoa và các đơn vị liên quan để hỗ trợ SV cải thiện kết quả 

học tập [H8.08.03.04]. 

Bảng 8.4. cho thấy so việc năm học 2018- 2019, năm học 2021- 2022 và 2022- 

2023 có tỷ lệ sinh viên xếp loại xuất sắc, giỏi ngày càng gia tăng và tỷ lệ sinh viên xếp 

loại trung bình, yếu ngày càng giảm. Điều này này chứng tỏ hoạt động giám sát khối 

lượng và kết quả hoạc tập của CTĐTCLC ngành Kế toán đã giúp người học cải thiện 

đáng để thành tích học tập cá nhân. 

Bảng 8.4. Tổng hợp kết quả học tập của sinh viên CTĐTCLC ngành Kế toán 

Năm 

học 

Xuất sắc Giỏi Khá Trung Bình Yếu 
Tổng 

số Số 

SV 
Tỷ lệ 

Số 

SV 
Tỷ lệ 

Số 

SV 
Tỷ lệ 

Số 

SV 
Tỷ lệ 

Số 

SV 
Tỷ lệ 

https://drive.google.com/drive/folders/1yFQBS6pSLCevQatPkSQwO7GlIvhPPdNo
https://drive.google.com/drive/folders/12a-WTCnBYLnPP8z2CwNCyiry_hDgqv18
https://drive.google.com/drive/folders/12a-WTCnBYLnPP8z2CwNCyiry_hDgqv18
https://drive.google.com/drive/folders/13CnDc2fQjgSfeCvKMWwX5k7JQh01cQbL
https://drive.google.com/drive/folders/1S_EYCaSFyysCR95RMDK8aq7CkUL1p3mn
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2018

-

2019 

3 1.5% 73 35.4% 98 47.6% 24 11.7% 8 3.9% 206 

2019

-

2020 

2 0.7% 84 30.4% 150 54.3% 27 9.8% 13 4.7% 276 

2020

-

2021 

1 0.3% 182 49.7% 166 45.4% 15 4.1% 2 0.5% 366 

2021

-

2022 

3 0.7% 271 64.8% 131 31.3% 10 2.4% 3 0.7% 418 

2022

-

2023 

9 2.6% 162 47.1% 153 44.5% 15 4.4% 5 1.5% 344 

Nguồn: Ban Điều hành CTĐTCLC 

Bảng 8.5. Thống kê kết quả tốt nghiệp của CTĐTCLC ngành Kế toán 

Năm 

học 

Xuất sắc Giỏi Khá 
Trung 

bình Khá  

Trung 

bình 
Tổng số 

Số 

SV 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

SV 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

SV 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

SV 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

SV 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

SV 

Tỷ lệ 

(%) 

2018-

2019 
0  0.0% 8  40.0% 11  55.0% 1  5.0% 0  0.0% 20  

100 

% 

2019-

2020 
1  3.0% 11  33.3% 19  57.6% 0  0.0% 2  6.1% 33  100 

2020-

2021 
1  5.3% 2  10.5% 16  84.2% 0  0.0% 0  0.0% 19  % 

2021-

2022 
2  9.5% 7  33.3% 12  57.1% 0  0.0% 0  0.0% 21  100 

2022-

2023 
0  0.0% 8  38.1% 13  61.9% 0  0.0% 0  0.0% 21  % 

Nguồn: Ban Điều hành CTĐTCLC 

Hoạt động giám sát, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được thực hiện theo 

một quy trình chặt chẽ gồm có: phòng CTSV, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và GVCV 

[H8.08.03.05] Phòng CTSV có trách nhiệm quản lý và tính điểm ngoại khóa của sinh 

viên qua hệ thống quản lý hoạt động và đánh giá sinh viên 

(https://member.youth.buh.edu.vn/) [H8.08.03.03]. Từng học kỳ, sinh viên tự chấm 

điểm rèn luyện theo các nội dung được quy định trong Phiếu chấm điểm rèn luyện 

https://drive.google.com/drive/folders/1sogQZyUQc_DFViRm53-3VWnLEtYjOhSs
https://member.youth.buh.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/13CnDc2fQjgSfeCvKMWwX5k7JQh01cQbL
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[H8.08.03.02]. Sau đó, điểm rèn luyện sẽ được chấm lại qua 3 cấp thẩm định: Cấp lớp 

(GVCV và tập thể lớp sinh hoạt), Cấp khoa (Hội đồng cấp khoa) và Cấp trường (Hội 

đồng cấp trường). Điểm rèn luyện dự kiến được công bố cho sinh viên kiểm dò trước 

khi công bố chính thức.  

Bảng 8.6. Bảng điểm rèn luyện sinh viên CTĐT CLC ngành Kế toán 

Năm học 
Xuất sắc Tốt Khá Trung bình Yếu 

HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 

2018-2019 26 39 111 129 90 62 12 11 0 0 

2019-2020 35 43 126 151 114 80 11 6 0 0 

2020-2021 102 91 182 181 77 86 3 3 0 0 

2021-2022 51 196 106 116 187 85 54 1 5 1 

      Nguồn: Ban Điều hành CTĐTCLC 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường có hệ thống giám sát chặt chẽ để theo dõi sự tiến bộ, thành tích học 

tập cũng như khối lượng học tập của sinh viên. Nhà trường có các quyết định đúng đắn 

về xét học bổng, các khen thưởng khác cũng như các quyết định về cảnh báo học vụ 

đối với SV của trường.  

3. Điểm tồn tại 

Đường truyền internet còn yếu dẫn đến hạn chế sự tương tác, trao đổi giữa GV 

và SV chưa đáp ứng nhu cầu của người học hướng tới học mọi nơi mọi lúc. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Nhà trường cần tiếp tục đầu 

tư, nâng cấp đường truyền 

internet 

- Trường  

- Phòng công nghệ 

thông tin 

Năm học 

2023-2024 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7 

Tiêu chí 8.4: Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt 

động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng 

có việc làm của người học 

1. Mô tả hiện trạng 

Đối với các tân SV, ngay tuần đầu tiên của năm học Phòng CT&CTSV phối hợp 

với Phòng ĐT và các đơn vị liên quan tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa để 

cung cấp cho SV các thông tin về các qui định, qui chế đào tạo, CSVC, chính sách và 

các dịch vụ hỗ trợ (đăng ký ký túc xá, kiểm tra sức khỏe và cũng như các chính sách 

https://drive.google.com/drive/folders/12a-WTCnBYLnPP8z2CwNCyiry_hDgqv18


121 

 

miễn giảm học phí...). SV cũng có thể tìm được các thông tin này trên website của nhà 

trường. Thêm vào đó Khoa kế toán tổ chức gặp mặt chào đón tân SV để giới thiệu các 

qui định về CTĐT và giải đáp thắc mắc của SV.  

Căn tin Trường được đấu thầu và chọn những nhà thầu uy tín, các món ăn phục 

vụ đa dạng, giá cả hợp lý và đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác kiểm 

tra phòng cháy chữa cháy được kiểm tra định kỳ thường xuyên.  

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ SV trong quá trình học tập bao gồm:  

(i) Tư vấn, hỗ trợ thông tin đào tạo: hỗ trợ, tư vấn xây dựng và hoàn thành kế 

hoạch học tập, đăng ký môn học, quản lý kết quả học tập của SV, xét và cấp bằng tốt 

nghiệp, xét nghỉ học, thôi học, dự thi KTHP, công bố, phúc khảo kết quả thi, hướng dẫn 

viết báo cáo thực tập, luận văn [H8.08.04.01]. 

(ii) Tư vấn, hỗ trợ về thực tập, việc làm: kết nối với doanh nghiệp, thông tin về 

tuyển dụng thông qua cổng thông tin việc làm, thực tập, kiến tập, tổ chức ngày hội việc 

làm hàng năm [H8.08.04.02]; [H8.08.04.03]; [H8.08.04.04]; [H8.08.04.10]. 

(iii) Hỗ trợ tài chính, chế độ chính sách, thi đua – khen thưởng và học bổng: xét và 

cấp học bổng, xét thi đua khen thưởng đối với những sinh viên đủ điều kiện. Sinh viên 

có hoàn cảnh khó khăn có thể gửi hồ sơ để được hỗ trợ về tài chính trong quá trình học 

tập [H8.08.04.05]. 

(iv) Hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho SV: Hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua 

và dịch vụ hỗ trợ khác là một nét đặc biệt của CTĐTCLC ngành Kế toán. Hằng năm, 

HUB tổ chức hằng trăm sự kiện như: hội thảo, đối thoại, hướng nghiệp, ngày hội việc 

làm, cuộc thi, hoạt động về nguồn, thiện nguyện, sinh hoạt câu lạc bộ … dành cho các 

sinh viên của CTĐTCLC Tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp, tọa đàm, hội thảo, cuộc 

thi học thuật, tham quan thực tế tại doanh nghiệp, sinh hoạt câu lạc bộ, đội, nhóm 

[H8.08.04.06]; [H8.08.04.09]. 

Đặc biệt, HUB có chính sách hỗ trợ tài chính, khen thưởng, học bổng dành cho 

người học. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể gửi hồ sơ để được hỗ trợ về tài chính 

trong quá trình học tập [H8.08.04.05]. Để khích lệ sinh viên học tập và nghiên cứu khoa 

học, HUB ban hành chính sách thi đua- khen thưởng và học bổng cho những sinh viên. 

Bên cạnh học bổng Ngân sách, học bổng Thống đốc, học bổng Ngành ngân hàng; sinh 

viên CTĐTCLC còn nhận được học bổng đặc biệt của CTĐTCLC, cũng như nhận được 

các phần thưởng khích lệ cho hoạt động nghiên cứu khoa học.  

Bảng 8.7. Số sinh viên CTĐTCLC ngành Kế toán nhận học bổng và khen thưởng 

Năm học 
Học bổng 

Thống đốc 

Học bổng 

ngành 

NH 

Học bổng ngân sách Học bổng 

CTĐT CLC 

Khen 

thưởng về 

NCKH Học kỳ 1 Học kỳ 2 

2018-2019 03 07 24 23 39 05 

2019-2020 01 05 28 19 25 00 

https://drive.google.com/drive/folders/1neQeEE8TtgRCg_BPCAA7bKxqtPKLl4nd
https://drive.google.com/drive/folders/1NxeqadD82Vc85na7YlDa1JW0ExgP4WFJ
https://drive.google.com/drive/folders/1g6LbxVeNQZ3jlYrWbZkrEGL7ZZ6bwNAa
https://drive.google.com/drive/folders/16dVrfXXn8BF40E_Vy22UbOXTBzS8Q5OA
https://drive.google.com/drive/folders/1dyzfeggt8NObgmaK5lY9TadRkmkt3Ut-
https://drive.google.com/drive/folders/1b_4mIQ59teMGNlhglYBiajLQTcJblrdk
https://drive.google.com/drive/folders/1TS8BIvliwsGsTEp_sUZERp3H4RA_SQ8s
https://drive.google.com/drive/folders/1srk8YWJCvZbcQv9u1axOLJCBq5WVk6gt
https://drive.google.com/drive/folders/1b_4mIQ59teMGNlhglYBiajLQTcJblrdk
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2020-2021 00 04 31 18 38 05 

2021-2022 00 07 31 37 46 05 

Nguồn: Ban Điều hành CTĐTCLC, Phòng CTSV 

Tất cả các hoạt động hỗ trợ sinh viên đều được triển khai ở 2 cấp độ: Trường và 

Khoa. Ở cấp trường có các đơn vị sau: P. CTSV, Trung tâm HTSV, Thư viện, Phòng 

Đào tạo, Ban điều hành CTCLC, phòng KT&ĐBCL, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên 

giúp triển khai các hoạt động hỗ trợ thông tin đào tạo, tư vấn học tập, ngoại khoá, thi 

đua và những dịch vụ hỗ trợ khác dành cho SV giúp nâng cao chất lượng học tập và khả 

năng tìm được việc làm của SV. Ở cấp khoa có lãnh đạo khoa, giáo vụ khoa và đội ngũ 

giảng viên cố vấn, giảng viên của khoa tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập 

bao gồm theo dõi kết quả học tập, tư vấn về kế hoạch học tập, hướng dẫn hoàn thành 

báo cáo thực tập và luận văn tốt nghiệp [H8.08.04.07].  

Với hoạt động đào tạo, bộ phận quản lý CTĐTCLC của phòng ĐT hỗ trợ, tư vấn 

sinh viên xây dựng và hoàn thành kế hoạch học tập. Hoạt động này bắt đầu tư việc hướng 

dẫn sinh viên tiếp cận toàn bộ thông tin CTĐT giúp họ xây dựng kế hoạch học tập phù 

hợp; hướng dẫn và xử lý các tình huống nảy sinh trong đăng ký học phần, điều chuyển 

lớp học phần, phúc khảo kết quả thi, nghỉ học, bảo lưu khóa học, thôi học … của sinh 

viên; hỗ trợ sinh viên tìm địa điểm thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn sinh viên cách thức 

thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên thực hiện ít 

nhất một sản phẩm NCKH và khóa luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên 

chuyên ngành giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng tư duy phản biện, học tập suốt đời là 

hoạt động đặc biệt, riêng có của CTĐCLC [H8.08.04.07]; [H8.08.04.08]; [H8.08.04.09].  

Tỷ lệ SV/CBHT của CTĐT KTKT có xu hướng ổn định qua các năm ở mức 1 

CBHT/9-10 SV [H8.08.04.07]. 

Bảng 8.8. Tỷ lệ SV/CBHT của chương trình đào tạo CLC ngành kế toán 2018-

2022 

Năm học Số lượng SV Số lượng CBHT Tỷ lệ SV/CBHT 

2017-2018 206 42,6 483,57% 

2018-2019 276 28,6 965,03% 

2019-2020 364 26,2 1.389,31% 

2020-2021 418 28,4 1.471,83% 

2021-2022 541 60,4 895,70% 

Nguồn: Ban Điều hành CTĐTCLC, Phòng TCCB 

Hàng năm, Trường có tổ chức thu thập ý kiến đánh giá của SV về chất lượng hỗ 

trợ, tư vấn học tập để từ đó có những cải tiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này 

[H8.08.04.08]. Bên cạnh đó hàng năm trường tổ chức khảo sát tình trạng có việc làm của 

NH tốt nghiệp [H8.08.04.11]. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường luôn dành sự quan tâm trong hoạt động tư vấn học tập nhằm cải thiện 

https://drive.google.com/drive/folders/1kSj4RGY8H5VbQwTga6ihgFIsWX1P5U7W
https://drive.google.com/drive/folders/1kSj4RGY8H5VbQwTga6ihgFIsWX1P5U7W
https://drive.google.com/drive/folders/1Vn1uR7IN0-VHpoOwh6rWHEJ-Jhom0qKe
https://drive.google.com/drive/folders/1srk8YWJCvZbcQv9u1axOLJCBq5WVk6gt
https://drive.google.com/drive/folders/1kSj4RGY8H5VbQwTga6ihgFIsWX1P5U7W
https://drive.google.com/drive/folders/1Vn1uR7IN0-VHpoOwh6rWHEJ-Jhom0qKe
https://drive.google.com/drive/folders/1hVVALG_GUx7Ko5U9boJOEzHA-bYDqApp
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việc học tập và triển vọng việc làm của SV. Ngoài ra nhà trường luôn tạo điều kiện cho 

các hoạt động ngoại khóa của sinh viên, khuyến khích các em sinh viên tham gia. Tổ 

chức các hội thảo, NCKH, các cuộc thi về kỹ năng nhằm hỗ trợ các em hơn nữa trong 

trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng của bản thân. 

3. Điểm tồn tại 

Một số cuộc thi kỹ năng cho sinh viên mới còn gói gọn trong phạm vi sinh viên 

các Khoa của trường, chưa có sự tham gia của các sinh viên trường khác.  

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Tiếp tục tuyên truyền, mở 

rộng đối tượng tham gia các 

cuộc thi do trường tổ chức, 

nhằm giao lưu, học hỏi, trao đổi 

kiến thức, kỹ năng giữa sinh 

viên Trường HUB và sinh viên 

các trường đại học khác 

- Phòng công tác 

sinh viên 

- Khoa KTKT 

- Câu lạc bộ 

- Hội cựu sinh 

viên 

Năm học 

2023-2024 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7 

Tiêu chí 8.5: Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học 

1. Mô tả hiện trạng 

CTĐTCLC được tổ chức học tập tại 3 cơ sở đào tạo của HUB đặt tại đường Tôn 

Thất Đạm (TTĐ), đường Hàm Nghi (HN) và thành phố Thủ Đức (Thủ Đức). Tại cơ sở 

TTĐ và cở sở HN, bên cạnh văn phòng điều hành và hợp tác quốc tế, HUB xây dựng 

giảng đường dành cho sinh viên CTĐTCLC. Ưu điểm vượt trội của các cơ sở đào tạo 

này là đặt tại Quận 1, trung tâm kinh tế của TP.HCM, sinh viên thuận tiện sử dụng các 

dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, thư giãn, giải trí như: Thư viện quốc gia, 

cơ quan ngoại giao, vận tải công cộng (buýt, metro, taxi nước Saigon), công viên, Nhà 

hát lớn, phố đi bộ, trung tâm thương mại, …. Đây cũng là vị thế thuận lợi cho sinh viên 

CTĐTCLC ngành Kế toán tìm kiếm việc làm thêm, tìm địa điểm thực tập tốt nghiệp 

cũng như dễ dàng tiếp cận với môi trường làm việc trong tương lai. 

Cơ sở đào tạo chính của HUB đặt tại TP. Thủ Đức. Cơ sở Thủ Đức được quy 

hoạch và thiết kế hài hòa, môi trường và cảnh quan thoáng đãng bao gồm: Hội trường 

lớn, khu vực giảng đường và phòng máy, thư viện và khu vực tự học, khu vực dành cho 

hoạt động thể thao, khu ký túc xá, khu vực căn- tin và dịch vụ. Hội trường lớn (900 chỗ) 

là nơi tổ chức các sự kiện lớn như: lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp, hội thảo khoa học, giao 
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lưu nghề nghiệp, hướng dẫn kỹ năng sống, sinh hoạt văn nghệ … cho sinh viên toàn 

trường. Hoạt động giảng dạy được thực hiện tại các giảng đường được thiết kế đa dạng 

phù hợp với quy mô lớp học ở khu vực: giảng đường B.2. Sinh viên CTĐTCLC được 

học tập trong 45 phòng học có quy mô dưới 50 chỗ tại khu giảng đường B.2 và 09 phòng 

máy đặt tại 02 cơ sở Hàm Nghi và Thủ Đức. Thư viện với hàng ngàn đầu sách tiếng Việt 

và tiếng Anh, tọa lạc trong tòa nhà 6 tầng có kiến trúc hiện đại tạo không gian thoáng 

đãng, yên tĩnh phục vụ nhu cầu nghiên cứu và tự học của sinh viên. Bên cạnh học tập, 

HUB đã xây dựng Nhà thi đấu thể thao đa năng, sân bóng đá nhỏ, sân bóng chuyền, sân 

tenis, sân cầu lông ... tạo điều kiện thuận tiện cho sinh viên rèn luyện thể lực. Tất cả sinh 

viên đều tham gia Bảo hiểm y tế học đường theo đúng quy định và được khám sức khỏe 

vào đầu khóa học. Trong quá trình học tập, Phòng Y tế được trang bị đầy đủ thiết bị và 

thuốc men cơ bản sẽ chăm sóc thể chất và tư vấn sức khỏe tâm thần của sinh viên. Đặc 

biệt, để phục vụ nhu cầu lưu trú của sinh viên, cơ sở TĐ đã xây dựng một khu vực ký 

túc xá tiện nghi ngay trong khuôn viên trường với 2.216 chỗ ở, trong đó dành 488 chỗ 

cho sinh viên CTĐT CLC. Ngoài ra, cơ sở TĐ còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sinh viên 

như: bãi giữ xe rộng có trang bị công nghệ hiện đại trong kiểm soát xe ra vào, giá cả phù 

hợp; căn-tin rộng thoáng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm; cửa hàng tiện lợi với 

hàng hóa đa dạng, giá cả được kiểm soát; thư quán với máy móc hiện đại, dịch vụ nhanh; 

quán café, tiểu cảnh, … Tất cả tạo nên cảnh quan hài hòa, thoáng đãng; môi trường xã 

hội, tâm lý đồng bộ, an toàn, tiện lợi, giá cả phù hợp giúp sinh viên tiết kiệm chi phí lẫn 

thời gian di chuyển. , giảm thời gian  trong khuôn viên thao, sinh hoạt ngoại khóa một 

cách thoải mái. KTX SV nằm trong khuôn viên trường giúp sinh viên có thể tiết kiệm 

thời gian di chuyển trong quá trình học tập và sinh hoạt [H8.08.05.01]. 

Sinh viên cần được đảm bảo về thể chất và tinh thần để học tập nên trường có bộ 

phận y tế chuyên biệt với đầy đủ thuốc men đáp ứng được nhu cầu cơ bản cho SV, giảng 

viên và nhân viên toàn trường. Tất cả SV đều có tham gia Bảo hiểm y tế học đường theo 

đúng quy định và được khám sức khỏe vào đầu khóa học. Hoạt động tư vấn về sức khỏe, 

tâm sinh lý cũng được tổ chức thông qua các buổi tọa đàm với chuyên gia, tư vấn trực 

tiếp với cán bộ y tế [H8.08.05.02]. Công tác giữ gìn an ninh, trật tự trong trường luôn 

được Trường quan tâm nhằm bảo đảm điều kiện học tập và môi trường sinh hoạt an toàn 

cho sinh viên thông qua việc kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nội quy trong trường và 

khu nội trú, vận hành hệ thống camera quan sát, phối hợp chặt chẽ với cơ quan an ninh 

phường, thành lập đội tự quản của sinh viên, diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy 

[H8.08.05.03]. 

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển 

khai Chỉ thị số 08 của Chính phủ, trường đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử đối 

với học sinh, sinh viên. [H8.08.05.03]. 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ 

đội nhóm về năng khiếu cũng như học thuật, các cuộc thi học thuật, chương trình tham 

https://drive.google.com/drive/folders/1zcM9v4fxxd5oThwuR-FS_U-j-ZDjilg1
https://drive.google.com/drive/folders/1gWgT0dmRiHjv7qRc4PdlEZsByJLpGdzX
https://drive.google.com/drive/folders/1Pw1OXG_j909oYTcn0cr4kzF3cJrngOWs
https://drive.google.com/drive/folders/1Pw1OXG_j909oYTcn0cr4kzF3cJrngOWs
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quan thực tế được tổ chức cho sinh viên thông qua Đoàn Thanh niên và Trung tâm 

HTSV tạo cơ hội cho sinh viên rèn luyện kỹ năng về xã hội trước khi tốt nghiệp. Một số 

hoạt động xã hội tiêu biểu như: Hội thảo “NCKH sinh viên về Kinh tế học, Kinh doanh 

và Quản lý”, “Xây dựng kỹ năng và tác phong chuyên nghiệp tại công sở”; các cuộc thi 

văn hóa, văn nghệ: “BUH’s Talents”, “Bài ca sinh viên”, “Người dẫn chương trình - The 

MC Race 2021”, cuộc thi ảnh “Ký túc xá trong tôi”; cuộc thi học thuật: “Unlock your 

power”, “Journey To success”, “Sinh viên BUH Start Up 2021”; Thi đấu thể thao “Giải 

bóng rổ 3x3 BUH mở rộng”, “Giải chạy trực tuyến BUH Virtual Race”, Talkshow “Lăng 

kính khởi nghiệp”, “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trẻ”; Chương trình văn nghệ chào 

đón tân sinh viên hàng năm; hoạt động “Mùa hè xanh” và “Xuân tình nguyện” 

[H8.08.05.04]. 

 Trường hàng năm đều lấy ý kiến phản hồi của SV tốt nghiệp về môi trường tâm 

lý, y tế học đường, đời sống tinh thần để SV đóng góp ý kiến. Trên cơ sở này, Trường 

và Khoa sẽ tiến hành điều chỉnh và bổ sung thêm các hoạt động có hiệu quả hỗ trợ tích 

cực cho SV có một môi trường thoải mái hơn để học tập và nghiên cứu [H8.08.05.05]. 

Biểu đồ 8.1. Kết quả khảo sát SV tốt nghiệp về sinh hoạt và đời sống 

 

Mức thang đo: 1-Rất không hài lòng, 2-Không hài lòng, 3-Phân vân, 4-Hài lòng, 5-Rất hài 

lòng 

Nguồn: Phòng KT&ĐBCL 

2. Điểm mạnh 

Hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị của Nhà trường đã đáp ứng căn bản công 

tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Cán bộ, GV và SV. Nhà trường luôn không 

ngừng nâng cấp, cải thiện môi trường cảnh quan, hoàn thiện môi trường tâm lý, xã hội, 

quan tâm chăm lo sức khỏe cho SV, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho SV trong trường.  

3. Điểm tồn tại 

Chưa xây dựng được thư viện điện tử  

4. Kế hoạch hành động 

3.6
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3.5
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4.5

5.0

Các hoạt động Đoàn và 

Hội có tác dụng tốt, thiết 

thực

Nhà trường đáp ứng tốt 

nhu cầu văn hóa, văn 

nghệ của người học

Nhà trường đáp ứng tốt 

nhu cầu về thể dục, thể 

thao của người học

Các hoạt động y tế đảm 

bảo cho sức khỏe của 

người học

2018 2019 2020 2021 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1Xq1wy5T3x8V8Azt6oSAn1m1KKOnQ_D0M
https://drive.google.com/drive/folders/1otHUHWkL1kwciFFHBh8gUK_eQCf1j1Zy
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Thư viện cần tăng cường tìm 

kiếm các nguồn dữ liệu truy cập 

mở để phục vụ cho việc học tập 

và nghiên cứu 

- Thư viện 

- Khoa KTKT 

- Phòng công nghệ 

thông tin 

Năm học 

2023-2024 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức: 5/7 

Kết luận tiêu chuẩn 8: 

Chính sách và tiêu chí tuyển sinh của Trường được xác định rõ ràng, được ban 

hành, phổ biến đến các bên quan tâm qua nhiều kênh và dưới nhiều hình thức và có đánh 

giá hàng năm. 

Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của trường hướng đến sinh viên, tạo được 

sự thoải mái cho sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu. 

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại: 

Hệ thống giám sát tiến độ học tập của sinh viên đa phần được thực hiện thủ công, 

chưa có sự tự động trong việc cảnh báo cho sinh viên về kết quả học tập. 

Khoa chưa đánh giá sự tác động của các hoạt động hỗ trợ đến việc nâng cao chất 

lượng học tập và khả năng tìm việc làm của sinh viên.  
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Tiêu chuẩn 9 - Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Mở đầu:  

Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM có chiến lược phát triển cơ sở vật chất 

[H9.09.01.08] đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập để triển khai 

các hoạt động đào tạo và NCKH của giảng viên và sinh viên nhằm đạt được mục tiêu và 

nhiệm vụ đề ra. Trường có đủ số phòng học, phòng chức năng, giảng đường lớn, phòng 

thực hành với nhiều thiết bị thí nghiệm hiện đại, phù hợp với từng chuyên ngành, trong 

đó có ngành kế toán; phục vụ cho việc giảng dạy và học tập, đáp ứng yêu cầu đào tạo 

và NCKH. Điều này được thể hiện qua: (1) Hệ thống phòng làm việc, phòng học, phòng 

chức năng với các trang thiết bị phù hợp; (2) Hệ thống thư viện và các nguồn học liệu phù 

hợp và được cập nhật; (3) Hệ thống phòng thực hành và trang thiết bị phù hợp và sử dụng 

hiệu quả; (4) Hệ thống công nghệ thông tin ngày càng được nâng cấp; (5) Các tiêu chuẩn 

về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai hợp lý. 

Tiêu chí 9.1: Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng 

với các thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường có 3 cơ sở học tập (Tôn Thất Đạm, Hàm Nghi và Thủ Đức) trong đó SV 

chương trình kế toán học tập chính ở Cơ sở TĐ. Cơ sở TĐ có 71 Phòng học, giảng đường 

với tổng diện tích sàn là 14.948 m2 phục vụ học tập của SV. Trường mới hoàn thiện và 

đưa vào sử dụng khu giảng đường B có tổng diện tích sàn là 23.358 m2 với chức năng 

là phòng học, khu vực tự học và một số chức năng khác nhằm đáp ứng mục tiêu mở 

rộng quy mô đào tạo của Trường [H9.09.01.07]. Tỷ lệ diện tích sử dụng phục vụ giảng 

dạy/người học là 3.98m2/SV cao hơn theo quy định của TT 03/2022/TTBGD-ĐT là 

2.8m2/SV. CSVC phục vụ đào tạo của Khoa tọa lạc trong diện tích của Trường và các 

CSVC khác của Trường đều được dùng cho SV của Khoa. Phòng học lý thuyết có diện 

tích trung bình mỗi phòng học là 85m2/ phòng, có sức chứa trung bình 80 chỗ ngồi được 

trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập: máy chiếu/tivi, bàn ghế, hệ 

thống chiếu sáng, máy lạnh, loa, micro,… Hệ thống phòng làm việc, phòng học và các 

phòng chức năng có hệ thống chiếu sáng hợp lý đủ để người học có thể học tập tốt, có 

quạt thông gió, máy lạnh hay quạt giúp phòng học thoáng mát, máy chiếu, tivi… phục 

vụ dạy học, máy tính cá nhân của giảng viên. Các phòng học có thể sắp xếp bàn ghế linh 

hoạt tùy theo mục đích sử dụng như thuyết trình, làm việc nhóm, sinh hoạt CLB. Ngoài 

ra, để phục vụ tổ chức các sự kiện, hội thảo khoa học, cuộc thi học thuật trường có 02 

hội trường, 1 ở cơ sở Tôn Thất Đạm (100 chỗ) và 1 ở cơ sở Thủ Đức (900 chỗ), ngoài 

ra trường còn có 15 phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu với diện 

tích 1.936 m2 để phục vụ cho sinh hoạt chuyên môn hay họp khoa [H9.09.01.01]; 

[H9.09.01.06]. 

Trường có phòng học riêng cho chương trình CLC ở cả 2 cơ sở quận 1 và Thủ 

Đức với 148 phòng có diện tích 11.387 m2, mỗi phòng đều có máy chiếu/tivi, micro 

https://drive.google.com/drive/folders/1GVJ6w_Dpgz2fhhy_xtd6KJqJpN6mCT8y
https://drive.google.com/drive/folders/1d8HWNfsCjyaRCwa-nqWEkYjHOb5sC4W_
https://drive.google.com/drive/folders/1VOkngRXGtJxXtlfRTf2IhhuuPbq8Cn0h
https://drive.google.com/drive/folders/1e-3jwQKZeLFB8MW0KohS9MTFq4lqb8-E
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được trang bị, có mạng không dây. Mỗi sinh viên CTCLC có nơi tự học ở trong khuôn 

viên thư viện trường, có các phần mềm mô phỏng cần thiết phục vụ giảng dạy thực 

nghiệm cho sinh viên CTCLC theo yêu cầu của CTĐT như MISA AMIS, phần mềm kế 

toán ngân hàng, phần mềm Python, Jupyter notebook, anaconda được cài đặt tại các 

phòng máy để phục vụ giảng dạy các môn học kế toán số [H9.09.01.01]. 

Trường tổ chức học tập 3 học kỳ/năm học, có phần mềm hỗ trợ sắp xếp lịch giảng 

và P. ĐT là đầu mối quản lý việc sử dụng giảng đường, phòng học nhằm đảm bảo các 

phòng học, giảng đường được khai thác một cách hiệu quả [H9.09.01.02]; 

[H9.09.01.03]. 

Hàng năm, căn cứ nhu cầu về không gian học tập, giảng dạy và NCKH của SV 

và GV, phòng QTTS là đơn vị đầu mối lên kế hoạch và thực hiện mua sắm, trang bị và 

bảo trì cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị trong toàn trường [H9.09.01.04].  

Hàng năm, trường đều lấy ý kiến của SV về chất lượng cơ sở vật chất và gửi kết 

quả đến phòng ban chức năng có liên quan, yêu cầu các đơn vị làm báo cáo tự đánh giá 

sau khảo sát, trong đó trình bày rõ kế hoạch thực hiện các hành động để cải tiến, nâng 

cao cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu người học [H9.09.01.05]. 

Biểu đồ 9.1. Kết quả khảo sát sự hài lòng của SV về cơ sở vật chất giai đoạn 2018 – 2022 

 

Mức thang đo: 1-Kém, 2-Yếu, 3-Trung bình, 4-Khá, 5-Tốt 

Nguồn: Phòng KT&ĐBCL 

Bảng 9.1. Những cải tiến, nâng cấp về cơ sở vật chất của trường giai đoạn 2018-

2022 

Năm Cải tiến, nâng cấp về cơ sở vật chất 

2018 - Sắp xếp phòng làm việc của các Đơn vị, cải tạo tăng thêm các phòng 

học tại 36 TTĐ và 39 HN. 

- Cải tạo nhà Hiệu bộ tại cơ sở Thủ Đức. 

- Triển khai thi công dự án khu Liên hợp TDTT và dự án Giảng đường 

B. 
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Thiết bị tại giảng đường hoạt 
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Phòng học đảm bảo chỗ ngồi 

cho sinh viên học tập

Phòng máy tính đáp ứng 

được nhu cầu trong giờ học 

thực hành

2018 2019 2020 2021 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1VOkngRXGtJxXtlfRTf2IhhuuPbq8Cn0h
https://drive.google.com/drive/folders/1XP03a7_tooTpEuM21cXX3JXZuE791oi_
https://drive.google.com/drive/folders/1EnFohjWigbw122PW08rNyUFZGI5SNl49
https://drive.google.com/drive/folders/126hshkqAnl8WKfRc5kpt4k6_r94UhKEG
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Năm Cải tiến, nâng cấp về cơ sở vật chất 

- Hoàn thành quy hoạch điều chỉnh tỉ lệ 1/500 tại Thủ Đức. 

2019 - Cải tạo sơn và chống thấm, nứt mặt ngoài công trình Giảng đường C. 

- Xây mới trạm biến áp 1.000 KVA tại Thủ Đức cung cấp điện cho khu 

vực Giảng đường B. 

- Đưa vào sử dụng hạng mục Phòng Bảo vệ luận án do Vietcombank tài 

trợ 

- Đưa vào sử dụng hạng mục Phòng máy tính do NHTMCP Nam Á tài 

trợ. 

2020 - Đưa vào sử dụng các hạng mục sân bóng đá, nhà thi đấu, hạ tầng của 

dự án TDTT  

- Thi công phòng học thông minh do NH TMCP Quân đội tài trợ 

- Cải tạo HT lớn; trang bị máy lạnh cho khối 12 tầng khu GĐ B, di dời 

và ngầm hóa trạm điện và dây điện trước GĐ B 

- Hoàn thành thi công Giảng đường B 

2021 - Đưa vào sử dụng công trình Giảng đường B. 

- Hoàn thành Cải tạo hội trường 900 chỗ. 

- Hoàn thành thi công lắp đặt máy lạnh khối 12 tầng khu GĐB. 

- Hoàn thành thi công ngầm hóa dây điện khu GĐB.  

- Hoàn thành thi công 02 phòng học do NHTMCP Quân đội tài trợ. 

- Thi công hạng mục cải tạo hạ tầng khu GĐA và GĐB. 

- Hoàn thành thực hiện sửa chữa, di dời phòng làm việc của các đơn vị: 

Phòng KT&ĐBCL, Phòng CTSV, Viện nghiên cứu và Tạp chí, Phòng 

QLCNTT. 

2022 - Hoàn thành thi công công các hạng mục phát sinh Dự án Khu TDTT. 

- Ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn để lựa chọn nhà thầu cho Dự án Ký 

túc xá mới. 

- Đưa vào sử dung hạng mục hạ tầng kết nối Giảng đường A và Giảng 

đường B. 

- Sửa chữa KTX đón sinh viên vào ở từ đầu tháng 3/2022. 

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng: Phòng thực hành Khoa Luật Kinh tế, 

phòng AI, phòng Studio. 

- Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Giảng đường B. 

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng các phòng học tại lầu 1, 39 Hàm Nghi. 

- Cải tạo mặt ngoài KTX 9 tầng. 

- Thi công lắp đặt ổ cắm các phòng học tại 36 TTĐ, 56 HD II. 

- Hoàn thành cải tạo 05 phòng máy tính tại GĐC. 

- Lắp đặt bàn ghế các phòng học khối 12 tầng GĐ B. 

- Mua sắm trang thiết bị giảng dạy bổ sung cho các phòng học mới. 
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Năm Cải tiến, nâng cấp về cơ sở vật chất 

- Mua sắm 02 máy server từ nguồn tài trợ của Ngân hàng NN&PTNT 

Việt Nam và nguồn Trường. 

- Cải tạo hệ thống điện nhà 36 Tôn Thất Đạm. 

- Mua sắm 250 bộ tai nghe và webcam cho các phòng máy tính tại GĐC. 

- Đưa vào sử dụng phần mềm diệt virus Bitdefender cho các phòng máy. 

- Hoàn thành gói thầu chống đạo văn Turnitin. 

- Mua sắm 100 máy vi tính; 31 tivi thay máy chiếu cho cở sở Quận 1 và 

Thủ Đức đưa vào sử dụng. 

Nguồn: Phòng QTTS 

2. Điểm mạnh 

Trường có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng máy, phòng thực hành mô 

phỏng nghề nghiệp kế toán với trang thiết bị hiện đại, phù hợp với ngành kế toán, phục 

vụ cho dạy học lý thuyết và thực hành rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu 

đào tạo và NCKH.  

3. Điểm tồn tại 

 Văn phòng Khoa có diện tích nhỏ nên khó khăn khi tổ chức các cuộc họp toàn khoa, 

các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt của Hội đồng khoa. Mỗi lần họp và sinh hoạt 

chuyên môn cần đăng ký lịch làm việc với văn phòng: bị trùng lịch sử dụng của các đơn 

vị khác thì phải đổi thời gian họp.   

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc phục 

tồn tại 

Trên cơ sở VP Khoa hiện có, 

có sự cải tạo, phân bổ lại không 

gian làm việc nhằm tạo sự thuận 

lợi cho việc sinh hoạt chuyên 

môn, tiếp xúc SV, cố vấn, tư vấn 

học tập 

Phòng QTTS 

Khoa KTKT 

Năm học 

2023-2024 

2 

Phát huy 

điểm mạnh 

Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng 

cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, 

học tập và NCKH của GV và SV 

Phòng QTTS Thường 

xuyên 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7 

  Tiêu chí 9.2: Thư viện của trường đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí 

Minh có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài 

đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử 
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được nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường có chiến lược phát triển Thư viện và kế hoạch thực hiện [H9.09.02.07]. 

Thư viện trường tọa lại tại cơ sở Thủ Đức với diện tích 6.666 m2, với 01 phòng đọc 600 

chỗ ngồi dùng chung cho giảng viên và sinh viên, 20 máy tính sử dụng phần mềm quản 

lý thư viên để truy cập sách, tài liệu. Thư viện điện tử của trường ở địa chỉ: 

http://library.buh.edu.vn/. Cơ sở dữ liệu điện tử của Thư viện bao gồm các bài tạp chí 

chuyên ngành Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng, các luận văn, luận án, đề tài NCKH, và 

các nguồn học liệu liên kết với các đơn vị ngoài như dữ liệu về sách điện tử Tiếng Việt 

và Tiếng Anh (do Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM và Gale Virtual Reference Library 

cung cấp),  Cơ sở dữ liệu Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin Khoa học và Công 

nghệ, Cơ sở dữ liệu chia sẻ của Đại học Quốc gia Hà Nội, Mạng Liên kết Thông tin 

Khoa học và Công nghệ Tp.HCM, Bộ sưu tập CSDL Tạp chí điện tử đa ngành dùng 

chung cho các trường đại học, Bộ sưu tập CSDL Thomson Reuters nhằm đáp ứng tốt 

hơn nhu cầu tra cứu dữ liệu, liên kết cơ sở dữ liệu phục vụ người đọc, phục vụ học tập 

và nghiên cứu của SV và GV[H9.09.02.01]. 

Thư viện mua sắm tài liệu căn cứ trên nhu cầu, đề xuất của các Khoa và kế hoạch 

phát triển hàng năm của Thư viện. Dựa trên các tài liệu cần thiết đáp ứng yêu cầu của 

CTĐT, khoa lên danh sách các tài liệu cần có gửi thư viện tổng hợp, sau đó Thư viện 

phối hợp với P. QTTS tiến hành các bước để mua sắm tài liệu nhằm phục vụ hoạt động 

giảng dạy và NCKH một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, các sách chuyên ngành do khoa 

biên soạn đều được gửi vào thư viện. Các tài liệu của thư viện đều đảm bảo Quy định 

về thực hiện sở hữu trí tuệ trong sử dụng các loại học liệu [H9.09.02.02]; 

[H09.09.02.06]; [H9.09.01.01]. 

Bảng 9.2. Thống kê số lượng tài liệu bổ sung từ 2018 đến 2022 và số lượng sách 

ngành kế toán năm 2020 - 2021 

Phân loại 2018 2019 2020 2021 2022 

Sách 571 445 481 790 2693 

Công trình NCKH 0 49 0 25 0 

Khóa luận - Luận văn - Luận án 204 382 279 596 516 

Đa phương tiện 3 14 0 2 0 

  Năm 2021 Năm 2022 

 

Số 

lượng 

(Nhan 

đề) 

Số 

lượng 

(Cuốn) 

Số 

lượng 

(Nhan 

đề) 

Số 

lượng 

(Cuốn) 

Số lượng sách ngành kế toán 5099 39436 5361 41070 

Nguồn: Thư viện 

Thư viện phục vụ cho tất cả các CTĐT của Nhà trường với đối tượng sử dụng là 

https://drive.google.com/drive/folders/1hF1dUj0AcfW3RJK1KfNEHEx2xmNQjOEs
http://library.buh.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1vy-JojsuXYzDrkgR3ceNZ1SAkCsPKc7B
https://drive.google.com/drive/folders/1w9pfMU3-PjNrpmHOUlAvHaQtIdpbidTl
https://drive.google.com/drive/folders/1UtS9SaJ0r3KJdugtORnwF8fYo9Eh3S8E
https://drive.google.com/drive/folders/1VOkngRXGtJxXtlfRTf2IhhuuPbq8Cn0h
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SV, GV, thời gian mở cửa phục vụ người đọc từ 7h30 đến 18h30 các ngày trong tuần 

và tới 15h30 đối với ngày thứ 7. Nội quy sử dụng thư viện và hướng dẫn tra cứu được 

công khai trên website Thư viện và tại nhiều nơi trong thư viện. Ngoài ra, vào tuần sinh 

hoạt công dân – SV đầu khóa, trường tổ chức chuyên đề Hướng dẫn khai thác học liệu 

để hướng dẫn cho sinh viên cách sử dụng, tra cứu tài liệu của Thư viện [H9.09.02.03].  

Bảng 9.3. Thống kê số lượt mượn trả tài liệu và truy cập cơ sở dữ liệu của SV 

ngành kế toán (2016-2022) [H9.09.02.04] 

STT Nội dung CTĐT ngành kế toán 

1 Số lượt mượn, trả sách 11,138 

2 

Số lượt truy cập CSDL 40,509 

- Lượt xem tài liệu điện tử 38,890 

- Lượt tải tài liệu điện tử 1,619 

Nguồn: Thư viện 

Hàng năm, Thư viện tiến hành khảo sát sự hài lòng của SV, GV đối với Thư viện 

để từ đó có cơ sở tiến hành các hoạt động cải thiện theo hướng nâng cao chất lượng phục 

vụ, đáp ứng nhu cầu người đọc [H9.09.02.05]. 

Biểu đồ 9.2. Kết quả khảo sát sự hài lòng của SV, GV về Thư viện giai đoạn 2018 – 2022 

 

Mức thang đo: 1-Kém, 2-Yếu, 3-Trung bình, 4-Khá, 5-Tốt 

Nguồn: Phòng KT&ĐBCL 

2. Điểm mạnh 

Thư viện của Trường hiện nay cơ bản có đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

tiếng Việt và tiếng nước ngoài, đáp ứng cơ bản nhu cầu của người học và GV. Thư viện 

điện tử cho phép GV và người học tra cứu tài liệu trực tuyến, truy cập và tải về từ cơ sở 

dữ liệu của Trường cũng như từ các thư viện trong và ngoài nước. 
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Thư viện có đủ tài 

liệu cho các môn học 
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động của Thư viện 

đúng quy định

Thư viện đáp ứng tài 

liệu tham khảo, tra 

cứu cho GV

2018 2019 2020 2021 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1IuwJGffK2_QDMwvUeSSEelvV9I8D54CH
https://drive.google.com/drive/folders/1z36GQCpi72X983xLgJYW_-dOqdmA8c6Z
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3. Điểm tồn tại 

Giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cho ngành kế toán bằng tiếng Anh 

chưa phong phú, có thời điểm chưa được cập nhật kịp thời. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Cải tiến quy trình mua sắm tài 

liệu nhằm bổ sung tài liệu kịp thời. 

Phòng QTTS 

Thư viện 

Năm học 

2023-2024 

2 

Phát huy 

điểm mạnh 

Thực hiện cập nhật, bảo trì, tăng 

tốc độ truy cập của Thư viện điện tử, 

bổ sung thêm nhiều nguồn dữ liệu 

liên kết.  

Phòng QTTS 

Thư viện 

Phòng 

QLCNTT 

Thường 

xuyên 

5. Tự đánh giá: 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7 

Tiêu chí 9.3: Phòng thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật 

để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng 

Tính đến 31/12/2022, trường đã đầu tư kinh phí cho phòng thực hành và trang 

thiết bị: trường có 11 phòng máy tính trong đó có 09 phòng được trang bị theo tiêu chuẩn 

phòng LAB với đầy đủ trang thiết bị như cabin máy tính, headphone, Webcam và các 

phần mềm cần thiết phục vụ cho các học phần thực hành trong các chương trình đào tạo 

của trường trong đó có CTĐT kế toán. SV ngành kế toán thực hành các sử dụng các 

phần mềm MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Project, Misa Amis 2022, Stata, 

Python, Jupyter notebook, anaconda … trong soạn thảo văn bản chất lượng cao, lập các 

bảng tính phức tạp, giải một số bài toán trong phân tích tài chính, phân tích kinh doanh, 

quản trị dự án, xử lý và trực quan hóa dữ liệu trong môn Tin học ứng dụng, kế toán tài 

chính, kế toán quốc tế, phân tích dữ liệu kế toán với Python… Ngoài ra, trường còn có 

Phòng máy tính thực hành nghiệp vụ NHTM với quy mô 20 máy để sinh viên thực hành 

môn kế toán ngân hàng.  [H9.09.03.01]; [H9.09.03.05]; [H9.09.03.06]; [H9.09.03.07]; 

[H9.09.03.08].  

Trường có quy trình rõ ràng trong việc sử dụng phòng máy tính và nhân viên P. 

QLCNTT và GV có chuyên môn phù hợp và chịu trách nhiệm hỗ trợ SV trong quá trình 

sử dụng phòng máy tính [H9.09.03.02]. Việc bảo trì đối với các phòng máy được trường 

thực hiện định kỳ 6 tháng/lần. Thông qua kết quả bảo trì hay đề xuất của khoa, phòng 

QLCNTT lên kế hoạch và thực hiện nâng cấp phòng máy tính, đầu tư thêm trang thiết 

bị để đảm bảo chất lượng phòng máy, đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu. 

[H9.09.03.03]; [H9.09.01.04]. 

https://drive.google.com/drive/folders/13JEe6VXpqV60gXJzjn8GGCMmK6CLa4hR
https://drive.google.com/drive/folders/1mq7V2jpMIVV51v4eKdHX_PqqqeXEpzRr
https://drive.google.com/drive/folders/1lcPR_d2-JKTH7BmHq-yby2TSoKYtXzl6
https://drive.google.com/drive/folders/1RjkZu92L0-Y6K3J4JUQ0k8ntKzRYKmWU
https://drive.google.com/drive/folders/1E6TLhUud7peOBpaZQNcpDkPRrffDBFRR
https://drive.google.com/drive/folders/1rEH9xpfYFqCgD5ullOUOGsqL_xfMrWJ_
https://drive.google.com/drive/folders/1HxLAW2-CUy1WQeOHHAUTpEldJgg-eSG_
https://drive.google.com/drive/folders/1nfCHrduJJV7SyAstHEXyqD8TKgBxYUae
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Bảng 9.4. Thống kê số lượng phòng máy tính và số lượng máy tính cho thực hành 

2018 - 2022 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Số lượng phòng máy tính 
9 9 13 13 13 

Tổng số lượng máy tính phòng 

máy 
435 435 620 620 620 

Nguồn: Phòng QLCNTT 

Hàng năm, trường có lấy ý kiến SV về sự hài lòng khi sử dụng các phòng máy 

và phòng thực hành để có cơ sở nâng cấp và cải tiến trang thiết bị đáp ứng nhu cầu thực 

hành của SV [H9.09.01.04]. 

Biểu đồ 9.3. Kết quả khảo sát sự hài lòng của SV về phòng máy tính giai đoạn 2018 – 2022 

 

Mức thang đo: 1-Kém, 2-Yếu, 3-Trung bình, 4-Khá, 5-Tốt 

Nguồn: Phòng KT&ĐBCL 

2. Điểm mạnh 

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường thực hành đảm bảo đáp ứng yêu cầu đào 

tạo của ngành kế toán cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, chúng còn phục vụ tốt 

cho hoạt động NCKH và thực hiện đề tài, dự án các cấp. Việc sửa chữa, thay thế các trang 

thiết bị được đáp ứng kịp thời khi có yêu cầu. 

3. Điểm tồn tại 

  Việc khai thác, sử dụng các phòng thực hành cho ngành kế toán còn hạn chế do 

số lượt đăng ký sử dụng toàn trường nhiều. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc phục 

tồn tại 

Bố trí thời lượng thực hành tại 

các phòng máy nhiều hơn đối với 

sinh viên và giảng viên ngành kế 

Khoa KTKT 

Phòng 

QLCNTT 

Năm học 

2023-2024 

3.92
4.07 4.11

4.34
4.56

3.5

4

4.5

5

2018 2019 2020 2021 2022

Phòng máy tính đáp ứng được nhu cầu thực 

hành của sinh viên

https://drive.google.com/drive/folders/1nfCHrduJJV7SyAstHEXyqD8TKgBxYUae
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toán 

2 

Phát huy 

điểm mạnh 

Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và 

bổ sung trang thiết bị phòng thực 

hành.  

Phòng QTTS 

Phòng 

QLCNTT 

Thường 

xuyên 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7 

Tiêu chí 9.4: Hệ thống công nghệ thông tin phù hợp và được cập nhật để hỗ 

trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu  

1. Mô tả hiện trạng 

Trường có bộ phận chuyên môn thực hiện quản lý toàn bộ hạ tầng và hệ thống 

thiết bị tin học là P. QLCNTT, có nhiệm vụ quản lý, vận hành và bảo đảm hoạt động ổn 

định của hệ thống CNTT toàn trường. Trường có hơn 500 máy tính cá nhân cho hệ thống 

phòng máy và hơn 200 máy tính cá nhân cho các phòng ban. Các máy tính đều được kết 

nối với hệ thống internet tốc độ cao để phục vụ cho hoạt động thực hành và quản lý học 

vụ. Toàn bộ các giảng đường, thư viện, khu vực tự học được phủ sóng wifi với tốc độ 

15 Mps dành cho SV và không giới hạn dành cho GV để đảm bảo cho SV và GV kết 

nối mạng và sử dụng trong quá trình dạy, học và các hoạt động khác [H9.09.04.01]. 

Trường trang bị phần mềm quản lý đào tạo theo tín chỉ (http://online.buh.edu.vn/) giúp 

sinh viên có thể đăng ký tín chỉ, theo dõi điểm môn học, điểm rèn luyện, thời khóa 

biểu… giảng viên có thể theo dõi kết quả đăng ký giảng dạy, thời khóa biểu, nhập 

điểm… cũng như các phần mềm cần thiết khác để hỗ trợ cho hoạt động quản lý, đào tạo 

và nghiên cứu như phần mềm giao dịch điện tử Estudent (http://estudent.buh.edu.vn/), 

phần mềm Ngân hàng câu hỏi thi, phần mềm khảo sát (http://khaosat.buh.edu.vn/), phần 

mềm quản lý NCKH của giảng viên để kê khai và cung cấp minh chứng 

(http://quanlykhoahoc.buh.edu.vn/), phầm mềm quản lý nhân sự 

(https://hrm.buh.edu.vn/)... Trường đã và đang triển khai hệ thống học tập trực tuyến 

LMS (http://lms.buh.edu.vn/) nhằm phục vụ tốt hơn cho hoạt động học tập và giảng dạy 

của người học và giảng viên giúp cung cấp tài liệu học tập cho khóa học, tổ chức bài 

kiểm tra trực tuyến…, đặc biệt là trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, đòi 

hỏi việc phải dạy và học phải diễn ra trực tuyến. Từ học kỳ II, năm học 2020 – 2021, 

khi tình hình dịch COVID trở nên nghiêm trọng hơn, ngoài việc tổ chức dạy và học trên 

LMS, trường đã triển khai tổ chức cho SV thi KTHP và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực 

tuyến [H9.09.04.02]. 

Trường có ban hành quy chế đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động 

ứng dụng CNTT [H9.09.04.06]. Để đảm bảo an toàn và bảo mật, trường thực hiện bảo 

mật nhiều nội dung: quản lý trang thiết bị CNTT, hệ thống CNTT của trường định kỳ 

được bảo trì và nâng cấp. Phòng QLCNTT là đơn vị lên kế hoạch và thực hiện bảo trì, 

nâng cấp, bổ sung  hệ thống máy tính, phân quyền cho phần mềm hỗ trợ đào tạo trong 

nhà trường và có thực hiện báo cáo đầy đủ về kết quả đầu tư cho hạ tầng công nghệ 

https://drive.google.com/drive/folders/1OqGxhDorfMoflVJuBFwot8WuEd88JOpr
http://online.buh.edu.vn/
http://estudent.buh.edu.vn/
http://khaosat.buh.edu.vn/
http://quanlykhoahoc.buh.edu.vn/
https://hrm.buh.edu.vn/
http://lms.buh.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/10Bey856GuOXsegTTgvr9zjvIAG27Kwrl
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thông tin hằng năm [H9.09.04.03]; [H9.09.04.08]. Bên cạnh đó, trường phân công bộ 

phận/người phụ trách hệ thống CNTT để phục vụ giảng dạy và làm việc [H9.09.04.05]; 

[H9.09.04.07]. 

Hàng năm, Trường có thực hiện khảo sát đối với SV về khả năng đáp ứng hệ 

thống CNTT của Trường như về website, hệ thống máy tính tại các phòng máy, sự thuận 

tiện và tốc độ khi truy cập cổng thông tin đào tạo của trường. Qua đó kịp thời khắc phục 

những hạn chế và có những giải pháp kịp thời cũng như nâng cấp hệ thống CNTT của 

Trường với việc xây dựng kế hoạch sử dụng, bảo trì, sửa chữa, thay thế phần cứng/phần 

mềm cho giai đoạn sau [H9.09.04.04]. 

Biểu đồ 9.4. Kết quả khảo sát sự hài lòng của SV về Hệ thống CNTT giai đoạn 2018 – 2022 

 

Mức thang đo: 1-Kém, 2-Yếu, 3-Trung bình, 4-Khá, 5-Tốt 

Nguồn: Phòng KT&ĐBCL 

Bảng 9.5. Các cải tiến, nâng cấp trong hệ thống CNTT của trường từ 2018 – 2022 

Năm Cải tiến, nâng cấp trong hệ thống CNTT 

2018 Xây dựng hệ thống Website tạp chí Ajeb 

2019 - Lắp đặt các phòng máy tính 202 và 204 tại 39 Hàm Nghi và hệ thống 

camera giám sát phòng máy đáp ứng yêu cầu kiểm tra điều kiện tổ 

chức thi Ngoại ngữ, Tin học theo quy định của Bộ GDĐT. 

- Triển khai hệ thống khảo sát người học, hệ thống quản lý hoạt động 

khoa học, hệ thống chống đạo văn Turnitin. 

2020 - Hoàn thành thi công 05 phòng máy tại GĐC, có trang bị cabin, 

headphone và webcam. 

- Triển khai hệ thống LMS, Đào tạo kết hợp. 

- Triển khai hệ thống Giao dịch Estudent; Hệ thống đăng ký xét tuyển 

Đại học, Thạc sỹ online; Hệ thống Xuất bản điện tử nội dung tiếng 

anh trên Emrald; Cổng thanh toán epay.buh.edu.vn 

2021 - Hoàn thiện giai đoạn thử nghiệm hệ thống Estudent (đăng ký dịch 

3.87 3.84
3.94

4.00 3.96
4.054.06

3.91

4.08
4.14 4.14

4.32

4.46 4.43

4.55

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

Việc triển khai ứng dụng CNTT hỗ 

trợ sinh viên thuận tiền trong học 

tập tại trường

Sinh viên truy cập vào cổng thông 

tin đào tạo dễ dàng, thuận tiện

Thông tin trên Website của trường 

hỗ trợ tích cực cho SV

2018 2019 2020 2021 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1eQa9i71GBmr7tTENMLZr8F8T8H6fJwf0
https://drive.google.com/drive/folders/1HZTn8yxu203-jesfJJ9EDWzzZujA1jCJ
https://drive.google.com/drive/folders/10DbcHZdDBsetFQmWsd8q8aHzBO2WUtlO
https://drive.google.com/drive/folders/1TaqPh3n2js41utAxRr5OYneqZvzxRReu
https://drive.google.com/drive/folders/1veCGxxjA5eKmOQQVwC-JPk3N4EInqNG3
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vụ, kết nối thanh toán với Ví Việt, VCB online payent). 

- Thử nghiệm hệ thống thi trên môi trường Internet có giám sát hình 

ành. 

- Nâng cấp hệ thống LMS lên Moodle 3.11. 

- Tổ chức công tác cố vấn lớp sinh hoạt trên LMS. 

2022 - Hoàn thành trang bị 250 bộ tai nghe và webcam cho các phòng máy 

tính tại GĐC. 

- Cài đặt phần mềm diệt virus Bitdefender cho các phòng máy. 

- Trang bị thêm 2 server. 

Nguồn: Phòng QLCNTT 

2. Điểm mạnh 

  Các hoạt động giảng dạy, học tập, NCKH và quản lý của Nhà trường đã được tin 

học hóa, đã sử dụng hệ thống thông tin điện tử và các phần mềm chuyên dụng. 

3. Điểm tồn tại 

  Các phần mềm quản lý giảng dạy, học tập và NCKH vẫn còn một số trục trặc kỹ 

thuật. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc phục 

tồn tại và 

phát huy 

điểm mạnh 

Thực hiện bảo trì định kỳ các phần 

mềm hỗ trợ đào tạo 

Phòng 

QLCNTT 

Thường 

xuyên 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7 

  Tiêu chí 9.5: Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định 

và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật  

1. Mô tả hiện trạng 

Trường xây dựng và duy trì một môi trường học tập xanh và sạch sẽ, hướng đến 

sức khỏe và an toàn cho người học, giảng viên và cán bộ nhân viên thông qua quy định 

về môi trường, sức khỏe, an toàn, quy định về y tế học đường [H9.09.05.06]. Tất cả các 

khu vực trong trường đều được yêu cầu không hút thuốc. Tiêu chuẩn về phòng cháy 

chữa cháy được xác định qua quy chế PCCC. Trường phối hợp với công an PCCC, định 

kỳ tổ chức diễn tập PCCC, kiểm tra an toàn công tác PCCC để nâng cao ý thức cẩn thận, 

phổ biến quy định an toàn PCCC, an toàn khi sử dụng điện, biết cách xử lý các tình 

huống xảy ra như sự cố điện, sự cố cháy nổ [H9.09.05.01]. Tất cả các tòa nhà của trường 

đều được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, phòng chống cháy nổ như bình cứu hỏa, 

https://drive.google.com/drive/folders/1Bvz73TnqLQIUnHUZMlmKCPPj4xbYP18R
https://drive.google.com/drive/folders/1JFBU_OX8RWJRvsqWWVbMZGRG4zgS1uxC
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trụ cứu hỏa, hệ thống PCCC đúng quy định và định kỳ được kiểm tra [H9.09.05.02].  

Các khu vực trong trường được vệ sinh hàng ngày nhằm đảm bảo môi trường học 

tập và làm việc luôn an toàn, sạch sẽ. Căn tin trường được cơ quan y tế kiểm tra về về 

sinh an toàn thực phẩm. Bộ phận Y tế định kỳ phun thuốc diệt muỗi, diệt chuột tất cả 

các khu vực [H9.09.05.03]; [H9.09.05.05 ]. 

Định kỳ, phòng chức năng khảo sát sự hài lòng người học, giảng viên về an toàn, 

sức khỏe và vệ sinh môi trường. Nhìn chung người học, giảng viên hài lòng đối với an 

toàn và vệ sinh môi trường của Trường [H9.09.05.04]. 

Biểu đồ 9.5. Kết quả khảo sát SV, GV về vệ sinh môi trường, an toàn và sức khỏe 

giai đoạn 2018 – 2022 

 

Mức thang đo: 1-Kém, 2-Yếu, 3-Trung bình, 4-Khá, 5-Tốt 

Nguồn: Phòng KT&ĐBCL 

2. Điểm mạnh 

  Nhà trường đã có đầy đủ các văn bản quy định, thường xuyên triển khai thực hiện 

các hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn cho 

người học và CBNV toàn trường. Nhìn chung, cơ sở vật chất, sân bãi, môi trường cảnh 

quan, vệ sinh trường học, hệ thống chăm sóc sức khỏe, công tác đảm bảo an ninh, trật 

tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn thông tin trong trường học đều đạt tiêu chuẩn quy 

định.  

3. Điểm tồn tại 

  Tại một số tòa nhà, giảng đường cũ chưa có lối đi riêng, nhà vệ sinh đặc thù 

cho sinh viên khuyết tật. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

4.14 4.11
3.91 3.85

4.18 4.16

3.69
3.994.00

4.16

3.71
4.06

4.40 4.36 4.26 4.40
4.58 4.58 4.53 4.47

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Vệ sinh khu giảng đường 

sạch sẽ

KTX được vệ sinh sạch 

sẽ, đảm bảo an ninh trật 

tự

Nhân viên Y tế chăm sóc 

sức khỏe tận tình cho SV

Nhân viên Y tế chăm sóc 

tốt sức khỏe cho SV

2018 2019 2020 2021 2022

https://drive.google.com/drive/folders/16J2VgZJuJrtqkLLNy3eZ2AMZ0bQWkgH2
https://drive.google.com/drive/folders/14Dsd095Hzsn0OOsaUFuoS_2TgM1EdCLt
https://drive.google.com/drive/folders/1rJx9fJkq0-pK-O9l_6lOCf2A6MZf-wk9
https://drive.google.com/drive/folders/1d2qKV4ZoATcLBouiX-wuh6RopseO1Cyg
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thành 

1 

Khắc phục 

tồn tại 

Xem xét cải tạo, sửa chữa các 

cơ sở vật chất hiện có theo hướng 

hỗ trợ tối đa người khuyết tật 

Phòng QTTS Năm học 

2023-2024 

2 

Phát huy 

điểm mạnh 

Giữ gìn vệ sinh môi trường, 

cảnh quan, đảm bảo an ninh an 

toàn, PCCC tại các cơ sở  

Phòng QTTS 

Văn phòng 

Thường 

xuyên 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7 

Kết luận về tiêu chuẩn 9: 

Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ chương trình đào tạo ngành kế toán đảm 

bảo đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập. Thư viện có đầy đủ sách, giáo 

trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài, hệ thống quản lý đáp ứng yêu 

cầu và sử dụng có hiệu quả. Trang thiết bị dạy, học, thực hành, NCKH được đảm bảo 

về chất lượng và sử dụng có hiệu quả. Hệ thống công nghệ thông tin được đáp ứng đầy 

đủ cho các hoạt động của Nhà trường. Cán bộ, GV và nhân viên có đủ phòng làm việc 

cho cán bộ cơ hữu.  

Bên cạnh đó, việc lấy ý kiến phản hồi về môi trường, sức khỏe, phòng thí nghiệm 

thực hành cần chi tiết hơn để làm cơ sở cho việc cải tiến nâng cao chất lượng. 
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Tiêu chuẩn 10 - Nâng cao chất lượng 

Mở đầu: 

Trong quá trình đào tạo, Trường và Khoa luôn xác định nâng cao chất lượng 

trong giáo dục đại học là yêu cầu bắt buộc. Khoa luôn cải tiến các yêu cầu cơ bản về 

kiến thức, kỹ năng và thái độ, năng lực của người học; môi trường và các cơ hội học tập 

cũng như chất lượng của CTĐT CLC ngành kế toán. Đây là một quá trình liên tục nỗ 

lực cải tiến và áp dụng các kinh nghiệm tốt từ các chương trình đào tạo tiên tiến trong 

và ngoài nước. Để đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, tạo sự tin tưởng của người học 

cũng như các bên liên quan, CTĐT CLC Kế toán được thường xuyên định kỳ rà soát, 

qua đó đảm bảo tính cập nhật và đáp ứng thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập. 

Hoạt động đảm bảo và cải tiến chất lượng chương trình luôn chú trọng đến các vấn đề 

sau: xây dựng CĐR, quy trình thiết kế và phát triển CTĐT, cách tiếp cận trong giảng 

dạy, học tập và đánh giá người học, các nguồn lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, dịch 

vụ hỗ trợ, việc ứng dụng các thành quả nghiên cứu, xây dựng cơ chế thu thập thông tin 

phản hồi từ các bên liên quan một cách hiệu quả. 

Tiêu chí 10.1: Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử 

dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học 

1. Mô tả hiện trạng 

Quá trình thiết kế và phát triển các CTĐT của HUB nói chung và chương trình 

CLC nói riêng được thực hiện theo quy trình ISO với việc lập kế hoạch, thu thập ý kiến 

của các bên liên quan, phân tích kết quả và đề xuất hành động điều chỉnh, nâng cao chất 

lượng [H10.10.01.01]; [H10.10.01.09]. Thực tế chương trình CLC Kế toán đã được xây 

dựng dựa trên sự đóng góp của các bên liên quan bao gồm chính sách của Nhà nước 

(các Nghị định, Thông tư của Bộ GD&ĐT), đơn vị sử dụng lao động, các quy định của 

HUB (triết lý giáo dục, tầm nhìn, sứ mạng, định hướng phát triển), sinh viên, cựu sinh 

viên và giảng viên, CBCNV của Trường. Các ý kiến phản hồi có ý nghĩa quan trọng 

trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Các ý kiến phản hồi 

được thu thập thông qua khảo sát và họp chuyên môn của Khoa, tọa đàm. Sinh viên đánh 

giá chất lượng giảng dạy của giảng viên; chất lượng khóa đào tạo; phản hồi về CĐR và 

CTĐT và đánh giá mức độ đáp ứng của dịch vụ hỗ trợ thông qua bảng hỏi 

[H10.10.01.02]. Khảo sát cựu sinh viên về tình hình việc làm sau tốt nghiệp và nhà sử 

dụng lao động về chất lượng sinh viên cũng là yếu tố đầu vào có giá trị trong việc thiết 

kế, điều chỉnh CTĐT CLC của Khoa [H10.10.01.03]; [H10.01.04]. Đội ngũ giảng viên 

đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng CĐR và CTĐT cũng như xem xét các ý 

kiến phản hồi của các bên liên quan. Trong các buổi họp chuyên môn của Khoa, GV 

thảo luận, chia sẻ các thông tin liên quan cải tiến chương trình giảng dạy, phương pháp 

giảng dạy, kiểm tra đánh giá [H10.10.01.05]. Trong năm 2021, Khoa Kế toán – Kiểm 

toán tổ chức hội thảo để gặp gỡ và thu thập ý kiến cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, chuyên 

gia trong và ngoài trường nhằm điều chỉnh chương trình phù hợp với yêu cầu thực tế 

https://drive.google.com/drive/folders/1dzrUzxae6_uQFnvDre6GmQDwaj_jfyKb
https://drive.google.com/drive/folders/1dsQ-e1j9148IHN0SgXfxsRyN9NV_Icz8
https://drive.google.com/drive/folders/1gteBztyUnFX3WY6HlwgURndntwyi4ZZu
https://drive.google.com/drive/folders/1hUjjRG8mNQJ1-XgFQ2xeN6j4uygoTyn-
https://drive.google.com/drive/folders/1RQuPJAI2HwfhsyorTab5BAm1bVIjoQ4m
https://drive.google.com/drive/folders/1ZUnmAPpDX5tdILuNXNByx4JMDsKBnMFd
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của xã hội [H10.10.01.06]. 

Kết quả thu được từ thông tin phản hồi của các bên liên quan thông qua khảo sát, 

hội thảo được Khoa tổ chức họp, xem xét và sử dụng vào việc điều chỉnh CĐR và CTĐT 

CLC. Hoạt động tiếp nhận thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan đã giúp 

đảm bảo nâng cao chất lượng chương trình, phương pháp tổ chức đào tạo và đào tạo 

người học ra trường đáp ứng tốt nhu cầu thực tế và nhu cầu thị trường lao động. Đặc 

biệt, căn cứ thông tin phản hồi của các bên liên quan, các CĐR của CTĐT CLC năm 

2020 cập nhật, cải tiến với việc tăng cường phát triển các kỹ năng cho SV để đáp ứng 

yêu cầu thực tế xã hội và nhu cầu của các bên liên quan như đã đề cập Bảng 1.1 (tiêu 

chí 1.3). Qua ý kiến của NTD, cựu SV, giảng viên, SV các yêu cầu bổ sung vào chương 

trình giảng dạy các môn học theo xu hướng tiếp cận với công nghệ; tăng cường các môn 

học thực hành, mô phỏng thực tế; nội dung đạo đức nghề nghiệp và ý thức thức tuân thủ 

pháp luật...cũng được đưa vào để cải tiến chương trình giảng dạy CLC ngành kế toán 

[H10.10.01.07]; [H10.10.01.08]. 

2. Điểm mạnh 

Cơ chế phản hồi của các bên liên quan đã được Nhà trường và Khoa thiết lập có 

tính hệ thống. Việc thiết kế và phát triển CTĐT được thiết lập, đánh giá và cải tiến định 

kỳ theo quy trình thống nhất có sự tham gia đầy đủ các bên liên quan (bao gồm: SV, cựu 

SV, nhà tuyển dụng, chuyên gia và giảng viên) với kênh phản hồi đa dạng: bảng hỏi, hội 

thảo, tọa đàm, họp hội đồng khoa học. 

3. Điểm tồn tại 

Danh sách CSV, NTD chưa được cập nhật thường xuyên nên để có thể tiến hành 

khảo sát nhanh hơn và hiệu quả hơn.  

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc phục 

tồn tại 

Đa dạng các kênh khảo 

sát ý kiến nhà tuyển dụng, 

cựu SV; thu thập triệt để ý 

kiến phản hồi của các bên 

liên quan nhằm đảm bảo độ 

tin cậy của số liệu khảo sát. 

Khoa 

KTKT; 

Phòng 

KT&ĐBCL 

 

Năm học 

2023-2024 

2 

Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục duy trì công tác 

triển khai lấy ý kiến của các 

bên liên quan, phát huy các 

phương pháp lấy ý kiến hiệu 

quả, tin cậy. 

Khoa 

KTKT; 

Phòng 

KT&ĐBCL 

 

Thường 

xuyên 

https://drive.google.com/drive/folders/1AUF4EKFzG96U2YYlPIGZaiqo2xQsDeeA
https://drive.google.com/drive/folders/1Xe0zAzjE4ufFguTyqfdVIxUbqqrVVlgk
https://drive.google.com/drive/folders/1M9Tq8J4fhNs1miE3CVnO6X-A3jJIFERW
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5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7 

Tiêu chí 10.2: Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được xác lập, 

được đánh giá và cải tiến. 

1. Mô tả hiện trạng 

Năm 2014, Trường đã ban hành Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh CTĐT, 

ĐCMH với việc thiết kế CĐR và CTĐT theo hướng tiếp cận CDIO (Conceiving - 

Designing - Implementing - Operating), tuy nhiên các bước của quy trình vẫn chưa cụ 

thể và đo lường được CĐR CTĐT cũng như chưa quy định tần suất rà soát CTĐT. Đến 

năm 2015, Trường đã tổ chức họp rà soát quy trình này, trên cơ sở tập hợp ý kiến của 

lãnh đạo các đơn vị, giảng viên và cán bộ công nhân viên. Quy trình có nhiều sự cải tiến 

so với quy trình năm 2014: (1) cụ thể hóa và chi tiết hóa các bước thực hiện; (2) quy 

định rõ tần suất rà soát, đánh giá lại CTĐT là 2 năm một lần; (3) Nhấn mạnh tầm quan 

trọng của khảo sát các bên liên quan trong quá trình điều chỉnh CĐR và CTĐT, mở rộng 

đối tượng khảo sát và phương pháp khảo sát đa dạng; (4) quy định đối sánh với các 

CTĐT tiên tiến trong nước và quốc tế; (5) khi tổ chức hội thảo CTĐT cần mời nhiều 

chuyên gia uy tín ngoài trường; (6) Giao cho Khoa quyền tự quyết nhiều hơn trong hoạt 

động phát triển CTĐT; (7) quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng xây dựng 

CTĐT; (8) quan điểm xây dựng CĐR và CTĐT gắn với tiêu chuẩn của bộ giáo dục và 

đào tạo. Năm 2018 - 2019, Trường tiếp tục tổ chức rà soát lại quy trình phát triển CTĐT 

CLC và cụ thể hóa bằng quy trình ISO. Đối với lần rà soát này, các kiến nghị tập trung 

vào việc đảm bảo xây dựng CĐR phù hợp và đảm bảo tương thích với CTĐT CLC, cải 

tiến phiếu khảo sát, quy định rõ trách nhiệm của cá nhân/đơn vị thực hiện, thời gian 

hoàn thành và hồ sơ, mẫu biểu kèm theo. Đây cũng là văn bản quy định về quy trình xây 

dựng, rà soát CTĐT CLC được ban hành gần nhất cho đến nay [H10.10.02.01]; 

[H10.10.02.02].. 

Căn cứ vào quy trình, HUB đã có những hành động cải tiến chương trình giảng 

dạy, cụ thể như chương trình giảng dạy vào năm học 2018-2019 với 129 tín chỉ đã được 

điều chỉnh thành 125 tín chỉ từ năm học 2020-2021. Trên cơ sở ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan cả nội bộ và bên ngoài, chương trình giảng dạy 125 tín chỉ này được chọn 

lọc và bổ sung thêm 6 môn học mới đối với học phần tự chọn nhằm giúp người học lựa 

chọn theo những định hướng nghề nghiệp khác nhau (định hướng truyền thống và định 

hướng hiện đại). Theo định hướng hiện đại, SV sẽ lựa chọn các môn học thiên về áp 

dụng công nghệ số như: phân tích, khai thác dữ liệu, sử dụng thông tin kế toán để đưa 

ra quyết định. Ngoài ra, chương trình cũng bổ sung học phần Nhập môn ngành KT giảng 

dạy vào học kỳ thứ 3 nhằm định hướng rõ ràng hơn cho SV về ngành nghề và giúp SV 

lựa chọn các môn học phù hợp trong các học kỳ tiếp theo. Một số môn học được điều 

chỉnh bằng cách thay thế và thay đổi tín chỉ từ năm 2018 đến năm 2020, trong đó một 

số môn học của chương trình đã tăng cường sử dụng tài liệu, giáo trình tiếng Anh, kỹ 

https://drive.google.com/drive/folders/15l1k3oLzoN5Yr-IAfVZfxLIP1SvG9G0P
https://drive.google.com/drive/folders/10hMiblvU65v1Qs5eOmI9X917JzEBNTFg
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năng mềm, làm việc nhóm, giảm tín chỉ và loại bỏ, thay thế một số môn học. Đề cương 

môn học được yêu cầu cải tiến, đảm bảo gắn kết với CĐR của CTĐT; phương pháp dạy-

học, kiểm tra đánh giá cũng được cải tiến hướng tới việc giúp người học đạt được CĐR 

[H10.10.02.01]; [H10.10.02.03]; [H.10.10.02.04]. 

Khi thiết kế và điều chỉnh chương trình giảng dạy, Khoa thực hiện tham chiếu và 

đối sánh với các chương trình cùng ngành và ngành tương đương ở các trường đại học 

uy tính trong nước và quốc tế như chương trình Kế toán - Tài chính của ĐH Birmingham 

(Anh), chương trình KTKT của ĐH Kinh tế TPHCM, chương trình KTKT của ĐH Kinh 

tế - Luật, ĐHQGHCM [H10.10.02.01]. Tuy nhiên chương trình KT chủ yếu đáp ứng 

nhu cầu, tầm nhìn, sứ mạng và triết lý giáo dục của Khoa KTKT và HUB. 

2.  Điểm mạnh 

Việc đánh giá và cải tiến CTĐT được thực hiện định kỳ 2 năm/lần theo quy trình 

thống nhất của Trường. CTĐT được cập nhật, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo, đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội. 

3. Điểm tồn tại 

Chưa lấy ý kiên phản hồi của GV và NV về quy trình thiết kế và phát triển CTĐT 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc phục tồn 

tại 

Trường sẽ chú trọng 

việc lấy ý kiến các BLQ 

về dự thảo qui trình thiết 

kế và phát triển CTĐT 

Phòng Đào tạo 

 

Năm học 

2023-2024 

2 

Phát huy điểm 

mạnh 

Tổ chức tốt hoạt động 

thiết kế và phát triển 

chương trình dạy học 

Khoa KTKT; Hàng năm 

Cập nhật và cải tiến 

quy trình xây dựng và 

phát triển CTDH phù hợp 

cho từng bối cảnh khác 

nhau 

Phòng Đào tạo;  

Phòng KT& 

ĐBCL 

Khoa KTKT;  

Hàng năm 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7 

Tiêu chí 10.3: Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người 

học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp 

với chuẩn đầu ra.  

1. Mô tả hiện trạng 

https://drive.google.com/drive/folders/15l1k3oLzoN5Yr-IAfVZfxLIP1SvG9G0P
https://drive.google.com/drive/folders/1PwD4QUGC-kWJSmmls6sB7sVyc5prJGTJ
https://drive.google.com/drive/folders/1J85uQzBxX_QfXPCLrTg0fdNDvLHzPsY5
https://drive.google.com/drive/folders/15l1k3oLzoN5Yr-IAfVZfxLIP1SvG9G0P
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Nhằm đảm bảo hoạt động dạy, học, kiểm tra đánh giá người học phù hợp và 

tương thích với kết quả học tập mong đợi, Trường đã ban hành các quy trình ISO để 

kiểm soát đồng nhất và cải tiến liên tục chương trình giảng dạy [H10.10.03.01]. 

Quá trình dạy và học được Khoa rà soát, đánh giá thường xuyên thông qua bộ hồ 

sơ giảng dạy gồm: đề cương môn học, bài giảng, kế hoạch lên lớp, danh sách điểm danh 

sinh viên. Dựa vào đề cương môn học, mỗi GV phải xây dựng kế hoạch lên lớp cụ thể, 

từ đó biên soạn bài giảng hoàn chỉnh trước khi tham gia giảng dạy học phần 

[H10.10.03.02]. Mỗi học kỳ, Khoa lên kế hoạch tổ chức dự giờ cho GV theo danh sách 

thời khóa biểu hoặc đối với những giảng viên lần đầu giảng dạy học phần mới. Cuối 

buổi dự giờ, tổ công tác nhận xét, đánh giá và góp ý rút kinh nghiệm cho buổi giảng 

nhằm hỗ trợ kịp thời về phương pháp giảng dạy và kiến thức chuyên môn cho giảng 

viên [H10.10.03.03]. Từ năm học 2019-2020, Trường cũng đã triển khai hình thức dạy 

và học trực tuyến (e-learning) nhằm tạo sự linh hoạt, chủ động cho người học, giảng 

viên [H10.10.03.04]. 

Phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học được thường xuyên rà soát, 

đánh giá, thay đổi phù hợp với CĐR của môn học. Trước đây, đánh giá mỗi học phần 

được quy đinh điểm quá trình chiếm 40%, điểm thi cuối kỳ chiếm 60%. Nhận thấy với 

cách đánh giá này vẫn chưa đảm bảo đáp ứng và bám sát với CĐR của môn học, cho 

nên, năm 2019 Trường, Khoa và các đơn vị chức năng đã tổ chức cuộc họp chuyên môn 

và đưa ra quy định áp dụng cho năm học 2019-2020: đánh giá quá trình trọng số 50% 

(bao gồm phương thức đánh giá: chuyên cần, ý thức thái độ học tập 10%; thảo luận, 

thuyết trình trên lớp, bài tập nhóm hoặc cá nhân 20%; bài kiểm tra giữa kỳ 20%) và đánh 

giá cuối kỳ bằng phương thức thi viết cuối kỳ, trọng số 50%. Trường cũng quy định, đối 

với mỗi hình thức đánh giá đều được xây dựng rubric riêng. Hoạt động đánh giá cuối kỳ 

do Phòng KT&ĐBCL tổ chức chung cho tất cả các khóa học [H10.10.03.05]. 

Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập người học được Trường đánh giá, cải 

tiến liên tục. Phòng KT&ĐBCL là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tổ chức 

thi, ban hành các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động ra đề thi, kiểm tra, đánh 

giá người học. Từ năm 2018 đến nay, việc kiểm tra đánh giá người học theo cấu trúc đề 

thi được xây dựng để đảm bảo bám sát với CĐR của môn học, phân bổ CĐR từng 

chương kiến thức của môn học. Trong năm 2020, Trường tổ chức đánh giá học phần 

bằng hình thức trực tuyến nhằm đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đánh giá người học 

và kịp thời ứng phó các tình huống bất thường khi không tổ chức đánh giá học phần theo 

hình thức tập trung [H10.10.03.06]. 

Trong quá trình học tập ở mỗi học kỳ, sinh viên được khuyến khích thực hiện 

khảo sát đánh giá chất lượng giảng dạy đối với các học phần đã học. Cuối mỗi học kỳ, 

Khoa căn cứ vào kết quả khảo sát tổ chức họp, rà soát, đánh giá lại hoạt động giảng dạy 

của GV và đưa ra các biện pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đối với 

giảng viên có mức điểm đánh giá dưới 4/5 điểm để cải tiến cho kỳ sau. Ban điều hành 

https://drive.google.com/drive/folders/1nkBVgF0a1aVJ-xgYBL18jP1mN6fuYS5u
https://drive.google.com/drive/folders/1KRiKSF-FcV4ghCxD2SuB0huttruRRjdt
https://drive.google.com/drive/folders/1RV-teCAgbvBOcexkEtbH-OySRE4C5k3c
https://drive.google.com/drive/folders/1dtHyAaCAK1wUkKCiNLqVLsIhQj_C0E_g
https://drive.google.com/drive/folders/1-EjUYk3S2vlDfhooR7O7Hn448VV7xz0O
https://drive.google.com/drive/folders/10nD-4joo1Hte15UZkIvstqhiJtMtWFMQ
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chương trình CLC không xem xét các trường hợp GV có điểm SV đánh giá dưới 4/5 

giảng cho học kì tiếp theo. Khoa cũng tổ chức họp chuyên môn nhận diện những điểm 

không phù hợp trong hoạt động dạy-học, kiểm tra, đánh giá SV. Giảng viên được khuyến 

khích áp dụng nhiều phương pháp dạy-học tích cực như: SV thuyết trình kết hợp với 

thảo luận nhóm, phản biện nhóm, giải quyết các tình huống mô phỏng hồ sơ thực tế, làm 

bài tập cá nhân, tiểu luận cá nhân, bài tập nhóm ...nhằm giúp SV đạt được CĐR 

[H10.10.03.07]; [H10.10.03.08]; [H10.10.03.10]. 

Khoa định kỳ hàng năm thực hiện phân tích phổ điểm quá trình với thi kết thúc 

học phần, có phân tích thang đánh giá với kết quả đánh giá để đảm bảo độ giá trị và tin 

cậy. [H10.10.03.09] 

2. Điểm mạnh 

Có quy định rõ ràng về đánh giá kết quả học tập của người học, phù hợp với CĐR 

CTĐT. 

Việc đánh giá chất lượng giảng dạy của GV đã được đồng bộ, dựa vào ý kiến 

đánh giá của SV, đánh giá của lãnh đạo khoa thông qua dự giờ giảng và từ đồng nghiệp 

khi duyệt giảng trước bộ môn. 

Có phân tích phổ điểm quá trình và thi kết thúc học phần để đảm bảo độ tin vậy 

3. Điểm tồn tại 

Việc định lượng được sự tương thích của quá trình dạy và học với CĐR chưa 

bài bản. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc phục tồn 

tại 

Xem xét lại sự tương 

thích của quá trình dạy và 

học với CĐR. 

Trường; 

Khoa KTKT 

 

Năm học 

2023-2024 

2 
Phát huy điểm 

mạnh 

Duy trì việc bộ môn tổ 

chức dự giờ giảng của GV 

để chia sẻ, góp ý cho nhau 

nhằm nâng cao chất lượng 

giảng dạy và đảm bảo sự 

tương thích và phù hợp 

với CĐR. 

Khoa KTKT; Hàng năm 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7 

Tiêu chí 10.4: Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc 

dạy và học. 

https://drive.google.com/drive/folders/1cvY1pLvPJhpMSEqglrh9VN959vxaHtKY
https://drive.google.com/drive/folders/108YGl-UNCCNuhRvYr1Jr3ata64uI3uV_
https://drive.google.com/drive/folders/1xTqJ0VcHWmfPeY9kJHevsZErI4kPdWeX
https://drive.google.com/drive/folders/1E1tRd2XA-tI4YowJCZQEgk04U2V6L8xK
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1. Mô tả hiện trạng 

Giảng viên được khuyến khích thực hiện NCKH nhằm củng cố kiến thức chuyên 

ngành cũng như làm phong phú bài giảng của mình. Nhiều sản phẩm nghiên cứu đã 

được sử dụng để minh chứng và hỗ trợ giảng dạy lý thuyết. Trong thực tế, phần lớn GV 

của Khoa đều đạt vượt định mức NCKH. 

Trong 5 năm qua, số lượng các công trình NCKH của Khoa tăng đáng kể và các 

loại hình NCKH cũng phong phú, đa dạng như: bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành 

trong nước và quốc tế, bài tham luận hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, các sản 

phẩm nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp ngành, các giáo trình và tài liệu tham khảo 

phục vụ dạy và học (Bảng 10.1) [H10.10.04.04]. Các kết quả nghiên cứu khoa học đã 

được GV trong Khoa tích cực sử dụng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Chẳng 

hạn như: i) Cập nhật kết quả NCKH vào việc biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo 

áp dụng vào giảng dạy (số lượng theo bảng 10.1); ii) Sử dụng các kết quả NCKH vào 

việc cải tiến nội dung bài giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng giảm số 

giờ lý thuyết và thuyết giảng, tăng số giờ thực hành và tự học của SV; iii) Vận dụng kết 

quả NCKH vào các bài tập thực hành (case study), bài tập đóng vai (role play), bài tập 

nhóm. Ngoài ra, Khoa cũng lưu ý trong việc lựa chọn các GV có thế mạnh về NCKH để 

hướng dẫn SV thực hiện các đề tài NCKH và làm báo cáo tốt nghiệp. Hàng năm, các 

giảng viên giới thiệu những đề tài NCKH mà mình có thế mạnh để SV đăng ký và GV 

trực tiếp hướng dẫn SV thực hiện. Thông qua đó, các giảng viên có điều kiện chia sẻ 

kinh nghiệm và áp dụng kết quả NCKH của mình vào hoạt động NCKH của SV, giúp 

SV tăng năng lực NCKH cũng như hiệu quả hoạt động học tập [H10.10.04.01]. 

Nhằm đẩy mạnh hoạt động NCKH vào công tác dạy và học, Khoa luôn tạo điều 

kiện và khuyến khích giảng viên, sinh viên của Khoa tham gia. Trong bản kế hoạch năm 

học, các giảng viên của luôn đề ra những mục tiêu NCKH cụ thể. Trường thường xuyên 

tổ chức các buổi hội thảo mời các diễn giả uy tín ở các trường đại học, trung tâm nghiên 

cứu trong và ngoài nước có nhiều công trình NCKH đăng tạp chí nổi tiếng quốc tế để 

hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động NCKH cho GV, người học của Trường 

[H10.10.04.02]. Khoa tổ chức hội thảo “Giải pháp hiện đại hóa nội dung, phương pháp 

giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo ngành kế toán nhằm đáp ứng xu 

hướng chuyển đổi số”. Trong các cuộc họp chuyên môn của Khoa, các GV cũng thảo 

luận, đánh giá hiệu quả hoạt động NCKH và việc áp dụng NCKH để nâng cao chất lượng 

dạy - học, đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả 

hơn [H10.10.04.03]. 

Bảng 10.1. Kết quả nghiên cứu khoa học của Khoa giai đoạn 2018 - 2022 

Năm 

Thể loại công bố khoa học 

Trong nước Cấp quốc tế 

Bài báo 
Bài hội 

thảo 

Đề tài 

NCKH 
Sách Bài báo 

Bài hội 

thảo 

https://drive.google.com/drive/folders/11i1ioeqqVyqCGwFiRqsQbFl_EGAwOaG0
https://drive.google.com/drive/folders/16JEvedUaD6W7q2uaoyySazgmPoz9eMQy
https://drive.google.com/drive/folders/11JPY5wuiZFjpMmT9mXq4xbVLbPvUwK3W
https://drive.google.com/drive/folders/15_pZ5k4GwbYCYj3b7oX-Ls0Z3a3_4WlO
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2018 55 36 4 2 8 3 

2019 46 31 4 4 2 1 

2020 46 22 0 0 11 5 

2021 54 25 2 0 2 2 

2022 57 30 5 4 11 4 

(Nguồn: Viện NCKH&CNNH) 

2.  Điểm mạnh 

Có các đề tài NCKH, sách, tài liệu tham khảo liên quan phụ vụ cho việc dạy và 

học. Các kết quả NCKH được áp dụng trong các môn học CTĐT. 

3. Điểm tồn tại 

Chưa có nhiều sản phẩm NCKH chuyên sâu ngành KTKT, gắn với việc nâng cao 

chất lượng đào tạo của CTĐT kế toán 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc phục tồn 

tại 

Tổ chức đề tài NCKH/ 

buổi họp/hội thảo chuyên 

sâu về KTKT, góp phần 

nâng cao chất lượng đào 

tạo. 

Trường; 

Khoa KTKT 

 

Năm học 

2023-2024 

2 
Phát huy điểm 

mạnh 

Khuyến khích GV thực 

hiện các đề tài NCKH gắn 

kết chặt chẽ với các nhiệm 

vụ đào tạo và ý nghĩa thực 

tiễn là phục vụ cộng đồng 

Khoa KTKT; Hàng năm 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  4/7 

Tiêu chí 10.5: Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng 

thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh 

giá và cải tiến 

1. Mô tả hiện trạng 

Vào mỗi năm học, Trường thực hiện lấy ý kiến phản hồi của người học, giảng 

viên, cán bộ CNV làm căn cứ để đánh giá và cải tiến chất lượng dịch vụ hỗ trợ và trang 

thiết bị. Nội dung khảo sát, đối tượng khảo sát và chu kỳ khảo sát được thể hiện chi tiết 

trong Bảng 10.2 và tuân thủ theo quy trình ISO. Quy trình này cơ bản gồm 8 bước: Lên 

kế hoạch khảo sát – Xây dựng phiếu khảo sát – Tiến hành khảo sát – Phân tích, báo cáo 

kết quả - Gửi kết quả cho các đơn vị – Lên kế hoạch cải tiến – Thực hiện cải tiến chất 
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lượng – Giám sát việc cải tiến chất lượng [H10.10.05.01].  

Trong những gần đây, Trường đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao 

hiệu quả chất lượng dạy – học sau khi tiếp thu ý kiến phản hồi của sinh viên và giảng 

viên qua các đợt khảo sát hàng năm, các buổi đối thoại giữa lãnh đạo Trường với sinh 

viên, hội nghị CBCNV. Một số cải tiến điển hình về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong 

những năm gần đây như: các phòng học tại các khu giảng đường được lắp đặt hệ thống 

máy chiếu, âm thanh, các thiết bị điện tử hỗ trợ việc dạy-học có chất lượng tốt, khu 

Giảng đường C được lắp đặt hệ thống máy lạnh. Trường đã đầu tư xây dựng khu Liên 

hợp thể dục thể thao hiện đại có sức chứa 1400 người vào năm 2018. Trước đây Trường 

chỉ có 1 phòng thực hành đến năm 2020 Trường đã đầu tư, bổ sung 4 phòng thực hành. 

Phòng thực hành máy tính từ 9 phòng đã tăng lên 11 phòng trong năm 2020. Ngoài ra, 

để quá trình dạy-học không bị gián đoạn, ảnh hưởng, đội ngũ cán bộ phòng QTTS 

thường xuyên kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng, rà soát, chất lượng các trang thiết bị, thay thế 

các trang thiết bị đã hỏng, bị lỗi, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động giảng dạy, học tập. 

Năm 2018 Trường đã đầu tư xây dựng khu giảng đường B 12 tầng với các phòng học 

được lắp đặt trang thiết bị giảng dạy hiện đại và chuẩn bị đưa vào sử dụng trong năm 

học 2021-2022 [H10.10.05.02]. 

Thư viện: Qua ý kiến phản hồi của SV, GV và NCV các đợt khảo sát của Phòng 

KT&ĐBCL và cơ chế khảo sát riêng của Thư viện hàng năm, chất lượng dịch vụ của 

Thư viện cũng ngày càng cải tiến và khang trang, tài nguyên tài liệu thư viện đa dạng 

với số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu đa dạng các lĩnh vực và được bổ 

sung cập nhật thường xuyên [H10.10.05.04][H10.10.05.09]. Số lượng đầu sách in phục 

vụ cho các ngành đào tạo năm học 2018-2019 là 10.911 thì đến năm 2020-2021 là 11.380 

tăng 469 tựa [H10.10.05.03]. Để có nhiều cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ công tác dạy-

học, nghiên cứu của GV, người học, CBCNV, Thư viện đã liên kết với 9 thư viện điện 

tử ở nước ngoài và 5 thư viện điện tử trong nước. Số lượng tạp chí điện tử kết nối trong 

nước và ngoài nước được trang bị nhiều hơn. Thư viện được trang bị hệ thống phần 

mềm quản lý thư viện điện tử tích hợp, cổng thông tin thư viện và phân hệ tra cứu OPAC 

giúp quản lý giao tiếp với thư viện thông qua trang cá nhân. Thư viện cũng được trang 

bị hệ thống wifi riêng phủ khắp. Ngoài ra, thư viện được bố trí lại phòng đọc có không 

gian thoải mái với nhiều cây xanh hơn. 

CNTT: Việc đánh giá và cải tiến chất lượng hệ thống CNTT được thực hiện thông 

qua ý kiến phản hồi của SV, GV, CBCNV các đợt khảo sát hàng năm và đối thoại giữa 

nhà Trường và SV, Hội nghị CBCNV. Các ý kiến đóng góp chủ yếu tập trung về: hệ 

thống wifi, hệ thống đăng ký tín chỉ, phần mềm hỗ trợ dạy – học, phần mềm quản lý đào 

tạo. Trong những năm gần đây, Trường đã có nhiều cải tiến đối với hệ thống CNTT 

nhằm nâng cao hiệu quả tối đa công tác đào tạo của Trường. Hệ thống wifi được nâng 

cấp mạnh hơn và phủ trong toàn trường. Ngoài các phần mềm sẵn có trước đây, từ năm 

2017 đến nay Trường cũng bổ sung một số phần mềm để tăng hiệu quả hoạt động quản 

https://drive.google.com/drive/folders/1MRlJssT_fWKEp40zy8TcrQj6hpU1SdXi
https://drive.google.com/drive/folders/1b2xLz_xl1LjIPYRa7rmdLNnxlpWD3obQ
https://drive.google.com/drive/folders/1LzMOWQ6mD_XtGTiysmwCVz4vJjRWop9i
https://drive.google.com/drive/folders/1m1EvVyYCpmanydj_xNQx1Wz9EQ7-uRIP
https://drive.google.com/drive/folders/15heCgehRGhUi1myfd9IaJDT5fH4znwRS
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lý đào tạo của Trường như: phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm tổ chức thi trắc 

nghiệm máy tính, phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi, hệ thống học tập trực tuyến... 

Hệ thống phần mềm đăng ký tăng chỉ cũng được khắc phục để SV đăng ký môn học tốt 

hơn. Phương pháp thu thập ý kiến của các bên liên quan cũng được cải tiến, từ năm học 

2019-2020 Trường đã trang bị phần mềm khảo sát trên web thay vì phát phiếu giấy. 

Điều này, giúp cho công tác thu thập ý kiến được tiến hành nhanh và hiệu quả hơn. Việc 

nâng cấp, cập nhật và bảo trì các hệ thống phần mềm được thực hiện thường xuyên nhằm 

đáp ứng tốt nhất nhu cầu quản lý và đào tạo của Trường [H10.10.05.05]. Từ năm học 

2020-2021, Trường đã đầu tư trang bị phòng máy tính chất lượng cao để phục vụ công 

tác tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính [H10.10.05.06]; [H10.10.05.09]. Trong giai 

đoạn dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, trường đã triển khai dịch vụ tiên ích cho sinh viên 

thông qua ứng dụng công nghệ thông tin như: hỗ trợ sinh viên xác nhận hoàn thành nghĩa vụ 

ký túc xá, học phí, nghĩa vụ thư viện [H10.10.05.02]. 

 

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, TT Hỗ trợ SV đã có nhiều nỗ lực trong 

hoạt động hỗ trợ sinh viên về học tập, ký túc xá, hỗ trợ SV làm việc bán thời gian, các 

hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, kỹ năng sống và tư vấn tâm lý, sức khỏe, 

hoạt động văn thể mỹ, các cuộc thi học thuật và các hoạt động khác [http://csb.edu.vn/]. 

TT cũng tăng cường quan hệ, liên kết với nhiều DN, tổ chức nghề nghiệp để hỗ trợ hoạt 

động hướng nghiệp, kiến tập, thực tập cho SV và nhiều hoạt động khác cho SV trong 

suốt những năm học tại Trường [H10.10.05.07]; [H10.10.05.09]. 

Phòng đào tạo: Đơn vị đầu mối tổ chức các đợt tham quan, kiến tập thực tế cho 

sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao ngành kế toán đến các doanh nghiệp kế toán, công 

ty kiểm toán, tạo sự sôi nổi, hào hứng tìm hiểu thực tế, tích lũy kinh nghiệm cho bản 

thân sinh viên, mở mang tầm nhìn của sinh viên, gắn hoạt động đào tạo với thực tiễn 

hoạt động của các công ty trong ngành kế toán, kiểm toán.  

Tên công 

ty sinh 

viên CLC 

ngành kế 

toán tham 

quan, kiến 

tập 

2018 2019 2020 2021 2022 

Công ty TNHH 

Ernst & Young 

Việt Nam 

Nhà máy 

AJINOMOTO 

Long Thành - 

Đồng Nai 

   Ngân hàng  Nhà nuước 

TP.HCM  

Công ty cổ phần thế giới di 

động: 

Tham dự khóa đào tạo ngắn 

hạn tại EY Việt Nam; 

Tham quan Doanh nghiệp 

Misa 

Tham quan Deloite 

Công ty PwC Việt Nam 

Công ty TNHH PKMG Việt 

Nam 

Nguồn: Phòng đào tạo 

https://drive.google.com/drive/folders/1sKZANx7cjzR64_UaCT9PWxB4mpB7RdRI
https://drive.google.com/drive/folders/1KJBinXFAH56lX7Grx35N4W0aGthBu9nO
https://drive.google.com/drive/folders/1m1EvVyYCpmanydj_xNQx1Wz9EQ7-uRIP
https://drive.google.com/drive/folders/1b2xLz_xl1LjIPYRa7rmdLNnxlpWD3obQ
https://drive.google.com/drive/folders/1JBeFpZ8EpWx7V0ARu2Mv1thrET9c7UOw
https://drive.google.com/drive/folders/1m1EvVyYCpmanydj_xNQx1Wz9EQ7-uRIP
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Trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19, phòng đào tạo đã cải tiến dịch vụ thông qua 

thực hiện gửi bảng điểm, giấy chứng nhận đến tận nhà cho sinh viên [H10.10.05.02].Để 

cải tiến nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ, hàng năm, Phòng 

KT&ĐBCL khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên, giảng viên, nhân viên. Kết quả khảo 

sát được gửi cho các đơn vị để đề xuất cải tiến chất lượng. Vì vậy, có thể thấy được mức 

độ hài lòng về chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất qua ý kiến phản hồi sinh viên, giảng 

viên cũng ngày càng được cải thiện theo hướng tích cực được thể hiện ở tiêu chí 11.5 

[H10.10.05.08].  

2. Điểm mạnh 

Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng học, CNTT và các 

dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến định kỳ theo một quy trình thống nhất của 

trường. 

3. Điểm tồn tại 

 Tài liệu tham khảo tại thư viện vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của SV do số lượng 

do số lượng trên mỗi đầu sách chưa nhiều.  

 Hệ thống wifi một số vị trí trong trường chưa đủ mạnh, tốc độ truy cập chậm. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong năm học 2022 - 2023, Nhà trường sẽ tăng cường cải tiến chất lượng dịch 

vụ hỗ trợ và tiện ích trên cơ sở kết quả giám sát, đánh giá. 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc phục tồn 

tại 

Bổ sung thêm số lượng 

trên mỗi đầu sách để có 

thể phục vụ được nhiều 

SV hơn 

Thư viện; 

Khoa KTKT 

Phòng QTTS 

Phòng TCKT 

Năm học 

2023-2024 

Nâng cấp hệ thống wifi 

để đảm bảo việc truy cập 

tìm kiếm thông tin phục 

vụ dạy-học tốt hơn 

Phòng QLCNTT Năm học 

2023-2024 

2 
Phát huy điểm 

mạnh 

Trường tiếp tục hoạt 

động cải tiến chất lượng 

dịch vụ hỗ trợ và các tiện 

ích  

Trường 

Khoa KTKT; 

Thường 

xuyên 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7 

Tiêu chí 10.6: Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được 

đánh giá và cải tiến. 

https://drive.google.com/drive/folders/1b2xLz_xl1LjIPYRa7rmdLNnxlpWD3obQ
https://drive.google.com/drive/folders/1zEVMWsfcScbuvrFanIKV-xd_cGXNBZ30
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1. Mô tả hiện trạng 

Trường đã xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm cơ chế 

thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan ngày càng hiệu quả và mang tính hệ 

thống, điều này được Trường quy định rõ trong Sổ tay chất lượng nhằm phổ biến cho 

các bên liên quan về cam kết chất lượng của Trường [H10.10.06.01]. Cơ chế thu thập ý 

kiến phản hồi của các bên liên quan do Phòng KT&ĐBCL chịu trách nhiệm chính, thực 

hiện xây dựng và trình ban hành hệ thống các văn bản, quy trình, quy định lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan [H10.10.06.02].  

Cơ chế thu thập ý kiến các bên liên quan được thực hiện một cách khoa học từ 

khâu lập kế hoạch và thông báo đến các cá nhân và đơn vị liên quan, xác định đối tượng 

khảo sát, tổ chức thực hiện khảo sát, xử lý số liệu và viết báo cáo tổng hợp kết quả khảo 

sát và gửi kết quả cho các đơn vị để thực hiện tự đánh giá và cải tiến chất lượng 

[H10.10.06.03]. Khoa căn cứ kết quả khảo sát tiến hành tự đánh giá, phân tích, xem xét 

để điều chỉnh, cải tiến CTĐT, hoạt động dạy và học, các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng 

cao chất lượng chương trình dạy học [H10.10.06.04]. 

 Phòng KT&ĐBCL sẽ tổng hợp báo cáo cải tiến của các đơn vị để trình Ban Giám 

hiệu xem xét và giám sát hoạt động cải tiến [H10.10.06.05]. Trong giai đoạn điều chỉnh, 

cập nhập chương trình giảng dạy, Khoa cũng có cơ chế riêng để thu thập ý kiến làm cơ 

sở để cải tiến chương trình đào tạo [H10.10.06.06].   

Công cụ sử dụng cho hoạt động khảo sát là bảng hỏi và các phần mềm hỗ trợ, xử 

lý khảo sát và luôn có độ tin cậy cao. Bảng hỏi khảo sát do Phòng KT&ĐBCL xây dựng 

và góp ý của các đơn vị trên cơ sở các yêu cầu tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục 

của Bộ GD&ĐT. Các tiêu chí đánh giá cũng như nội dung bảng hỏi khảo sát có thể được 

thay đổi tùy theo mục tiêu khảo sát [H10.10.06.07]. Trước đây, các khảo sát được thực 

hiện chủ yếu dưới hình thức phát phiếu giấy và khảo sát qua Google Form. Năm học 

2019-2020, Trường đã đầu tư, trang bị phần mềm khảo sát online và được tích hợp với 

tài khoản của sinh viên, giảng viên, nhân viên, cho nên việc triển khai khảo sát và thu 

thập số liệu rất thuận lợi và giảm bớt nguồn nhân lực 

[http://khaosat.hub.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx]. 

Trong 5 năm qua cơ chế thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan đã có 

những thay đổi: i) Phòng KT&ĐBCL và Khoa phối hợp tốt hơn đối với các khảo sát có 

chung mục tiêu; ii) Phiếu khảo sát cải tiến theo hướng cụ thể hóa các câu hỏi và phản 

ánh đặc thù của đối tượng được khảo sát; iii) Mở rộng thêm phạm vi khảo sát để phản 

ánh được đầy đủ ý kiến của các bên liên quan; iv) Tăng cường thêm khảo sát online; v) 

Việc phản hồi ý kiến của các bên liên quan cần kịp thời hơn.  Đây là cơ sở để Phòng 

KT&ĐBCL cũng như Khoa kế toán đổi mới cơ chế, quy trình, nội dung và phương pháp 

khảo sát nhằm đảm bảo hoạt động này được thực hiện có hiệu quả. Ngoài ra, căn cứ vào 

khuyến nghị của AUN-QA trong đợt đánh giá chương trình Tài chính và Ngân hàng 

năm 2019, vào năm học 2020-2021 Trường triển khai khảo sát CB hỗ trợ về môi trường 

https://drive.google.com/drive/folders/1LS6Yh_monGau6VfRHjmXBigjuntP1cPc
https://drive.google.com/drive/folders/1_32yvdITn5G5N8tHIVY2KcUfzETuM7ei
https://drive.google.com/drive/folders/1OsfeaNfVwvTksX9geEZcXwdWv0z44ioa
https://drive.google.com/drive/folders/1NJPw0UanLJpt3mmFDFZECO1bu9WfE9IW
https://drive.google.com/drive/folders/1ftzIDGQXGHRcTcgy1KFnFZpw2BYukrKV
https://drive.google.com/drive/folders/1Hw9kF1mP0QWCbSwfYF3HbNGu2g0WtwBI
https://drive.google.com/drive/folders/1vtiG8Egbc3cj4uNMmgvBbGnivoxfwKoV
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làm việc để làm cơ sở cho việc cải tiến môi trường làm việc bao gồm các chế độ chính 

sách đối với đội ngũ cán bộ hỗ trợ để khuyến khích, tạo động lực làm việc 

[H10.10.06.08]. Hơn nữa, từ năm 2016 đến nay, Trường quy định tất cả các đơn vị trong 

toàn Trường định kỳ hàng năm phải xây dựng hoạt động ĐBCL của đơn vị mình và báo 

cáo kết quả thực hiện theo chu trình PDCA Giám sát quá trình cải tiến của các đơn vị 

được thực hiện bởi Phòng KT&ĐBCL, Ban quản lý chất lượng và BGH phụ trách công 

tác ĐBCL [H10.10.06.09].  

Bảng 10.2. Thống kê các loại khảo sát các bên liên quan  

STT Loại khảo sát 
Đối tượng khảo 

sát 

Lần/

năm 
Thời gian Phương pháp  

1. 1 
Khảo sát chất lượng 

giảng dạy 
Tất cả sinh viên 2 

Vào cuối 

mỗi học kỳ 

Trực tuyến 

(PSC) 

 

2. 2 
Khảo sát chất lượng 

khóa học (KS02) 

Sinh viên sắp tốt 

nghiệp 
5 

Trước khi 

SV đăng ký 

xét tốt 

nghiệp 

Trực tuyến 

(PSC) 

 

3. 3 
Khảo sát cựu sinh 

viên 

Sinh viên tốt 

nghiệp sau 1 năm 
1 Tháng 10 Google form 

4. 4 
Khảo sát nhà tuyển 

dụng  
Các doanh nghiệp 1 Tháng 10 Google form 

5. 5 

Khảo sát SV về chất 

lượng quản lý và hỗ 

trợ đào tạo  

Tất cả sinh viên 1 Tháng 11 

Trực tuyến 

(PSC) 

 

6. 6 

Khảo sát GV về chất 

lượng quản lý và hỗ 

trợ đào tạo  

Giảng viên 1 Tháng 11 

Trực tuyến 

(PSC) 

 

7. 7 
Khảo sát môi trường 

làm việc (KS07) 

Tất cả GV, 

CBCNV tại HUB 
1 Tháng 10 Google form 

8. 8 
Khảo sát CĐR và 

CTĐT 

Sinh viên, cựu 

sinh viên, nhà 

tuyển dụng, giảng 

viên và chuyên 

gia 

Theo 

mỗi 

giai 

đoạn 

 

- Google form 

- Phiếu giấy 

- Hội thảo/ Tọa 

đàm 

Nguồn: Phòng Khảo thí và ĐBCL 

2. Điểm mạnh 

Cơ chế phản hồi của các bên liên quan được tổ chức có tính hệ thống, được đánh 

giá và cải tiến thường xuyên, bài bản và khoa học. 

3. Điểm tồn tại 

https://drive.google.com/drive/folders/1vSJDzsBwyPTNt0dJKW58US3eAg_cng6l
https://drive.google.com/drive/folders/1ro7qWcZ-B090OsRudM0PqWFhtqMgSGA2
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- Hệ thống khảo sát đôi khi còn bị trục trặc. 

 - Số lượng đối tượng khảo sát ngoài trường còn hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc phục tồn 

tại 

Đảm bảo sự ổn định của 

hệ thống khảo sát 

Phòng 

KT&ĐBCL 

Phòng QLCNTT 

Thường 

xuyên 

Tăng cường khảo sát các 

đối tượng ngoài trường 

thông qua nhiều kênh 

Phòng 

KT&ĐBCL; 

Khoa KTKT 

Hàng năm 

2 
Phát huy điểm 

mạnh 

Định kỳ thu thập ý kiến 

của các bên liên quan để 

đánh giá và cải tiến các 

vấn đề được khảo sát. 

Phòng 

KT&ĐBCL; 

Khoa KTKT 

Thường 

xuyên 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7 

Kết luận Tiêu chuẩn 10: 

 Điểm mạnh nổi bật: Việc thiết kế CTĐT CLC được tuân thủ theo đúng quy trình. 

CTĐT CLC được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của BGDĐT, được HĐKH 

của Trường, Khoa, GV, cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm tham gia góp ý. Bên cạnh đó, 

CTĐT được rà soát thường xuyên để đảm bảo phù hợp với nhu cầu của xã hội, đáp ứng 

tính năng động và sáng tạo của SV. Quy trình và phương pháp kiểm tra, đánh giá cũng 

được đa dạng hóa, đảm bảo tính liên tục, sự nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định 

của Trường. Các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích, nhìn chung, đã đáp ứng được nhu cầu của 

người học, đảm bảo cho việc học tập của SV đạt chất lượng tốt. Cơ chế phản hồi của 

các bên liên quan được áp dụng để đánh giá, cải tiến các dịch vụ hỗ trợ giảng dạy và học 

tập. 

Điểm tồn tại cơ bản: Hệ thống khảo sát online cho các đối tượng bên ngoài trường 

còn chưa linh hoạt. Bên cạnh đó Khoa chưa có nhiều công trình NCKH chuyên sâu 

KTKT góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của CTĐT kế toán.  
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Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

Mở đầu: 

Kết quả đầu ra là thước đo phản ánh chất lượng đào tạo của Khoa Kế toán – Kiểm 

toán nói riêng và của thương hiệu HUB nói chung. Vì vậy, Nhà trường và Khoa xây 

dựng hệ thống giám sát việc đạt được các chuẩn đầu ra, tỉ lệ tốt nghiệp và tỉ lệ thôi học, 

thời gian tốt nghiệp trung bình và tỉ lệ có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp hằng 

năm. Nhà trường và Khoa cũng đã xây dựng hệ thống quản lý thông tin quá trình đào 

tạo, phân tích, thống kê và đo lường sự hài lòng của người học, GV và các bên liên quan, 

làm cơ sở đảm bảo và nâng cao chất lượng mọi hoạt động. 

Tiêu chí 11.1: Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến chất lượng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường sử dụng phần mềm quản lý đào tạo UIS để lưu trữ dữ liệu SV, kết quả 

quá trình đào tạo, tình hình học tập rèn luyện, theo dõi điểm số của SV, xem xét tỷ lệ 

đậu rớt, bỏ học, xét tốt nghiệp, học bổng… Cơ chế dữ liệu tập trung về quản lý đào tạo 

của phần mềm giúp Trường và Khoa thực hiện thống kê, phân tích và kiểm soát và dự 

đoán xu hướng tỷ lệ SV tốt nghiệp, tỉ lệ thôi học [H11.11.01.01]; [H11.11.01.12]; 

[H11.11.01.13]. Sau mỗi học kỳ/năm học, bộ phận chuyên trách của Phòng Đào tạo sẽ 

thống kê kết quả học tập của tất cả SV các ngành đào tạo. Từ báo cáo tổng kết đánh giá 

hoạt động đào tạo, Khoa xác định tỷ lệ thôi học, tỷ lệ tốt nghiệp theo năm: Tỷ lệ thôi 

học của sinh viên dưới 10%/sinh viên nhập học và tỷ lệ tốt nghiệp trong thời hạn đào 

tạo trên 70% [H11.11.01.02]. Phòng CTSV cũng tổng hợp kết quả điểm rèn luyện của 

SV qua các học kỳ/ năm học và báo cáo cho Ban Giám hiệu theo định kỳ. Trên cơ sở 

đó, BGH sẽ có những chỉ đạo kịp thời để các Khoa và đơn vị có liên quan có những biện 

pháp phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ SV tốt nghiệp và giảm tỷ lệ SV thôi học 

[H11.11.01.03].  

Định kỳ, Trường và các Khoa tiến hành tổ chức họp xét tốt nghiệp để đánh giá tình hình 

tốt nghiệp của SV [H11.11.01.04]. Qua đó, Trường và Khoa xem xét các trường hợp 

chưa hoàn thành nghĩa vụ học tập, đưa ra cảnh báo học vụ trước khi có quyết định thôi 

học [H11.11.01.05]. Về phía Khoa, mỗi năm học, Khoa thực hiện thống kê, theo dõi 

giám sát và liên lạc với SV để tìm hiểu nguyên nhân SV thôi học đưa ra các biện pháp 

giải thiểu tỉ lệ này [H11.11.01.06]. 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên thôi học của ngành kế toán trong 5 năm gần 

nhất được thể hiện ở bảng sau [H11.11.01.07]: 

Bảng 11.1. Thống kê tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ thôi học của SV ngành kế 

toán trong 5 khóa gần nhất 

Năm học 

Tổng 

số 

SV  

Tỷ lệ tốt nghiệp văn bằng thứ 

nhất sau thời gian 
Tỷ lệ 

đang học 

Tỷ lệ thôi 

học 
3 năm 4 năm  > 4 năm 

https://drive.google.com/drive/folders/1TzQSm7ASpqwYOexoiAPcqabvceQNOHOT
https://drive.google.com/drive/folders/19jWruMyY4q1nSpDBbnG5ULUupE5oTSAS
https://drive.google.com/drive/folders/1lV1mMbJ7zOpZexw04WCHjhHxSaOWoak2
https://drive.google.com/drive/folders/1XAUgYKuBdHVDfL4xhQNgAgNbBDLQEMTo
https://drive.google.com/drive/folders/1IzoXSWz4LQM-mJNS2bm-iLmgxkTOyELH
https://drive.google.com/drive/folders/1Lwa-Ky7zRr-IYoSc8EI-tU-L1ziBdrFW
https://drive.google.com/drive/folders/1OWHVWnsFMG1fdBVJYwYEjcmI87luP8iH
https://drive.google.com/drive/folders/1sxj7-7xbPZbaywv8S_1Kh2yC6NXrzhD5
https://drive.google.com/drive/folders/1R_s_V54CnmXU4Vij3awPtdk07DJXB7PB
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2014-2018 38 0.0% 44.7% 36.8% 0.0% 18.4% 

2015-2019 45 0.0% 44.4% 44.4% 0.0% 11.1% 

2016-2020 11 0.0% 27.3% 27.3% 36.4% 9.1% 

2017-2021 73 0.0% 20.5% 43.8% 34.2% 1.4% 

2018-2022 80 1.3% 31.3% 0.0% 60.0% 7.5% 

Nguồn: Phòng đào tạo 

Bảng 11.1 cho thấy, tỷ lệ SV hoàn thành CTĐT và được cấp bằng tốt nghiệp đúng 

thời hạn trong giai đoạn 2014 – 2022 giảm nhưng có xu hướng tăng năm 2022. Bên cạnh 

đó, một số SV đã rất chủ động trong việc lập kế hoạch học tập cho mình, đã học vượt 

và được cấp bằng tốt nghiệp trước thời hạn của khóa học. Bên cạnh đó, tỷ lệ SV thôi 

học có xu hướng giảm và chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số SV của khóa học. Trong các 

khóa nhập học, SV thôi học được xác định chủ yếu là do các SV này có sự thay đổi về 

lựa chọn trường đào tạo, du học, hoặc chuyển ngành đào tạo; các SV thôi học ở năm thứ 

3 và năm thứ 4 do sức học kém, bị cảnh báo học vụ mức 3, một số trường hợp do SV đi 

làm ngoài nhiều ảnh hưởng đến kết quả học tập, một số SV hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

Bảng 11.2. Thống kê tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ thôi học của SV ngành 

kế toán so với các ngành khác ở HUB trong 5 khóa gần nhất 

Năm học 
Tỷ lệ thôi học Tỷ lệ tốt nghiệp 

Kế toán QTKD TCNH Kế toán QTKD TCNH 

2014-2018 18.4% 33.3% 21.0% 81.6% 66.7% 79.0% 

2015-2019 11.1% 16.0% 12.7% 86.7% 68.0% 70.0% 

2016-2020 9.1% 28.6% 10.0% 54.5% 71.4% 81.3% 

2017-2021 1.4% 7.6% 9.1% 60.3% 58.8% 59.6% 

2018-2022 7.5% 6.2% 5.9% 23.8% 18.1% 31.2% 

Nguồn: Phòng đào tạo 

Nhờ sự quan tâm sâu sát của Hội đồng Trường, của Ban Giám hiệu và Khoa, tỷ 

lệ sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên thôi học của ngành kế toán được cải thiện đáng 

kể qua các năm. Từ năm 2018 - 2022, Trường và Khoa đã thực hiện nhiều giải pháp để 

tăng tỷ lệ SV tốt nghiệp, giảm tỷ lệ thôi học như: mở các lớp học phần vào học kỳ hè để 

sinh viên cải thiện điểm; TTĐT Ngoại ngữ-Tin học của Trường cũng thường xuyên tổ 

chức các đợt kiểm tra năng lực tiếng Anh, Tin học cho SV đăng ký thi đảm bảo SV đủ 

điều kiện để xét tốt nghiệp. Khoa cũng thực hiện điều chỉnh đổi mới phương pháp dạy 

và học, rà soát ngân hàng câu hỏi thi, thay đổi phương pháp đánh giá học tập trong đề 

cương môn học, thông báo cảnh báo học vụ để SV chủ động hoàn thành các điều kiện 

thiếu để xét tốt nghiệp, phối hợp với GV cố vấn học tập theo dõi tình hình đến lớp của 

SV [H11.11.01.08]. Trường liên tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ SV nhằm hoàn 

thành tiến độ học tập. Định kỳ hàng năm, Trường tổ chức đối thoại giữa Trường với 

Sinh viên, với thành phần tham dự có BGH, lãnh đạo các Khoa/BM, lãnh đạo các đơn 

vị quản lý chuyên môn tham gia nhằm giải đáp, tháo gỡ, tư vấn học tập cho SV, giúp 

https://drive.google.com/drive/folders/15qoaXxVAqG9RtKBjKXW-foeTXR8xpffb


156 

 

SV hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện [H11.11.01.09]. Bên cạnh đó, Trường 

còn có chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí cho SV có hoàn cảnh khó khăn 

[H11.11.01.10]. Hàng năm, Trường còn xét 2 quỹ học bổng cho SV là “học bổng khuyến 

khích sinh viên học tập” và “học bổng ngành Ngân hàng” [H11.11.01.11]. 

2. Điểm mạnh 

Các CVHT, trợ lý đào tạo, luôn cập nhật tình hình SV thông qua những buổi sinh hoạt 

lớp, báo cáo kịp thời lên Ban lãnh đạo Khoa để có những hướng giải quyết phù hợp. 

SV tốt nghiệp và thôi học được cập nhật trên phần mềm hệ thống quản lý đào tạo 

của nhà trường. Điều này thuận tiện cho việc giám sát tình hình SV trong quá trình đào 

tạo. 

3. Điểm tồn tại 

Chưa thực hiện những đối sánh về tỉ lệ tốt nghiệp, tỉ lệ thôi học giữa ngành kế 

toán với các trường đại học trong và ngoài nước. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc phục tồn 

tại 

Định kỳ thực hiện đối 

sánh tỉ lệ tốt nghiệp, thôi 

học với các ngành khác 

trong trường và với ngành 

kế toán của các trường đại 

học trong nước. 

Phòng Đào tạo; 

Khoa KTKT 

Từ năm học 

2023-2024 

2 
Phát huy điểm 

mạnh 

Thực hiện theo dõi, cập 

nhật danh sách, thống kê tỉ 

lệ thôi học, tốt nghiệp và 

đề xuất phương án điều 

chỉnh giảm tỉ lệ thôi học 

và tăng tỉ lệ tốt nghiệp của 

người học. 

Phòng Đào tạo; 

Khoa KTKT; 

Phòng CTSV 

Hàng năm 

Tiếp tục nâng cao hiệu 

quả hoạt động của hệ 

thống quản lý học tập và 

hệ thống cố vấn học tập 

Phòng Đào tạo; 

Khoa KTKT; 

Phòng CTSV 

Hàng năm 

Phân tích, dự đoán xu 

thế tỉ lệ tốt nghiệp, thôi 

học, kết quả học tập và rèn 

luyện của người học. 

Phòng Đào tạo; 

Khoa KTKT; 

Phòng CTSV 

Hàng năm 

https://drive.google.com/drive/folders/1fBuPPIHdDKNS8dMXbuv8sNQjpw3kO6XG
https://drive.google.com/drive/folders/1coY2kDhSRdHPH4lsy9KYa9RyD9P39mkf
https://drive.google.com/drive/folders/1lBiDhcayWFqPp2FWytLfzvMusgqe_R_Z


157 

 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7 

Tiêu chí 11.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

Trong quá trình đào tạo, Trường đã thiết kế CTĐT và phân bổ các học phần một 

cách hợp lý đảm bảo khối lượng kiến thức và thời gian tốt nghiệp cho sinh viên. Đối với 

hệ đào tạo chính quy CLC, thời gian đào tạo mỗi CTĐT là 4 năm, tùy vào khả năng, 

điều kiện cá nhân, SV có thể rút ngắn thời gian đào tạo tối đa ¼ hoặc kéo dài thời gian 

học tập không quá 6 năm. Quy chế đào tạo hệ thống tín chỉ cho phép người học có thể 

chủ động trong kế hoạch học tập của mình và nhằm tạo điều kiện cho SV có thể tốt 

nghiệp sớm.  

Mỗi năm học, Trường và Khoa thực hiện thu thập và báo cáo từng năm về tỷ lệ 

SV tốt nghiệp đúng hạn và quá hạn. Điểm tốt nghiệp của SV cũng được thống kê và 

theo dõi trong từng đợt tốt nghiệp [H11.11.02.01]. Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn và quá hạn 

của SV ngành kế toán trong 5 khóa gần nhất được thể hiện ở Bảng 11.3:  

Bảng 11.3. Thống kê thời gian tốt nghiệp trung bình của CTĐT kế toán giai đoạn 

2017-2021 

TT Niên khóa 

SL SV 

tốt 

nghiệp 

Thời gian 

tốt nghiệp 

TB (năm) 

Trong đó, SL SV tốt nghiệp  

Năm thứ 3 Năm thứ 4 
> Năm 

thứ 4 

1 2014-2018 31 4.45 0 17 14 

2 2015-2019 39 4.49 0 20 19 

3 2016-2020 6 4.5 0 3 3 

4 2017-2021 44 4.66 0 15 29 

5 2018-2022 19 3.95 1 18 0 

Nguồn: Phòng Đào tạo 

Qua bảng thống kê cho thấy, tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn chưa cao và tỷ lệ SV 

tốt nghiệp quá hạn có xu hướng tăng nhưng đến khóa tốt nghiệp năm 2022 có sự cải 

thiện rõ rệt. Bảng 11.4 cho thấy, tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn của ngành kế toán năm 

2022 cao hơn so với ngành QTKD nhưng thấp hơn ngành TCNH. Thời gian tốt nghiệp 

trung bình của sinh viên ngành kế toán giảm từ 4.45 năm 2018 còn 3.95 năm 2022. 

Bảng 11.4. So sánh tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn của SV ngành kế toán với các ngành 

khác trong Trường 

Năm tốt nghiệp Ngành kế toán Ngành QTKD Ngành TCNH 

2018 44.7% 17.5% 34.6% 

2019 44.4% 24.0% 28.0% 

2020 27.3% 42.9% 50.0% 

https://drive.google.com/drive/folders/1oYZ5GIodPHz_uVHJyJcrW8d1ooNVLLDA
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2021 20.5% 22.7% 23.0% 

2022 23.8% 18.1% 31.2% 

Nguồn: Phòng Đào tạo 

Khoa đã phân tích nguyên nhân dẫn đến thời gian tốt nghiệp trung bình kéo dài 

ghi nhận trong các báo cáo hàng năm. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do SV 

chưa đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng Anh, tin học, do nợ môn, học cải thiện điểm, không đạt 

số tín chỉ tích lũy bắt buộc theo quy định hoặc trễ hạn thực tập tốt nghiệp, một số SV 

bận đi làm nên sao nhãng việc học [H11.11.02.02]. 

Căn cứ Báo cáo đánh giá, dự đoán xu thế về thời gian tốt nghiệp trung bình của 

NH [H11.11.02.05], để giúp sinh viên tốt nghiệp đúng hạn hoặc sớm tiến độ, trong thời 

gian qua, Trường và Khoa đã thực hiện nhiều biện pháp như phổ biến cho SV về kế 

hoạch học tập năm học, tư vấn hướng dẫn đăng ký học phần hợp lý, các yêu cầu về CĐR 

ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm, hoàn thành chương trình GDQP, GDTC, … trong các 

buổi sinh hoạt đầu khóa, sinh hoạt lớp, cẩm nang SV. Qua đó, SV có thể sắp xếp thời 

gian, đăng ký môn học, chủ động lên kế hoạch học tập đảm bảo tiến độ học tập theo quy 

định hoặc sớm tiến độ. Trung tâm hỗ trợ sinh viên tăng cường kết nối với nhiều doanh 

nghiệp, tổ chức nghề nghiệp để hỗ trợ cung cấp đơn vị thực tập cho SV. Mỗi năm Trường 

tổ chức 05 đợt xét tốt nghiệp cho SV đủ điều kiện tốt nghiệp. CTĐT cũng được thiết kế 

và cải tiến với thời lượng hợp lý và phù hợp với sức học của tất cả SV, đảm bảo SV đạt 

được CĐR của CTĐT [H11.11.02.03]; [H11.11.02.04]. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường đã có hệ thống quản lý, giám sát kế hoạch học tập và thời gian tốt 

nghiệp của SV; 

Nhà trường đã có những chính sách, giải pháp hợp lý để giúp SV đảm bảo tiến 

độ học tập; 

Ban Lãnh đạo Khoa nắm bắt được tiến độ học tập của SV thông qua giáo vụ 

Khoa, cố vấn học tập để hỗ trợ SV, nhất là trong việc phê duyệt các môn học chuyển 

đổi, học thay thế để SV được hoàn thành CTĐT. 

3. Điểm tồn tại 

Khoa chưa phân tích triệt để nguyên nhân để đề xuất và thực hiện các biện pháp 

cải tiến thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên; 

Chưa thực hiện những đối sánh về thời gian tốt nghiệp trung bình của người học 

với các CTĐT ngành kế toán trong và ngoài nước. 

4. Kế hoạch hành động 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

https://drive.google.com/drive/folders/1aDGnIBvb6taUCFs2NsobyGu6dLJkEgZx
https://drive.google.com/drive/folders/1neRD-J_EJZTd8vuHxVcnLQptjdvSOK77
https://drive.google.com/drive/folders/11Soxn5h98SXyzfDUO6ozx6PNDY7IqrZO
https://drive.google.com/drive/folders/1rZFhmbtktgDea24cykzT5V1c8nvNdC9Q
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1 

Khắc 

phục 

tồn tại 

Định kì hàng năm, Phòng Đào tạo 

thống kê, tính toán cung cấp kết quả 

đối sánh thời gian tốt nghiệp trung 

bình của SV giữa các ngành đào tạo 

trong Trường để gửi đến các đơn vị 

đào tạo làm căn cứ để xây dựng biện 

pháp cải tiến chất lượng 

Phòng Đào 

tạo; 

Khoa KTKT 

Từ năm học 

2023-2024 

2 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Phân tích dữ liệu khi xử lý học vụ 

làm căn cứ để có biện pháp hỗ trợ sinh 

viên một cách hiệu quả 

Phòng Đào 

tạo; 

Khoa KTKT; 

Phòng CTSV 

Hàng năm 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả của hệ 

thống giám sát và quản lý học tập 

cùng với các Cố vấn học tập có định 

hướng và hỗ trợ SV trong việc xây 

dựng kế hoạch học tập 

Phòng Đào 

tạo; 

Khoa KTKT; 

Phòng CTSV 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7 

Tiêu chí 11.3: Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

Định kỳ hàng năm, Phòng KT&ĐBCL tiến hành khảo sát tình hình việc làm của 

sinh viên sau tốt nghiệp. Các thông tin thu thập bao gồm: lĩnh vực công tác, sự phù hợp 

của CTĐT được đào tạo với vị trí việc làm, mức thu nhập [H11.11.03.01]. Kết quả khảo 

sát được gửi về các đơn vị. Sau khi theo dõi kết quả, Khoa tiến hành đánh giá, đối sánh 

tỉ lệ SV có việc làm sau tốt nghiệp giữa các năm, giữa các CTĐT trong trường để có kế 

hoạch cải tiến kịp thời và phù hợp [H11.11.03.02]. Kết quả khảo sát tình hình việc làm 

ngành kế toán được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 11.5. Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp của SV khoa KTKT từ 2018-2022 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Năm 

khảo 

sát 

Hiện trạng việc làm Thời gian có việc làm sau khi TN 

Đang 

có 

việc 

làm 

Học 

nâng 

cao 

Chưa 

có 

việc 

làm 

Dưới 3 

tháng 

Từ 3 

đến 

dưới 6 

tháng 

Từ 6 

đến 

12 

thán

g 

Trên 

12 

tháng 

Khôn

g 

phản 

hồi 

2018 2019 97,4% 2,6% 2,6% 96% 2% 0% 0% 2% 

2019 2020 97,9% 5,0% 2,1% 80% 17% 3% 0,0% 3% 

2020 2021 91,9% 
20,0

% 
8,1% 85% 8% 7%   0% 0% 

https://drive.google.com/drive/folders/1yE_j4oHhEblnwesNNWmxKCXPeiWEMrv1
https://drive.google.com/drive/folders/1lcLZ7H1F5Z9Ap7IAtRXTQBeZaaW_VlE5
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2021 2022 98% 30% 2% 87% 10% 3%   0% 0% 

Nguồn: Phòng KT&ĐBCL 

Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp qua các năm 

của ngành kế toán đều ở mức cao với tỷ lệ trên 98%. SV ngành kế toán ra trường đa số 

làm việc tại các công ty tư nhân, công ty liên quan nước ngoài, chỉ một số ít làm việc tại 

cơ quan Nhà nước. Một số SV ra trường chưa đi làm ngay mà tiếp tục học nâng cao. 

Một số SV chưa có việc làm là do chưa kiếm được việc làm phù hợp và số SV này chiếm 

tỷ trọng rất ít. Khả năng SV có việc làm sau khi ra trường dưới 3 tháng chiếm tỷ lệ khá 

cao.  

Mức thu nhập mới ra trường của SV ngành kế toán ở mức 5 triệu trở lên cũng 

tăng dần qua các năm, được thể hiện qua Biểu đố 11.1. 

Biểu đồ 11.1. Mức thu nhập bình quân của SV tốt nghiệp ngành kế toán dưới 1 

năm 

 

Để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho SV [H11.11.03.04], hàng năm Trường phối 

hợp với các tổ chức nghề nghiệp tổ chức nhiều sự kiện khác nhau như chức ngày hội 

việc làm, diễn đàn với nhà tuyển dụng, … (tiêu chuẩn 8), đồng thời nhà trường đã trao 

đổi, làm việc với các đơn vị sử dụng lao động trong việc gắn kết doanh nghiệp với nhà 

trường ở tất cả các khâu trong quá trình đào tạo và hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm 

[H11.11.03.05]. Sinh viên được khuyến khích nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình 

thông qua các hoạt động ngoại khóa do Trường tổ chức. Nhiều SV trong quá trình thực 

tập tại các doanh nghiệp đã đáp ứng được yêu cầu của DN về khả năng làm việc, thích 

nghi nhanh với môi trường, một số sinh viên được giữ lại làm việc chính thức ngay trong 

thời gian thực tập. Khảo sát nhà tuyển dụng hàng năm cũng cho thấy sự hài lòng của 

nhà tuyển dụng đối với SV tốt nghiệp từ Trường. Đây là kết quả đáng ghi nhận và là thế 

mạnh của sinh viên HUB [H11.11.03.03].  

2. Điểm mạnh 

Trường có đơn vị chuyên trách về các hoạt động hỗ trợ người học tìm kiếm việc 

làm sau khi tốt nghiệp; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 

người học. 

43%

31%

4% 6%

16%

85%

13%

0% 0% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Thu nhập từ 5-

dưới 10 triệu

Thu nhập từ 10-

dưới 15 triệu

Trên 15 - dưới 20 

triệu

Từ 20 triệu Không phản hồi

Năm 2018 Năm 2019

https://drive.google.com/drive/folders/1sEF0gH8hNHH1_QurxIr-0meM1umFYYgr
https://drive.google.com/drive/folders/1KPoehkSoxFIPW1_0Vi0wC98XARHMBLAq
https://drive.google.com/drive/folders/1JR5f7_HDX3VWYAPc3g1Zqs94c5p80vZU
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Đa phần SV tốt nghiệp có việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp, đáp ứng được yêu 

cầu của nhà tuyển dụng. 

3. Điểm tồn tại 

Việc tìm kiếm dữ liệu về tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học của các trường đại học khác 

trong và ngoài nước để đối sánh với ngành kế toán của Khoa gặp khó khăn vì vậy việc 

chọn đối tác để đối sánh chưa rộng và chưa sử dụng tối đa kết quả đối sánh để cải tiến. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục tồn 

tại 

Tìm kiếm dữ liệu về tỉ lệ 

tốt nghiệp, thôi học của các 

trường đại học khác trong và 

ngoài nước để đối sánh với 

ngành kế toán 

Khoa KTKT Năm học 

2023-2024 

2 
Phát huy điểm 

mạnh 

Tiếp tục duy trì hoạt động 

khảo sát tỷ lệ có việc làm của 

SV tốt nghiệp chương trình 

kế toán một cách định kỳ 

Phòng 

KT&ĐBCL; 

Phòng CTSV 

Khoa KTKT 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  4/7 

Tiêu chí 11.4: Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học 

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Bên cạnh các hoạt động NCKH của CB, GV, hoạt động NCKH của SV cũng là 

một yếu tố quan trọng trong công tác đào tạo. Sinh viên chương trình CLC của HUB 

luôn được khuyến khích tham gia NCKH trong năm học. Các hoạt động NCKH của SV 

có thể là một công trình nghiên cứu của SV, cuộc thi học thuật, câu lạc bộ học thuật, báo 

cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp hoặc công trình nghiên cứu cùng với giảng viên trong 

Trường. Tất cả sinh viên của chương trình CLC đều đăng ký tham gia NCKH độc lập 

hoặc tham gia thành một nhóm nghiên cứu có sự hướng dẫn của giảng viên hoặc nghiên 

cứu viên, đây là một điểm nổi bật trong chuẩn đầu ra của sinh viên chương trình CLC 

ngành kế toán. SV được hỗ trợ tài chính khi thực hiện công trình nghiên cứu khoa học 

cấp trường. Trường cũng ban hành quy trình ISO để hướng dẫn và quản lý hoạt động 

NCKH của SV [H11.11.04.01].  

Số lượng công trình NCKH của SV CLC khoa KTKT được công nhận từ năm 

2018-2022 được thể hiện Bảng 11.6. Có thể thấy rằng số lượng công trình NCKH của 

SV khoa KTKT tương ứng với số lượng SV tốt nghiệp hàng năm.  

https://drive.google.com/drive/folders/1WJIRG0naeJJw3ue5IvCcUysloiXPYqB7
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Bảng 11.6. Số lượng đề tài NCKH của SV ngành KT từ năm 2018-2022 

  2018 2019 2020 2021 2022 Tổng 

Đề tài NCKH 12 17 9 12 6 56 

Sản phẩm NCKH 17 8 12 18 3 58 

Bài hội thảo     56 45 71 172 

Sinh viên thực hiện 29 25 77 75 80 286 

 

(Nguồn: Viện NCKH&CNNH) 

Mỗi năm, Viện NCKH phối hợp với Khoa tuyển chọn các đề tài NCKH SV có chất 

lượng để tham gia giải thưởng các cấp Nhà nước, cấp Thành. Từ năm 2017 đến nay, 

sinh viên của Khoa cũng tích cực tham gia nhiều cuộc thi NCKH và đạt kết quả đáng 

khích lệ. Tuy nhiên số lượng đề tài NCKH tham gia còn rất hạn chế  [H11.11.04.02]. 

Bảng 11.7. Thành tích NCKH của Sinh viên Khoa KTKT giai đoạn từ năm 2018-

2022 

Stt Tên đề tài Thành tích 
Thời gian 

hoàn thành 

1 

Change in value ralevance and 

determinants of change invalue 

ralevance: Empirical evidence from 

Viet Nam 

Giải Khuyến khích 

“Cuộc thi Olympic 

kinh tế lượng và ứng 

dụng toàn quốc” 

2018 

2 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của sinh viên trường Đại học 

Ngân hàng TP.HCM về chất lượng 

đào tạo trực tuyến của trường 

Giải Ba 

“Cuộc thi Olympic 

kinh tế lượng và ứng 

dụng toàn quốc” 

2021 

Nguồn: Viện NCKH&CNNH 

Để tăng cường hoạt động NCKH của SV, trong kế hoạch năm học của Khoa đều 

đưa ra các chỉ tiêu về hoạt động NCKH của SV [H11.11.04.03]. GV được khuyến khích 

chủ động tiếp cận, gợi ý, hướng dẫn cho sinh viên những đề tài nghiên cứu phù hợp 

[H11.11.04.04]. Viện NCKH còn phân công 1 chuyên viên phụ trách hoạt động NCKH 

của SV nhằm hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ hoạt động NCKH của SV. Bên cạnh đó, Viện 

NCKH&CNNH tổng kết, đánh giá hoạt động NCKH của SV theo từng giai đoạn và báo 

cáo cho Ban Giám hiệu phụ trách để đưa ra các giải pháp cải tiến phù hợp 

[H11.11.04.05]. Đoàn Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội SV phối hợp tổ chức phát động SV 

tham gia NCKH, thông tin được đăng tải rộng rãi trên website, fanpage. CLB học thuật 

của Khoa còn tổ chức những buổi sinh hoạt học thuật, cuộc thi học thuật nhằm giúp sinh 

viên trau dồi kiến thức chuyên môn, bồi dưỡng ý tưởng sáng tạo cho SV, góp phần thúc 

https://drive.google.com/drive/folders/1MzjsMBQ13EMB_dKZY6vNyzD0xgSY2mfG
https://drive.google.com/drive/folders/1FRVjov55KfVw6TBOvTp_nLbYxCbjmtXQ
https://drive.google.com/drive/folders/1p-0135CJyj21Xw9G8XQgIQM8gn2q_9mm
https://drive.google.com/drive/folders/1DqJ0UjP6KNZnTz7hwfzlBVSBOXsFLowi
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đẩy hoạt động NCKH cho SV [H11.11.04.06]. Trường ban hành chính sách tài chính, 

chính sách khen thưởng SV tham gia NCKH và đạt giải thưởng các cấp, cộng điểm rèn 

luyện cho SV, ưu tiên xét học bổng … [H11.11.04.07]; [H11.11.04.08].  

Khoa có đối sánh về loại hình nghiên cứu và số lượng các hoạt động NCKH của 

NH thuộc CTĐT CLC ngành kế toán với các ngành khác trong trường, cho thấy số lượng 

đề tài NCKH và sản phẩm NCKH sinh viên ngành kế toán so với ngành TCNH và QTKD 

còn ít, tuy nhiên sinh viên CTĐT CLC ngành kế toán hoàn thành nhiệm vụ NCKH thông 

qua bài hội thảo có xu hướng gia tăng, đây là tín hiệu tốt [H11.11.04.09].  

Bảng 11.8: Đối sánh số lượng đề tài NCKH sinh viên CLC các ngành giai đoạn 

2018 - 2022 

Stt Ngành Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

1 TCNH 48 66 52 7 24 

2 KT 12 17 9 12 6 

3 QTKD 14 13 30 4 40 

    74 96 91 23 70 

Nguồn: Viện NCKH&CNNH 

Bảng 11.9: Đối sánh sản phẩm NCKH sinh viên CLC các ngành giai đoạn 2018 - 

2022 

Stt Ngành 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 
Tổng 

1 TCNH 82 6 23 30 12 153 

2 KT 17 8 12 18 3 58 

3 QTKD 5 3 8 3 3 22 

    104 17 43 51 18 233 

Nguồn: Viện NCKH&CNNH 

Bảng 11.10: Đối sánh sản phẩm hội thảo NCKH sinh viên CLC các ngành giai 

đoạn 2018 - 2022 

Stt Ngành 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 
Tổng 

1 TCNH     214 112 310 636 

2 KT     56 45 71 172 

3 QTKD     129 99 135 363 

    0 0 399 256 516 1171 

Nguồn: Viện NCKH&CNNH 

https://drive.google.com/drive/folders/1juVMpTMYG59-BiSaJeT4U-EyRenvu2Bp
https://drive.google.com/drive/folders/1qeFfeGQBIhPwlKddGi9wq9eRCA2AIFs2
https://drive.google.com/drive/folders/1C2gBR0ETkXmvduXlyFkkoN2M5h2fbnYA
https://drive.google.com/drive/folders/1VUJD7sIYxHW8TMiFbdMZ84EMhaZPDwOO
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Tuy nhiên, khoa chưa thực hiện đối sánh định kỳ trong nước và quốc tế về loại 

hình nghiên cứu và số lượng các hoạt động NCKH của người học thuộc CTÐT kế toán 

2. Điểm mạnh 

Trường đã ban hành các văn bản chi tiết về NCKH của SV và triển khai sâu rộng 

đến tất cả đối tượng SV. Trường và Khoa đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm khuyến 

khích sinh viên tham gia NCKH. 

3. Điểm tồn tại 

Chưa thực hiện đối sánh về loại hình và số lượng NCKH giữa các năm và đối 

sánh trong nước, quốc tế để cho thấy xu hướng phát triển. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

 tồn tại 

Nhà trường và Khoa 

triển khai mạnh mẽ các 

hoạt động truyền thông, 

tư vấn cho SV về vai trò 

NCKH của người học 

Viện 

NCKH&CNNH; 

Khoa KTKT 

Năm học 

2023-2024 

Thực hiện đối sánh 

việc thực hiện NCKH qua 

các năm, đối sánh trong 

nước và quốc tế về loại 

hình và số lượng công 

trình 

Viện 

NCKH&CNNH; 

Khoa KTKT 

Năm học 

2023-2024 

2 
Phát huy  

điểm mạnh 

Hỗ trợ hơn nữa cho SV 

tham gia NCKH như: 

hướng dẫn, định hướng 

nghiên cứu, hỗ trợ tài 

chính 

Viện 

NCKH&CNNH; 

Khoa KTKT 
Năm học 

2023-2024 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  4/7 

Tiêu chí 11.5: Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

Định kỳ Trường thu thập ý kiến của GV, cán bộ hỗ trợ, SV, CSV và NTD để 

đánh giá mức độ hài lòng. Mỗi khảo sát được thực hiện theo quy trình ISO và tuân thủ 

chu trình PDCA [H11.11.05.01]. Khoa kỳ vọng các mức điểm trung bình về hài lòng 

của các bên liên quan trong các đợt khảo sát luôn cao hơn mức điểm trung bình (>3 điểm 

https://drive.google.com/drive/folders/1yrYRWZdGQQYssmU0hBq9BV6jIsPV0jbK
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với thang 5 và tỷ lệ hài lòng >60%). Khoa thực hiện lập kế hoạch thu thập thông tin và 

kế hoạch tổ chức các hoạt động như hỗ trợ khảo sát định kỳ, họp khoa, hội nghị/tọa đàm 

với đơn vị tuyển dụng, hộp thư góp ý, lấy ý kiến công khai về quy định trong nội bộ khi 

có yêu cầu để đảm bảo ghi nhận mức độ hài lòng một cách thường xuyên. Các đơn vị 

đầu mối khác như Văn phòng, Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Phòng Công tác sinh viên 

được giao nhiệm vụ tổ chức các buổi đối thoại, hội nghị, tọa đàm với SV, giảng viên 

cán bộ, nhà tuyển dụng để ghi nhận mức độ hài lòng về các công việc chung 

[H11.11.05.02]. 

Đối với SV, Trường thiết lập nhiều kênh phản hồi để khảo sát mức độ hài lòng 

của sinh viên. Sinh viên phản hồi về chất lượng môn học, khóa học, chương trình và các 

kỳ thi thông qua khảo sát trực tuyến [H11.11.05.03]. Sinh viên có thể đưa ra ý kiến phản 

hồi thông qua hộp thư góp ý, email, số điện thoại đường dây nóng, hỏi đáp trên website 

của Khoa, mạng xã hội, …Hàng năm, SV tham gia cuộc đối thoại với Ban Giám hiệu, 

lãnh đạo Khoa, các đơn vị quản lý hỗ trợ đào tạo [H11.11.05.04]. Kết quả phản hồi của 

SV về hoạt động giảng dạy, chất lượng khóa đào tạo, dịch vụ hỗ trợ từ năm 2017-2022 

được thể hiện như sau:  

Biểu đồ 11.2. Tổng hợp khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của Giảng viên giai 

đoạn 2018-2022 

 

Bảng 11.11. Kết quả đánh giá hoạt động giảng dạy của GV ngành kế toán  

Nội dung khảo sát 

Ngành kế toán 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Công tác chuẩn bị giảng dạy 4.46 4.62 4.73 4.82 4.84 

Hoạt động giảng dạy 4.30 4.50 4.67 4.79 4.80 

Cảm nhận chung về môn học 4.03 4.35 4.61 4.74 4.85 

Trung bình chung 4.27 4.49 4.67 4.78 4.79 

4
.4

6

4
.6

2

4
.7

3

4
.8

2

4
.8

4

4
.3 4

.5 4
.6

7

4
.7

9

4
.8

4
.0

3 4
.3

5

4
.6

1

4
.7

4

4
.8

5

4
.2

7

4
.4

9

4
.6

7

4
.7

8

4
.7

9

2 0 1 7 - 2 0 1 8 2 0 1 8 - 2 0 1 9 2 0 1 9 - 2 0 2 0 2 0 2 0 - 2 0 2 1 2 0 2 1 - 2 0 2 2

N G À N H  K Ế  T O Á N

Công tác chuẩn bị giảng dạy Hoạt động giảng dạy

Cảm nhận chung về môn học Trung bình chung

https://drive.google.com/drive/folders/1mJbfWrYALKYk2gQfCGOwhmoiFlvYJK5h
https://drive.google.com/drive/folders/1BmAZ-ppQo0qZm34dGUIMMlHyOoxKUJnm
https://drive.google.com/drive/folders/1-_7NZPoF7PxZNapz6kv7lzHQO2Yae_j3
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Bảng 11.7 thể hiện kết quả khảo sát người học về chất lượng hoạt động giảng dạy 

của giảng viên từ năm 2018-2022, kết quả cho thấy, người học đánh giá hoạt động giảng 

dạy của giảng viên ngành kế toán ngày càng được cải thiện và nâng cao. Trong đó, công 

tác chuẩn bị giảng dạy và hoạt động giảng dạy được người học đánh giá cao. 

Biểu đồ 11.3. Tổng hợp khảo sát SV về chất lượng quản lý và hỗ trợ đào tạo giai 

đoạn 2018-2022 

 

Biểu đồ 11.3 thể hiện kết quả khảo sát từ năm học 2018-2019 đến 2019-2022, kết 

quả cho thấy, chất lượng quản lý và hỗ trợ người học của Trường ngày càng được cải 

thiện và mức điểm đánh giá tăng cao. Điều này cho thấy, người học khá hài lòng với 

chất lượng phục vụ đào tạo của Trường. 

Biểu đồ 11.4. Mức độ hài lòng của SV khoa KTKT về chất lượng khóa học giai 

đoạn 2018-2022 

 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Phòng Đào tạo

Khoa Sau dại học

Phòng Công tác sinh viên

Phòng Tài chính - Ke toán

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Phòng Quản trị Tài sản

Phòng Quản lý CNTT

Trung tâm Hỗ trợ sv

Thư viện

Các Khoa quản lý sv

Viện Đào tạo quôc tê

Bộ phận quản lv CT CLC

Các hoạt động chung của nhà trường

2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

A. Mục tiêu và nội dung và chương trình đào tạo

B. Đội ngũ giảng viên

C. Đáp ứng của khóa học

D. Quản lý và phục vụ Đào tạo

E. Sinh hoạt và đời sống

F. Đánh giá chung

Trung bình chung

Kế toán 2022 Kế toán 2021 Kế toán 2020 Kế toán 2019 Kế toán 2018
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Bảng 11.12. Đối sánh mức độ hài lòng của SV về chất lượng khóa học trong 5 khóa 

gần nhất ngành kế toán 

Nội dung đánh giá  
Kế toán 

2018 2019 2020 2021 2022 

A. Mục tiêu và nội dung và 

chương trình đào tạo 
3.83 3.83 4.29 4.42 4.43 

B. Đội ngũ giảng viên 3.80 3.82 4.29 4.47 4.5 

C. Đáp ứng của khóa học 3.84 3.78 4.25 4.47 4.5 

D. Quản lý và phục vụ Đào tạo 3.18 3.09 4.02 4.08 4.11 

E. Sinh hoạt và đời sống 4.03 4.00 4.29 4.55 4.56 

F. Đánh giá chung 3.72 3.68 4.23 4.37 4.41 

Trung bình chung 3.74 3.70 4.23 4.40 4.43 

Bảng 11.8. cho thấy mức độ hài lòng của người học sắp tốt nghiệp về chất lượng 

khóa đào tạo và dịch vụ hỗ trợ qua quá trình SV học tập tại Trường được đánh giá ngày 

càng gia tăng. Bảng 11.8 cũng cho thấy mức độ hài lòng của SV sắp tốt nghiệp về chất 

lượng khóa đào tạo của ngành kế toán. 

Phản hồi của cựu sinh viên cũng là một kênh quan trọng để Trường và Khoa đánh 

giá được mức độ đáp ứng của CTĐT, khóa học, những kiến thức, kỹ năng cần bổ sung 

để giúp SV ra trường nhanh chóng tìm được việc làm, cũng như sớm thích nghi với công 

việc. Sau khi ra trường, hơn 98% SV ngành kế toán có việc làm ngay như đã đề cập ở 

tiêu chí 11.3. Bảng 11.8 cho thấy, đa số sinh viên tốt nghiệp từ ngành kế toán đều đánh 

giá hài lòng với chất lượng đào tạo của Trường [H11.11.05.05]. 

Biểu đồ 11.5.  Sinh viên tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng với năng lực đạt được 

 

Phản hồi từ nhà sử dụng lao động trong năm 2022 ở Hình 11.5 và 11.6 cho thấy, 

nhà sử dụng lao động đánh giá về kiến thức, kỹ năng và thái độ - trách nhiệm trong công 

việc của SV tốt nghiệp từ mức khá hài lòng trở lên, tỷ lệ hài lòng ngày càng cao. Nhà 
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https://drive.google.com/drive/folders/1YZkUQjsTxcdfiBM71bXUqV4Xw-UlKt32
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sử dụng lao động cũng đánh giá cao khả năng đáp ứng công việc của SV sau khi được 

tuyển dụng với 75% ý kiến cho rằng SV có thể đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể 

sử dụng ngay [H11.11.05.06].  

Biểu đồ 11.6. Nhà sử dụng lao động đánh giá kiến thức, kỹ năng, thái độ của SV tốt 

nghiệp 

 

Biểu đồ 11.7. Nhà tuyển dụng đánh giá mức độ đáp ứng công việc của Sinh viên tốt 

nghiệp 

 

Để cải thiện sự hài lòng của của Giảng viên, CBCNV, Trường thu thập ý kiến 

phản hồi từ nhiều kênh khác nhau thông qua khảo sát GV hàng năm về công tác tổ chức 

quản lý và hỗ trợ đào tạo, khảo sát GV-CBCNV về môi trường làm việc. Ngoài ra để 

nhận được phản hồi thường xuyên của GV, CBCNV Trường đã ban hành quy định về 

tiếp công dân và lịch tiếp công dân hàng năm. Định kỳ, các ý kiến của GV, CBCNV 

được phản hồi đến Trường thông qua cuộc họp cán bộ chủ chốt, Hội nghị CNVC, đại 

hội Công đoàn Trường nhằm phát huy quyền làm chủ của CCVC-NLĐ của Trường, 

đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển của Trường, đồng thời cũng là dịp lãnh đạo 

Trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CCVC-NLĐ để có những chỉ đạo, giải pháp 

thỏa đáng trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học [H11.11.05.07].  

Từ phản hồi của các bên liên quan, nhiều giải pháp đã được đề xuất nhằm nâng 
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Mức độ đáp ứng công việc của sinh 

viên sau tuyển dụng

Đáp ứng yêu cầu của 

công việc, có thể sử 

dụng ngay

Cơ bản đáp ứng yêu cầu 

công việc, nhưng phải 

đào tạo thêm

https://drive.google.com/drive/folders/1JwXQtC7b87mnnSudwpiMLtvMRB4Vxfcb
https://drive.google.com/drive/folders/1Tccg_pfd603LiBiwXn7tBRbbYQhpJghP
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cao chất lượng sinh viên tốt nghiệp, cũng như sự hài lòng của các bên liên quan như: cơ 

sở vật chất, trang thiết bị dạy học được sữa chữa, xây mới; hệ thống học tập trực tuyến 

giúp GV-SV tương tác dễ dàng hơn, đối với GV-CBCNV được trang bị đầy đủ điều kiện 

để giảng dạy-học tập, thu nhập ngày càng tăng, một số chính sách được ban hành để tạo 

động lực cho GV nâng cao trình độ chuyên môn, nhiều khóa đào tạo bồi dưỡng được 

cung cấp, chính sách đề bạt, khen thưởng cho GV-CBCNV có thành tích xuất sắc trong 

công việc, … 

2. Điểm mạnh 

Có bộ phận, qui trình, công cụ, phương pháp tiếp nhận phản hồi từ các bên liên 

quan (GV, SV, cựu SV, nhà sử dụng lao động…). Triển khai các hoạt động để khảo sát, 

tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các bên liên quan. Khai thác, xử lý và sử dụng các thông 

tin phản hồi của các bên liên quan làm cơ sở để cải tiến chất lượng đào tạo, CTĐT. 

3. Điểm tồn tại 

Việc rà soát, đánh giá mức độ hài lòng của các bên liên quan chưa được quan tâm 

đúng mức để nâng cao hơn chất lượng đào tạo và hỗ trợ đào tạo.  

4. Kế hoạch hành động 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc 

phục 

tồn tại 

Đẩy mạnh công tác đánh giá 

cải tiến chất lượng sau kết quả 

khảo sát các bên liên quan để 

nâng cao chất lượng tại đơn vị  

Các đơn vị Năm học 2023-

2024 

2 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục thực hiện việc lấy ý 

kiến các bên liên quan hằng năm. 

Thực hiện việc đa dạng các hình 

thức khảo sát các bên liên quan 

như:  online, gọi điện thoại, phát 

phiếu… cho mỗi đối tượng một 

cách linh hoạt. 

Phòng 

KT&ĐBCL; 

Khoa KTKT 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá 

Tiêu chí đạt yêu cầu, mức:  5/7 

Kết luận tiêu chuẩn 11: 

Điểm mạnh nổi bật: Nhà trường, Phòng Đào tạo và Khoa đã xây dựng một hệ 

thống quản lý tỉ lệ thôi học và tỉ lệ tốt nghiệp của người học chặt chẽ và đồng bộ giữa 

các bộ phận trong Trường, có các biện pháp cải tiến kịp thời giúp giảm thiểu tỉ lệ thôi 

học, tăng tỉ lệ người học tốt nghiệp đúng thời hạn. Hằng năm, Phòng Đào tạo, Khoa và 

Trường đã tiến hành thống kê, theo dõi thời gian tốt nghiệp trung bình của người học 
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ngành kế toán một cách có hệ thống. Phân tích, đối sánh, tìm hiểu nguyên nhân để có 

các biện pháp đa dạng nhằm hỗ trợ tích cực người học tốt nghiệp đúng tiến độ. Nhà 

trường đã xác lập một hệ thống khảo sát ý kiến các bên liên quan với các quy trình, biểu 

mẫu rõ ràng, có bộ phận chịu trách nhiệm chính; Thông tin thu nhận được thực hiện 

bằng nhiều biện pháp khác nhau, có sự hỗ trợ của công nghệ đảm bảo sự tin cậy, khách 

quan và được thống kê, phân tích, đánh giá hằng năm; Các kết quả khảo sát thu được, 

được Khoa và Trường sử dụng để khai thác, xử lý, đối sánh làm cơ sở để cải tiến chất 

lượng đào tạo, NCKH, dịch vụ hỗ trợ GV, SV, cơ sở vật chất, phục vụ cộng đồng,… 

Điểm tồn tại cơ bản: Chưa thực hiện những đối sánh về tỉ lệ tốt nghiệp, tỉ lệ thôi 

học giữa ngành kế toán với các ngành khác trong Trường và với các trường đại học trong 

và ngoài nước. Chưa thực hiện phân tích, dự đoán xu hướng tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học 

của sinh viên. Tỷ lệ sinh viên tham gia NCKH chưa cao và chưa thực hiện đối sánh về 

NCKH giữa các năm để cho thấy xu hướng phát triển. 

  

DELL
Highlight
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PHẦN III: KẾT LUẬN 

Để nâng cao CLĐT, việc tự đánh giá chất lượng CTĐT với ngành Kế toán là hết 

sức cần thiết. Dựa trên hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ GD&ĐT 

ban hành, Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và Các nhóm công tác chuyên trách đã tự 

xem xét, đánh giá và báo cáo những điểm mạnh, những tồn tại của CTĐT ngành Kế toán 

trên tất cả các phương diện hoạt động đào tạo, đội ngũ GV, NCV, hoạt động NCKH, 

CSVC, Thư viện và các vấn đề liên quan khác. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành 

động nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT ngành Kế toán bằng cách tiếp tục phát 

huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại đã được xác định.  

Sau đây là tóm tắt những điểm mạnh, những điểm tồn tại và kế hoạch cải tiến 

chất lượng CTĐT ngành Kế toán 

3.1. Điểm mạnh và những điểm cần phát huy của chương trình đào tạo 

3.1.1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo  

Mục tiêu của CTĐT ngành Kế toán được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mệnh, 

tầm nhìn của HUB, phù hợp với mục tiêu của GDĐH quy định tại Luật GDĐH năm 

2018. Bên cạnh mục tiêu chung là đào tạo cử nhân Kế toán có đạo đức, chuyên môn, có 

năng lực thực hành nghề nghiệp kế toán, kiểm toán thành thạo, mục tiêu của CTĐT còn 

được cụ thể hoá ở 3 giá trị cốt lõi về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm mà 

người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT.  

CĐR của CTĐT ngành Kế toán đã được xác định rõ ràng, súc tích và thể hiện 

được mục tiêu của CTĐT; bao quát được các yêu cầu chung và yêu cầu riêng biệt mà 

người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp với các mức năng lực cụ thể, dễ đo lường và 

đánh giá; phản ánh yêu cầu đào tạo cử nhân ngành Kế toán theo đúng quy định của Luật 

GDĐH năm 2018, quy định của Bộ GD&ĐT, quy định của Trường Đại học Ngân hàng 

thành phố Hồ Chí Minh; phản ánh yêu cầu của các bên liên quan như GV, SV và các 

đơn vị sử dụng lao động.  

Đồng thời, CĐR được rà soát, điều chỉnh theo định kỳ 2 năm một lần trên cơ sở 

hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, của HUB, sự tham khảo các CTĐT ngành Kế toán của các 

trường đại học uy tín trong nước, ngoài nước và ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

dưới nhiều hình thức khác nhau.  

3.1.2. Bản mô tả chương trình đào tạo  

CTĐT ngành Kế toán được thiết kế công phu với sự đầu tư nghiêm túc của toàn 

bộ nhân viên, GV trong Khoa, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bộ GD&ĐT nhằm mục 

tiêu đảm bảo cơ hội học tập công bằng cũng như khả năng phát triển học vấn cho SV. 

Bản mô tả CTĐT ngành Kế toán được điều chỉnh, cập nhật định kỳ theo các xu hướng 

đào tạo hiện đại, thể hiện đầy đủ thông tin và tích hợp những nội dung mới nhất liên 

quan, tuân thủ theo quy định của Nhà trường; ma trận hiển thị kết quả đầu ra của CTĐT 

được thể hiện rõ trong bản mô tả CTĐT và được cụ thể hóa trong các đề cương học phần;  

CTĐT có nhiều học phần tự chọn, và phối kết hợp định hướng truyền thống và 
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Digital Accounting sẽ giúp cho SV có nhiều lựa chọn theo định hướng chuyên môn và 

thế mạnh của mình, giúp các em phát huy năng lực và đam mê học tập, góp phần nâng 

cao chất lượng dạy và học.  

Đề cương chi tiết các học phần được xây dựng dựa trên kinh nghiệm giảng dạy 

của GV và theo phản hồi của các bên liên quan, thể hiện đầy đủ các thông tin, được rà 

soát, đánh giá, cập nhật và điều chỉnh phù hợp với CTĐT và CĐR của CTĐT; đáp ứng 

xu thế phát triển hiện nay trên thế giới và trong nước về các lĩnh vực liên quan đến ngành 

Kế toán.  

Đa số các học phần đều giới thiệu tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh để 

SV có nhiều lựa chọn, trong đó mỗi học phần luôn giới thiệu một tài liệu tham khảo 

chính; mọi thông tin liên quan đến học phần như mục tiêu, cấu trúc, nội dung, phương 

pháp kiểm tra đánh giá của học phần đều được cung cấp đầy đủ để SV đưa ra lựa chọn 

hợp lý cho lộ trình, kế hoạch học tập của bản thân theo từng học kỳ, từng năm và trong 

toàn khóa.  

Bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết học phần ngành Kế toán được công bố 

công khai rộng rãi với nhiều hình thức khác nhau, tạo điều kiện cho các bên liên quan 

như SV, cựu SV, các đơn vị sử dụng lao động, các bậc phụ huynh dễ dàng tiếp cận và 

nắm bắt thông tin, đồng thời có thể góp ý, xây dựng để Khoa có nhiều thông tin rà soát 

và sửa đổi CTĐT và đề cương chi tiết học phần.  

3.1.3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học  

CTDH được thiết kế có tính khoa học, tỷ lệ phầm trăm giữa các khối kiến thức 

được phân bổ hợp lý, logic và dựa trên CĐR. Mối quan hệ giữa các học phần và CĐR 

của CTĐT được thể hiện rõ nét trong từng học phần của CTDH; CĐR của CTĐT và 

mối quan hệ giữa các học phần với CĐR của CTĐT được khảo sát thông qua các GV 

trực tiếp tham gia giảng dạy các học phần trong chương trình dạy học ngành Kế toán. 

Với mong muốn đạt được CĐR tốt nhất, Nhà trường liên tục lấy ý kiến phản hồi của 

người học về các hoạt động giảng dạy của GV, CTĐT của ngành được lấy ý kiến thông 

qua SV năm cuối và cựu SV ngành Kế toán, CĐR của CTĐT và mối quan hệ giữa các 

học phần với CĐR của CTĐT được khảo sát thông qua các GV trực tiếp tham gia giảng 

dạy các học phần trong CTDH ngành Kế toán. Ngoài ra, các kỹ năng mềm khác cũng 

được hình thành trong quá trình học tập các học phần cụ thể. Phương pháp dạy học theo 

hướng tích cực bao gồm cả nội dung cần chuẩn bị trước trong mỗi tiết học, tài liệu tham 

khảo, việc kiểm tra đánh giá người học đảm bảo tính công bằng, khách quan, chính xác 

đều được thể hiện trong đề cương chi tiết.   

CTDH ngành Kế toán được cấu trúc theo hệ thống khối kiến thức gắn kết logic 

theo hướng từ kiến thức cơ bản đến kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành; trình tự 

kiến thức trong mỗi học phần được sắp xếp hệ thống từ cơ bản đến nâng cao và đặc biệt, 

có tích hợp giữa lý thuyết với ứng dụng. Các học phần trong CTDH ngành Kế toán được 

cấu trúc thành từng khối kiến thức gắn kết giữa các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và 
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chuyên ngành. Đề cương chi tiết của mỗi học phần, ngoài các thông tin chung, còn quy 

định các yêu cầu cần thiết khác cũng như phân giờ đối với các hoạt động cụ thể như 

nghe giảng lý thuyết, làm bài tập, thảo luận,...; nêu rõ thời gian tự học của SV, từ đó tạo 

điều kiện thuận lợi cho SV phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu để học tập suốt đời.  

3.1.4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học  

Triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục của HUB được công bố rõ ràng và phổ biến 

rộng rãi đến các bên liên quan qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Tất cả viên chức, 

người lao động, người học đều hiểu rõ và thực hiện.  

Môi trường học tập ngày càng đa dạng, hình thức giảng dạy của GV trên lớp, 

trong trường cũng như hoạt động ngoại khóa ngoài trường học đang đáp ứng yêu cầu 

của người học; phương pháp giảng dạy và học tập được thực hiện tương thích với CĐR 

của CTĐT.  

Hoạt động dạy và học của các học phần đã đáp ứng tốt tiêu chí đề ra, đội ngũ GV 

của Khoa thường xuyên cập nhật, trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nhằm tạo 

điều kiện tốt nhất giúp SV tiếp thu, lĩnh hội các kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng 

nghề nghiệp; phương pháp giảng dạy đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực chủ 

động, sáng tạo của người học nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và đạt được CĐR của 

ngành. Phương pháp giảng dạy, học tập và các hoạt động dạy học được thiết kế trong 

CTĐT phù hợp và nhận được sự phản hồi tích cực từ người học, GV. 

Các hoạt động dạy và học, các chương trình hoạt động Trường và Khoa đưa ra 

đã tạo động lực cho SV rèn luyện các kỹ năng, giúp họ có thói quen độc lập suy nghĩ, 

độc lập giải quyết vấn đề khó khăn trong học tập, trong cuộc sống, giúp cho họ tự tin 

hơn trong việc lựa chọn cuộc sống cho mình. Giáo trình, tài liệu môn học cho tất cả các 

học phần được trang bị khá đầy đủ nhằm đảm bảo trong công tác dạy và học. Đề cương 

chi tiết các học phần nhấn mạnh đến hoạt động tự nghiên cứu thông qua các các phương 

thức NCKH giúp SV có thể tiếp cận đa dạng các nguồn tài liệu khác nhau hỗ trợ cho 

việc tự học, tự nghiên cứu qua đó thúc đẩy SV rèn luyện các kỹ năng mềm, kỹ năng đàm 

phán, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp nhằm nâng cao khả năng học tập suốt đời 

cho SV.  

3.1.5. Đánh giá kết quả học tập của người học  

Nhà trường và Khoa Kế toán – Kiểm toán có hệ thống các văn bản, tài liệu hướng 

dẫn, quy định, kế hoạch rõ ràng về đánh giá kết quả học tập của người học từ quá trình 

đào tạo, thi đến chấm khóa luận tốt nghiệp. Từ đó, việc đánh giá kết quả học tập của 

người học được thiết kế phù hợp với mục tiêu và đo được CĐR của CTĐT.  

Việc đánh giá kết quả học tập của người học bám sát các yêu cầu của CĐR về 

kiến thức, kỹ năng và mức tự chủ và chịu trách nhiệm. Nhà trường và Khoa Kế toán 

Kiểm toán có các quy trình hướng dẫn việc thiết kế và sử dụng các phương pháp, công 

cụ kiểm tra, đánh giá để đo lường, kiểm tra sự phù hợp với mức độ đạt được CĐR. Việc 

quy định về tỷ trọng của các đánh giá phù hợp với các yêu cầu đã được công bố trong 
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CĐR. Đối với các học phần về thực tập như thực tập tổng hợp, chuyên đề tốt nghiệp, 

đáp ứng các tiêu chí như thái độ nghề nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ năng hành nghề, sự tuân 

thủ quy tắc nghề tại các doanh nghiệp, ...  

Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học rõ ràng và được thông 

báo công khai tới người học qua nhiều kênh thông tin, do vậy giúp người học hiểu và 

nắm rõ các quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Kết quả học tập của SV được 

phản hồi nhanh chóng vào tài khoản cá nhân của từng SV, giúp SV chủ động trong việc 

lập kế hoạch học tập và cải thiện kết quả học tập. Phương pháp và qui trình kiểm tra, 

đánh giá được đa dạng hóa, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và 

phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu từng học phần; đánh giá được 

mức độ tích luỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kĩ năng thực hành và năng lực 

phát hiện, giải quyết vấn đề; không ngừng đổi mới qui trình, phương pháp kiểm tra đánh 

giá. Việc triển khai công tác đánh giá người học được thực hiện nghiêm túc, qui trình 

chặt chẽ, giảm thiểu tối đa được các sai sót.  

Nhà Trường ban hành các quy định về việc phản hồi kết quả đánh giá của SV và 

được công bố công khai, đúng thời gian quy định đến những đối tượng có liên quan. 

Đặc biệt, Khoa có ban hành thêm quy định kiểm tra, đánh giá SV và tiên phong trong 

việc ra ngân hàng đề thi, chấm bài thi tại Trường. Nhà Trường và Khoa đã có đầy đủ 

các hệ thống văn bản liên quan đến hoạt động chấm thi, xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt 

nghiệp; tuân thủ theo các quy định một cách chặt chẽ, hạn chế được sai sót trong quá 

trình cung cấp kết quả học tập, văn bằng tốt nghiệp.  

Nhà Trường có ban hành các quy định, quy trình khiếu nại về kết quả học tập của 

SV và được công bố rộng rãi, công khai đến SV ngay từ khi nhập học cũng như trong 

quá trình học tập và trước mỗi đợt thi kết thúc học phần. Bên cạnh đó, Khoa có sự phân 

công công việc cụ thể, rõ ràng cho đội ngũ viên chức để hỗ trợ người học trong suốt quá 

trình giải quyết khiếu nại về kết quả học tập.  

3.1.6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên  

Đội ngũ GV của Khoa Kế toán – Kiểm toán không chỉ được xây dựng đủ về số 

lượng và có cơ cấu chuyên môn phù hợp giữa các tổ bộ môn, mà còn phải có trình độ 

chuyên môn cao, năng lực NCKH và nghiệp vụ sư phạm vững vàng nhằm đảm bảo tính 

kế thừa, liên tục trong thực hiện CTĐT. Với phần lớn GV có tuổi đời còn trẻ nên thích 

nghi nhanh với sự thay đổi tích cực, luôn có tinh thần học hỏi, trau dồi kiến thức và luôn 

học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, NCKH và phục 

vụ cộng đồng.  

Tỉ lệ người học/GV và khối lượng công việc của từng GV trong Khoa được xác 

định rõ ràng và được giám sát bởi các đơn vị chức năng trong Nhà trường thông qua các 

văn bản quy định định mức thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và NCKH, góp phần 

đảm bảo và nâng cao CLĐT, NCKH và phục vụ cộng đồng. Đội ngũ GV của Khoa phần 

lớn tuổi đời còn trẻ nên có năng lực cao trong NCKH, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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giảng dạy và NCKH.  

Các văn bản về các tiêu chí tuyển dụng, lựa chọn GV, NCV để bổ nhiệm được 

quy định rất rõ ràng và được công khai rộng rãi đến toàn thể viên chức trong từng khoa 

và phòng chức năng. Trên cơ sở đó, Khoa đã tuyển dụng được đội ngũ GV đáp ứng các 

tiêu chuẩn về trình độ giảng dạy, NCKH, có các kỹ năng về tin học và ngoại ngữ. Các 

GV luôn trung thành với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, giữ gìn đạo đức nhà giáo và đạt nhiều thành tích trong công tác. Nhiều GV 

được tuyển dụng đã và đang được đào tạo SĐH ở các trường đại học có uy tín của nước 

ngoài (Anh, Newzeland, Úc, …). Những GV sau khi được đào tạo ở nước ngoài về đã 

tiếp tục phát huy năng lực nghiên cứu, góp phần vào việc nâng cao uy tín của Nhà trường 

trong nước và quốc tế.  

Công tác đánh giá, phân loại viên chức và người lao động hàng năm được Nhà 

Trường thực hiện nghiêm túc và đánh giá chính xác năng lực của GV. Nhà trường thực 

hiện đánh giá năng lực GV đa dạng về hình thức và ở nhiều cấp độ khác nhau. Hầu hết 

GV của Khoa có kết quả đánh giá, phân loại viên chức hàng năm ở mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên.  

Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, chuyên viên được 

Nhà trường và Khoa xác định rõ, có kế hoạch chiến lược cùng với đó là những hoạt 

động được triển khai kịp thời và phù hợp; có chế độ đãi ngộ cụ thể về kinh phí và thời 

gian. Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho những GV nhận được học bổng học 

tập và nghiên cứu tại các nước trên thế giới và những GV tham gia vào việc xây dựng 

hồ sơ các dự án quốc tế.  

Việc quản trị theo kết quả công việc của GV được HUB triển khai sâu rộng đã 

giúp tạo động lực và hỗ trợ mạnh mẽ cho các hoạt động đào tạo, NCKH cũng như các 

hoạt động phục vụ cộng đồng. Nhiều GV của Khoa đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 

ngành và cơ sở, Bằng khen của Thống đốc, Bằng khen của Bộ trưởng, Giấy khen của 

Hiệu trưởng, ... vì có thành tích xuất sắc trong NCKH và các hoạt động khác.  

Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV, NCV được Trường 

xác lập rõ ràng. Từ đó, quy trình giám sát được xây dựng và triển khai. Kết quả đánh 

giá cho thấy tất cả GV của khoa luôn đảm bảo, thậm chí vượt định mức số giờ NCKH 

hàng năm theo quy định của Trường và Bộ GD&ĐT. Đội ngũ GV tham gia nhiều loại 

hình nghiên cứu khác nhau gồm: đề tài khoa học các cấp, công bố kết quả nghiên cứu 

trên các tạp chí, hội thảo trong nước và quốc tế có uy tín, tham gia các dự án nghiên cứu 

trong và ngoài nước, xuất bản giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo trong nước và 

quốc tế để phục vụ đào tạo. 

3.1.7. Đội ngũ nhân viên  

Đội ngũ nhân viên hỗ trợ của Trường và của Khoa Kế toán Kiểm toán có đủ số 

lượng, có kinh nghiệm công tác và đảm bảo về phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ hỗ trợ, phục vụ tốt cho công tác đào tạo, NCKH và các hoạt động phục 
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vụ cộng đồng.  

Nhà trường có văn bản quy định các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển 

nhân viên rõ ràng, cụ thể và được công bố công khai. Các kế hoạch, thông báo, kết quả 

và quyết định tuyển dụng được thực hiện nghiêm túc, công khai và minh bạch.  

Hoạt động đánh giá và phân loại đội ngũ nhân viên của Trường nói chung và của 

Khoa nói riêng đã xây dựng được quy trình, phương pháp đánh giá năng lực của đội ngũ 

nhân viên. Công cụ và tiêu chí đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên cũng đã được 

xây dựng. Đặc biệt, Khoa Kế toán – Kiểm toán đã xây dựng tiêu chí chấm điểm thực 

hiện nhiệm vụ năm học của viên chức của Khoa làm căn cứ để đánh giá xếp loại nhân 

viên. Định kỳ, Nhà Trường tiến hành các cuộc khảo sát sự hài lòng của các bên liên 

quan về đội ngũ nhân viên.  

Nhà trường thực hiện khảo sát nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên 

môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên. Trên cơ sở khảo sát, HUB có kế hoạch và triển 

khai các hoạt động để đáp ứng nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

của nhân viên; có chính sách hỗ trợ kinh phí cho nhân viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.  

3.1.8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học  

Chính sách tuyển sinh ngành Kế toán của Khoa Kế toán Kiểm toán luôn được 

xác định rõ ràng, công bố công khai và cập nhật thường xuyên trên website của HUB và 

của Khoa và một số địa chỉ khác. Từ đó, người học luôn có đầy đủ thông tin về ngành 

học, chương trình học tập ngành Kế toán, tạo ra tâm thế học tập tích cực ở SV ngay từ 

năm thứ nhất. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học của ngành Kế toán được 

xác định rõ ràng, được công khai, cập nhật, được đánh giá khách quan và chính xác. 

Đồng thời các tiêu chí và phương pháp này luôn được rà soát, góp ý hàng năm nhằm 

nâng cao số lượng và chất lượng tuyển sinh. Do đó, bên cạnh sự ổn định về lượng SV 

ngành Kế toán CLC, chính sách tuyển sinh của Khoa đã thực sự hấp dẫn để thu hút được 

nhiều thí sinh giỏi, có năng lực vào ngành Kế toán thông qua điểm đầu vào ngày càng 

có xu hướng tăng. 

Việc giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học được 

thực hiện chặt chẽ và nghiêm túc dưới nhiều hình thức khác nhau giúp GV giảng dạy, 

CVHT kịp thời nắm bắt được tình trạng học tập và rèn luyện của người học để có thể 

nhắc nhở, động viên, giúp người học cải thiện kết quả trong học tập và rèn luyện.  

Đội ngũ Trợ lý Khoa, CVHT có kinh nghiệm, trách nhiệm sẵn sàng hỗ trợ và tư 

vấn kịp thời cho người học trong việc lựa chọn học phần trong CTĐT, phương pháp học 

tập, rèn luyện, thực tập, thực tế. Môi trường sinh hoạt lành mạnh, năng động và sáng tạo 

giúp người học hình thành những kĩ năng tốt trong học tập và trong cuộc sống. Công tác 

tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối doanh nghiệp được thực hiện bằng nhiều hình thức 

giúp người học ngành Kế toán có cơ hội tiếp cận việc làm sau khi ra trường.  

Với cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ 
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Chí Minh luôn đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, sinh hoạt và rèn luyện của người học: 

môi trường học tập có cảnh quan xanh sạch đẹp, rộng rãi, bố trí hợp lý, an toàn, lành 

mạnh tạo điều kiện sinh hoạt thuận lợi và tâm lý thoải mái cho người học, SV ngành Kế 

toán được phát triển đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần, phát huy tính chủ động trong 

học tập và NCKH. Khi học tập tại Trường, SV được phát huy tính dân chủ, sáng tạo, 

quyền tự quyết của mỗi cá nhân. Từ đó mối quan hệ, ứng xử giữa GV và SV có sự mềm 

mại và linh hoạt, tạo ra môi trường tâm lý xã hội tích cực trong học tập và giảng dạy.  

3.1.9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị  

Hệ thống phòng làm việc và phòng học và các phòng chức năng của Khoa Kế 

toán Kiểm toán được đảm bảo diện tích theo quy định và được trang bị các thiết bị phù 

hợp với  

yêu cầu đào tạo và NCKH của CB, GV và SV Khoa; Nhà trường có kế hoạch 

kiểm tra định kỳ, kế hoạch sửa chữa và nâng cấp các trang thiết bị.  

Thư viện của Nhà trường có nguồn tài liệu phong phú, được bổ sung, cập nhật 

hàng năm để phục vụ công tác đào tạo và NCKH của Nhà trường và ngành Kế toán giúp 

cho GV và SV của Khoa có nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực của bản thân. Hàng 

năm, Thư viện cũng tiến hành lấy ý kiến đánh giá của GV và các bên liên quan về mức 

độ phù hợp của thư viện nhằm xây dựng dữ liệu theo dõi về hoạt động của thư viện.  

Các phòng thực hành tin học được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phù hợp với 

hoạt động thực hành của SV và luôn có người phụ trách thường xuyên, quá trình quản 

lý và đánh giá hiệu quả sử dụng các trang thiết bị luôn được cập nhập hằng năm.  

Hệ thống công nghệ thông tin về cơ bản đáp ứng được yêu cầu cho hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu của các ngành đào tạo nói chung và ngành Kế toán nói riêng; khi 

có sự cố hệ thống công nghệ thông tin được hỗ trợ tương đối kịp thời. Nhà trường có 

các hoạt động kiểm kê, định kỳ sữa chữa, bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin đồng 

thời hoạt động đầu tư mới hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin được chú trọng.  

Nhà trường luôn quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, 

phòng chống cháy nổ, sức khỏe, an ninh trật tự cho CB, GV, viên chức và SV. Các tình 

huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, ..được Nhà trường quan tâm xử lý kịp thời. 

Nhà trường chú trọng đến khảo sát và tổng kết ý kiến phản hồi của người học và các bên 

liên quan để có những điều chỉnh, kế hoạch hợp lý để đảm bảo các tiêu chuẩn về môi 

trường, sức khỏe, an toàn.  

3.1.10. Nâng cao chất lượng  

Khoa thường xuyên liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp nhờ có sự kết nối chặt chẽ 

với doanh nghiệp và mạng lưới cựu SV rộng lớn đang làm việc tại các nơi này. Do vậy 

việc liên hệ để thu thập thông tin sẽ dễ dàng hơn, khu vực lấy thông tin sẽ rộng và tăng 

phần khách quan hơn, ít cục bộ hơn. Do đó, CTĐT và CTDH ngành Kế toán được thực 

hiện đúng quy trình, quy định, có sự rà soát, đánh giá và thường xuyên cải tiến theo định 

kỳ nhằm nâng cao CLĐT, đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội.  
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Nhà trường và khoa luôn quan tâm, đầu tư các thiết bị tin học, hệ thống mạng, 

phần mềm học tập; hệ thống phòng thực hành được trang bị trang thiết bị cần thiết; hệ 

thống KTX của trường được bố trí ở nơi yên tĩnh, an ninh tốt, đáp ứng tốt, nhu cầu ăn 

ở, sinh hoạt và học tập của SV. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan được quy định 

bằng văn bản, có tính hệ thống và được thực hiện định kỳ, bài bản, được đánh giá và cải 

tiến liên tục nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích cho SV. Hiện nay, 

Nhà trường đã có hệ thống thu thập thông tin phản hồi online nên việc thu thập thông 

tin sẽ được thuận lợi hơn nhiều so với trước đây; nên việc lấy ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan được diễn ra thường xuyên, liên tục và dễ dàng hơn; kết quả phản hồi của 

các bên liên quan luôn được đánh giá, cải tiến thường xuyên.  

Quy trình kiểm tra đánh giá được thiết kế và tổ chức thực hiện một cách có hệ 

thống, đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc và được rà soát thường xuyên theo từng học kỳ. 

Khoa đã có những giải pháp nhằm phát động phong trào NCKH , huy động được sự 

tham gia của tất cả các GV trong Khoa cũng như các em SV. Hầu hết các đề tài NCKH 

đều gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ đào tạo và ý nghĩa thực tiễn là phục vụ đào tạo, 

cộng đồng. Thông qua NCKH, SV hòa nhập tốt với công việc nghiên cứu và vận dụng 

trong môi trường làm việc ngành Kế toán.  

3.1.11. Kết quả đầu ra  

Hầu hết SV ngành Kế toán luôn có ý thức học tập tốt. Đội ngũ GV của Khoa, đặc 

biệt là các CVHT, thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình học tập của SV, cập nhật 

tình hình SV thông qua những buổi sinh hoạt lớp và các hoạt động khác để kịp thời hỗ 

trợ và giải quyết những khó khăn trong học tập, giúp SV hoàn thành CTĐT; Ban Giám 

hiệu Nhà trường và Phòng Đào tạo đại học kịp thời thông báo tới những SV bị chậm 

tiến trình, còn nợ môn, chưa hoàn thành chương trình học… để SV nắm thông tin và 

hoàn thành chương trình học.  

Khoa Kế toán Kiểm toán có đội ngũ GV trẻ, có chuyên môn cao và có nhiều công 

trình khoa học được công bố trên tạp chí trong nước và quốc tế uy tín, đây chính là 

những điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn SV NCKH. Bên cạnh đó, Nhà trường 

cũng có những chính sách hiệu quả để khuyến khích SV tham gia NCKH như: đưa ra 

quy định về cộng điểm khuyến khích học tập cho các nhóm NCKH đạt thành tích, tuyên 

dương và tặng phần thưởng cho các SV tham gia NCKH. Hơn nữa, Khoa còn tập trung 

đầu tư có trọng điểm cho những đề tài nghiên cứu có tính khả thi, được đánh giá cao, 

tăng số lượng giải thưởng,… nhằm phát huy khả năng nghiên cứu của SV.  

Nhà trường luôn quan tâm và tạo điều kiện để người học có cơ hội tìm kiếm việc 

làm; Trường thường xuyên khảo sát tỉ lệ có việc làm của SV; tỉ lệ SV ngành Kế toán có 

việc làm tương đối cao so với các ngành khác trong Trường.  

Trường và Khoa đã có kế hoạch cụ thể và thường xuyên triển khai việc khảo sát 

với nhiều hình thức khác nhau để có đánh giá được sự hài lòng của các bên liên quan về 

CTĐT, hoạt động giảng dạy của GV, cơ sở vật chất, năng lực của SV ngành Kế toán đã 
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tốt nghiệp. Kết quả khảo sát cho thấy, CTĐT của ngành Kế toán được đánh giá cao, 

ngày càng đáp ứng được nhu cầu của người học, nhà tuyển dụng và xã hội; đồng thời 

chất lượng hoạt động giảng dạy của GV ngành Kế toán cũng nhận được sự hài lòng của 

người học. CTĐT, chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất thường xuyên được cải tiến cho 

phù hợp với nhu cầu thực tế trên cơ sở phản hồi từ các bên liên quan. 

3.2. Những tồn tại và những vấn đề cần cải tiến chương trình đào tạo 

3.2.1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo  

Mục tiêu của CTĐT có thay đổi, cập nhật và CĐR của CTĐT ngành Kế toán mặc 

dù được xác định rõ ràng nhưng còn một số học phần có CĐR chưa phù hợp với CĐR 

của ngành học. Đồng thời, việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CĐR của 

CTĐT ngành Kế toán còn chưa rộng rãi đến các đơn vị sử dụng lao động trong cả nước. 

3.2.2. Bản mô tả chương trình đào tạo  

Mặc dù các bên liên quan tiếp cận được bản mô tả CTĐT một cách dễ dàng, 

nhưng ngoài các phản hồi từ các đợt khảo sát, Nhà trường chưa nhận được nhiều ý kiến 

phản hồi về chất lượng của CTĐT cũng như đề cương chi tiết học phần ngành Kế toán. 

Điều này làm giảm sự tương tác giữa Nhà trường và các bên liên quan và ảnh hưởng ít 

nhiều đến chất lượng của công tác rà soát, cập nhật CTĐT và đề cương chi tiết học phần 

của ngành Kế toán.  

3.2.3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học  

Ý kiến góp ý của các đơn vị sử dụng lao động, người học đối với các học phần 

nhằm đảm bảo đạt được CĐR của ngành là chưa thực sự rõ ràng, chủ yếu là những góp 

ý về cấu trúc nội dung đề cương chi tiết các học phần.  

CTDH được thiết kế theo trình tự một cách logic theo các năm học, tuy nhiên 

thời lượng dành cho các học phần thực tế sử dụng máy tính chưa nhiều.  

3.2.4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Việc tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các nhà tuyển dụng, GV, cựu SV... 

đối với triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục chưa được Nhà trường và Khoa Kế toán – 

Kiểm toán tiến hành theo định kỳ.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng kịp với nhu cầu hiện đại hóa phương 

pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, chất lượng đầu vào không đồng đều tạo nên những rào 

cản nhất định ảnh hưởng đến các hoạt động dạy và học.  

Ngoài ra, việc cho SV có môi trường tiếp xúc với thực tế các doanh nghiệp thời 

gian còn ngắn và chủ yếu là giai đoạn cuối của khóa học; việc liên kết với các tổ chức, 

hiệp hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế như: Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam, 

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc,... 

còn hạn chế nên sự kết nối được giữa SV với các tổ chức nghề nghiệp chưa được thường 

xuyên và hiệu quả.  

Chất lượng đầu vào, ý thức học tập của một bộ phận SV còn hạn chế gây khó 

khăn cho việc tổ chức các hoạt động giảng dạy theo hướng tích cực. Hiệu quả đạt được 
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của phương pháp giảng dạy chưa được phát huy tối đa khi mà một bộ phận SV chưa 

thích nghi hay đáp ứng được với khả năng tự học.  

3.2.5. Đánh giá kết quả học tập của người học  

Chưa có sự phân tích định lượng chính xác từng đề thi theo cấp độ dễ, trung bình, 

khó, quá khó để phân loại và đánh giá kết quả học tập của SV một cách chính xác, do 

đó một số đề thi chưa đạt được yêu cầu cao về đánh giá theo các mức năng lực, chưa 

bao quát hết được các nội dung đáp ứng CĐR của học phần. CĐR về mức tự chủ và chịu 

trách nhiệm hầu như chỉ được đánh giá thông qua 10% điểm chuyên cần, hoặc ở một số 

học phần trực tiếp đề cập đến mức tự chủ và chịu trách nhiệm trong thực hành nghề 

nghiệp: Thực tế, thực tập,...  

Mặc dù các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học đã được trình 

bày chi tiết, rõ ràng trong đề cương học phần, được GV phổ biến trực tiếp vào đầu kì 

học, được đăng tải trên trang web của Nhà trường, tuy nhiên việc phối hợp các kênh 

triển khai còn chưa thật sự đồng bộ. Ngoài ra, hầu hết các học phần đều chưa xây dựng 

được bản rubrics để đánh giá học phần.  

Công tác thống kê, phân tích kết quả học tập của người học chưa được thực 

hiện thường xuyên và đồng bộ ở tất cả các học phần dẫn đến việc không có cơ sở để 

thực hiện việc điều chỉnh đề thi cho phù hợp.  

3.2.6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên  

Bên cạnh việc giảng dạy và NCKH, GV Khoa còn tham gia điều hành nhiều hoạt 

động khác trong Nhà trường như công tác công đoàn, đoàn thanh niên, hội SV, CVHT, ... 

Tuy vậy, chế độ ưu đãi, điều kiện làm việc chưa đủ tốt để thu hút được nguồn GV có 

trình độ chuyên môn cao.  

3.2.7. Đội ngũ nhân viên  

Việc khảo sát lấy ý kiến GV về hoạt động hỗ trợ của đội ngũ nhân viên nhằm 

đảm bảo cho việc quy hoạch phù hợp chưa được thực hiện thường xuyên. Công tác quy 

hoạch đội ngũ nhân viên làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ 

thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác cũng chưa được thực hiện thường xuyên và đồng 

bộ. Bên cạnh đó, các chính sách thu hút, phát triển và đãi ngộ đội ngũ nhân viên còn hạn 

chế.  

Việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên 

chưa dựa trên quy định về khối lượng công việc cụ thể đối với từng vị trí việc làm nên 

việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên chưa thực sự hiệu quả. Một số nhân 

viên chưa có kế hoạch làm việc cụ thể do đó còn khó khăn trong việc theo dõi, giám sát 

tạo động lực hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.  

3.2.8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học  

Việc quản lý đào tạo bằng phần mềm đôi lúc vẫn chưa kịp thời đáp ứng các yêu 

cầu đổi mới trong quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ.  

SV ngành Kế toán chưa chủ động trong việc tiếp cận với GV để trao đổi các nội 
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dung liên quan đến học tập, nghiên cứu và các hoạt động Đoàn, Hội.  

Việc trang bị các kỹ năng mềm cần thiết thông qua các hoạt động ngoại khoá vẫn 

còn thụ động.  

Không gian làm việc của Khoa òn hạn chế, Khoa chỉ có 1 văn phòng Khoa và 

chưa có phòng riêng cho các hoạt động gặp gỡ, tư vấn giữa GV với SV, cũng như hoạt 

động Đoàn Hội của Khoa. 

3.2.9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị  

Mặc dù Nhà trường có kế hoạch kiểm tra định kỳ trang thiết bị, cơ sở vật chất tuy 

nhiên tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa vẫn còn chậm, một số thiết bị của Khoa vẫn chưa 

được bảo dưỡng và nâng cấp.  

Thư viện chưa có hệ thống mượn - trả tài liệu tự động, cách quản lý vẫn còn chưa 

được hiện đại hóa; nguồn tài liệu, học liệu nước ngoài chưa cập nhật nhanh. 

Một số trang thiết bị phòng thực hành vẫn còn chậm bảo dưỡng, nâng cấp, thiếu 

phần mềm hiện đại để quản lý các thiết bị chung.  

3.2.10. Nâng cao chất lượng  

Các đối tượng khác có liên quan như cựu SV, nhà sử dụng lao động chưa nhiệt 

tình tham gia khảo sát.  

Một số học phần chưa biên soạn giáo trình kịp thời để đáp ứng nhu cầu của người 

học. Hệ thống giáo trình, học liệu tham khảo sử dụng chủ yếu của các trường đại học 

trong nước. Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa có các thiết bị hỗ trợ thực tế cho các GV của 

Khoa để hướng dẫn người học tiếp cận các phương pháp học tập hiện đại.  

Phần lớn các đề tài NCKH SV chỉ mới dừng lại ở mức độ đọc hiểu, do đó chưa 

thực sự có đóng góp lớn trong việc sáng tạo kết quả mới.  

Một số phản hồi của các bên liên quan về cơ sở vật chất, tiện ích chưa được đáp 

ứng kịp thời do còn phụ thuộc vào kế hoạch ngân sách và quy hoạch tổng thể chung của 

Nhà trường. Các thiết bị phòng thực hành chưa được thường xuyên bảo dưỡng.  

Chất lượng truy cập wifi ở một số khu vực trong Nhà trường còn thấp.  

3.2.11. Kết quả đầu ra  

Một số SV bị chậm tốt nghiệp so với tiến độ của Nhà trường do còn chưa chủ 

động với kế hoạch học tập của cá nhân, dẫn đến chưa tích lũy đủ số tín chỉ quy định, 

hoặc chưa hoàn thành các điều kiện CĐR về ngoại ngữ, giáo dục quốc phòng, giáo dục 

thể chất. Việc rút ngắn thời gian tốt nghiệp đối với SV ngành Kế toán (ít hơn 4 năm) là 

tương đối khó do đòi hỏi SV đầu tư nhiều thời gian và công sức, khối lượng kiến thức 

nhiều nên SV e ngại khi đăng ký học vượt môn ở mỗi học kỳ.  

Có một tỷ lệ nhất định SV ngành Kế toán chấp nhận làm trái nghề sau khi tốt 

nghiệp, đặc biệt là những bạn SV mới ra trường. Vẫn còn một số SV chưa có kế hoạch 

cá nhân, chưa thực sự nỗ lực cũng như định hướng mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng nên 

vẫn gặp khó khăn trong quá trình tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Việc đối sánh về tỷ lệ 

SV tốt nghiệp, thôi học với các trường khác chưa thực hiện được. 
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Hoạt động liên lạc với hệ thống cựu SV của Trường nói chung và của ngành Kế 

toán nói riêng vẫn còn hạn chế. Việc liên lạc kết nối với người sử dụng lao động chưa 

tạo thành mạng lưới, mới chỉ dừng lại ở việc khảo sát.  

Một số SV chưa nắm rõ vai trò và tầm quan trọng của NCKH nên còn rụt rè trong 

việc đăng kí hoạt động này. Nguồn kinh phí hỗ trợ NCKH SV chưa nhiều, thời gian 

nghiên cứu hạn chế do một số yếu tố như SV bận kế hoạch cá nhân, SV chưa lựa chọn 

đúng đề tài nên chưa đủ khả năng nghiên cứu làm cho việc triển khai nghiên cứu thực 

tế của một số đề tài gặp khó khăn, ...  

Mức độ hài lòng của các bên liên quan còn ít được đối sánh với các đơn vị bên 

ngoài Trường để có thêm cơ sở cải tiến chất lượng CTĐT. Theo kết quả khảo sát các 

nhà tuyển dụng thì SV ngành Kế toán có kiến thức chuyên ngành vững vàng, nhiệt tình 

trong công việc tuy nhiên số đông còn nhút nhát, chưa thành thạo tiếng Anh và còn hạn 

chế về một số kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm 

3.3. Kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo 

Để khắc phục các tồn tại trên, Khoa Kế toán Kiểm toán và HUB lên kế hoạch cải 

tiến CTĐT trong thời gian tới như sau:  

3.3.1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo  

Khoa sẽ tiếp tục chủ động lấy ý kiến đa chiều từ người học, nhà tuyển dụng, các 

chuyên gia,...để rà soát và điều chỉnh mục tiêu đào tạo cho đáp ứng yêu cầu nhân lực 

của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mục tiêu của CTĐT ngành Kế toán sẽ được rà 

soát và chỉnh sửa (nếu cần thiết) để đảm bảo luôn phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn của 

Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh và Luật 

GHĐH. 

Trong thời gian tới Khoa Kế toán – Kiểm toán sẽ phát huy hơn nữa trong việc 

gắn kết giữa mục tiêu của CTĐT với CĐR của CTĐT ngành Kế toán và xây dựng CĐR 

bao quát các yêu cầu của người học. Cụ thể, Khoa sẽ tổ chức một hội thảo với đại biểu 

mời là đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, Hội nghề nghiệp, và các cựu SV để lắng 

nghe ý kiến phản hồi, góp ý về CĐR của CTĐT ngành Kế toán để rà soát, điều chỉnh, 

bổ sung CĐR của CTĐT ngành Kế toán được cập nhật và hoàn thiện hơn.  

Ngoài ra, Khoa sẽ tiếp tục khảo sát online lấy ý kiến phản hồi của người học, cựu 

SV và đơn vị sử dụng lao động về CĐR của CTĐT ngành Kế toán trên hệ thống website, 

trang facebook của Khoa một cách đều đặn, thường xuyên và rộng rãi hơn. Đồng thời, 

tăng cường hơn nữa trong việc công khai rộng rãi CĐR của CTĐT ngành Kế toán bằng 

nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn để SV nắm bắt đầy đủ, kịp thời, từ đó có ý thức 

học tập và rèn luyện đúng đắn và chủ động.  

3.3.2. Bản mô tả chương trình đào tạo  

Khoa Kế toán – Kiểm toán sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật CTĐT theo định kỳ, mở 

rộng quy mô, phạm vi đối tượng SV, cựu SV và đơn vị sử dụng lao động lấy ý kiến phản 

hồi về CTĐT trong các năm học tiếp theo để có được nhiều thông tin cho việc hoàn 
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chỉnh đề cương chi tiết học phần và bổ sung thêm nhiều môn tự chọn hơn cho phù hợp 

với thực tiễn; tiếp tục rà soát, cập nhật, viết lại đề cương chi tiết của một số học phần 

đáp ứng hơn nữa nhu cầu của xã hội, chú trọng phân bổ thời gian cho việc thực hành.  

100% đề cương các môn học/ học phần được công bố thông qua các cuộc họp và 

CTĐT được công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau. … Ngoài ra, Khoa sẽ 

tiếp tục tổ chức các hội nghị, tọa đàm chuyên môn để rút kinh nghiệm trong công tác 

dạy và học, nâng cao chất lượng giảng dạy.  

3.3.3. Cấu trúc, nội dung chương trình dạy học  

Khoa sẽ tiếp tục điều chỉnh, cập nhật, bổ sung CTDH ngành Kế toán hệ CLC 

dựa trên CĐR theo định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần. Các học phần đều được thiết kế dựa 

trên CĐR của CTĐT. Tất cả các học phần trong CTĐT được dạy theo phương pháp 

tích cực “lấy người học làm trung tâm”, để người học được rèn luyện các kỹ năng cần 

thiết, phát huy được tính sáng tạo, tích cực chủ động, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 

SV tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.  

Dựa trên những ý kiến đóng góp nhận được, CTDH học sẽ được điều chỉnh, bổ 

sung,...một cách cụ thể, phù hợp nhằm nâng cao CLĐT SV ngành Kế toán. Khoa tiếp 

tục rà soát, đánh giá, cập nhật và bổ sung đề cương chi tiết cho tất cả các học phần dựa 

trên hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Nhà trường và các ý kiến góp ý của các bên liên quan 

để phù hợp với xu hướng hội nhập của thị trường lao độn, đảm bảo tính logic các môn 

học khi điều chỉnh CTDH. Đồng thời, tăng cường cập nhập CTDH ngành Kế toán hệ 

CLC của HUB theo hướng tăng cường tính tích hợp và cho phù hợp các CTĐT tiên tiến 

trong nước và quốc tế. 

3.3.4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học  

Khoa Kế toán Kiểm toán sẽ chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên 

quan đẩy mạnh việc quảng bá thông tin, định kỳ thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến phản 

hồi từ phía các nhà tuyển dụng, GV cũng như cựu SV về triết lý giáo dục, mục tiêu giáo 

dục của Trường và của ngành Kế toán. Dựa vào các thông tin này sẽ giúp cho Khoa bổ 

sung, hoàn thiện mục tiêu giáo dục và cập nhật lại CTĐT nhằm đáp ứng tốt hơn với yêu 

cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, Nhà trường cần thường xuyên cập nhật thông tin trên trang 

thông tin điện tử của Trường để GV, người học và cộng đồng được tiếp cận sâu rộng 

hơn nữa triết lý, mục tiêu giáo dục của Trường.  

Ngoài ra, Khoa sẽ hoàn thiện, cải tiến CTĐT theo hướng phù hợp hơn với yêu 

cầu thực tiễn của các doanh nghiệp, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế cũng như cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ hiện nay; 

tăng cường hợp tác với các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp như Hội Kế toán & Kiểm toán 

Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh 

Quốc,... tổ chức các hoạt động ngoại khóa về nghiệp vụ và các hoạt động bổ trợ để nâng 

cao kỹ năng nghề nghiệp cũng như cơ hội việc làm cho người học; tạo cơ hội cho SV 

tiếp xúc sớm hơn và nhiều hơn các hoạt động thực tế tại các doanh nghiệp.  
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Tổ chức tốt các buổi hỗ trợ kỹ năng cần thiết giúp cho SV có khả năng tự học, 

tự nghiên cứu, nhất là SV năm thứ nhất. Bên cạnh đó, GV tiếp tục cải tiến phương 

pháp giảng dạy nhằm hỗ trợ SV rèn luyện kỹ năng.  

3.3.5. Đánh giá kết quả học tập của người học  

Nhà trường tiếp tục xây dựng và ban hành các quy định về việc thiết kế đề thi tự 

luận, trắc nghiệm nhằm đáp ứng CĐR. Khoa sẽ tổ chức thống kê, phân tích định lượng 

các kết quả thi, đánh giá được mức độ phù hợp của đề thi theo CĐR.  

Khoa tổ chức thống kê, phân tích kết quả học tập của người học ở tất cả các học 

phần để điều chỉnh các nội dung cho phù hợp với việc đánh giá mức độ đáp ứng CĐR 

của học phần. Bên cạnh đó, từng bộ môn sẽ tăng cường công tác đánh giá, điều chỉnh 

đề thi, kết quả thi một cách thường xuyên và đồng bộ để đề thi đạt được yêu cầu cao về 

đánh giá theo các mức năng lực, đáp ứng được CĐR của học phần.  

3.3.6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên  

Nhà trường có chính sách thu hút nhân tài hợp lý, GV chủ động khắc phục những 

khó khăn riêng để nâng cao năng lực giảng dạy, NCKH, và phục vụ cộng đồng.  

Khoa tiếp tục động viên, tạo điều kiện cho GV được học tập, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực giảng dạy, năng lực NCKH; chủ động đề 

xuất  

với Nhà trường những ý tưởng về chính sách đãi ngộ thường niên và đột xuất để 

có thể thu hút nguồn GV có trình độ chuyên môn cao.  

Thực hiện các cuộc khảo sát nhằm xác định nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ 

chuyên môn của đội ngũ GV; lên kế hoạch cụ thể để triển khai định kỳ hằng năm, đồng 

thời kiến nghị kịp thời về cơ chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, công 

việc để GV có thể tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ và nâng cao năng 

lực chuyên môn nghiệp vụ.  

3.3.7. Đội ngũ nhân viên  

Nhà trường cần chú trọng công tác khảo sát, đánh giá thường xuyên hoạt động 

hỗ trợ của đội ngũ nhân viên từ GV và người học để quy hoạch đội ngũ này đáp ứng tốt 

hơn cho nhu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Nhà trường cũng 

cần có các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên nhằm xây dựng kế hoạch bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với đội ngũ nhân viên của Khoa.  

Khoa đề nghị Nhà trường thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ thiết thực cho đội ngũ nhân viên nhằm phục vụ tốt hơn trong 

công tác đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng của Khoa và của Trường.  

3.3.8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học  

Khoa Kế toán – Kiểm toán tiếp tục phát huy các mặt mạnh trong tuyển sinh, luôn 

công khai và cập nhật các thông tin tuyển sinh trên website của Trường và Khoa. Bổ 

sung chi tiết thông tin về ngành học, môn học mới của ngành để thí sinh và SV có cái 

nhìn đầy đủ về ngành Kế toán.  
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Khoa sẽ phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Tư vấn tuyển sinh thực hiện một 

số công việc như sau: (1) Thay đổi, bổ sung hình ảnh và thông tin chi tiết về ngành Kế 

toán, chính sách tuyển sinh, tạo ra sự hấp dẫn và cuốn hút đối với thí sinh; (2) Trong các 

giờ giảng, các buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề, khóa tập huấn, mỗi GV trong Khoa 

phải có trách nhiệm giới thiệu đầy đủ, chi tiết, và tích cực về Khoa, ngành Kế toán cũng 

như các chuyên ngành khác của Khoa. (3) Lãnh đạo Khoa sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban 

tư vấn tuyển sinh của Nhà trường để đưa ra các chiến lược, cách thức tuyển sinh phù 

hợp, tuyển đủ chỉ tiêu đề ra trong năm học. Đặc biệt là có thể thu hút được ngày càng 

nhiều các học sinh giỏi, có năng lực vào học ngành Kế toán. (4) Đẩy mạnh hơn nữa công 

tác rà soát, góp ý của các bên liên quan đến chính sách tuyển sinh cho ngành Kế toán 

của Khoa hàng năm.  

3.3.9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị  

Đề xuất Nhà trường đầu tư trang bị thêm nâng cấp chất lượng truy cập wifi ở một 

số khu vực còn yếu; tạo điều kiện cập nhật những phần mềm chuyên ngành Kế toán phù 

hợp với thực tế; cải tạo các khu vực ra vào khu làm việc giảng viên; giảng đường, thư 

viện, ký túc xá phù hợp với việc di chuyển của SV khuyết tật.  

3.3.10. Nâng cao chất lượng  

Đề xuất Phòng công tác chính trị - SV tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức 

của SV trong việc tham gia phản hồi ý kiến cho Nhà trường nhằm giúp Nhà trường có 

đầy đủ thông tin hơn để để cải tiến CTĐT đảm bảo sự tương thích, phù hợp với CĐR và 

các dịch vụ hỗ trợ người học.  

Về phía Khoa, trong các buổi sinh hoạt lớp, CVHT các lớp sẽ tăng cường việc 

tuyên truyền nâng cao ý thức của SV trong việc tham gia phản hồi ý kiến cho Nhà trường; 

Khoa sẽ chủ động thực hiện thu thập thêm thông tin phản hồi từ các bên liên quan căn 

cứ vào quy định lấy ý kiến các bên liên quan của Nhà trường bằng cách tăng cường khảo 

sát, tổ chức các hội nghị với các SV đã tốt nghiệp cũng như nhà sử dụng lao động để 

nắm rõ hơn nhu cầu nhân lực của xã hội, từ đó đảm bảo sự tương thích và phù hợp của 

CTĐT với thực tế. Bên cạnh đó, Khoa sẽ tiếp tục đánh giá và thu nhập thông tin liên 

quan phục vụ cho việc cập nhật, điều chỉnh CTĐT theo định kỳ nhằm nâng cao CLĐT, 

đáp ứng yêu cầu của xã hội.  

Khoa sẽ tiếp tục tập trung phát triển một số bài giảng thành giáo trình và tăng 

cường đăng ký viết, xuất bản các giáo trình để phục vụ nhu cầu của người học; xây dựng 

kế hoạch biên dịch tài liệu nước ngoài sang tiếng Việt nhằm tăng thêm nguồn học liệu 

cho người học, hoàn thiện kịp thời và tiếp tục cập nhật thường xuyên các chuẩn mực kế 

toán ban hành. Định hướng CTĐT trong thời gian tới theo hướng tiệm cận với chuẩn 

mực kế toán quốc tế, tiếp tục tăng cường hợp tác với tổ chức ACCA.  

Khoa sẽ tổ chức các buổi tập huấn phương pháp giảng dạy cho các GV trong 

Khoa; các bộ môn tổ chức dự giờ giảng của các GV trong bộ môn, đặc biệt là các GV 

trẻ, để góp ý cho nhau nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, phù hợp với CĐR. Bên 
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cạnh đó, tiếp tục phát huy lợi thế của Khoa là lực lượng CB, GV nhiệt tình, năng động, 

có chuyên môn tốt, luôn ý thức vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng và đóng góp 

vào quá trình dạy và học, đánh giá kết quả học tập của người học. Để hỗ trợ nâng cao 

CLĐT, Khoa sẽ chủ động xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh kết hợp giữa GV và SV.  

3.3.11. Kết quả đầu ra  

Khoa sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình học tập của SV, tìm hiểu lý do thôi 

học của SV để có những tư vấn, định hướng tốt hơn cho SV khi nhập học. Ban Chủ 

nhiệm Khoa cùng với Phòng Đào tạo đại học sẽ tiến hành rà soát, nhắc nhở SV chủ động 

với kế hoạch học tập và kịp thời hoàn thành các điều kiện CĐR, để việc xét tốt nghiệp 

của SV được đảm bảo đúng tiến độ. Chẳng hạn, với CĐR môn ngoại ngữ và tin học, 

Khoa sẽ kiến nghị với Nhà trường chủ động lên kế hoạch giảng dạy và tổ chức ôn thi 

nhiều đợt trong năm cho SV nhằm làm tăng cơ hội cho SV tham gia thi đạt CĐR theo 

đúng tiến độ.  

Phát huy tối đa vai trò của CVHT trong việc theo dõi, hướng dẫn, giám sát và tư 

vấn SV trong suốt quá trình học tập, kịp thời nắm bắt thông tin để SV ra trường đúng 

tiến độ. Đồng thời, tăng cường tương tác thông tin với SV qua trang web, fanpage của 

Khoa nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống liên lạc với mạng lưới cựu SV; xây 

dựng hoàn chỉnh các khâu trong việc gắn kết đào tạo với doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp 

tục phát huy việc lưu trữ, phân tích dữ liệu người tốt nghiệp có việc làm để đưa ra các 

giải pháp thiết thực hơn đối với người học.  

Thông qua Đoàn – Hội, Khoa sẽ triển khai mạnh mẽ các hoạt động truyền thông 

kỹ năng mềm; khuyến khích thêm nhiều SV trong Khoa tham gia các hoạt động Đoàn - 

Hội và NCKH để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc thực tế sau này. 

Đồng thời, khuyến khích các em học thêm tiếng Anh, đọc tài liệu học tập và NCKH 

bằng tiếng Anh để cải thiện khả năng ngoại ngữ, tư vấn cho SV về vai trò của NCKH 

trong SV. Tuyên truyền và định hướng ngay từ đầu khóa học cho SV về tầm quan trọng 

của NCKH và phát huy sự ảnh hưởng của các GV trong Khoa có các công trình NCKH 

giá trị, tạo động lực cho SV trong Khoa đam mê NCKH. Tiếp tục phát huy những công 

cụ tạo động lực tốt cho SV như: cộng điểm khuyến khích học tâp, cấp học bổng các 

khóa học bồi dưỡng các công cụ hỗ trợ làm NCKH như: Stata, SPSS, R,... Đặc biệt, 

Khoa sẽ có kế hoạch tổ chức các seminar khoa học của các nhà khoa học đến thăm và 

làm việc tại Trường, góp phần khơi dậy lòng say mê NCKH trong SV.  

Nhà trường và Khoa sẽ thiết lập mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên hơn giữa 

GV - SV - nhà sử dụng lao động để đảm bảo sự tương tác, phản hồi thường xuyên, tin 

cậy và chất lượng. Tiếp tục duy trì việc thu thập ý kiến khảo sát để đánh giá được sự hài 

lòng của các bên liên quan. Tiếp tục cải tiến CTĐT, chất lượng dạy và học; cơ sở vật 

chất phục vụ giảng dạy, học tập, NCKH để ngày càng nâng cao sự hài lòng của các bên 

liên quan.  
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4. Tổng hợp kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo (Phụ lục 6a) 

- Tên cơ sở giáo dục: Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 

- Mã: HUB 

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình chất lượng cao ngành Kế toán 

- Mã chương trình đào tạo:  

Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá Tổng hợp theo tiêu chuẩn 

1 2 3 4 5 6 7 
Mức 

TB 

Số tiêu 

chí đạt 

Tỷ lệ số 

tiêu chí 

đạt (%) 

Tiêu chuẩn 1        

5 3 100 
Tiêu chí 1.1     5   

Tiêu chí 1.2     5   

Tiêu chí 1.3     5   

Tiêu chuẩn 2        

5 3 100 
Tiêu chí 2.1     5   

Tiêu chí 2.2     5   

Tiêu chí 2.3     5   

Tiêu chuẩn 3        

5 3 100 
Tiêu chí 3.1     5   

Tiêu chí 3.2     5   

Tiêu chí 3.3     5   

Tiêu chuẩn 4        

4,33 3 100 
Tiêu chí 4.1     5   

Tiêu chí 4.2    4    

Tiêu chí 4.3    4    

Tiêu chuẩn 5        

5,2 5 100 

Tiêu chí 5.1     5   

Tiêu chí 5.2      6  

Tiêu chí 5.3     5   

Tiêu chí 5.4     5   

Tiêu chí 5.5     5   

Tiêu chuẩn 6        

4,71 7 100 Tiêu chí 6.1     5   

Tiêu chí 6.2     5   
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Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá Tổng hợp theo tiêu chuẩn 

1 2 3 4 5 6 7 
Mức 

TB 

Số tiêu 

chí đạt 

Tỷ lệ số 

tiêu chí 

đạt (%) 

Tiêu chí 6.3    4    

Tiêu chí 6.4     5   

Tiêu chí 6.5     5   

Tiêu chí 6.6     5   

Tiêu chí 6.7    4    

Tiêu chuẩn 7        

4,6 5 100 

Tiêu chí 7.1    4    

Tiêu chí 7.2     5   

Tiêu chí 7.3    4    

Tiêu chí 7.4     5   

Tiêu chí 7.5     5   

Tiêu chuẩn 8        

5,4 5 100 

Tiêu chí 8.1      6  

Tiêu chí 8.2      6  

Tiêu chí 8.3     5   

Tiêu chí 8.4     5   

Tiêu chí 8.5     5   

Tiêu chuẩn 9        

5 5 100 

Tiêu chí 9.1     5   

Tiêu chí 9.2     5   

Tiêu chí 9.3     5   

Tiêu chí 9.4     5   

Tiêu chí 9.5     5   

Tiêu chuẩn 

10 

       

4,83 6 100 

Tiêu chí 10.1     5   

Tiêu chí 10.2     5   

Tiêu chí 10.3     5   

Tiêu chí 10.4    4    

Tiêu chí 10.5     5   
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Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá Tổng hợp theo tiêu chuẩn 

1 2 3 4 5 6 7 
Mức 

TB 

Số tiêu 

chí đạt 

Tỷ lệ số 

tiêu chí 

đạt (%) 

Tiêu chí 10.6     5   

Tiêu chuẩn 

11 

       

4,6 5 100 

Tiêu chí 11.1     5   

Tiêu chí 11.2     5   

Tiêu chí 11.3    4    

Tiêu chí 11.4    4    

Tiêu chí 11.5     5   

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Đức Trung 
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PHẦN IV. PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo  

chất lượng cao ngành Kế toán 

Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 31/12/2022 

I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục  

1. Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập) 

- Tiếng Việt: Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh   

- Tiếng Anh:  Hochiminh University of Banking  

2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục 

- Tiếng Việt:  ĐHNH TP.HCM 

- Tiếng Anh:  HUB 

3. Tên trước đây (nếu có):   

4. Cơ quan quản lý trực tiếp: Ngân hàng nhà nước Việt Nam  

5. Địa chỉ: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 028 38291901; 028 38210430    

E-mail: dhnhtphcm@hub.edu.vn   Website: https://hub.edu.vn/  

7. Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập): 1976 

8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 1986 

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 1990 

10. Loại hình cơ sở giáo dục: 

 Công lập ☑ Bán công ☐  Dân lập ☐ Tư thục  ☐  

11. Loại hình khác (đề nghị ghi rõ)............................................................. 

II. Thông tin chung về cơ sở giáo dục thực hiện chương trình đào tạo 

12. Tên Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT (theo Quyết định thành lập) 

- Tiếng Việt: Khoa Kế toán – Kiểm toán   

- Tiếng Anh: Faculty of Accounting - Auditing  

13. Tên viết tắt của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT: 

- Tiếng Việt: Khoa KTKT  

- Tiếng Anh: FAA  

14. Tên trước đây (nếu có) 

- Tiếng Việt:   

- Tiếng Anh:   

15. Mã CTĐT: 

16. Tên trước đây của CTĐT (nếu có): 

17.  Địa chỉ của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT:  

18. Số điện thoại liên hệ: (028) 38.971.641; Email: khoaktkt@hub.edu.vn 

Website: https://khoaktkt.hub.edu.vn/ 

19. Năm thành lập Khoa/Bộ môn (theo Quyết định thành lập): 2014  

20. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (của CTĐT): 2013 
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21. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I (của CTĐT): 2018  

III. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 

22. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện 

CTĐT 

Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM ngày nay tiền 

thân là khoa Kế toán và Khoa Tài chính trước đây, vì vậy quá trình hình thành và phát 

triển của khoa Kế toán - Kiểm toán gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành 40 

năm của trường. 

Là một trong 11 khoa chuyên ngành, được thành lập theo quyết định số 330/QĐ-

NHNN ngày 26/02/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khoa Kế toán - Kiểm toán 

được giao nhiệm vụ phụ trách chương trình đào tạo (CTĐT) ngành kế toán. Cơ cấu tổ 

chức của Khoa hiện tại gồm Trưởng khoa phụ trách chung. Giúp việc cho Trưởng khoa, 

căn cứ theo quy chế tổ chức và hoạt động, bao gồm hai phó trưởng khoa: một phó trưởng 

khoa phụ trách học vụ và một phó trưởng khoa phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa 

học (NCKH). Các bộ môn trong Khoa được cấu trúc thành 3 bộ môn: Bộ môn Kế toán 

tài chính, Bộ môn Kế toán quản trị và Bộ môn Kiểm toán. 

Hiện tại, nguồn nhân lực của Khoa gồm 32 giảng viên (04 giảng viên đang học 

nghiên cứu sinh tại nước ngoài) và 01 nhân viên văn phòng; trong đó có 01 phó giáo sư 

(đạt tỷ lệ 3,1% tổng số giảng viên), 13 tiến sỹ (tỷ lệ 40,6%) và 19 thạc sỹ (tỷ lệ 59,4%). 

Số lượng sinh viên đang theo học thuộc ngành đào tạo do Khoa quản lý hiện khoảng 

1500 sinh viên thuộc hệ đào tạo đại học chính quy và vừa làm vừa học. 

Dựa trên sứ mệnh và tầm nhìn của Trường, Khoa Kế toán – Kiểm toán xác định 

sứ mệnh như sau: “Khoa Kế toán – Kiểm toán cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có 

chất lượng, các nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và hội nhập quốc tế; mang đến 

cho người học cơ hội và kỹ năng học tập suốt đời và hướng đến phát triển con người 

toàn diện.” 

Đồng thời xác định tầm nhìn là: “Khoa Kế toán - Kiểm toán sẽ trở thành đơn vị 

tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, phù 

hợp với xu hướng chuyển số.” 

- Về đào tạo: 

Hiện nay Khoa Kế toán - Kiểm toán đang phụ trách chuyên môn các chương trình 

đào tạo bậc đại học: 

+ Chương trình đào tạo ngành kế toán (Hệ tiêu chuẩn) 

+ Chương trình đào tạo ngành kế toán (Hệ chất lượng cao)  

Hoạt động tăng cường gắn kết thực tiễn trong đào tạo: Để tạo ra sự kết nối với 

cộng đồng nghề nghiệp, Khoa hiện đang cộng tác với nhiều đối tác như Hội kiểm toán 

viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA), Công 

ty phầm mềm MISA, các công ty kiểm toán lớn, các doanh nghiệp, ngân hàng... Bên 
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cạnh đó nhằm phát triển đào tạo về kế toán và kiểm toán phù hợp với xu hướng quốc tế 

Khoa đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa, đi thực tế đến ngân hàng, doanh nghiệp, kiến 

tập, thực tập để người học tiếp cận nhanh với thực tế. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp làm 

việc đúng chuyên ngành tại các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, công ty kiểm 

toán. 

- Về nghiên cứu khoa học: 

Hàng năm, các giảng viên của Khoa Kế toán – Kiểm toán đã tích cực tham gia 

NCKH với nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: 

Tham gia thực hiện thành công nhiều đề tài khoa học cấp Bộ và tương đương, đề 

tài khoa học cấp cơ sở, tham gia viết bài cho các Hội thảo khoa học, các tạp chí khoa 

học trong và ngoài nước. 

Phối hợp tích cực với các doanh nghiệp, tổ chức nhằm tăng cường gắn kết hoạt 

động NCKH với thực tiễn. Rất nhiều công trình NCKH do các giảng viên của Khoa 

tham gia thực hiện đã đạt chất lượng tốt, không chỉ đóng góp vào thành tích NCKH 

chung của Trường, mà còn góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá 

trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

Hoạt động NCKH của SV luôn được Khoa quan tâm hỗ trợ, có nhiều SV của 

Khoa đạt giải thưởng cao trong cuộc thi về NCKH cũng như trong các cuộc thi mang 

tính chất học thuật trong nước.  

23. Cơ cấu tổ chức hành chính của cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT (vẽ 

sơ đồ riêng). 
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24. Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt của đơn vị thực hiện CTĐT. 

TT Các bộ phận Họ và tên 
Năm 

sinh 

Học vị, 

chức danh, 

chức vụ 

Điện thoại Email 

 Ban lãnh đạo 

cơ sở giáo 

dục 

     

1 Hội đồng 

Trường  

Đoàn Thanh 

Hà  

1968 PGS., TS 

Chủ tịch 

HĐT 

0937.150. 

968 

hadt@hub.edu.vn 

2 Ban Giám 

hiệu 

Nguyễn Đức 

Trung  

1979 PGS., TS 

Phó Hiệu 

trưởng- PT 

0983381599 trungnd@hub.edu.vn 

3 Ban Giám 

hiệu 

Nguyễn Trần 

Phúc  

1966 TS 

Phó Hiệu 

trưởng 

0946528391 phucnt@hub.edu.vn 

4 Ban Giám 

hiệu 

Hạ Thị Thiều 

Dao  

1973 PGS., TS 

Phó hiệu 

trưởng 

091311149 daohtt@hub.edu.vn 

 Đơn vị thực 

hiện CTĐT 

     

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

Phụ trách ĐT và NCKH 

BỘ MÔN 

KẾ TOÁN 

QUẢN TRỊ 

BỘ 

MÔN 

KIỂM 

TOÁN 

BỘ 

MÔN 

KẾ 

TOÁN 

TÀI 

CHÍNH 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

Phụ trách học vụ 

BỘ PHẬN 

VĂN PHÒNG 

ĐOÀN, 

HỘI, 

NGƯỜI 

HỌC 

TRƯỞNG 

KHOA 

Phụ trách chung  

 

HỘI ĐỒNG KHOA 

Tư vấn cho Trưởng khoa 

BỘ PHẬN 

ĐBCL 
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I. Lãnh đạo chủ 

chốt của đơn 

vị  

     

1 Lãnh đạo 

khoa  

Đặng Đình 

Tân 

1969 TS., 

Trưởng 

khoa 

0903.321.819 tandd@hub.edu.vn 

II. Các tổ chức 

Đảng, Đoàn 

TN, Công 

đoàn, Hội 

     

1 Công đoàn 

Khoa 

Đoàn Quỳnh 

Phương 

1981 TS.,  

Chủ tich 

Công đoàn 

Khoa 

0918543508  phuongdq@hub.edu.vn 

2 Đoàn thanh 

niên  

Đỗ Thị 

Hương 

1986 Ths., 

Bí thư 

Đoàn thanh 

niên  

0773792472 huongdt@hub.edu.vn 

III. Các phòng, 

ban  

     

1 Phòng Đào 

tạo 

Hoàng Thị 

Thanh Hằng 

1982 PGS., TS., 

Trưởng 

phòng 

0933.535455 hanghtt@hub.edu.vn 

2 Phòng Khảo 

thí và Đảm 

bảo chất 

lượng 

Ông Văn 

Năm 

1976 TS., Phó 

trưởng 

phòng phụ 

trách 

0918.557.846 namov@hub.edu.vn 

3 Phòng Tổ 

chức cán bộ 

Hồ Trần 

Hùng 

1981 TS., 

Trưởng 

phòng 

0983.868.972 hunght@hub.edu.vn 

4 Phòng Công 

tác sinh viên 

Đoàn Võ 

Việt 

1964 ThS., 

Trưởng 

phòng 

0909.677.792 vietdv@hub.edu.vn 

5 Phòng Quản 

trị tài sản 

Nguyễn 

Mạnh Hùng 

1988 ThS., 

Trưởng 

phòng 

0982.761.284 hungnm@hub.edu.vn 

6 Phòng Tài 

chính kế toán 

Nguyễn 

Quỳnh Hoa 

1974 TS., 

Trưởng 

phòng 

0918.346.400 hoanq@hub.edu.vn 

7 Phòng Thanh 

tra 

Lâm Thị Kim 

Liên 

1973 TS., 

Trưởng 

phòng 

0917.566.908 lienltk@hub.edu.vn 
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8 Phòng Quản 

lý công nghệ 

thông tin  

Phạm Thanh 

An 

1975 ThS., 

Trưởng 

phòng 

0915.132.159 anpt@hub.edu.vn 

9 Thư viện  Trần Vĩnh 

Nguyên 

1973 ThS., Giám 

đốc 

0983.533.350 nguyentv@hub.edu.vn 

10 Trung tâm Hỗ 

trợ sinh viên  

Nguyễn 

Trung Trí 

1975 ThS., 

Trưởng 

phòng 

0908.180.861 trint@hub.edu.vn 

11 Viện nghiên 

cứu và Khoa 

học Ngân 

hàng 

Nguyễn Thế 

Bính 

1969 TS., Viện 

trưởng 

0989959497 binhnt@hub.edu.vn 

12 Khoa Ngân 

hàng 

Phan Diên 

Vỹ 

1971 PGS., TS., 

Trưởng 

khoa 

0908.244.999 vypd@hub.edu.vn 

13 Khoa Tài 

chính 

Nguyễn Đức 

Trung (Phụ 

trách) 

1979 PGS., TS 

Phó Hiệu 

trưởng- PT 

0983381599 trungnd@hub.edu.vn 

14 Khoa Quản trị 

kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Tiến 

1963 TS., 

Trưởng 

0908.298.298 tiennv@hub.edu.vn 

15 Khoa Kinh tế 

quốc tế 

Hà Văn Dũng 1979 PGS., TS., 

Phó Trưởng 

khoa phụ 

trách 

0983.355.446 dunghv@hub.edu.vn 

16 Khoa Luật 

kinh tế  

Võ Song 

Toàn 

1971 ThS., Phó 

Trưởng 

khoa phụ 

trách 

0983.088.099 toanvs@hub.edu.vn 

17 Khoa Ngoại 

ngữ 

Nguyễn 

Ngọc Phương 

Dung  

1971 Thạc sĩ  

Phó trưởng 

khoa- PT 

0937703364 dungnnp@hub.edu.vn 

18 Khoa Hệ 

thống thông 

tin quản lý  

Nguyễn Văn 

Thi 

1965 ThS., Phó 

Trưởng 

khoa phụ 

trách 

0903.357.503 thinv@hub.edu.vn 

19 Khoa Lý luận 

chính trị  

Cung Thị 

Tuyết Mai 

1971 TS., 

Trưởng 

Khoa 

0907.406.153 maictt@hub.edu.vn 

20 Bộ môn Toán 

kinh tế  

Nguyễn 

Minh Hải 

1982 TS., Chủ 

nhiệm bộ 

môn 

0916.132.429 haidv@hub.edu.vn 

21 Bộ môn Giáo Dương Văn 1977 ThS., Chủ 0932.088.188 phuongdv@hub.edu.vn 
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dục thể chất  Phương nhiệm bộ 

môn 

22 Trung tâm 

đào tạo Kinh 

tế Tài chính 

Ngân hàng 

Nguyễn Văn 

Nhật 

1977 ThS., Giám 

đốc 

0946.947.718 nhatnv@hub.edu.vn 

23 Trung tâm 

Ngoại ngữ- 

Tin học  

Nguyễn Thị 

Ngọc Nga 

1977 TS., Giám 

đốc 

0779.867.988 ngantn@hub.edu.vn 

24 Viện Đào tạo 

quốc tế  

Lương Thị 

Thu Thủy 

1976 ThS., Phó 

Giám đốc 

phụ trách 

0918.738.362 thuyltt@hub.edu.vn 

25 Đoàn thanh 

niên  

Nguyễn 

Minh Nhật 

1989 TS., Bí thư 

Đoàn 

trường 

0987.362.226 nhatnm@hub.edu.vn 

IV. Các bộ môn      

1. Bộ môn Kế 

toán tài chính 

Nguyễn 

Quốc Thắng 

1973 Tiến sĩ 

Trưởng bộ 

môn 

0914869800 thangnq@hub.edu.vn 

2 Bộ môn Kế 

toán quản trị 

Nguyễn Thị 

Hằng Nga 

1978 Tiến sĩ 

Trưởng bộ 

môn 

 nganth@hub.edu.vn 

3 Bộ môn Kiểm 

toán 

Nguyễn Thị 

Mai Hương 

1977 Tiến sĩ 

Trưởng bộ 

môn 

0903596387 huongntm@hub.edu.vn 

25. Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT: Kế toán 

26. Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 00 

27. Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 00 

28. Số lượng ngành đào tạo đại học: 01 

29. Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 00 

30. Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): 00 

31. Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô tương 

ứng) 

           Có   Không 

- Chính quy     X   

- Không chính quy    X  

- Từ xa       x 

- Liên kết đào tạo với nước ngoài    x 

- Liên kết đào tạo trong nước    x 

32. Tổng số các ngành đào tạo: 01 

IV. Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương trình 
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đào tạo 

33. Thống kê số lượng cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện 

CTĐT 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I 
Đội ngũ cơ hữu5 

Trong đó: 

5 25 30 

I.1 Đội ngũ trong biên chế 5 25 30 

I.2 
Đội ngũ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và 

hợp đồng không xác định thời hạn 

0 0 0 

II 

Các đối tượng khác  

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 01 năm, bao gồm cả 

giảng viên thỉnh giảng6) 

0 0 0 

 Tổng số 5 25 30 

34. Thống kê, phân loại giảng viên  

TT 
Trình độ, học 

vị, chức danh 

Số 

lượng 

GV 

Giảng viên cơ hữu (GV) 

GV 

thỉnh 

giảng 

trong 

nước 

GV 

quốc 

tế 

GV 

trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng 

dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn7 trực 

tiếp giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm là 

cán bộ 

quản lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 14 14 0 0 0 0 

5 Thạc sĩ 15 14 0 0 0 0 

6 Đại học 0 0 0 0 0 0 

 Tổng số 29 28 0 0 0 0 

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có 

học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = 29 người 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 29/30 = 96,7% 

 
5 Đội ngũ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế và cán bộ hợp đồng dài 

hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động 

sửa đổi. 
6Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được đơn vị 

thực hiện CTĐT mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn hoặc theo các học phần, thông 

thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi. 
7Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác 

định thời hạn. 
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35. Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định hiện 

hành của Bộ GDĐT (nếu đơn vị có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không có học 

hàm thì tính ngang với Phó Giáo sư theo thứ tự như cột 3 trong Bảng 35).  

Số liệu Bảng 35 được lấy từ Bảng 35 nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ đối với cơ sở 

giáo dục đại học, học viện: áp dụng Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT). 

TT 

Trình 

độ, học 

vị, chức 

danh 

Hệ 

số 

quy 

đổi 

Số 

lượ

ng 

GV 

GV cơ hữu 

GV 

thỉnh 

giảng 

GV 

quốc 

tế 

GV 

quy 

đổi 

GV trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn trực 

tiếp 

giảng dạy 

GV kiêm 

nhiệm là 

cán bộ 

quản lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Hệ số 

quy đổi 
  1,0 1,0 0,3 0,2 0,2  

1 
Giáo sư, 

Viện sĩ 
5,0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Phó 

Giáo sư 
3,0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Tiến sĩ 

khoa học 
3,0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 2 14 14 0 0 0 0 28 

5 Thạc sĩ 1 15 14 0 0 0 0 14 

6 Đại học 0,3 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng  29 28 0 0 0 0 42 

Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9) 

36. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số 

người): 

TT 
Trình 

độ/học vị 

Số 

lượng 

 

Tỷ lệ 

(%) 

Phân loại 

theo giới 

tính (ng) 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-50 51-60 > 60 

1 Giáo sư, 

Viện sĩ 
0 0% 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 0 0% 0 0 0 0 0 0 

3 Tiến sĩ khoa 

học 
0 0% 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 14 48,2% 4 10 0 13 1 0 

5 Thạc sĩ 15 51,8% 1 14 0 15 0 0 
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TT 
Trình 

độ/học vị 

Số 

lượng 

 

Tỷ lệ 

(%) 

Phân loại 

theo giới 

tính (ng) 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-50 51-60 > 60 

6 Đại học 0 0% 0 0 0 0 0 0 

 Tổng 29 100% 5 14 0 28 1 0 

 36.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 40,5 tuổi 

 36.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên 

cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 14/29 = 48,2%  

 36.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của đơn vị thực hiện CTĐT: 15/29 = 51,8% 

37. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng 

ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu 

TT Tần suất sử dụng 

Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử 

dụng ngoại ngữ và tin 

học 

Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) 10,3% 10% 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công 

việc) 

34.4% 60% 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công 

việc) 

10% 20% 

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc) 35,3% 10% 

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời 

gian của công việc) 

10% 0% 

 Tổng 100% 100% 

V. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo) 

38. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 

Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập 

học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy chất lượng cao): 

Năm học 

Số thí 

sinh 

đăng ký 

vào 

CTĐT 

(người) 

Số  

trúng 

tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh 

Số nhập 

học 

thực tế 

(người) 

Điểm 

tuyển 

đầu 

vào/ 

thang 

điểm 

Điểm 

trung 

bình của 

sinh 

viên 

được 

tuyển 

Số lượng 

sinh viên 

quốc tế 

nhập học 

(người) 

2017-2018 533 75 7,1 % 75 
THPT: 

18 

THPT: 

19,15 
0 
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2018-2019 721 102 
7,06 

% 
102 

THPT: 

20,5 

THPT: 

21,39 
0 

2019-2020 1.769 253 
6,99

% 
253 

THPT: 

22,3 và 

HB: 

25,25 

THPT: 

23,68 và 

HB: 

26,15 

0 

2020-2021 2.455 114 
21,53

% 
114 

THPT: 

25,25; 

ĐGNL

: 801; 

HB: 

26,15; 

ĐC:22,

43 

THPT: 

25,45; 

ĐGNL: 

797; HB: 

25,79; 

ĐC:23,8 

0 

 

2021-2022 
3.632 197 

18,43

% 
197 

THPT: 

23,1 và 

TH: 

109 

THPT: 

25,15 và 

TH: 116 

0 

39. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây 

các hệ chính quy và không chính quy.  

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 
2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1. Nghiên cứu sinh 0 0 0 0 0 

2. Học viên cao học 0 0 0 0 0 

3. Sinh viên đại học 

Trong đó: 

     

Hệ chính quy  206 271 364 418 

 Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

4. Sinh viên cao đẳng 

Trong đó: 

0 0 0 0 0 

 Hệ chính quy 0 0 0 0 0 

 Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

5. Học sinh TCCN 

Trong đó: 

0 0 0 0 0 

 Hệ chính quy 0 0 0 0 0 

 Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

6. Khác … 0 0 0 0 0 

40. Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây: 
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Đơn vị: người 

 Năm học 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Số lượng (người) 0 0 0 0 0 

Tỷ lệ (%) trên tổng số 

người học 

0 0 0 0 0 

41. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu: 

Các tiêu chí 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1. Tổng diện tích phòng ở (m2) 17056 17056 17056 17056 17056 

2. Người học có nhu cầu về phòng 

ở (trong và ngoài ký túc xá) 

(người) 

50% 50% 50% 50% 50% 

3. Người học được ở trong ký túc 

xá (người) 

20% 20% 20% 20% 20% 

4. Tỷ số diện tích trên đầu người 

học ở trong ký túc xá (m2/người) 

6 m2/ 

người 

6 m2/ 

người 

6 m2/ 

người 

6 m2/ 

người 

6 m2/ 

người 

42. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia nghiên cứu khoa 

học 

 

Năm học 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Số lượng (người) 0 78 42 221 117 

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên  0% 76,4% 17,87% 193,85% 59,39% 

43. Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành 

công luận án tiến sĩ 

     

2. Học viên tốt nghiệp cao học 0 0 0 0 0 

3. Sinh viên tốt nghiệp đại học 

Trong đó: 

     

Hệ chính quy 75 102 235 114 197 

Hệ không chính quy      

4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng 

Trong đó: 

0 0 0 0 0 
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Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Hệ chính quy 0 0 0 0 0 

Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp 

Trong đó: 

0 0 0 0 0 

Hệ chính quy 0 0 0 0 0 

Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

6. Khác… 0 0 0 0 0 

(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang 

chờ cấp bằng) 

44. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT: 

 Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1. Số lượng người học tốt nghiệp 

(người). 

20 33 19 21 21 

2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với 

số tuyển vào (%). 

26.67% 32,35% 7,5% 18,4% 10,65% 

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp 

về chất lượng CTĐT: 

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện 

CTĐT không điều tra về vấn đề này 

→ chuyển xuống câu 4 

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện 

CTĐT có điều tra về vấn đề này → 

điền các thông tin dưới đây: 

     

3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học 

được những kiến thức và kỹ năng 

cần thiết cho công việc theo ngành 

tốt nghiệp (%). 

  100% 100% 100% 

3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học 

được một phần kiến thức và kỹ năng 

cần thiết cho công việc theo ngành 

tốt nghiệp (%). 

  0 0 0 

3.3. Tỷ lệ người học trả lời không học 

được những kiến thức và kỹ năng cần 

thiết cho công việc theo ngành tốt 

  0 0 0 
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 Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

nghiệp 

4. Người học có việc làm trong năm 

đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện 

CTĐT không điều tra về vấn đề này 

→ chuyển xuống câu 5 

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện 

CTĐT có điều tra về vấn đề này → 

điền các thông tin dưới đây: 

     

4.1. Tỷ lệ người học có việc làm 

đúng ngành đào tạo (%). 

 96% 80% 85% 87% 

- Sau 6 tháng tốt nghiệp.  2% 17% 8% 10% 

- Sau 12 tháng tốt nghiệp.  0% 3% 7% 3% 

4.2. Tỷ lệ người học có việc làm trái 

ngành đào tạo (%). 

    5sv 

4.3. Thu nhập bình quân/tháng của 

người học có việc làm. 

  Khoảng 

dưới 10 

Trđ 

Khoảng 

dưới 10 

Trđ 

Khoảng 

dưới 10 

Trđ 

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về 

người học tốt nghiệp có việc làm 

đúng ngành đào tạo: 

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện 

CTĐT không điều tra về vấn đề này 

→ chuyển xuống kết thúc bảng này. 

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện 

CTĐT có điều tra về vấn đề này → 

điền các thông tin dưới đây: 

     

5.1. Tỷ lệ người học đáp ứng yêu 

cầu của công việc, có thể sử dụng 

được ngay (%). 

    75% 

5.2. Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng 

yêu cầu của công việc, nhưng phải 

đào tạo thêm (%). 

    10% 

5.3. Tỷ lệ người học phải được đào 

tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 

tháng (%). 

    0 
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Ghi chú:  

- Người học tốt nghiệp là người học có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp 

theo quy định, kể cả những người học chưa nhận được bằng tốt nghiệp; 

- Người học có việc làm là người học tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm; 

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp; 

- Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT 

không điều tra về việc này. 

VI. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

45. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của 

đơn vị thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 

 

TT Phân loại đề tài 
Hệ 

 số** 

Số lượng 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Tổng 

(đã 

quy 

đổi) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đề tài cấp NN 2,0 0 1 0 0 0 2,0 

2 Đề tài cấp 

Bộ/Tỉnh* 

1,0 0 2 0 0 0 2,0 

3 Đề tài cấp trường 0,5 4 4 0 2 5 7,5 

 Tổng  4 4 0 2 5 7,5 

Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8) 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước. 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo 

sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số đề tài quy đổi: 7,5 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) 

trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 11,5/29 = 0,39 

45. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực 

hiện CTĐT trong 5 năm gần đây: 

TT Năm 

Doanh thu từ 

NCKH và 

chuyển giao 

công nghệ 

(triệu VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ 

NCKH và chuyển 

giao công nghệ so với 

tổng kinh phí đầu vào 

của đơn vị thực hiện 

CTĐT (%) 

Tỷ số doanh thu từ 

NCKH và chuyển 

giao công nghệ trên 

cán bộ cơ hữu 

(triệu VNĐ/ người) 

1 2017-2018 0 0 0 

2 2018-2019 0 0 0 
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TT Năm 

Doanh thu từ 

NCKH và 

chuyển giao 

công nghệ 

(triệu VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ 

NCKH và chuyển 

giao công nghệ so với 

tổng kinh phí đầu vào 

của đơn vị thực hiện 

CTĐT (%) 

Tỷ số doanh thu từ 

NCKH và chuyển 

giao công nghệ trên 

cán bộ cơ hữu 

(triệu VNĐ/ người) 

3 2019-2020 0 0 0 

4 2020-2021 0 0 0 

5 2021-2022 0 0 0 

47. Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề 

tài khoa học trong 05 năm gần đây: 

 

Số lượng đề tài 

Số lượng cán bộ tham gia Ghi chú 

Đề tài cấp 

NN 

Đề tài cấp 

Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 1 1 0  

Từ 4 đến 6 đề tài  0 0 0  

Trên 6 đề tài  0 0 10  

Tổng số cán bộ tham gia 11 14 5  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

48. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm 

gần đây: 

TT Phân loại sách 

Hệ 

 

số** 

Số lượng 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Tổng  

(đã quy 

đổi) 

1 Sách chuyên khảo 2,0 0 0 0 0 0 0 

2 Sách giáo trình 1,5 2 3   2 10,5 

3 Sách tham khảo 1,0  1   2 3,0 

4 Sách hướng dẫn 0,5 0 0 0 0 0 0 

 Tổng       13,5 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo 

sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số sách (quy đổi): 13,5 

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,46 

49. Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong 

5 năm gần đây: 

 

Số lượng sách 
Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách 

Sách chuyên Sách giáo Sách tham Sách hướng 
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khảo trình khảo dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách  0 17 11 0 

Từ 4 đến 6 cuốn sách  0 0 0 0 

Trên 6 cuốn sách  0 0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 0 0 11 0 

50. Số lượng bài của đội ngũ cơ hữu đơn vị thực hiện CTĐT được đăng tạp chí 

trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại tạp chí 

 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

Tổng (đã 

quy đổi) 

1 Tạp chí khoa học quốc tế 1,5 8 2 11 2 11 51 

2 Tạp chí khoa học cấp ngành 

trong nước 

1,0 19 15 24 29 27 114 

3 Tạp chí / tập san của cấp 

trường 

0,5 36 31 22 25 30 72 

 Tổng       237 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo 

sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 237 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 8,2 

51. Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng 

tạp chí trong 5 năm gần đây: 

Số lượng cán bộ cơ hữu có bài 

báo đăng trên tạp chí 

Nơi đăng 

Tạp chí khoa 

học quốc tế 

(ISI, 

Scopus,…) 

Tạp chí khoa 

học cấp ngành 

trong nước 

Tạp chí / tập 

san cấp 

trường 

Từ 1 đến 5 bài báo  2 0 0 

Từ 6 đến 10 bài báo  0 0 0 

Từ 11 đến 15 bài báo  0 0 0 

Trên 15 bài báo  0 114 144 

Tổng số cán bộ tham gia 0 29 29 

52. Số lượng báo cáo khoa học do đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT 

báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ 

yếu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại hội thảo 

 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2017

-

2018

-

2019

-

2020-

2021 

2021-

2022 

Tổng (đã 

quy đổi) 
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2018 2019 2020 

1 Hội thảo quốc tế 1,0 3 1 5 2 4 15 

2 Hội thảo trong nước 0,5 36 31 22 25 30 72 

3 Hội thảo cấp trường 0,25 0 0 0 0 0 0 

 Tổng       87 

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo dục 

vì đã được tính 1 lần) 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo 

sư Nhà nước. 

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 87 

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 87/29 = 3 

53. Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại 

các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 

05 năm gần đây: 

Số lượng cán bộ cơ hữu có báo 

cáo khoa học tại các hội nghị, 

hội thảo 

Cấp hội thảo 

Hội thảo 

quốc tế 

Hội thảo  

trong nước 

Hội thảo ở 

trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo 2 2 1 

Từ 6 đến 10 báo cáo  0 0 0 

Từ 11 đến 15 báo cáo  0 0 0 

Trên 15 báo cáo  0 0 0 

Tổng số cán bộ than gia 2 2 1 

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường) 

54. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

Năm học 
Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 

2017-2018 0 

2018-2019 0 

2019-2020 0 

2020-2021 0 

2021-2022 0 

55. Nghiên cứu khoa học của người học 

55.1. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài 

khoa học trong 5 năm gần đây: 

 

Số lượng đề tài 

Số lượng người học tham gia  

Ghi chú Đề tài cấp 

NN 

Đề tài 

cấp Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 0 0 39  

Từ 4 đến 6 đề tài  0 0 0  
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Trên 6 đề tài  0 0 0  

Tổng số người học tham gia 0 0 162  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

55.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:  

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình 

được công bố) 

TT 
Thành tích nghiên 

cứu khoa học 

Số lượng 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-2022 

1 
Số giải thưởng nghiên 

cứu khoa học, sáng tạo 

 1  1  

2 

Số bài báo được đăng, 

công trình được công 

bố 

20 5 55 30 30 

VII. Cơ sở vật chất, thư viện 

56. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng m2): 110.000 

m² 

57. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 

110.000 m² 

58. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2): 54.744 m² 

 Nơi làm việc: 6.369 m² Nơi học: 38.306 m² Nơi vui chơi giải trí: 10.069 m² 

59. Diện tích phòng học (tính bằng m2) 

  - Tổng diện tích phòng học: 38.306 m² 

  - Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 2,2 

60. Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo được sử dụng tại Trung tâm Thông tin 

- Thư viện: 5.092 

Tổng số đầu sách trong phòng tư liệu của đơn vị thực hiện CTĐT (nếu có) 

61. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT: 

 - Dùng cho hệ thống văn phòng: 

 - Dùng cho người học học tập: 523 

 Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy:  

VIII. Tóm tắt một số chỉ báo quan trọng 

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ báo quan trọng dưới 

đây: 

1. Giảng viên: 

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 29 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 100% 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 48,2% 
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Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

đơn vị thực hiện CTĐT (%): 51,8% 

2. Người học: 

Tổng số người học chính quy (người) 541 

Tỷ số người học chính quy trên giảng viên: 541/29 =18,65. 

Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 91,5% 

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT: 

Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 

Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%):  

4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%): 87% 

Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%): 13% 

Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ): 10 

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành 

đào tạo: 

Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): 

75% 

Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm 

(%): 10% 

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) 

trên cán bộ cơ hữu: 0,39 

Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0 

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,46. 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 8,2 

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 2,9 

7. Cơ sở vật chất: 

Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy: 

Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 2,2 

Tỷ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy: 6m2/SV 

(Ghi chú: Việc hướng dẫn áp dụng quy định từ các văn bản trích dẫn trên đây sẽ 

được thay đổi khi có văn bản sửa đổi bổ sung hoặc văn bản mới ban hành của cấp có 

thẩm quyền). 
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Phụ lục 2: Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá 
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Phụ lục 3: Kế hoạch tự đánh giá 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 


